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LỜI NÓI ĐẨU

Thực hiện nhiệm vụ đào tạo chính quy về hành chính 
nhà nước theo chương trình đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo 
phê duyệt, từ năm 1996, Khoa Quản lý nhà nước về kinh tế đã 
biên soạn giáo trình "Quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh 
tế".

Tập Giáo trình năm 1996 đã phục vụ kịp thời nhiệm vụ 
đào tạo chính quy về hành chính của Học viện qua nhiều 
khóa. Tuy nhiên, so với yêu cầu đào tạo theo chương trình 
hiện đại, so với sự phát triển của thực tế  quản lý nhà nước về 
kinh tế trong những năm qua ờ  Nhà nước ta, Giáo trình năm 
1996 đã bộc lộ nhiều bất cập, cần được bổ sung cập nhật và 
nâng cao chất lượng khoa học. Xuất phát từ yêu cầu đó, được 
sự phân công chỉ đạo của lãnh đạo Học viện Hành chính, 
Khoa Quản lý nhà nước về kinh tế  đã tổ chức biên soạn lại 
giáo trình “Quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế”. Toàn 
bộ giáo trình mới gồm 4 chương: Lý luận chung quản lý nhà 
nước về kinh tế; Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp; 
Quản lý nhà nước đối với kinh tế đối ngoại; Quản ỉý nhà nước 
đối với dự án đầu tư.

Trong lần biên soạn này, tập thể các Giáo sư, Phó Giáo 
sư, Tiến sĩ của Khoa Quản lý nhà nước về kinh tế đã kế thừa 
nhiều nội dung quan trọng của giáo trình cũ, đồng thời đã gia



công nghiên cứu, làm cho giáo trình phong phú thêm về nhiều 
mặt. Tuy nhiên, do công cuộc đổi mới quản lý nhà r.ước về 
mặt kinh tế  ở nước ta đang diễn ra mạnh mẽ và sôi động, đ'ều 
kiện tiếp cận công cuộc đổi mới đó của tập thể các tác giả 
còn rất hạn chế nên không tránh khỏi những khiếm khuyết.

Chúng tôi mong nhận được nhữns; ý kiến đóng góp của 
sinh viên, bạn đọc và của tất cả những người quan tâm đến sự 
nghiệp khoa học quản lý nhà nước về kinh tế để chúng tôi có 
điều kiện hoàn thiện giáo trình trong lần tái bản gần nhất. Xin 
trân trọng giới thiệu và cảm ơn.

KHOA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ



C hư ơng I

LÝ LUẬN CHUNG 
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ

I. KINH TẾ THỊ TRƯỜNG - Đ ố i  TƯỢNG QUẢN LÝ
KINH TÊ CỦA NHÀ NƯỚC

1. Khái niệm về kinh tê thị trường

Kinh tế thị trường là nền kinh tế  vận hành theo cơ chế 
thị trường, ở đó thị trường quyết định về sản xuất và phân 
phối.

Kinh tế thị trường là một kiểu tổ chức kinh tế, mà trong 
đó, cá nhân người tiêu dùng và các nhà sản xuất -  kinh doanh 
tác động lẫn nhau thôns qua thị trường đê xác định những vấn 
đề cơ bản của tổ chức kinh tế: sản xuất cái gì? sản xuất như 
thế nào? sản xuất cho ai? Trong nền kinh tế  thị trường, thị tr
ường quyết định phân phối tài nguyên cho nền sản xuất xã 
hội.

Nói một cách đầy đủ hơn, kinh tế  thị trường là phươns 
thức vận hành kinh tế lấy thị trường làm người phân phối tài 
nẹuyên, lấy lợi ích vật chất, cuns cầu thị trườns và mua bán 
giữa nơười mua và n£ỊU'ời bán làm cơ chế khuyến khích vận 
độna kinh tế, và phương thức vận hành kinh tế -  xã hội, phát 
huy tác dụnu điều tiết hoạt độns kinh tế.



Tự do lựa chọn cũng là thuộc tính vốn có của nền kinh 
tế thị trường, không chỉ trong lưu thông mà cả trong sản xuất 
và tiêu dùng. Đó là sự khác biệt so với nền kinh tế chỉ huy, 
trong đó mọi việc sản xuất, phân phối và tiêu dùng đểu phải 
tuân thủ kế hoạch của nhà nước.

Ba là, hoạt động mua bán được thực hiện thường xuyên, 
rộng khắp trên cơ sở một kết cấu hạ tầng tối thiểu, đủ để việc 
mua bán diễn ra thuận lợi, an toàn với một hệ thống thị 
trường ngày càng đầy đủ, trở thành đầu mối của sự hoạt động 
qua lại của nền kinh tế -  xã hội.

Bốn là , các đối tác hoạt động trong nền kinh tế thị 
trường đều theo đuổi lợi ích riêng của mình. Lợi ích cá nhân 
là động lực trực tiếp của sự phát triển kinh tế.

N ăm  là, tự do cạnh tranh là thuộc tính của nền kinh tế 
thị trường, là động lực thúc đẩy sự tiến bộ kinh tế và xã hội, 
nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa và dịch vụ, có lợi cho 
cả người sản xuất và người tiêu dùng.

Sáu lù, sự vận động của các quy luật khách quan của 
kinh tế thị trường tác động vào hành vi, thái độ ứng xử của 
các chủ thể tham gia thị trường, nhờ đó hình thành một trật tự 
nhất định của thị trường từ sản xuất, lưu thông, phân phối và 
tiêu dùng.

Những đặc trưng trên đây được coi là những đặc trưng 
chung cho bất cứ loại hình kinh tế thị trường nào. Ngày nay, 
cùng với sự phát triển mạnh mẽ của sức sản xuất trong từng 
quốc gia và sự hội nhập kinh tế mang tính toàn cầu đã tạo 
điều kiện và khả năng vô cùng to lớn để phát triển nền kinh tế 
thị trường đạt đến trình độ cao -  kinh tế thị trường hiện đại.
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Kinh lế thị trường hiện đại là nền kinh lố có đầy đủ các 
đặc Irưns của một nền kinh tế  thị trườn2 đã nêu trên, đổníĩ 
thời nó còn có các đặc trưng sau đây:

M ột là, đã có sự xích lại sần nhau siữa các mục tiêu 
kinh tế và các mục tiêu xã hội.

H ai ìà , có sự quản lý của nhà nước. Nhà nước dựa vào 
quv luật vận hành của kinh tế  thị trường, thực hiện việc điều 
chỉnh và khốns chế vĩ mô cần thiết, hữu hiệu, hướng dẫn sự 
phát triển của kinh tế  thị trường. Đặc trưng này được hình 
thành ỏ' các nền kinh tế thị trường trong vài thập kỷ gần đây 
do nhu cầu của sự phát triển mạnh mẽ của khoa học -  công 
nghệ và do đòi hỏi của chính sự phát triển của kinh tế thị 
trườns.

Ba là, có sự chi phối mạnh mẽ của sự phân công và hợp 
tác quốc tế, tạo ra một nền kinh tế thị trường m a n g  tính quốc 
tế, vượt ra khỏi biên giới quốc sia. động và mở, tham gia vào 
quá trình hội nhập kinh tế  quốc tế giữa các quốc gia. Quá 
trình hội nhập quốc tế  đana diễn ra với quy mô ngày càns 
lớn, tốc độ ngày càna tăng làm cho nền kinh tế thế giới càng 
trỏ' nên một chỉnh thể thốno nhất, trong đó mỗi quốc gia vừa 
là một bộ phận sắn bó hữu cơ với các bộ phận khác, vừa độc 
lập, vừa phụ thuộc, vừa hợp tác, vừa đấu tranh.

3. Những ưu thế và khuyết tật của nền kinh tế thị 
trườn«

3.1. N hữ ng  líu thê của k in h  tê thị trườnq

Nền kinh tc' thị trườn« có nhữns ưu thế sau đây:

M ột lù. tạo ra độn2 lực mạnh mẽ để thúc đẩv hoạt độns
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sản xuất -  kinh doanh của các doanh nghiệp đạt hiệu quả cao 
và thông qua phá sản tạo ra cơ chế đào thải các doanh nghiệp 
yếu kém. sản xuất kinh doanh kém hiệu quả.

Các doanh nhân nỗ lực lìm mọi cách thực hiện sản xuấl 
kinh doanh có hiệu quả nhằm đạt được một khối lượng lợi 
nhuận nhiều nhấl và một tv suâì lợi nhuận cao nhất. Kinh 
doanh có hiệu quả đem lại lợi ích kinh tế trực tiếp, thiết thực 
cho doanh nhân. Điều đó phụ thuộc vào sự nỗ lực hoạt động 
của họ. Đó cũng là con đườn° duy nhất họ phải đi để tồn tại 
và phát triển, nếu không hoặc nsược lại, các doanh nhân kém 
năng lực, các doanh nghiệp yếu kém, sản xuất kinh doanh 
không có hiệu quả sẽ bị đào thải.

Hai là, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả mọi tiềm 
năna của xã hội. Do lợi ích kinh tế. động lực trực tiếp thúc 
đẩy doanh nhân phát triển sản xuất -  kinh doanh có hiệu quả, 
cho nên các doanh nhân tìm mọi cách huy động các tiềm 
năng về tự nhiên và kinh tế  trona xã hội và tính toán, cân 
nhắc tìm mọi cách để sử dụng chúns một cách có hiệu quả 
nhất.

Ba lù, tạo ra tính phản ứns nhanh nhạy và thích ứng cao 
của các doanh nhân trước các thav đổi đối với nhu cầu và các 
điều kiện kinh tế trong nước và quốc tế. Các doanh nhân là 
nhữns pháp nhân kinh tế  độc lập. lự chủ kinh doanh, tự chịu 
trách nhiệm lỗ lãi, có trách nhiệm, quvền hạn, lợi ích và điều 
kiện để điều chỉnh hoạt độns sản xuất kinh doanh của mình 
cho phù hợp với các quv luật kinh tế khách quan vận độns 
irons nền kinh lế thị trườns. Doanh nhãn phán ứn« nhanh 
nhạv, thích ứns cao với thị trườne thì tồn tại, nêu khống thích 
ứns sẽ bị thị Irườns đào thải.
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Bốn lù, buộc các doanh nghiệp phải thường xuyên học 
hỏi, trau dồi, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh nhằm 
đạt hiệu quả kinh tế cao. Sản xuất kinh doanh là một vấn đề 
phức tạp, đòi hỏi có nhiều hiểu biết trên nhiều lĩnh vực: chính 
trị, xã hội, kinh tế, kỹ thuật... Nếu không có hiểu biết đáp 
ứns được đòi hỏi của sản xuất kinh doanh, đặc biệt là hiểu 
biết về quản lý thì không thể tránh được những sai lầm trong 
kinh doanh diễn ra trong thời gian dài và trên các quy mô lớn. 
Điều đó sẽ đem lại thất bại, thiệt hại cho sản xuất kinh doanh. 
Cho nên, doanh nghiệp buộc phải thường xuyên học tập bằng 
mọi hình thức mà trước hết là doanh nhân.

Năm là, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển nhanh 
chóng của khoa học -  công nghệ, làm cho nền kinh tế phát 
triển và đạt hiệu quả ngày càng cao.

Kinh tế thị trường giải phóng lực lượng sản xuất và thúc 
đẩy lực lượng sản xuất phát triển, trong đó đặc biệt là khoa 
học -  công nghệ, trên cơ sở  đó thúc đẩy quá trình xã hội hóa 
sản xuất, mở rộng phân công và hợp tác lao động xã hội. Đến 
lượt mình các yếu tô' này lại thúc đẩy nền kinh tế phát triển và 
đạt hiệu quả cao (năng suất lao động cao, giá thành hạ, lợi 
nhuận nhiều, tĩch lũy lớ n ...).

Sáu là, đáp ứng các nhu cầu có thể thanh toán được của 
xã hội một cách tự động mà không có bộ máy hoạch định nào 
có thể thay thế được.

Kinh tế thị trường đã tạo ra tính năng động, sáng tạo và 
độna lực cho các doanh nhân để giải quyết ihành côns và có 
hiệu quả các vấn đề cơ bản nhất của sản xuất kinh doanh: sản 
xuất cái gì? sản xuất bao nhiêu? sản xuất như thế nào?. Trên 
cơ sở phát triển sản xuất kinh doanh, các nhu cầu có khả năng
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thanh toán của người tiêu dùng được thỏa mãn một cách đầy 
đủ nhất, nhanh nhất, tốt nhất, rẻ nhất, văn minh nhất. Khách 
hàng được coi như “Thượng đế” -  người quyết định sản xuất 
kinh doanh.

3.2. N hững khuyết tật của nền kinh t ế  th ị trường

Nền kinh tế thị trường có những khuyết tật sau:

Một là, nền kinh tế thị trường còn có nhiều hạn chế bởi 
tính tự phát trong quyết định sản xuất -  kinh doanh của doanh 
nhân. Điều đó tác động tiêu cực đến tính thống nhất của nền 
kinh tế quốc dân, gây ra tình trạng mất cân đối của nền kinh 
tế và hoạt động kinh doanh chồng chéo, cản trở hoặc triệt tiêu 
lẫn nhau, dẫn đến khủng hoảng kinh tế và đem lại nhiều thiệt 
hại cho xã hội và cho bản thân doanh nhân. Vì vậy, Nhà nước 
phải có biện pháp khắc phục khuyết tật này bằng cách xác lập 
cơ cấu kinh tế quốc dân cân đối và hợp lý, đảm bảo cho nền 
kinh tế phát triển ổn định, hiệu quả và bền vững.

Hai là, sự phát triển của nền kinh tế thị trường có những 
biến động rất bất thường (gọi là sự vận động có tính chu kỳ) 
gây bất lợi và thiệt hại cho sự phát triển của nền kinh tế.

Ba là, nền kinh tế thị trường gắn với tình trạng thất 
nghiệp và sự phân hóa giàu nghèo ngày càng tăng giữa các 
tầng lớp dân cư trong xã hội, giữa các vùng trong nước.

Bốn là, do theo đuổi lợi nhuận tối đa, nhiều trường hợp 
các nhà kinh doanh có những hành vi kinh tế tiêu cực (hoạt 
động kinh tế tiêu cực) gây thiệt hại cho thị trườns, cho nền 
kinh tế, cho xã hội. Ví dụ, thủ đoạn độc quyền, đầu cơ, tích 
trữ, dùng thủ đoạn xấu để cạnh tranh, lừa đảo, sản xuất buôn



bán hàna 2 Ĩả. các hàng cấm (ma túy, bạch phiến, thuốc chữa 
bệnh khôna an toàn cho sức khỏe xã hội, dịch vụ suy đồi, 
v .v ...), buôn lậu, trốn thuế...

Năm  ỉà, sự hoạt độns của kinh tế thị trường có nsuy cơ 
dẫn đến làm xói mòn giá trị đạo đức và đời sống tinh thần, vi 
phạm pháp luật, phá hủy môi trườn" sinh thái, môi trường văn 
hóa - xã hội.

Đối với nền kinh tế thị trường, nhà nước phải nhìn thấy 
hai mật: mặt tích cực và mặt tiêu cực (mặt trái của kinh tế thị 
trường), để có nhũng tác động phát huy những ưu thế và khắc 
phục những khuyết tật của nó.

4. Những đặc trưng co bản của kinh tê thị trường 
định hướng XH CN ở  Việt Nam

4.1. K hái niệm về nên kinh tế  thị trường định hướng 
X H C N  ở  V iệt N am

Nền kinh tế thị trườns định hướng XHCN ở Việt Nam là 
nền kinh tế  vận hành theo co' chế thị trường có sự điều tiết của 
nhà nước XHCN. Trong nền kinh tế này, các quá trình sản 
xuất, phân phối, tiêu dùng không chí chịu sự điều tiết của các 
quy luật thị trường mà còn chịu sự tác động của nhà nước 
XHCN.

Nền kinh tế  thị trườn2, theo định hướns XHCN là một 
plurơne thức vận hành kinh tế; phưưns thức tổ chức vận hành 
kinh tế  được nhà nước xã hội chủ nshĩa sử dụng để phát triển 
nền kinh tố trono thời kỳ quá độ tiến lên CNXH không qua 
siai đoạn phát triển chủ níĩhĩa tu' bản. Trên cơ sỏ' học tập 
nhü'nü kinh nahiệm quản lý kinh tố của chủ nshĩa tư bản có
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chọn lọc và có điều chỉnh, và trên cơ sở siáo dục đạo đức 
kinh doanh, Nhà nước XHCN Việt Nam hướng sự phát triển 
nền kinh tế theo con đường khôns tư bản chủ nghĩa, phù hợp 
với mục tiêu phát triển kinh tế  -  xã hội, chăm lo cho cộng 
đồng và người lao động có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Nó 
khônc chỉ quan tâm phát triển lực lượn2 sản xuất mà còn ạiải 
quyết các vấn đề chính trị - xã hội, môi trường tạo sự phát 
triển bền vững. Sự giàu có của nó khôna chỉ chú ý cho một số 
ít người, m à còn chú ý cho cộng đồng, xã hội.

Quá trình hình thành và phát triển nền kinh tế  thị trường 
định hướng XHCN ở Việt Nam bắt nguồn từ sự đổi mới kinh 
tế, chuyển nền kinh tế  - xã hội chủ nghĩa kế  hoạch hóa tập 
trung sang nền kinh tế  thị trường định hướng XHCN trong 
điều kiện của một nước nông nghiệp nghèo nàn, lạc hậu, kém 
phát triển, vừa mới ra khỏi cuộc chiến tranh; sự tan rã của 
Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu; sự chuyển hóa của thế 
giới từ đối đầu sang đối thoại. Trong bối cảnh lịch sử đó, 
Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước XHCN Việt Nam đã 
chọn kinh tế thị trường định hướng XHCN như là một đường 
lối kinh tế để hướng sự phát triển theo con đường XHCN.

4.2. Những đặc trung cơ  bản của nền kinh t ế  thị 
trường định hướng XH CN  ở  Việt Nam

Kinh tế thị trường định hướng XHCN ỏ' Việt Nam cũng 
mang những đặc trưng của nền kinh tế  thị trường chung và 
nền kinh tế thị trườns hiện đại đã nêu trên, đồng thời nó có 
thêm nhữns đặc trưng sau:

Một là, Nhà nước XHCN đại diện lợi ích chính đán« của 
nhân dân lao động và xã hội thực hiện việc quản lý vĩ mỏ đối



với kinh tế thị trường trên cơ sở học tập, vận dụng kinh 
nghiệm quản lý kinh tế của các nước tư bản chủ nghĩa có 
chọn lọc, điều chỉnh cơ chế kinh tế, giáo dục đạo đức kinh 
doanh phù hợp; thống nhất điều hành, điều tiết và hướng dẫn 
sự vận hành nền kinh tế cả nước theo đúng mục tiêu phát triển 
kinh tế - xã hội.

Hai là, kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt 
Nam vừa ra sức phát triển kinh tế nhà nước, vừa ra sức phát 
triển kinh tế tư nhân, dựa trên chế độ đa sở hữu, đa thành 
phần, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, các thành 
phần kinh tế vừa độc lập, vừa đan xen, thâm nhập vào nhau, 
không có sự phân biệt về kinh tế, bình đẳng trước pháp luật, 
hoạt động theo nguyên tắc và pháp luật của Nhà nước XHCN 
Việt Nam, chịu sự kiểm tra, giám sát, lãnh đạo và điều hòa 
của Nhà nước.

Ba là, kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam 
bảo đảm giải phóng lực lượng sản xuất, xây dựng lực lượng 
sản xuất mới kết hợp với sự hoàn thiện quan hệ sản xuất và 
xây dựng quan hệ sản xuất mới phù hợp; đồng thời giải quvết 
các nhiệm vụ chính trị, xã hội, văn hóa, môi trường tạo sự 
phát triển bền vững.

Bốn là, kinh tế thị trường định hướng XHCN dựa vào sự 
phát huy tối đa nguồn lực trong nước và triệt để tranh thủ 
nguồn lực ngoài nước theo phương châm “Kết hợp sức mạnh 
của dán tộc và sức mạnh của thời đại” và sử dụng chúng một 
cách hợp lý, đạt hiệu quả cao nhất để phát triển nền kinh tế 
đất nước với tốc độ nhanh, hiện đại và bền vững.

Năm  là, kinh tế thị trường định hướng XHCN mang tính 
cộng đồng cao theo truyền thống của xã hội Việt Nam, phát
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triển có sự tham gia của cộng đồng và vì lợi ích cửa cộng 
đồng; gắn bó máu thịt với cộng đồng trên cơ sở hài hòa lợi 
ích cá nhân và lợi ích của cộng đổng, chăm lo sự làm giàu 
không chỉ chú trọng cho một số ít người mà cho cả cộng 
đồng, hướng tới xây dựng một cộng đồng xã hội giàu có đầy 
đủ về vật chất, phons phú về linh thần, công bằng, dân chủ, 
văn minh, đảm bảo cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho mọi 
người.

4.3. N ội dung định hướng X H C N  cho nền kinh tế  th ị 
trường nước ta

Đó là sự thể hiện mục tiêu phát triển kinh tế -  xã hội 
tổng quát “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, 
văn minh” trong việc phát triển nền kinh tế thị trường định 
hướng XHCN ở Việt Nam. Cụ thể là:

- Về mục tiêu kinh tế -  xã hội -  văn hoá:

+ Làm cho dân giàu, mà nội dung căn bản của dân giàu 
là mức binh quân đóng góp GDP/đầu người tăng nhanh trong 
một thời gian ngắn và khoảng cách giàu nghèo trong xã hội ta 
ngày càng được thu hẹp.

+ Làm cho nước mạnh, thể hiện ở mức đóng góp to lớn 
vào ngân sách quốc gia, ở sự gia tăng ngành kinh tế mũi 
nhọn, ở sự sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả các nguồn tài 
nguyên quốc gia, ở sự bảo vệ môi sinh, môi trường, tạo mọi 
điều kiện cho khoa học, công nghệ phát triển, ở khả năng 
thích ứng của nền kinh tế trons mọi tình huốn2 bất trắc.

+ Làm cho xã hội công bằng, văn minh thế hiện ở các 
xử lý các quan hệ lợi ích ngay trong nội bộ kinh tế thị trường 
đó, ở việc góp phần to lớn vào việc giải quyết các vấn đề xã
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hội, ở việc cung ứng các hàn<z hóa và dịch vụ có giá trị không 
chỉ vể kinh tế mà còn có giá trị cao về văn hóa.

- Về mục tiêu chính trị:

Làm cho xã hội dân chủ, biểu hiện ỏ' chỗ dân chủ hóa 
nền kinh tế. mọi nsười. mọi thành phần kinh tế có quyền 
tham nia vào hoạt động kinh tế. vào sản xuất -  kinh doanh, có 
quyền sở hữu về tài sản của mình; quyền của người sản xuất 
và tiêu dùna được bảo vệ trên cơ sở pháp luật của Nhà nước.

II. CHỨC NĂNG QUẢN LÝ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC
TRONG NỀN KINH TÊ THỊ TRƯỜNG

1. Khái niệm quản lý nhà nước về kinh tè

Quản lý nhà nước về kinh tế  là sự tác độna có tổ chức, 
bằng pháp quyền và thông qua một hệ thống các chính sách 
với các côns cụ quản lý kinh tế lên nền kinh tế  nhằm đạt được 
mục tiêu phát triển kinh tế  đất nước đã đặt ra trên cơ sở sử 
dụng có hiệu quả nhất các nguồn lực kinh tế trong và ngoài 
nước trong điều kiện mở cửa và hội nhập kinh tê quốc tế.

Quản lý kinh tế của nhà nước là một dạng của quản lý 
xã hội của Nhà nước. Nó rất quan trọng đối với sự phát triển 
kinh tế -  xã hội, nhưng cũng rất phức tạp. Nhà nước quản lý 
toàn bộ nền kinh tế  quốc dân trên tất cả các lĩnh vực, các 
ngành kinh tế, các lãnh thổ kinh tế, các thành phần kinh tế và 
các chủ thể kinh tế hoạt động trong toàn bộ nền kinh tê - xã 
hội.

Nhà nước quản lý toàn bộ nền kinh tế quốc dân khôns 
chỉ trên phạm vi quốc gia mà còn cả một số hoạt động kinh tế 
đối n«oại diễn ra ở nước ngoài như các doanh nghiệp có vốn
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đầu tư của Việt Nam ở nước ngoài, các hàng hóa xuất nhập 
khẩu của Việt Nam ở nước nsoài, thẩm định các công nghệ 
thiết bị chuyển giao về Việt Nam.

Quản lý nhà nước về kinh lế là quản lý trên tầm vĩ mô, 
giải quyết nhữns quan hệ vĩ mô có liên quan đến toàn bộ nền 
kinh tế quốc dân. trong đó kinh tế  Nhà nước đóng vai trò chủ 
đạo về hiệu quả, công bằng, và bền vững. Nhà nước khôn« 
can thiệp, không giải quyết những vấn đề quản lý sản xuất 
kinh doanh nội bộ của các chủ thể kinh tế  hoạt động trong 
nền kinh tế  thị trường (cá nhân, doanh nghiệp, các tập 
đoàn...)-

Trong quản lý nhà nước về kinh tế, Nhà nước sử dụng 
hệ thống công cụ cần thiết để thực hiện chức năns quản lv 
của mình như công cụ định hướng (kế hoạch, quy hoạch, 
chiến lược phát triển kinh tế ...) , công cụ kinh tế, tài chính 
tiền tệ (chính sách đầu tư, thuế khóa, chi tiêu ngân sách, hệ 
thống ngân hàng, lãi suất, điều kiện tín dụng...) ,  công cụ 
pháp lý (hệ thống pháp luật, các vãn bản pháp quy .. .) ,  công 
cụ tổ chức và giáo d ụ c . ..

Nhà nước cũng sử dụng một số phương pháp quản lý 
như cưỡng chế, kích thích, thuyết phục và siáo dục... để thực 
hiện việc quản lý nhà nước về kinh tế.

Tùv tính chất của đối tượna quản lý và nội dung của vấn 
đề phải giải quvết mà nhà nước lựa chọn công cụ, phương 
pháp quản lý và cách thức sử dụng chúns một cách thích ứng, 
đạt hiệu quả.

Trước thời kỳ đổi mới kinh tế, nhà nước ta quản lv nền 
kinh tế bằng cơ chế kế hoạch hóa tập Irung mang nặng tính
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hành chính, quan liêu, bao cấp. Cơ chế quản lý kinh tế này 
dựa vào mệnh lệnh từ trên xuống, được đưa ra từ một trung 
tâm chỉ huy duy nhất và dựa vào quan hệ hành chính tổ chức 
trực tiếp gắn liền với quan hệ kinh tế cấp phát - giao nộp. 
Việc quản lý nhà nước đã thực hiện bằng phương pháp hành 
chính đơn thuần thay cho phương pháp kinh lố và giáo dục. 
Nhà nước đã bao cấp mọi hoạt động kinh tế bằng ngân sách 
của nhà nước. Cơ chế quản lý này đã đưa đến sự không cần 
tính toán hiệu quả, thụ động, trông chờ, phục tùng triệt để 
những quy định lỗi thời, xơ cứng của cấp trên, thủ tiêu tính 
chủ động, sáng tạo của cấp dưới, của các chủ thể kinh tế.

Sự quản lý nhà nước về kinh tế theo cách quản lý này đã 
làm cho nền kinh tế trì trệ, thiếu động lực phát triển và đã dẫn 
đất nước tới khủng hoảng kinh tế và xã hội. Đại hội VI Đảng 
cộng sản Việt Nam (năm 1986) đã chủ trương phát triển nền 
kinh tế hàng hóa nhiều thành phần và đổi mới cơ chế quản lý 
kinh tế dựa trên cơ sở sử dụng phương pháp kinh tế là chủ 
yếu. Đại hội VII của Đảng (1991) tiếp tục cụ thể hóa đường 
lối phát triển kinh tế trên, chủ trương phát triển nền kinh tế 
nước ta theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Từ đó, việc quản lý nhà 
nước về kinh tế căn bản được đổi mới về chức năng, nội dung 
và phương thức quản lý.

2. Sự cần thiết khách quan của quản lý nhà nước đối 
với nền kinh tế  thị trường định hướng XHCN ỏ Việt Nam

Nền kinh tế thị trườn a định hướng xã hội chủ nghĩa ở 
Việt Nam là nền kinh tế thị trường có điều tiết -  nền kinh tế 
thị trường có sự quản lý vĩ mô của nhà nưóc theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa. Điều đó có nghĩa là nền kinh tế nước ta
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chịu sự điều tiết của thị trường và chịu sự điều tiết của nhà 
nước (sự quản lý của nhà nước). Sự quản lý nhà nước đối với 
nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở 
Việt Nam là sự cần thiết khách quan, vì những lý do sau đây:

Thứ nhất, phải khắc phục những hạn chế của việc điều 
tiết của thị trườn» bảo đảm thực hiện mục tiêu phái triển kinh 
tế - xã hội đã đề ra.

Sự điều tiết của thị trường đối với sự phát triển kinh tế 
thật kỳ diệu nhưng vẫn có những hạn chế cục bộ. Ví dụ như 
về mặt phát triển hài hòa của xã hội; thì bộc lộ rõ tính hạn 
chế sự điều tiết của thị trường. Thị trường không phải là nơi 
có thể đạt được sự hài hòa trong việc phân phối thu nhập xã 
hội, trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống xã hội, trong 
việc phát triển kinh tế - xã hội giữa các vùng... Cùng với việc 
đó, thị trường cũng không thể khắc phục những khuyết tật của 
nền kinh tế thị trường, những mặt trái của nền kinh tế thị 
trường đã nêu ở trên. Tất cả điều đó không phù hợp và cản trở 
việc thực hiện đầy đủ những mục tiêu phát triển kinh tế -  xã 
hội đã đề ra. Cho nên trong quá trình vận hành kinh tế, sự 
quản lý nhà nước đối với kinh tế thị trường theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa là cần thiết để khắc phục những hạn chế, bổ 
sung chỗ hổng của sự điều tiết của thị trường đảm bảo mục 
tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Đó cũng là thực hiện nhiệm vụ 
hàng đầu của quản lý nhà nước về kinh tế.

Thứ hai, bằng quyền lực, chính sách và sức mạnh kinh 
tế của mình, Nhà nước phải giải quyết những mâu thuẫn lợi 
ích kinh tế phổ biến, thường xuyên và cơ bản trong nền kinh 
tế quốc dân.

Trong quá trình hoạt động kinh tế. con người có mối 
quan hệ với nhau. Lợi ích kinh tế là biểu hiện cụ thể của mối
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quan hệ đó. Mọi thứ mà con người phấn đấu đều liên quan 
đến lợi ích của mình. Trons nền kinh tế thị trường, mọi đối 
íác đều hướng tới lợi ích kinh tế  riêng của mình. Nhưng khối 
lượng kinh tế lại có hạn và không thể chia đều cho mọi người, 
nên xảy ra sự tranh giành về lợi ích và từ đó phát sinh ra 
nhữn2, mâu thuẫn về lợi ích. Tronẹ nền kinh tế thị trường có 
những loại mẫu thuẫn cơ bản sau đây:

- Mâu thuẫn «iữa các doanh nhân với nhau trên thơng 
trường:

Các doanh nhân mâu thuẫn với nhau trên thương trường 
trong các quan hệ trao đổi hàng hóa, thể hiện ở sự gian lận 
hàng -  tiền, tranh giành tài nguyên và môi trường, mua tranh 
bán cướp, trộm cắp mẫu mã, kiểu dáng công nghiệp, mâu 
thuẫn giữa các cổ đôn« ỏ' các công ty trong việc tranh giành 
quyền lãnh đạo công ty, phân chia lợi tức, cổ phần, v.v...

- Mâu thuẫn giữa chủ và thợ trong các doanh nghiệp:

Chủ và thợ trong các doanh nghiệp có bóc lột lao động 
cũns  thường xảy ra mâu thuẫn trong việc trả tiền công cho 
sức ỉao động đã bỏ ra của nsười lao động, trong việc bảo hộ 
lao động và điều kiện lao động. Trên thực tế, đã diễn ra sự 
phản ứng quyết liệt của thợ như là đình công, lãn công, đập 
phá máy móc tiến tới đấu tranh đòi sự công bằng.

■ - Mâu thuẫn giữa giới sản xuất kinh doanh với toàn thể 
cộng đồng:

Mâu thuẫn này diễn ra trong việc nhà sản xuất sử dụng 
tài nguyên và môi trường không tính đến lợi ích chung; trong 
việc cung ứng nhữna hàns hóa và dịch vụ kém chất lượng đe 
dọa sức khỏe cộng đồns; trong việc xâm hại trật tự, an toàn
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xa hội, đe dọa an ninh quốc gia trong quá trình tiến hành hoạt 
động sản xuất kinh doanh của họ.

- Ngoài ra, còn nhiều mâu thuẫn khác nữa như mâu 
thuẫn về lợi ích kinh tế  giữa cá nhân, công dân với nhà nước, 
giữa các địa phương với nhau, giữa các ngành, các cấp với 
nhau tron2; quá trình hoạt động kinh tế của đất nước.

Những mâu thuẫn này có tính phổ biến, thường xuyên 
và có tính căn bản vì liên quan đến quyền lợi “về sống - chết 
của con người” , đến sự ổn định kinh tế  -  xã hội. Chỉ có Nhà 
nước mới có thể giải quyết được các mâu thuẫn đó, điều hòa 
lợi ích của các bên.

Thứ ba, tính khó khăn phức tạp của sự nghiệp kinh tế.

Để thực hiện bất kỳ một hoạt động nào cũng phải giải 
đáp ba câu hỏi: Có muốn làm không? Có biết làm không? Có 
phương tiện để thực hiện không? Có hoàn cảnh để làm 
không? Nghĩa là, cần có những điều kiện chủ quan và khách 
quan tương ứng. Nói cụ thể và dễ hiểu, làm kinh tế, nhất là 
làm giàu phải có ít nhất các điều kiện: ý chí làm giàu, tri thức 
làm giàu, phương tiện sản xuất kinh doanh và môi trường 
kinh doanh. Không phải công dân nào cũng có đủ các điều 
kiện trên để tiến hành làm kinh tế, làm giàu. Sự can thiệp của 
Nhà nước rất cần thiết trong việc hỗ trợ công dân có những điều 
kiện cần thiết thực hiện sự nghiệp kinh tế.

Thử tư, tính giai cấp trong kinh tế và bản chất giai cấp 
của nhà nước.

Nhà nước hình thành từ khi xã hội có giai cấp. Nhà nước 
bao giờ cũna đại diện lợi ích của giai cấp thống trị nhất định, 
trong đó có lợi ích kinh tế. Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt
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Nam đại diện cho lợi ích dân tộc và nhân dân. Nhà nước của 
ta là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Mục tiêu phát triển 
kinh tế -  xã hội do Nhà nước ta xác định và quản lý chỉ đạo là 
nhằm cuối cùng đem lại lợi ích vật chất và tinh thần cho nhân 
dân. Tuy vậy, trong nền kinh tế nhiều thành phần, mở cửa với 
nước nsoài, không phải lúc nào lợi ích kinh tế của các bên 
cũng luôn luôn nhất trí. Vì vậy, xuất hiện xu hướng vừa hợp 
tác vừa đấu tranh trong quá trình hoạt động kinh tế trên các 
mặt quan hệ sở hữu, quan hệ quản lý, quan hệ phân phối.

Trong cuộc đấu tranh trên mặt trận kinh tế, Nhà nước ta 
phải thể hiện bản chất giai cấp của mình để bảo vệ lợi ích của 
dân tộc và của nhân dân ta. Chỉ có Nhà nước mới có thê làm 
được điều đó. Như vậy là, trong quá trình phát triển kinh tế, 
Nhà nước ta đã thể hiện bản chất giai cấp của mình.

Bốn lý do chủ yếu trên đây chính là sự cần thiết khách 
quan của nhà nước đối với nền kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

3. Các chức năng quản lý kinh tế  của nhà nước

3.1. Đ ịnh hướng sự  ph át triển của nền kinh tế

* Khái niệm

Định hướng sự phát triển kinh tế là xác định con đường 
và hướng sự vận động của nền kinh tế nhằm đạt đến một đích 
nhất định (gọi là mục tiêu) căn cứ vào đặc điểm kinh tế, xã 
hội của đất nước trong từng thời kỳ nhất định (cách đi, bước 
đi cụ thể, trình tự thời gian cho từng bước đi để đạt được mục 
tiêu).
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* Sự cấn thiết khách quan của chức năng định hướng 
phát triển nền kin lĩ t ế

Sự vận hành của nền kinh tế thị trường mang tính tự 
phát và tính không xác định rất lớn. Do đó nhà nước phải thực 
hiện chức năng định hướng phát triển nền kinh tế của mình. 
Điổu này không chỉ cần thiết đối với sự phát triển kinh tế 
chung mà còn cần thiết cho việc sản xuất kinh doanh của các 
doanh nghiệp. Từ đó sẽ tạo cho các cơ sở sản xuất kinh doanh 
dự đoán được sự biến đổi của thị trường, nắm lấy cơ hội trong 
sản xuất kinh doanh cũng như lường trước và hạn chế những 
bất lợi có thể xảy ra trong cơ chế thị trường, khắc phục những 
ngành phát triển tự phát không phù hợp với lợi ích xã hội, đẩy 
mạnh những ngành mũi nhọn.

* Phạm vi định hướng phát triển nên kinh tê'bao gồm:

- Toàn bộ nền kinh tế;

- Các ngành kinh tế;

- Các vùng kinh tế;

- Các thành phần kinh tế.

Nhà nước không có chức năng định hướng phát triển 
cho từng doanh nghiệp ngoài nhà nước mà căn cứ vào định 
hướng phát triển của nền kinh tế, các doanh nghiệp tự xác 
định hướng phát triển cho mình.

* Nội cliing định hướng phớt triển nền kinh t ể

Chức năng định hướns có thể khái quát thành nhữnơ nội 
dung chủ yếu sau đây:

- Xác định mục tiêu chung dài hạn. Mục tiêu này là cái 
đích trong một tương lai xa có thể vài chục năm hoặc xa hơn;
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- Xác định mục tiêu trong từng thời kỳ (có thể là 10, 15, 
20 năm) được xác định trong chiến lược phát triển kinh tế - xã 
hội và được thể hiện trong k ế  hoạch 5 năm, 3 năm, và hàng 
năm;

- Xác định thứ tự ưu tiên các mục tiêu;

- Xác định các giải pháp để đạt được mục liêu.

* Công cụ th ể  hiện chức năng của nhà nước về định 
hướng phát triển kinh tế

+ Chiến lược phát triển kinh tế  - xã hội

+ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội

+ K ế hoạch phát triển kinh tế  - xã hội (dài hạn, trung 
hạn, ngắn hạn)

+ Các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội;

+ Các dự án ưu tiên phát triển kinh tế  - xã hội.

Các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và 
dự án phát triển cũng dùng cho việc định hướng phát triển các 
ngành, các vùng lãnh thổ.

* N hiệm  vụ của nhà nước đ ể  thực hiện chức năng định 
hướng phát triển

Nhà nước phải tiến hành các công việc sau:

- Phân tích, đánh giá thực trạng của nền kinh tế hiện 
nay, những nhân tố trong nước và quốc tế  có ảnh hưởng đến 
sự phát triển hiện tại và tương lai của nền kinh tế  nước nhà.

- Dự báo phát triển kinh tế.

- Hoạch định phát triển kinh tế, bao gồm:
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+ Xây dựng đường lối phát triển kinh tế -  xã hội;

+ Hoạch định chiến lợc phát triển kinh tế  -  xã hội;

+ Hoạch định chính sách phát triển kinh tế -  xã hội;

+ Hoạch định phát triển ngành, vùng, địa phương;

+ Lập chương trình mục tiéu và dự án để phát triển.

3.2. Tạo lập m ôi trường cho sụ’ ph át triên kinh tê

* Khái niệm  vế môi trường cho sự  phá t triển kinh t ế

Môi trường cho sự phát triển kinh tế là tập hợp các yếu 
tố, các điều kiện tạo nên khung cảnh tồn tại và phát triển của 
nền kinh tế, nói cách khác, là tổng thể các yếu tố và điều kiện 
khách quan và chủ quan, bên ngoài và bên trong, có mối liên 
hệ mật thiết với nhau, ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp đến 
việc phát triển kinh tế  và quyết định đến hiệu quả kinh tế.

Một môi trường thuận lợi được coi là bệ phóng, là điểm 
tựa vững chắc cho sự phát triển của nền kinh tế  nói chung và 
cho hoạt động sản xuất -  kinh doanh của các doanh nghiệp 
nói riêng. Ngược lại, môi trường kinh doanh không thuận lợi 
không những sẽ kìm hãm, cản trở mà còn làm cho nền kinh tế  
lâm vào tình trạng khủng hoảng, trì trệ và các doanh nghiệp 
rơi vào tình trạng phá sản hàng loạt.

Vì vậy, việc tạo lập môi trường cho sự phát triển kinh tế  
chung của đất nước và cho sự phát triển sản xuất - kinh doanh 
của doanh nghiệp là một chức nãng quản lý kinh tế  của nhà 
nước.

* Các loại mỏi trườn ẹ cần thiết cho sự phát triển của 
nên kinh tế
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- Môi trường kinh tế

Môi trường kinh tế là một bộ phận của môi trường vĩ 
mô. Môi trường kinh tế được hiểu là một hệ thống hoàn cảnh 
kinh tế được cấu tạo nên bởi một loạt nhân tố kinh tế. Các 
nhân tố thuộc về cầu như sức mua của xã hội và các nhân tố 
thuộc về cung như sức cung cấp của nền sản xuất xã hội có ý 
nghĩa quyết định đối với sự phát triển kinh tế.

Đối với sức mua của xã hội, nhà nước phải có:

4- Chính sách nâng cao thu nhập dân cư;

+ Chính sách giá cả hợp lý;

+ Chính sách tiết kiệm và tín dụng cần thiết;

+ Chính sách tiền tệ ổn định tránh lạm phát;

Đối với sức cung của xã hội, Nhà nước cần phải có:

+ Chính sách hấp dẫn đối với đầu tư của các doanh nhân 
trong nước và nước ngoài để phát triển sản xuất kinh doanh.

+ Chính sách đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật 
phục vụ cho sản xuất kinh doanh, giao lưu hàng hóa.

Yêu cầu chung căn bản nhất đối với môi trường kinh tế 
là ổn định, đặc biệt là giá cả và tiền tệ. Giá cả không leo 
thang, tiền tệ không lạm phát lớn.

- Môi trường pháp lý

Môi trường pháp lý là tổng thể các hoàn cảnh luật định 
được nhà nước tạo ra để điều tiết sự phát triển kinh tế, bắt 
buộc các chủ thể kinh tế thuộc các thành phần hoạt động 
trong nền kinh tế thị trường phải tuân theo.

Môi trường pháp lỷ càng rõ 1'ànơ, chính xác, bình đẳng
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càng tạo ra cho sự hoạt động sản xuất kinh doanh tránh sai 
phạm, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người sản xuất và 
người tiêu dùng.

Nhà nước cần tạo ra môi trường pháp lý nhất quán đồng 
bộ từ việc xây dựng Hiến pháp, các Luật và các văn bản dưới 
luật đế làm căn cứ pháp lý cho mọi hoạt động kinh tế. Do đó:

+ Đường lối phát triển kinh tế của Đảng, các chính sách 
kinh tế của Nhà nước phải được thể chế hóa.

+ Công tác lập pháp, lập quy, xây dựng các luật kinh tế 
cần được Nhà nước tiếp tục tiến hành, hoàn thiện các luật 
kinh tế đã ban hành; xây dựng và ban hành các luật kinh tế 
mới.

- Môi trường chính trị

Môi trường chính trị là tổ hợp các hoàn cảnh chính trị, 
nó được tạo bởi thái độ chính trị Nhà nước và của các tổ chức 
chính trị, tương quan giữa các tầng lớp trong xã hội, là sự ổn 
định chính trị để phát triển.

Môi trường chính trị có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển 
của nền kinh tế và đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các 
doanh nghiệp. Do vậy, Nhà nước ta phải tạo ra môi trường 
chính trị ổn định, rộng mở cho sự phát triển kinh tế, tạo sự 
thuận lợi tối đa cho phát triển nền kinh tế đất nước, và cho sự 
hoạt động sản xuất -  kinh doanh của các doanh nghiệp.

Việc tạo lập môi trường chính trị phải thực hiện trên cơ 
sờ giữ vững độc lập dân tộc, thể chế chính trị dân chủ, thể chế 
kinh tế phù hợp đối với kinh tế thị trường, bình đẳng đối với 
mọi thành phần kinh tế, tôn vinh các doanh nhân, các tổ chức
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chính trị và xã hội, ủng hộ doanh nhân làm giàu chính đáng 
và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động.

- Môi trường văn hóa - xã hội

Môi trường văn hóa - xã hội có ảnh hưởng rất lớn đến sự 
phát triển của nền kinh tế nói chuns. đến sản xuất kinh doanh 
của các doanh nghiệp nói riêng.

Môi trường văn hóa là không gian văn hóa được tạo nên 
bởi các quan niệm về giá trị, nếp sống, cách ứng xử, tín 
ngưỡng, hứng thú, phương thức hoạt động, phong tục tập 
quán và thói quen.

Môi trường xã hội là tổng thể của các mối quan hệ giữa 
người với người được quy định bởi luật lệ, các thể chế, các 
cam kết, các quy định của cấp trên, của các tổ chức, của các 
cuộc hội họp cấp quốc tế và quốc gia, của các cơ quan, làng 
xã, các tổ chức tôn giáo, v.v...

Môi trường văn hóa - xã hội ảnh hưởng đến tâm lý, thái 
độ, hành vi và sự ham muốn của con người.

Trong quá trình phát triển kinh tế và sản xuất kinh 
doanh luôn phải tính đến môi truờng vãn hóa - xã hội. Nhà 
nước phải tạo ra môi trường văn hóa - xã hội đa dạng, đậm đà 
bản sắc dân tộc của cả dân tộc Việt Nam và của riêng từng 
dân tộc sống trên lãnh thổ Việt Nam; quý trọng, giữ gìn, phát 
huy văn hóa truyền thống tốt đẹp và tiếp thu nền văn hóa hiện 
đại một cách phù hợp; tôn trọng và tiếp thu tinh hoa của nền 
văn hóa thế  giới; xây dựng nền văn hóa mới thích ứng với sự 
phát triển kinh tế  và sản xuất kinh doanh.

- Môi trường sinh thái
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Môi trường sinh thái, theo cách hiểu thông thườnc. là 
một không gian bao gồm các yếu tố, trước hết là các yếu tô tự 
nhiên, sắn kết với nhau và tạo điều kiện sống cho con người 
và sinh vật. Chúng là những điều kiện đầu tiên cần phải có 
của con người và sinh vật sống và dựa vào chúng con người 
mới tiến hành lao động sản xuất đê’ tồn tại và phát triển. Như 
không khí để thở; nước để uống; đất để xây dựng, trổng trọt 
và chăn nuôi; tài nguyên khoáng sản làm nguyên liệu, hoặc 
những thứ vật liệu để phục vụ cuộc sống hàng ngày, cảnh 
quan thiên nhiên để thưởng ngoạn, v.v...

Môi trường sinh thái có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển 
kinh tế của đất nước và hoạt động sản xuất kinh doanh của 
doanh nghiệp.

Nhà nước phải tạo ra môi trường sinh thái xanh, sạch, 
đẹp, đa dạng sinh học, bền vững để bảo đảm nền kinh tế  phát 
triển bền vững. Nhà nước phải có biện pháp chống ô nhiễm, 
chống hủy hoại môi trường tự nhiên sinh thái, cảnh quan 
thiên nhiên bằng các luật pháp và các chính sách bảo vệ môi 
trường sinh thái.

- Môi trườns kỹ thuật

Môi trường kỹ thuật là không sian khoa học - công nghệ 
bao gồm các yếu tố về số lượng, tính chất và trình độ của các 
ngành khoa học - côn° nghệ; về nshiên cứu, ứng dụns các 
thành tựu khoa học - công nghệ vào sản xuất; về chuyển giao 
khoa học - công nghệ, v .v ...

Naàv nav, khoa học - công nshệ đã phát triển với tốc độ 
cao. Những thành tựu khoa học - công nạhệ trong nhiều lĩnh 
vực đã xuất hiện. Tiến bộ khoa học - côns nghệ đã mỏ' ra môi
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trường rộng lớn cho nhu cầu của con naười. Chúng ta không 
thể không tính đến ảnh hưởng của khoa học - công nghệ đối 
với sự phát triển của nền kinh tế hiện đại và quá trình sản 
xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Nhà nước phải tạo ra một môi trường kỹ thuật hiện đại, 
thích hợp, thiết thực, phục vụ cho sự phát triển kinh tế đất 
nước bằng chính sách của mình.

- Môi trường dân số:

Môi trường dân số là hệ thống các yếu tố tạo thành 
không gian dân số, bao gồm quy mô, cơ cấu, sự di chuyển, 
tốc độ gia tăng và chất lượng dân số. Môi trường dân số là 
một trong những môi trường phát triển kinh tế.

Trong quá trình phát triển kinh tế con người đóng vai trò 
hai mặt: Một mặt là người hưởng thụ (người tiêu dùng); Mặt 
khác con người là người sản xuất quyết định quá trình biến 
đổi và phát triển sản xuất, tức là cho sự phát triển kinh tế.

Nhà nước phải tạo ra một môi trường dân số hợp lý cho 
sự phát triển kinh tế bao gồm các yếu tố số lượng và chất 
lượng dân số, cơ cấu dân số. Nhà nước phải có chính sách 
điều tiết sự gia tăng dân số với tỷ lệ hợp lý, thích hợp với tốc 
độ tăng trởng kinh tế; năng cao chất lượng dân số trên cơ sở 
nâng cao chỉ số phát triển con íigười (Human development 
index - HDI); bố trí dân cư hợp lý giữa các vùng đặc biệt, 
giữa đô thị và nông thôn phù hợp với quá trình công nghiệp 
hóa và hiện đại hóa.

- Môi trường quốc tế:

Môi trường quốc tế là không gian kinh tế có tính toàn
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cầu bao gồm các yếu tô' có liên quan đến các hoạt động quốc 
tế, trong đó có hoạt động kinh tế quốc tế.

Môi trường quốc tế là điều kiện bên ngoài của sự phát 
triển của nền kinh tế đất nước. Nó có thể tác động tích cực 
hoặc tiêu cực đến sự phát triển của nền kinh tế, đến sự sản 
xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Điều đó tùy thuộc vào 
tính chất của môi trường quốc tế thuận lợi hay không thuận 
lợi cho sự phát triển.

Môi trường quốc tế cần được nhà nước tạo ra là môi 
trường hòa bình và quan hệ quốc tế thuận lợi cho sự phát triển 
kinh tế. Với tinh thần “Giữ vững môi trường hòa bình, phát 
triển quan hệ trên tinh thần sẵn sàng là bạn và là đối tác tin 
cậy của tất cả các nước trong cộng đồng thế giới, phấn đấu vì 
hòa bình, độc lập, hợp tác và phát triển” (Trích “N âng cao 
năng lực lãnh đạo và sức clìiếìì đấu của Đảng, ph á t huy sức 
mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh sự  nghiệp đổi mới m ột cách 
toàn diện và đồng bộ" , Phái biểu của Tổng bí thư N ông  Đức 
Mạnh, B ể  mạc H ội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành T W  khóa  
IX, Hci Nội mới 26/1/2005 sỏ' 12916). Nhà nước chủ động tạo 
môi trường hòa bình, tiếp tục mở rộng và tăng cường quan hệ 
hữu nghị và hợp tác cùng có lợi, thực hiện có hiệu quả quan 
hệ hợp tác kinh tế quốc tế, tạo điểu kiện quốc tế  thuận lợi hơn 
nữa để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững độc lập, 
chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, 
đồng thời góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chung của 
nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và 
tiến bộ xã hội. Cụ thể trước mắt, nhà nước phải thực hiện đầy 
đủ các cam kết quốc tế trong đó có những cam kết kinh tế, 
thực hiện AFTA, tham gia tổ chức WTO, mở rộng thị trường

31



xuất nhập khẩu với các nước EU, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, châu Phi 
và với các nước châu Á, Trung Quốc, Nhật Bản, Ân Độ và các 
nước khối ASEAN và tranh thủ sự trợ lực quốc tế  cho sự phát 
triển kinh tế.

* N hững điều N hà nước phái làm d ể  tạo lập các môi 
trườn ạ.

Để tạo lập các môi trường, nhà nước cần tập trung tốt 
các vấn đề sau:

- Đảm bảo sự ổn định về chính trị và an ninh quốc 
phòng; mở 1'ộng quan hệ đối ngoại, trong đó có quan hệ kinh 
tế đối ngoại.

- Xây dựng và thực thi một cách nhất quán các chính 
sách kinh tế  — xã hội theo hướng đổi mới và chính sách dân 
số hợp lý.

- Xây dựng và không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp
luật.

- Xây dựng mới và nâng cấp co' sỏ' hạ tầns, điều kiện cơ 
bán bảo đảm cho hoạt động kinh tế có hiệu quả: giao thông, điện 
nước, thông tin, dự trữ quốc gia...

- Xây dựng một nền văn hóa trong nền kinh tế thị trường 
định hướns XHCN trên cơ sỏ' giữ vũng bản sắc văn hóa dân 
tộc và thừa kế tinh hoa văn hóa của nhân loại.

- Xâv dựng một nền khoa học -  kỹ thuật và công nghệ 
tiên tiến và phù hợp để đáp ứn° vêu cầu của sự phát triển kinh 
lế và sản xuất kinh doanh của các doanh nshiệp; cải cách 
siáo dục đổ tạo ra nguồn nhân lực có kỹ thuật và trí tuệ phục 
vụ cho sự phát triển kinh tế.
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- Xây dựng và thực thi chính sách và pháp luật về bảo vệ 
và sử dụng có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên của đất nước, 
bảo vệ và hoàn thiện môi trường tự nhiên, sinh thái.

3.3. Điều tiết hoạt động kinh tê

* Khái niệm

Điều tiết hoạt động kinh tế  là nhà nước sử dụng quyền 
năng của mình để chi phối các hành vi kinh tế của các chủ thể 
trong nền kinh tế thị trường; ngăn chặn các tác động tiêu cực 
đến quá trình hoạt động kinh tế; ràng buộc chúng phải tuân 
thủ các quy tắc hoạt động kinh tế đã định sẵn nhằm bảo đảm 
sự phát triển bình thường của nền kinh tế.

Điều tiết hoạt động kinh tế và điều chỉnh hoạt động kinh 
tế là hai mặt của một quá trình phát triển kinh tế nhưng điều 
chỉnh không giống với điều tiết. Điều chỉnh là sửa đổi lại, sắp 
xếp lại cho đúng, như điều chỉnh tốc độ phát triển quá nóng 
của nền kinh tế, điều chỉnh lại sự bố trí không hợp lý của các 
nhà máy đường, điều chỉnh thể lệ đấu thầu, điều chỉnh cơ cấu 
đầu tư, điều chỉnh thang bậc lương, v .v ...

* Sự cần thiết khách quan phải điều tiết hoạt động kinh tể.

Nền kinh tế nước ta vận hành theo cơ chế thị trường có 
sự quản lý vĩ mô của nhà nước. Điều đó có nghĩa là nền kinh 
tế của chúng ta vừa chịu sự điều tiết của thị trường, vừa chịu 
sự điều tiết của nhà nước. Mặc dù nền kinh tế thị trường có 
khả năng tự điều tiết các hành vi, các hoạt động kinh tế theo 
quy luật khách quan của nó. Tuy vậy, trên thực tế, có nhũng 
hành vi kinh tế và hoạt động kinh tế nằm ngoài sự điều tiết 
của bản thân thị trường. Chẳng hạn như gian lận thương mại, 
trốn thuế, hỗ trợ người nghèo, các vùng khó khăn, vùng sâu,
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vùng xa, cung cấp hàng hóa công (an ninh, quốc phòng...).

Hơn nữa, quá trình phát triển kinh tế chịu tác động bởi 
nhiều nhân tố mà các nhân tố này lại không ổn định do nhiều 
nguyên nhân như hệ thống pháp luật không hoàn thiện, hệ 
thống thông tin khiếm khuyết, sự lộn xộn của nhân tố độc 
quyền sản xuất trên thị trường, sự không ổn định của xã hội, 
diễn biến và tai họa bất ngờ của thiên nhiên, sự sai lầm và bảo 
thủ của các đơn vị kinh tế trong việc tính toán cung cầu trước 
mắt, dự đoán thiếu chính xác và xác định sai lầm ... đưa đến 
hàng loạt hoạt động kinh tế không bình thường. Với tất cả 
điều đó, chức năng tự điều chỉnh của nền kinh tế - xã hội, sự 
điều tiết của thị trường khó phát huy được tác dụng. VI vậy, 
cần có sự điều tiết có hiệu quả để nền kinh tế - xã hội trở lại 
hoạt động bình thường. Nhà nước không chỉ cần phải điều tiết 
và có khả năng điều tiết hoạt động kinh tế mà vì nhà nước có 
quyền lực.

* Những nội dung điều tiết hoạt động kinh t ế  của nhà
nước.

Câu hỏi đặt ra là nhà nước điều tiết hoạt động kinh tế 
trên những lĩnh vực nào? Nhìn chung, nhà nước điều tiết hoạt 
động kinh tế thường được biểu hiện ở sự điều tiết các mối 
quan hệ kinh tế, nơi diễn ra nhiều hiện tượng phức tạp, mâu 
thuẫn về yêu cầu, mục tiêu phát triển, về lợi ích kinh tế, v.v...

Chúng ta thấy nhà nước thường điều tiết quan hệ cung 
cầu, quan hệ kinh tế vĩ mô, quan hệ lao động sản xuất, quan 
hệ phân phối lợi ích; quan hệ phân bố và sử dụng nguồn lực, 
v .v ...

Để thực hiện việc điều tiết các quan hệ lớn trên, nhà
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nước cũng tiến hành điều tiết những mặt cụ thể như điều tiết 
tài chính, điều tiết giá cả, điều tiết thuế, điều tiết lãi suất, 
điều tiết thu nhập, v .v ...

ở  đây chúng ta chỉ xem xét sự điều tiết hoạt động kinh 
tế của nhà nước trên những quan hệ chủ yếu sau đây:

- Điều tiết các quan hệ lao động sản xuất.

Trong quá trình tiến hành lao động, đặc biệt lao động 
sản xuất trong nền kinh tế thị trường (kinh tế hàng hóa), diễn 
ra các mối quan hệ trong phân công và hiệp tác lao động giữa 
các cá nhân, giữa các chủ thể kinh tế với nhau. Sự phân công 
và hiệp tác diễn ra dưới nhiều hình thức, trong đó nhà nước 
điều tiết các quan hệ sao cho các quan hệ đó được thiết lập 
một cách tối ưu và đem lại hiệu quả.

+ Quan hệ quốc gia với quốc tế để hình thành cơ cấu 
kinh tế quốc dân phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của đất 
nước, tân dụng các vận hội quốc tế để phát triển kinh tế quốc 
dân. ở  đây, Nhà nước thường điều tiết các quan hệ kinh tế đối 
ngoại: xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ; đầu tư quốc tế; 
hợp tác và chuyển giao khoa học -  công nghệ; dịch vụ quốc 
tế thu ngoại tệ.

+ Quan hệ phân công và hợp tác trong nội bộ nền kinh 
tế quốc dân, tạo nên sự hình thành các doanh nghiệp chuyên 
môn hóa được gắn bó với nhau thông qua các quan hệ hợp tác 
sản xuất. Ở đây, Nhà nước thường điểu tiết tài chính cho cầu, 
cho cung, điều tiết giá cả, điều tiết lãi suất, điều tiết thuế, hỗ 
trợ đầu tư để khuyên khích và tạo điều kiện cho các doanh 
nghiệp chuyên môn hóa hoạt động có hiệu quả.

+ Quan hệ phân công, hợp tác theo lãnh thổ nội bộ quốc
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gia thông qua việc phân bố lực lượng sản xuất theo lãnh thổ 
hình thành nên phân công chuyên môn hóa theo lãnh thổ. ở  
đây, ngoài điều tiết các mặt tài chính, tín dụng, thuế, hỗ trợ 
đầu tư nói trên, Nhà nước còn điều tiết bằng pháp luật để 
tránh tình trạng cục bộ địa phương, phân tán và dàn trải đầu 
tư như hội chứng cảng biển, sán bay, phải thông qua cấp thẩm 
quyền Quốc hội, Chính phủ phê duyệt các dự án kinh tế lớn, 
các dự án không có trong quy hoạch không được đầu tư, 
v.v...

+ Sự lựa chọn quy mô xí nghiệp, nguồn tài nguyên, các 
hành vi sử dụng môi trường, các hành vi lựa chọn thiếỉ bị, 
công nghệ, các hành vi đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch 
vụ nhằm đưa các hành vi đó vào chuẩn mực có lợi cho chính 
doanh nhân và cho cộng đồng, ngăn ngừa các hành vi gây bất 
lợi cho các doanh nhân và cho cộng đổng xã hội.

- Điều chỉnh cầc quan hệ phân chia lợi ích và quan hệ 
phân phối thu nhập.

Các auan hệ lợi ích trong lĩnh vực kinh tế sau đây được 
nhà nước điều tiết:

+ Quan hệ trao đổi hàng hóa: Nhà nước điều tiết quan 
hệ cung cầu hàng hóa để trao đổi và tiêu dùng trên thị trường 
diễn ra bình thường, chống gian lận thương mại, lừa lọc về 
giá cả, mẫu mã, kiểu dáng, chất lượng sản phẩm, v.v ... nhằm 
bảo vệ lợi ích chính đáng của các bên tham gia quan hệ.

+ Quan hệ phân chia lợi tức trong các công ty (Quan hệ 
liền công - tiền lương): Nhà nước điều tiết quan hệ này để có 
sự công bằng, văn minh, quan hệ chủ -  thợ tốt đẹp.

+ Quan hệ phân chia thu nhập quốc dân (v+m) hợp lý,
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hợp.tình, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho giới thợ và giới chủ 
theo đúng cương lĩnh chính trị của Đảng cầm quyền, đúng 
pháp l.iật của Nhà nước.

+ Qụan hệ đối với công quỹ quốc gia (quan hệ giữa 
doanh nhân, doanh nghiệp và nhà nước). Các doanh nhân có 
trách nhiệm, nghĩa vụ đóng góp tích lũy cho ngân sách và các 
khoản phải nộp khác do họ sử dụng tài nguyên, công sản và 
do gây ô nhiễm môi trường.

+ Quan hệ giữa các tầng lớp dân cư, giữa người có thu 
nhạo cao (người giàu) và người có thu nhập thấp (người 
nghèo), giữa các vùng phát triển và kém phát triển....

Nhà nước điều tiết thu nhập của những người có thu 
nhập cao, những vùng có thu nhập cao vào ngân sách và phân 
phơi lại, hỗ trợ cho những người có thu nhập thấp (người 
nghèo), những vùng nghèo, vùng sâu, vùng xa để giảm bớt 
khoảng cách chênh lệch về mức sống, v.v...

- Điều tiết các quan hệ phân bố các nguồn lực

Nhà nước có vai trò quan trọng trong việc phân bố các 
nguồn lực bằng sự chi tiêu nguồn tài chính tập trung (Ngân 
sách nhà nước và bằng đánh thuế).

+ Nhà nước điều tiết việc phân bố các nguồn lực: lao 
'động, tài nguyên, vốn, các hàng hóa công (quốc phòng, giáo 
dục, y tế), hỗ trợ người nghèo, bảo vệ môi trường sinh thái, 
phát triển nghệ thuật dân tộ c . ..

+ Nhà nước điều tiết phân bổ nguồn lực của nền kinh tế  
ỉ quốc dân về các vùng còn nhiều tiềm năng hoặc các vùng khó 
: khăn, vùng sâu, vùng xa.

+ Nhà nước điều tiết nguồn lực theo hướng khuyến
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khích hoặc hạn chế sự phát triển các ngành nghề nhằm xây 
dựng một cơ cấu kinh tế hợp lý trên phạm vi cả nước.

*  Những việc cần làm đ ể  điều tiết hoạt động kinh tế.

Để thực hiện chức năng điều tiết hoạt động kinh tế, nhà 
nước cần làm những việc sau đây:

- Xây dựng và thực hiện một hệ thống chính sách với 
các công cụ tác động của chính sách đó, chủ yếu là:

+ Chính sách tài chính (với hai công cụ chủ yếu là chi 
tiêu chính phủ và thuế);

+ Chính sách tiền tệ (với hai công cụ chủ yếu là kiểm 
soát mức cung tiền và lãi suất);

+ Chính sách thu nhập (với các công cụ: giá cả và tiền 
lương);

+ Chính sách thương mại (với các công cụ: thuế quan, 
hạn ngạch, tỷ giá hối đoái, trợ cấp xuất khẩu, cán cân thanh 
toán quốc tế...)-

- Bổ sung hàng hóa và dịch vụ cho nền kinh tế trong 
những trường hợp cần thiết. Những trường hợp được coi là 
cần thiết sau đây:

+ Những ngành, lĩnh vực tư nhân không được làm.

+ Những ngành, lĩnh vực mà tư nhân không làm được.

+ Những ngành, lĩnh vực mà tư nhân không muốn làm.

- Hỗ trợ người dân lập nghiệp kinh tế. Cụ thể Nhà nước 
cần thực hiện tốt các biện pháp hỗ trợ sau:

+ Xây dựng các ngân hàng đầu tư ưu đãi cho những 
doanh nhân tham gia thực hiện các chương trình kinh tế trọng
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Kiểm tra, giám sát hoạt động kinh tế là một chức năng 
quản lý của Nhà nưóc. Công tác này phải được thực thi 
thường xuyên và nghiêm túc.

* Sự cần thiết phải kiểm tra, giám sát hoạt động kinh tế.

Quá trình hoạt động kinh tế  không phải lúc nào cũng 
diễn ra một cách bình thường và đưa lại kết quả mong muốn. 
Sự kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện những mặt tích 
cực và tiêu cực, những thành công và thất bại, nền kinh tế 
đang trong trạng thái phồn vinh hay khủng hoảng, suy thoái, 
dao động hay ổn định, hiệu quả hay kém hiệu quả, ách tắc 
hay thông thoáng, đúng hướng hay chệch hướng, tuân thủ hay 
xem thường pháp luật, v .v ...

Trên cơ sở đó rút ra những kết luận, nguyên nhân, kinh 
nghiệm và đề ra những giải pháp phát huy ưu điểm và khắc 
phục khuyết điểm, đồng thời phát hiện ra các cơ hội mới cho 
sự phát triển kinh tế  quốc dân và đưa nền kinh tế  lên một 
bước tiến mới. Như vậy, kiểm tra và giám sát hoạt động kinh 
tế  là cần thiết.

* N ội dung kiểm tra, giám sát hoạt động kinh tế

Kiểm tra, giám sát hoạt động kinh tế cần được tiến hành 
trên các mặt sau đây:

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện đường lối, chủ 
trương, chính sách, kế  hoạch và pháp luật của Nhà nước về 
kinh tế.

- Kiểm tra, siám sát việc sử dụng các nguồn lực của đất
nước.

- Kiểm tra, giám sát việc xử lý chất thải và bảo vệ môi 
trường tự nhiên, môi trường sinh thái.
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- Kiểm tra, giám sát sản phẩm do các doanh nghiệp sản 
xuất ra.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chức năng và 
việc tuân thủ pháp luật của các cơ quan nhà nước trong quá 
trình quản lý nhà nước về kinh tế.

* Những giải pháp chủ yếu thực hiện kiểm tra, giám sát 
hoạt động kình t ế

- Tăng cường chức năng giám sát của Quốc hội, Hội 
đồng nhân dân các cấp đối với Chính phủ và các ú y  ban nhân 
dân các cấp trong quản lý nhà nước về kinh tế.

- Tăng cường chức nãng kiểm tra của các Viện Kiểm sát 
nhân dân, các cấp thanh tra của Chính phủ và của ủ y  ban 
nhân dân các cấp, cơ quan an ninh kinh tế  các cấp đối với các 
hoạt động kinh tế.

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm và chịu trách nhiệm 
của những người lãnh đạo Nhà nước (Chủ tịch nước, Chủ tịch 
Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ) và Chủ tịch Hội đồng nhân

; dân, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân các cấp; Thủ trưởng các 
ngành kinh tế và những người có lợi ích liên quan từ Trung - 
ươns đến địa phương trong việc kiểm tra, giám sát hoạt động 
kinh tế trong cả nước, trong các địa phương, trong các ngành 
mình.

- Sử dụng các cơ quan chuyên môn trong nước như kiểm 
toán nhà nước, các tổ chức tư vấn kinh tế, v.v... và khi cần 
thiết có thể sử dụng các tổ chức quốc tế, các chuyên gia nước 
ngoài vào việc kiểm tra hoạt động kinh tế.

- Nâng cao vai trò kiểm tra, giám sát của nhân dân, của
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các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan ngôn luận, các cơ 
quan thông tin đại chúng trong việc kiểm tra hoạt động kinh 
tế.

- Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về 
kiểm tra, giám sát hoạt động kinh tế.

- Củng cố hoàn thiện hệ thống cơ quan kiểm tra, giám 
sát của Nhà nước và xây dựng các cơ quan mới cần thiết, thực 
hiện việc phân công và phân cấp rõ ràng, nâng cao năng lực 
chuyên môn và đạo đức của công chức trong bộ máy kiểm tra 
và giám sát các hoạt động kinh tế.

III. CÁC NGUYÊN TẮC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÔNG c ụ
QUẢN LÝ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC

1. Các nguyên tắc trong quản lý nhà nước về kinh tế

Các nguyên tắc quản lý nhà nước về kinh tế là các quy 
tắc chỉ đạo, các tiêu chuẩn hành vi mà các cơ quan quản lý 
nhà nước phải tuân thủ trong quá trình quản lý kinh tế.

Các nguyên tắc quản lý nhà nước về kinh tế do con 
người đặt ra nhưng không phải do ý muốn chủ quan mà phải 
dựa trên các yêu cầu khách quan của các quy luật chi phối 
quá trình quản lý kinh tế. Đồng thời, các nguyên tắc này phải 
phù hợp với mục tiêu của quản lý; phải phản ánh đúng tính 
chất các quan hệ kinh tế; phải đảm bảo tính hệ thống, tính 
nhất quán và phải được bảo đảm bằng pháp luật.

Quản lý nhà nước đối với nền kinh tế thị trườns định 
hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta cần vận dụng các nguyên 
tắc cơ bản sau đây:
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- Nguyên tắc tập trung dân chủ;

- Nguyên tắc kết hợp quản lý theo ngành với quản lý 
theo lãnh thổ;

- Nguyên tắc phân định và kết hợp quản lý nhà nước về 
kinh tế với quản lý sản xuất kinh doanh;

- Nguyên tắc hài hòa lợi ích giữa người lao động, doanh 
nghiệp và xã hội;

- Nguyên tắc tăng cường pháp chế XHCN trong quản lý nhà 
nước về kinh tế.

1.1. Tập trung dân chủ

*  Khái niệm

Nguyên tắc tập trung dân chủ là sự kết hợp chặt chẽ, hài 
hòa giữa hai mặt “tập trung” và “dân chủ” trong mối quan hệ 
hữu cơ biện chứng chứ không phải chỉ là tập trung, hoặc chỉ 
là dân chủ. “Dân chủ” là điều kiện, là tiền đề của tập trung; 
cũng như “tập trung” là cái bảo đảm cho dân chủ được thực 
hiện. Hay nói cách khác, tập trung phải trên cơ sở dân chủ; 
dân chủ phải trong khuôn khổ tập tiung.

Nguyên tắc tập trung dân chủ được đặt ra xuất phát từ lý 
do sau đây: hoạt động kinh tế là việc của công dân, nên công 
dân phải có quyền (đó là dân chủ), đồng thời, trong một 
chừng mực nhất định, hoạt động kinh tế của công dân có ảnh 
hưởng rõ rệt tới lợi ích của Nhà nước, lợi ích quốc gia, lợi ích 
cộng đồng, do đó Nhà nước cũns phải có quyền (đó là tập 
trung).

* Hướng vận dụng nguyên tắc:

- Bảo đảm cho cả Nhà nước và công dân, cho cả cấp trên
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và cấp dưới, tập thể và các thành viên tập thể đều có quyền 
quyết định, không thể chỉ Nhà nước hoặc chỉ công dân, chỉ 
cấp trên hoặc chỉ cấp dưới có quyền. Có nghĩa là vừa phải có 
tập trung, vừa phải có dân chủ.

- Quyền của mỗi bên (Nhà nước và công dân; cấp trên 
và cấp dưới) phải được xác lập một cách có cãn cứ khoa học 
và thực tiễn. Có nghĩa là, phải xuất phát từ yêu cầu và khả 
năng làm chủ của mỗi chủ thể: Nhà nước và công dân, cấp 
trên và cấp dưới.

- Trong mỗi cấp của hệ thống quản lý nhiều cấp của 
Nhà nước phải bảo đảm vừa có cơ quan thẩm quyền chung, 
vừa có cơ quan thẩm quyền riêng. Mỗi cơ quan phải có thẩm 
quyền rõ rệt, phạm vi thẩm quyền của cơ quan thẩm quyền 
riêng phải trong khuôn khổ thẩm quyền chung. Trong cơ quan 
thẩm quyền chung, mỗi ủy viên phải được giao nhiệm vụ 
nghiên cứu chuyên sâu một số vấn đề, có trách nhiệm phát 
biểu sâu sắc về các vấn đề đó, đồng thời tập thể được trao đổi, 
bổ sung và biểu quyết theo đa số.

Tập trung quan liêu vào cấp trên, vào trung ương hoặc 
phân tán, phép vua thua lệ làng; chuyên quyền, độc đoán của 
Nhà nước đến mức vi phạm nhân quyền, dân quyền hoặc dân 
chủ quá chớn trong hoạt động kinh tế  đều trái với nguyên tắc 
tập trung dân chủ. Khuynh hướng phân tán, tự do vô tổ chức 
của nền sản xuất nhỏ, đang là cản trở nguy hại và phổ biến 
hiện nay.

1.2. K ết hợp quản lý nhà nước theo ngành và theo  
lãnh th ổ

* Quản lý nhà nước theo nqànlĩ
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- Khái niệm ngành trong kinh tế  (ngành kinh tế  - kỹ 
thuật):

Ngành kinh tế - kỹ thuật là tổng hợp của nhiều đơn vị 
sản xuất kinh doanh, mà hoạt động của chúng có những đặc 
trưng kỹ thuật - sản xuất giống nhau hoặc tương tự nhau về: 
cùng thực hiện một phương pháp công nghệ hoặc công nghệ 
tương tự; sản phẩm sản xuất ra từ một loại nguyên liệu hay 
nguyên liệu đồng loại; sản phẩm có công dụng cụ thể giống  
nhau hoặc tương tự nhau. Chẳng hạn, về công nghệ sản xuất 
có ngành công nghiệp khai thác, ngành công nghiệp hóa học, 
ngành công nghiệp sinh hoá; về nguyên liệu cho sản xuất có  
ngành công nghiệp chế biến xen-luy-lô, ngành công nghiệp 
chế biến kim loại đen, kim loại mầu; về công dụng của sản 
phẩm có ngành công nghiệp thực phẩm, ngành chế tạo ôtô, 
ngành công nghiệp điện tử...

- Khái niệm quản lý theo ngành:

Quản lý theo ngành là việc quản lý về mặt kỹ thuật, về 
nghiệp vụ chuyên môn của Bộ quản lý ngành ở trung ương 
đối với tất cả các đơn vị sản xuất kinh doanh thuộc ngành 
trong phạm vi cả nước.

- Sự cần thiết phải quản lý theo ngành:

Các đơn vị sản xuất trong cùng một ngành có rất nhiều 
mối liên hệ với nhau. Chẳng hạn, các mối liên hệ về sản phẩm 
sản xuất ra (như các thông số kỹ thuật để đảm bảo tính lắp 
lẫn; chất lượng sản phẩm; thị trường tiêu thụ...); các mối liên 
hệ về việc hỗ trợ và hợp tác (như hỗ trợ và hợp tác trong việc 
sử dụng lao động; trang bị máy móc thiết bị; ứng dụng công 
nghệ -  kỹ thuật; áp dụng kinh nghiệm quản lý-..)-
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- Nội dung quản lý nhà nước theo ngành.

Quản lý nhà nước theo ngành bao gồm các nội dung sau
đây:

+ Xây dựng và triển khai thực hiện pháp luật, chủ 
trương chính sách phát triển kinh tế toàn ngành.

+ Xây dựng và triển khai thực hiện các chiến lợc, quy 
hoạch, kế hoạch và các dự án phát triển kinh tế toàn ngành.

+ Xây dựng và triển khai thực hiện các chính sách, biện 
pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực, nguồn vốn, nguồn 
nguyên liệu và khoa học - công nghệ... cho toàn ngành.

+ Xây dựng và triển khai thực hiện các quan hệ tài chính 
giữa các đơn vị kinh tế trong ngành theo ngân sách nhà nước.

+ Thống nhất trong toàn ngành và liên ngành về việc 
tiêu chuẩn hóa quy cách, chất lượng sản phẩm. Hình thành 
tiêu chuẩn quốc gia về chất lượng sản phẩm.

+ Thực hiện các chính sách, biện pháp phát triển và mở 
rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm chung cho toàn ngành và 
thực hiện sự bảo hộ sản xuất của ngành nội địa trong những 
trường hợp cần thiết.

+ Áp dụng các hình thức tổ chức sản xuất khoa học và 
hợp lý các đơn vị sản xuất kinh doanh trong cùng ngành.

+ Thanh tra và kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh 
của các đơn vị kinh tế trong ngành. Định hướng đầu tư xây 
dựng lực lượng của ngành, chống sự mất cân đối trong cơ cấu 
ngành và vị trí ngành trong cơ cấu chung của nền kinh tế 
quốc dân.

+ Thực hiện các chính sách, biện pháp phát triển thị
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trường chung cho toàn ngành, bảo hộ sản xuất ngành nội địa.

+ Thống nhất hóa, tiêu chuẩn hóa quy cách, chất lượng 
hàng hóa và dịch vụ, hình thành hệ thống tiêu chuẩn quốc gia 
về chất lượng sản phẩm để cơ quan có thẩm quyền ban bố.

+ Thực hiện các biện pháp, chính sách quốc gia trong 
việc phát triển nguồn nhân lực, nguyên liệu, trí tuệ khoa học 
và công nghệ chung cho toàn ngành.

+ Tham gia xây dựng các dự án luật, pháp lệnh, pháp 
quy, thể chế kinh tế theo chuyên môn của mình để cùng các 
cơ quan chức năng chuyên môn khác hình thành hệ thống văn 
bản pháp luật quản lý ngành.

* Quản lý nhà nước theo lãnh thổ

- Khái niệm lãnh thổ: Lãnh thổ của một nước có thể 
được chia ra thành nhiều vùng lãnh thổ khác nhau, trong đó 
có lãnh thổ của các đơn vị hành chính với các cấp độ khác 
nhau. Chẳng hạn: lãnh thổ Việt Nam được chia thành bốn 
cấp: lãnh thổ cả nước, lãnh thổ tỉnh, lãnh thổ huyện, và lãnh 
thổ xã.

- Khái niệm quản lý theo lãnh thổ: Quản lý nhà nước về 
kinh tế trên lãnh thổ là việc tổ chức, điều hòa, phối hợp hoạt 
động của tất cả các đơn vị kinh tế phân bổ trên địa bàn lãnh 
thổ (ở nước ta, chủ yếu là theo lãnh thổ của các đơn vị hành 
chính).

- Sự cần thiết phải thực hiện quản lý kinh tế theo lãnh
thổ :

Các đơn vị kinh tế phân bố trên cùng một địa bàn lãnh 
thổ (có thể cùng một ngành hoặc không cùng ngành) có nhiều

47



mối quan hệ. Có thể kể đến các mối quan hệ chủ vếu sau đây:

+ Mối quan hệ về việc cung cấp và tiêu thụ sản phẩm 
của nhau.

+ Sự hợp tác và liên kết với nhau trong việc khai thác và 
sử dụng các nguồn lực sẵn có trên địa bàn lãnh thổ. Cụ thể: 
trong việc khai thác tài nguyên thiên nhiên (khoáng sản, lâm 
sản, hải sản...); khai thác và sử dụng điều kiện tự nhiên (như 
đất đai, thời tiết, sông hồ, bờ biển, thềm lục địa...); sử dụng 
nguồn nhân lực; xử lý chất thải, bảo vệ môi trường sinh thái; 
sử dụng kết cấu hạ tầng kỹ thuật (giao thông, cung ứng điện 
nước, bưu chính viễn thông....).

Chính vì giữa các đơn vị kinh tế trên cùng địa bàn lãnh 
thổ có nhiều mối quan hệ như trên nên đòi hỏi phải có sự tổ 
chức, điều hòa và phối hợp hoạt động của chúng để đảm bảo 
một cơ cấu kinh tế lãnh thổ hợp lý và hoạt động kinh tế có 
hiệu quả trên địa bàn lãnh thổ.

- Nội dung quản lý kinh tế theo lãnh thổ:

+ Xây dựng quy hoạch, kế  hoạch và dự án phát triển 
kinh tế - xã hội trên lãnh thổ (không phân biệt kinh tế trung - 
ương, kinh tế địa phương, các thành phần kinh tế khác nhau) 
nhằm xây dựng một cơ cấu kinh tế lãnh thổ hợp lý và có hiệu 
quả.

+ Điều hòa, phối hợp hoạt động sản xuất kinh doanh của 
tất cả các đơn vị kinh tế trên lãnh thổ nhằm tận dụng tối đa và 
sử dụng một cách có hiệu quả nhất nguồn lực sẵn có tại địa 
phương.

+ Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật của từng 
vùng lãnh thổ bao gồm: hệ thống giao thông vận tải; cung
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ứng điện năng; cấp thoát nước; đường xá, cầu cống; hệ thống 
thông tin liên lạc... để phục vụ chung cho cả cộng đồng kinh 
tế trên lãnh thổ.

+ Thực hiện công tác thăm dò, đánh giá tài nguyên thiên 
nhiên trên địa bàn lãnh thổ.

+ Thực hiện sự phân bố các cơ sỏ' sản xuất trên địa bàn 
lãnh thổ một cách hợp lý và phù hợp ĩớì lợi ích quốc gia.

+ Quản lý, kiểm soát việc khai thác và sử dụng nguồn 
tài nguyên quốc gia trên địa bàn lãnh thổ.

+ Quản lý, kiểm soát việc xử lý chất thải, bảo vệ môi 
trường sinh thái trên địa bàn lãnh thổ.

* Kết hợp quản lý theo ngành và theo lãnh thổ

- Khái niệm:

Nguyên tắc kết hợp quản lý theo ngành và theo, lãnh thổ 
đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa quận lý theo ngành 
và quản lý theo lãnh thổ trên tất cả mọi lĩnh vực kinh tế. Cả 
hai chiều quản lý đều phải có trách nhiệm chung trpng việc 
thực hiện mục tiêu của ngành cũng như của lãnh thổ. Sự kết 
hợp này sẽ tránh được tư tưởng bản vị của Bộ, ngành, trung' ư- 
ơng và tư tưởng cục bộ địa phương của chính quyền địa 
phương. Theo đó Bộ chỉ quan tâm đến lợi ích của các đơn vị 
kinh tế do mình thành lập và ủ y  ban nhân dân địa phương chỉ 
quan tâm đến lợi ích của các đơn vị kinh tế của địa phương. 
Từ đó dẫn đến tình trạng tranh chấp, không có sự liên kết 
giữa các đơn vị kinh tế Irên cùns một địa bàn lãnh thổ, do đó 
hiệu quả kinh tế thấp.

- Nội dung kết hợp:
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Sự kết hợp quản lý nhà nước theo ngành và theo lãnh thổ 
được thực hiện như sau:

+ Các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện quản lý đồng 
thời theo cả hai chiều: theo ngành và theo lãnh thổ. Có nghĩa 
là, các đơn vị đó phải chịu sự quản lý của ngành (Bộ), đồng 
thời nó cũng phải chịu sự quản lý lãnh thổ của chính quyền 
địa phương trong một số nội dung theo chế độ quy định.

+ Các cơ quan quản lý phải được phân công quản lý 
rành mạch theo ngành và theo lãnh thổ, không trùng lặp, 
không bỏ sót về chức năng, nhiệm vụ, quyến hạn.

+ Các cơ quan quản lý nhà nước theo mỗi chiều thực 
hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý theo thẩm quyền của mình 
trên cơ sở đồng quản, hiệp quản, tham quản với cơ quan thuộc 
chiều kia, theo quy định cụ thể của Nhà nước. Đồng quản là 
cùng có quyền và cùng nhau ra quyết định quản lý theo thể 
thức liên tịch. Hiệp quản là cùng ra quyết định theo thẩm 
quyền, theo vấn đề thuộc tuyến của mình nhưng có sự thương 
lượng, trao đổi, bàn bạc để hai loại quyết định của mỗi bên 
tương đắc với nhau. Tham quản là việc quản lý, ra quyết định 
của mỗi bên phải trên cơ sở lấy được ý kiến của bên kia.

1.3. Phân định và kết hợp quản lý nhà nước về kinh tế  
với quản lý sản xuất kinh doanh

*  Sự cần thiết của việc phân biệt quản lý nhà nước về 
kinh t ể  với quản lý sán xuất kinh doanh.

Quản lý nhà nước về kinh tế  và quản lý sản xuất -  kinh 
doanh là hai phạm trù, hai mặt khác nhau của quá trình quản 
lý, cần có sự phân biệt vì những lý do sau đây:

Một /à, trước thời kỳ đổi mới, trong cơ chế quản lý kế
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hoạch hóa tập trung, đã từng không có sự phân biệt giữa hai 
loại quản lý nói trên. Điều này thể hiện ở việc Nhà nước can 
thiệp một cách toàn diện, triệt để và sâu rộng vào mọi hoạt 
động của sản xuất -  kinh doanh của các doanh nghiệp, đổng 
thời các doanh nghiệp lại được giao cho thực hiện một số  
chức năng vượt quá khả năng và tầm kiểm soát của mình. Đó  
là chế độ quản lý tập trung quan liêu, can thiệp quá sâu vào 
nội bộ của doanh nghiệp. Bên cạnh đó còn là việc giao cho bộ 
máy quản lý doanh nghiệp một số chức năng quản lý mà chỉ 
có Nhà nước mới có thể đảm nhận được.

Hai là, việc phân biệt quản lý nhà nước vói quản lý sản 
xuất kinh doanh cho phép định rõ được trách nhiệm của cơ 
quan nhà nước và trách nhiệm của cơ quan quản lý sản xuất 
kinh doanh tại doanh nghiệp. Chỉ khi đó, mọi sai lầm trong 
quản lý dẫn đến tổn thất tài sản quốc gia, lợi ích của nhân dân 
sẽ được truy tìm nguyên nhân, thủ phạm. Không ai có thể 
trốn tránh trách nhiệm.

Ba là, trong điều kiện nền kinh tế tồn tại nhiều hình 
thức sở hữu, việc không phân biệt quản lý nhà nước với quản 
lý sản xuất kinh doanh là vi phạm tính tự do kinh doanh và sự 
chịu trách nhiệm của các đơn vị kinh tế trong nền kinh tế thị 
trường và trong khuôn khổ của pháp luật, làm thui chột tính 
năng động và sáng tạo của giới kirih doanh và hạn chế hiệu 
quả sản xuất kinh doanh.

* N ội dung cần phân biệt giữa quản lý nhà nước vê kinh  
tể  và quản lý sản xuất kinh doanh.

Có thể phân biệt sự khác nhau trên năm tiêu chí sau đây:

- Về chủ th ể  quản lý: chủ thể quản lý nhà nước về kinh
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tế  là các cơ quan nhà nước, còn chủ thể của quản lý sản xuất 
kinh doạnh là các doanh nhân.

- V ề  phạm  vi quản lý: Nhà nước quản lý toàn bộ nền 
kinh tế quốc dân, quản lý tất cả các doanh nhân, các doanh 
nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trên tất cả các lĩnh vực 
thuộc tất cả các ngành còn doanh nhân thì quản lý doanh 
nghiệp của mình. Quản lý nhà nước về kinh tê' ‘là quản lý vĩ 
mô còn quản lý sản xuất kinh doanh là quản lý vi mô.

- V ề  mục tiêu quản lý: Quản lý nhà nước theo đuổi lợi 
ích toàn dân, lợi ích cộng đồng (phát triển nền kinh tế quốc 
dân, ổn định sự phát triển kinh tế -  chính trị -  xã hội, tăng 
thu nhập quốc dân, tăng mức tăng trưởng nền kinh tế, giải 
quyết việc làm ...). Quản lý sản xuất kinh doanh theo đuổi lợi 
ích riêng của mình (thu được lợi nhuận cao, ổn định và phát 
triển doanh nghiệp, tăng thị phần, tạo uy tín cho sản phẩm 
của doanh nghiệp.. .)•

- V ề  phương pháp quản lý: Nhà nước áp dụng tổng hợp 
các phương pháp quản lý (phương pháp hành chính, phương 
pháp kinh tế, phương pháp giáo dục); trong đó, phương pháp 
đặc trưng của quản lý nhà nước là cưỡng chế bằng quyền lực 
nhà nước. Trong khi đó, doanh nhân chủ yếu áp dụng phương 
pháp kinh tế và giáo dục thuyết phục.

- Vê công cụ quản lý: Công cụ chủ yếu trong quản lý 
nhà nước về kinh tế là đường lối, chiến lược, kế hoạch phát 
triển kinh tế, pháp luật kinh tế, chính sách kinh tế, lực lượng 
vật chất và tài chính của Nhà nước. Các doanh nghiệp có 
công cụ quản lý chủ yếu là: chiến lược kinh doanh, kế hoạch 
sản xuất -  kỹ thuật -  tài chính, dự án đầu tư để phát triển 
kinh doanh, các hợp đổng kinh tế, các quy trình công nghệ,
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quy phạm pháp luật, các phương pháp và phương tiện hạch 
toán.

1.4. Tăng cường ph áp  c h ế  X H C N  trong quản lý  nhà 
nước vê kinh tế

* Sự cần thiết của việc tì ỉ ực hiện nguyên tắc tăng cường 
pháp chếX H C N  trong quản lý nhà nước vê' kinh tế

Một trong những đặc trưng cơ bản của nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay là một 
nền kinh tế đa sở hữu về tư liệu sản xuất. Chính sự xuất hiện 
của nhiều loại hình kinh tế thuộc nhiều thành phần kinh tế 
khác nhau: kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân 
tư bản, kinh tế tư nhân... đòi hỏi Nhà nước phải quản lý kinh 
tế bằng nhiều biện pháp, trong đó đặc biệt phải coi trọng 
phương pháp quản lý bằng pháp luật và trên cơ sở pháp luật. 
Thực tiễn quản lý nhà nước đối với nền kinh tế ở nước ta 
trong những năm qua cho thấy, tình trạng buông lỏng kỷ luật, 
kỷ cương, sự hữu khuynh trong việc thực hiện chức năng tổ 
chức, giáo dục, xem nhẹ pháp chế trong hoạt động kinh tế của 
nhiều doanh nghiệp... đã làm cho trật tự kinh tế của nước ta 
có nhiều rối loạn, gây ra những tổn thất không nhỏ cho đất 
nước, đồng thời làm giảm sút nghiêm trọng uy tín và làm lu 
mờ quyền lực của Nhà nước. V ì vậy, việc thực hiện nguyên 
tắc tăng cường pháp chế XHCN là một yêu cầu khách quan 
của quá trình quản lý kinh tế của Nhà nước ta.

* Yêu cầu của việc thực hiện nguyên tắc

Để thực hiện nguyên tắc trên, cần phải tăng cường công 
tác lập pháp và tư pháp.
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- v ề  lập pháp, phải từng bước đưa mọi quan hệ kinh tế 
vào khuôn khổ pháp luật. Các đạo luật phải được xây dựng 
đầy đủ, đồng bộ, có chế tài rõ ràng, chính xác và đúng mức.

- Về tư pháp, mọi việc phải được thực hiện nghiêm minh 
(từ khâu giám sát, phát hiện, điều tra, công tố đến khâu xét 
xử, thi hành án...)> không để xảy. ra tình trạng có tội không bị 
bắt, bắt rồi không xét xử hoặc xét xử quá nhẹ, xử rồi không 
thi hành án hoặc thi hành án nửa vời, v .v ...

2. Các phương pháp quản lý nhà nước về kinh tê

Phương pháp quản lý là tổng thể các cách thức và biện 
pháp quản lý, có mối quan hệ hữu cơ với nhau. Trong hoạt 
động quản lý kinh tế, Nhà nước có thể và cần phải thực hiện 
đồng thời ba phương pháp chủ yếu sau đây:

2.1. Phương ph áp  cưỡng chê

Thực chất của cưỡng chế là dùng sự thiệt hại làm áp lực 
để buộc đối tượng tuân thủ theo mục tiêu quản lý của Nhà 
nước. Khi cưỡng chế, Nhà nưóc đưa ra thiệt hại để làm cái 
khiến cho đối tượng quản lý vì sợ thiệt hại đến mình mà theo 
Nhà nước.

Phương pháp cưỡng chế được dùng khi cần điều chỉnh 
các hành vi mà hậu quả của nó có thể gây ra thiệt hại cho 
cộng đồng, cho Nhà nước. Tức là, nếu đối tượng hành động 
khác ý muốn của Nhà nước thì sẽ gây nguy hại cho Nhà nước 
hoặc cho cộng đồng. Trong trường hợp đó, Nhà nước phải 
cưỡng chế để hành vi chỉ diễn ra theo một hướng nhất định, 
do Nhà nước quy định.

Thiệt hại được dùng làm lực cưỡng chế bao gồm:
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- Thiệt hại về vật chất, như: thiệt hại do bị đình chỉ sản 
xuất kinh doanh, do nộp phạt, do tịch thu tài sản...

- Thiệt hại thân thể, bao gồm thiệt hại về danh dự do bị 
cảnh cáo, thiệt hại về tự do do bỏ tù và thiệt hại tính mạng do 
bị xử tử.

2.2. Phương ph áp  kích thích

Bản chất của kích thích là dùng lợi ích làm động lực để 
khiến đối tượng vì muốn có lợi ích mà tuân theo mục tiêu 
quản lý do Nhà nước đề ra.

Phương pháp này được dùng khi cần điều chỉnh các 
hành vi không có nguy cơ gây hậu quả xấu cho cộng đồng, 
cho Nhà nước hoặc chưa đủ điều kiện áp dụng phương pháp 
cưỡng chế. Trên thực tế, có những hành vi của công dân mà 
không có sự điều chỉnh của Nhà nước, các hành vi đó sẽ 
không diễn ra theo chiều hướng có lợi cho Nhà nước, cho 
cộng đồng, nhưng cũng không có nghĩa là nó gây hại. Chẳng 
hạn, Nhà nước mong muốn các nhà đầu tư kinh tế đầu tư vào 
các vùng miền núi, biên cương, hải đảo để cải thiện đời sống 
dân cư các vùng sâu, vùng xa này, nhưng các nhà đầu tư lại 
chỉ thích đầu tư vào các vùng đồng bằng, đô thị. Ý thích đó rõ 
ràng là trái với lợi ích mà Nhà nước mong muốn, nhưng 
không phải vì thế mà gây tác hại cho Nhà nước, cho cộng 
đồng. Khi đó, nếu Nhà nước muốn họ hành động theo hướng 
có lợi cho mình, Nhà nước phải chia sẻ lợi ích cho họ. Chính 
vì thế gọi là kích thích.

Phương hướng kích thích của Nhà nước là lợi ích vật 
chất và danh giá.

Danh giá đối với doanh nhân, suy cho cùng cũng là vì
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vật chất. Bởi vì, danh giá là điều kiện để có lợi nhuận cao. Từ 
danh giá sinh ra lợi thế thương trường, là lời giới thiệu, tạo uy 
tín cho doanh nhân. Chẳng hạn, những huy chương vàng về 
chất lượng sản phẩm, những lời tuyên dương của Nhà nước về 
công trạng của doanh nghiệp đối với nền kinh tế quốc dân, 
đối vói ngân sách Nhà nước... chính là những lợi thế cho 
người được tôn vinh trong hoạt động kinh doanh sau đó.

Lợi ích vật chất đối vói doanh nhân chính là lợi nhuận. 
Nhà nước không thể trực tiếp cho doanh nhân lợi nhuận. 
Nhưng Nhà nước có thể gián tiếp làm cho doanh nhân có lợi 
nhuận cao bằng nhiều cách.

Xuất phát từ chỗ hiểu lợi nhuận là sự chênh lệch giữa 
doanh thu và giá thành, được biểu diễn đơn giản như sau:

p  = G - Z

Chúng ta có thể thấy những cách mà Nhà nước có thể 
tác động để kích thích doanh nhân. Chẳng hạn, Nhà nước có 
thể thực hiện các biện pháp tác động vào doanh thu và giá 
thành sản phẩm của doanh nhân, làm tăng doanh thu, hạ giá 
thành, tất sẽ làm cho lợi nhuận của doanh nhân tăng lên.

Các tác động đó là:

+ Tác động bằng thuế: Để khuyến khích hay hạn chế 
hoạt động nào đó của doanh nhân, Nhà nước ra những quyết 
định tăng giảm thuế, xóa hoặc miễn thuế.

+ Tác động bằng lãi suất tín dụng: Do Nhà nước có 
trong tay hệ thống ngân hàng thương mại quốc doanh, có thể 
khống chế lãi suất tiền gửi của mọi ngân hàng không chỉ của 
Nhà nước, mà Nhà nước có thể điều chỉnh để các ngân hàng 
tăng hoặc giảm lãi suất cho vay đối với các doanh nhân hoạt
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động trên các hướng mà Nhà nước muốn hoặc không muốn 
chúng hoạt động.

+ Tác động bằng giá cả: Nhìn chung, trong nền kinh tế 
đa sở hữu, Nhà nước không thể áp đặt giá cả tràn lan như 
trong nền kinh tế hai sở hữu trước đây. Nhưng như vậy không 
có nghĩa là Nhà nước không thể tác động tới hoạt động kinh 
tế quốc dân qua giá cả của Nhà nước đối với cá̂ : doanh nhân. 
Việc này được thực hiện bằng cách Nhà nước chỉ đạo các tổ 
chức của mình mua giá cao đối với các sản phẩm của các 
doanh nhân khi họ làm theo sự chỉ đạo của Nhà nước. Thông 
qua các hợp đồng hành chính, các đơn đặt hàng phục vụ các 
chương trình quân sự, quốc phòng, y tế - xã hội, phúc lợi 
công cộng, các chương trình bảo hiểm sản xuất... Nhà nước 
giữ ổn định hoặc tăng giá mua vào các hàng hóa và dịch vụ 
của các đơn vị kinh tế khi thấy cần bảo trợ, khuyến khích họ 
làm theo các yêu cầu của Nhà nước.

Chính vì các tác dụng như trên, người ta gọi giá cả, lãi 
suất tín dụng, thuế là những công cụ quản lý của Nhà nước.

2.3. Phương pháp thuyết ph ụ c, g iáo dục

Bản chất của thuyết phục là tạo ra sự giác ngộ trong đối 
tượng quản lý để đối tượng tự quản lý, tự thân vận động theo 
chân lý, đạo lý và pháp lý.

Nội dung thuyết phục, giáo dục bao gồm nguyên lý kinh 
tế, đạo lý làm giàu, pháp luật kinh tế, các định hướng chiến 
lược, quy hoạch, kế hoạch Nhà nước, các nghĩa vụ mà Nhà 
nước đòi hỏi ở công dân-doanh dân, những phần thưởng và 
hình phạt mà Nhà nước dành cho những người có công hoặc
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phạm tội trong hoạt động kinh tế và cơ sở khoa học, cơ sở 
thực tế của các quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế 
hoạch, dự án, của các quy định nghĩa vụ công dân, sự thưởng 
phạt đó gắn liền với việc thực hiện các nghĩa vụ đó.

Bản thân pháp luật cũng là một dạng kế hoạch. Pháp 
luật và kế hoạch Nhà nước đều thể hiện nguyện vọng chung 
của giai cấp cầm quyền, của cộng đồng về mục tiêu tăng 
trưởng kinh tế, về các chuẩn mực xử sự, chuẩn mực hành 
động kinh tế. Trước khi một người dân làm một việc gì, dùng 
cưỡng chế vật chất hoặc tinh thần làm dụng cụ thúc đẩy, lôi 
kéo con người hành động, Nhà nước phải làm cho con người 
hiểu rõ vì sao lại làm như vậy, đó chính là thuyết phục. 
Thuyết phục để công dân làm vì lẽ phải chứ không phải vì sợ 
thiệt hại hay vì có lợi cho cá nhân mình. Thuyết phục còn là 
để công dân không chống lại, do đó không bị xử lý hình sự 
hay phạt hành chính, tránh cho họ những thiệt hại có thể 
tránh được.

Phương pháp thuyết phục giáo dục cần áp dụng trong 
mọi lúc, mọi nơi, mọi đối tượng. Sở dĩ như vậy là vì, suy cho 
cùng, cưỡng chế hay kích thích vẫn là nhò ngoại lực, do đó 
không triệt để. Ngoại lực không phải bao giờ cũng thường 
xuyên túc trực bên đối tượng quản lý, vì thế khi xa rời ngoại 
lực, đối tượng lại có nguy cơ không có đủ người quản lý. Chỉ 
có nội lực, sự tự thân vận động mới triệt để mà thôi. Mặt 
khác, bản thân phương thức cưỡng chế hoặc kích thích cũng 
phải qua hoạt động thuyết phục thì mới truyền tới được đối 
tượng quản lý để họ cảm nhận được áp lực hoặc động lực để 
từ đó mà biết sợ thiệt hại hoặc muốn có lợi để tuân theo mục 
tiêu quản lý do Nhà nước đề ra.
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Lý thuyết kinh tế như phân công và hợp tác, đổi mới 
công nghệ, các đạo lý làm giàu như coi làm phúc cũng như 
làm giàu, buôn có bạn, bán có phường, ăn trông nồi, ngồi 
trông hướng... là nội dung thuyết phục căn bản nhất. Nó là 
nền tảng nhận thức, giúp công dân, doanh nhân hiểu nhanh 
pháp luật và kế hoạch nhà nước để làm giàu chân chính, 
không dựa vào mánh lới lưu manh trong sản xuất kinh doanh. 
Khống có kiến thức cơ bản về kinh tế học, doanh nhân sẽ là 
người điếc không sợ súng hoặc lì lợm, bất nhân. Dù cố ý hay 
vô ý phạm pháp đều do thiếu tri thức mà ra.

3. Công cụ quản lý kinh tế của nhà nước

Trong hoạt động quản lý đối với nền kinh tế, Nhà nước 
có thể và cần phải vận dụng các công cụ sau đây:

3.1. Công cụ th ể  hiện m ục tiêu của chủ th ể  quản lý

Đó là công cụ thể hiện ý muốn cửa chủ thể quản lý, theo 
đó đối tượng quản lý phải biết mà tuân theo. Thuộc loại này 
có:

- Kế hoạch nhà nước nói chung, nhiệm vụ hoặc nghĩa vụ 
giao nộp sản phẩm hoặc thuế, đơn hàng, hợp đồng, lệnh sản 
xuất... thể hiện ý chí của Nhà nước về số lượng đầu ra mà 
Nhà nước đặt ra cho công dân trong kinh tế.

- Các tiêu chuẩn chất lượng, quy cách sản phẩm, thể 
hiện ý chí của Nhà nước về chất lượng đầu ra đó.

- Các văn bản pháp luật, pháp quy thể hiện chuẩn mực 
hành vi mà Nhà nước muốn công dân phải tuân theo khi thực 
hiện các nghĩa vụ nói trên.
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3.2. Công cụ có tác dụng động lực

Đó là các công cụ được dùng làm áp lực hoặc động lực 
tác động vào đối tượng quản lý của Nhà nước. Thuộc loại này 
có:

- Các ngân hàng thương mại quốc doanh

- Các doanh nghiệp nhà nước

- Các kho dự trữ quốc gia

- Toàn bộ khối tài nguyên quốc gia

- Các loại quỹ chuyên dùng vào quản lý.

3.3. Công cụ th ể  hiện ý  ch í của Nhà nước trong việc 
sử  dụng các lực lượng nói trên vào việc gây áp lực

Đó chính là hệ thống chế độ, chính sách kinh tế tài 
chính của Nhà nước, như:

- Các chính sách chung về thưởng phạt trong kinh tế

- Các chế độ thưởng phạt cụ thể, được thể hiện thành 
các đạo luật, các chế tài như luật thuế, pháp ỉuật hình sự, 
pháp luật xử phạt hành chính, chế độ ưu đãi tín dụng.

3.4. Công cụ sử  dụng các công cụ nói trên

Đó chính là con người, những cán bộ, công chức nhà 
nước, là các cơ quan hành chính nhà nước, là các công sở.

Khi nói cán bộ-công chức là công cụ của Nhà nước có 
nghĩa là, cán bộ-công chức có nhiệm vụ tuân thủ mệnh lệnh 
của Nhà nước trong thực thi công vụ với tất cả các phương 
thức và công cụ quản lý cụ thể nêu trên.
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IV. ĐỔI MỚI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ

1. Sự cần th iết phải đổi mói quản lý nhà nước về 
kinh tế

Việc đổi mới quản lý nhà nước về kinh tế xuất phát từ
nhiều lý do căn bản sau đây:

1.1. Đ ối tượng quản lý  - nền kinh t ế  quốc dân - đ ã  có 
sự thay đổi căn bẩn

a) Những thay đổi căn bản của nền kỉnh t ể  quốc dân

Trong những năm qua, nền kinh tế nước ta đã trải qua 
nhiều biến đổi lớn lao, song những thay đổi quan trọng nhất 
đòi hỏi phải thay đổi cách quản lý nhà nước đối với nền kinh 
tế được thể hiện chủ yếu trên các mặt sau đây:

Một là, sự thay đổi về cơ cấu sở hữu trong nền kinh tế 
quốc dân

Trước 1986, thời điểm diễn ra Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam mở đầu cho 
một thời kỳ đổi mới, nền kinh tế nước ta tồn tại hai hình thức 
sở hữu căn bản về tư liệu sản xuất: đó là sở hữu toàn dân và 
sở hữu tập thể. Hai hình thức sở hữu này được thể hiện qua 
hai loại hình đơn vị sản xuất kinh doanh là xí nghiệp quốc 
doanh và hợp tác xã (hợp tác xã nông nghiệp, tiểu thủ công 
nghiệp, tín dụng, mua bán, v.v...). Sau năm 1986, nền kinh tế 
nước ta không chỉ có hai hình thức sở hữu như trước mà từng 
bước được đa dạng hóa hình thức sở hữu, xuất hiện thêm 
nhiều loại hình doanh nghiệp mới. Bên cạnh các xí nghiệp 
quốc doanh và hợp tác xã, đã xuất hiện các thành phần kinh 
tế cá thể, kinh tế tư bản tư nhân... với các loại hình doanh
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nghiệp như: công ty cổ phần, công ty TNHH, doanh nghiệp tư 
nhân, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài... Bản thân các xí 
nghiệp quốc doanh và hợp tác xã cũng khác trước, trong đó 
khối hợp tác xã có nhiểu thay đổi căn bản, cả về số lượng và 
chất lượng.

H ai là, sự thay đổi trong quan hệ quốc tế về kinh tế

Điểm thay đổi có ý nghĩa nhất đối với hoạt động quản lý 
nhà nước trong lĩnh vực quan hệ kinh tế quốc tế ở nước ta là 
việc chuyển từ quan hệ chủ yếu với các nước XHCN sang 
quan hệ với tất cả các nước trên thế giới. Điều này thể hiện 
rất rõ nét trong đường lối đối ngoại của Đảng với quan điểm 
“Việt Nam muốn làm bạn với tất cả”, và cũng được chứng 
minh bằng thực tế  hoạt động kinh tế đối ngoại của Việt Nam 
trong suốt 20 năm qua. Số lượng về kim ngạch xuất nhập 
khẩu của Việt Nam ngày càng tăng, xét về cả số tuyệt đối và 
tương đối. Các đối tác kinh tế của nước ta cũng ngày càng 
được mở rộng không chỉ buôn bán với các nước XHCN, mà 
bên cạnh đó, với các đối tác thuộc tất cả các nước tăng lên 
nhanh chóng, trong đó, điển hình là Nhật Bản, Hàn Quốc, 
Trung Q uốc... các nước thuộc khối ASEAN và đặc biệt là 
Hoa Kỳ?

b) Ý nghĩa của những thay đổi của nền kinh t ế  quốc dân 
đối với quản lý nhà nước về  kinh t ế

Những thay đổi trên của nền kinh tế quốc dân có tác 
động rất lớn đến hoạt động quản lý nhà nước về kinh tế, trong 
đó những tác động có ý nghĩa là:

- Làm tăng khối lượng và chủng ¡oại công tác quản lý.

Trước thời kỳ đổi mới, trong nền kinh tế quốc dân ở
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nước ta có khoảng trên hai vạn đơn vị sản xuất kinh doanh, 
bao gồm khoảng 10 ngàn xí nghiệp quốc doanh và trên mười 
ngàn hợp tác xã thuộc các ngành nghề: nông, công, thương, 
tín. Hiện nay, tổng số đơn vị sản xuất kinh doanh của nền 
kinh tế nước ta lên đến con số hàng triệu. Chỉ riêng trong lĩnh 
vực nông - lâm - ngư nghiệp đã có khoảns 6 triệu hộ kinh tế: 
đó là chưa kể đến khối công nghiệp, giao thông và xây dựng 
có trên 2 triệu doanh nghiệp lớn nhỏ khác nhau.

Rõ ràng là, quản lý một nền kinh tế có hai vạn đơn vị 
sản xuất kinh doanh sẽ ít việc hơn quản lý một nền kinh tế có 
gần chục triệu đơn vị. Vì, theo lý thuyết điều khiển, số mối 
quan hệ cần điều khiển bằng giai thừa (N !) phần tử trong hệ 
đối tượng, trong đó, N là sô' phần tử trong hệ thống, ở đây là 
số đơn vị sản xuất kinh doanh. Nếu sau 20 năm đổi mới, số 
đơn vị sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế nước ta tăng lên 
100 lần, thì không có nghĩa là khối lượng công tác quản lý 
chỉ tăng tương ứng 100 lần, mà nhiều trăm lần, theo cách tính 
giai thừa.

- Làm tăng tỉnh chống đối của đối tượng quản lý.

Sở dĩ như vậy là do trong thời kỳ đổi mới, các thành 
phần kinh tế tư nhân, tư bản tư nhân, tư bản nước ngoài đã trở 
thành đối tượng phổ biến trong quản lý nhà nước về kinh tế, 
điều mà trước đổi mới không có hoặc có nhưng không đáng 
kể. Các đối tượng này do bản chất tư hữu nên không dễ tiếp 
thu sự quản lý của Nhà nước, thường tìm mọi cách đối phó 
với Nhà nước, như buôn lậu, khai man thuế, làm hàng giả và 
nhiều hình thức gian lận thương mại khác mà thực tế quản lý 
nhiều năm qua đã cho thấy.
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- Làm  tăng yêu cầu vẻ trình độ quán lý.

Đối tượng của quản lý nhà nước sau đổi mới là các 
doanh nhân có trình độ lý luận và thực tiễn kinh tế cao. Trình 
độ này có được do tiếp xúc với thế giới rộng lớn hơn trước, do 
cơ chế thị trường buộc họ phải trau dổi kiến thức để có thể 
tổn tại và phát triển, do nhu cầu cạnh tranh trên thị trường 
quốc tế buộc các doanh nhân Việt Nam cũng phải nhanh 
chóng trang bị kiến thức để có đủ năng lực cạnh tranh trên 
thương trường quốc tế. Trong điều kiện đó, đòi hỏi chủ thể 
quản lý tất yếu phải không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ 
chuyên môn và trình độ quản lý.

- Làm  tăng sự  đòi hỏi phải phân biệt rõ  rệt giữa quản lý 
nhà nước về  kinh t ế  và quản tri kinh doanh.

Trong nền kinh tế kế hoạch trước đây, quản lý nhà nước 
đồng nhất với quản trị kinh doanh, do đó Nhà nước không 
trao quyền tự chủ cho các doanh nghiệp. Trong điều kiện nền 
kinh tế thị trường, đòi hỏi phải tách bạch hai phương thức 
quản lý trên, nghĩa là Nhà nước chỉ quản lý nền kinh tế ở tầm 
vĩ mô, không can thiệp trực tiếp vào hoạt động kinh doanh 
của các doanh nghiệp, mọi vấn đề liên quan đến hoạt động 
sản xuất kinh doanh thuộc quyền quyết định của các doanh 
nghiệp và doanh nhân. Ngay trong hoạt động quản lý nhà 
nước đối với các doanh nghiệp nhà nước cũng đòi hỏi phải có 
sự phân biệt nói trên.

1.2. M ôi trường quản lý nhà nước về kinh tê đã thay đổi

a) Những thay đổi về môi trường quán lý nhà nước về 
kinh tể

M ột ìà, khoa học - công nghệ quản lý nhà nước đã có
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những tiến bộ vượt bậc. Sự tiến bộ này diễn ra cả về lý thuyết 
quản lý, cả về các phương tiện kỹ thuật quản lý cho phép tự 
động hóa, điện tử hóa nhiều khâu của quá trình quản lý. 
Chẳng hạn như thương mại điện tử, chính phủ điện tử, v .v ... 
Trước những thay đổi này, người quản lý là Nhà nước không 
thể không đổi mới phương thức quản lý kinh tế, xã hội cho 
phù hợp.

Hai là, phạm vi quan hệ quản lý nhà nước đối với lĩnh 
vực kinh tế đối ngoại ngày càng mở rộng. Trước đây, Việt 
Nam chỉ quan hệ với một số nước thuộc hệ thống xã hội chủ 
nghĩa như Liên Xô (cũ) và Đông Âu, là những nước có sự 
tương đồng về ý thức hệ, về pháp luật, về thể chế quản lý. 
Còn ngày nay, Việt Nam mở rộng quan hệ với hầu hết các 
nước trên thế giới vốn khác nhau không chỉ về ý thức hệ, mà 
còn về pháp luật, thể chế và văn hóa quản lý. Trong môi 
trường đa diện, đa dạng này của quản lý nhà nước, phương 
thức quản lý của nhà nước ta cũng phải có sự thay đổi để 
thích ứng với điều kiện mới.

6) Ý nghĩa của những thay dổi về  môi trường quản lý đối 
với hoạt động quản lý nhà nước về kinh tế

Những biến đổi sâu sắc về môi trường quản lý đã đưa lại 
cho chúng ta những khó khăn, lúng túng trong quá trình quản 
lý nền kinh tế. Môi trường mới của quản lý nhà nước về kinh 
tế, một mặt đặt chúng ta vào thế lạc hậu, bất cập so với mặt 
bằng chung về trình độ quản lý của các nước trong cộng đồng 
mà ta có quan hệ, mặt khác đặt ta vào thế xa lạ, biệt lập so 
với thông lệ quốc tế, điều khó chấp nhận, nếu ta chủ trương 
hội nhập quốc tệ' đó.
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1.3. C ơ c h ế  quản lý  kinh t ế  ở  nước ta trong nhiều năm 
qua bộc lộ nhiều bấ t hợp lý

Nếu hai lý do trên là nguyên nhân khách quan, tức là sở 
dĩ phải thay đổi phương cách quản lý cũ vì đối tượng và môi 
trường quản lý đã thay đổi thì lý do thứ ba này là nguyên 
nhân chủ quan. Đây là lý do có tính quyết định. Cho dù 
không có sự thay đổi về đối tượng và môi trường quản lý, 
cách quản lý cũ cũng phải thay đổi, vì nó có nhiều điểm bất 
hợp lý. Những bất hợp lý, khó chấp nhận của kiểu quản lý cũ 
đã được nói đến nhiều trong các văn kiện chính trị, pháp lý 
của Đảng và Nhà nước.

2. Những quan điểm về đổi mới quản lý nhà nước về 
kinh tế ở nước ta

Quan điểm về đổi mới quản lý nhà nước về kinh tế được 
thể hiện dưới dạng những tư tưởng chỉ đạo công cuộc đổi 
mới. Những quan điểm đó có liên quan đến những nhận thức 
cơ bản về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, nguyên tắc, 
phương châm, phương pháp tiến hành sao cho đạt được yêu 
cầu đề ra. Có thể nêu lên một số  quan điểm chủ yếu sau đây:

M ột là, công cuộc đổi mới quản lý nhà nước về kinh tế 
phải được tiến hành dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự tham gia 
dân chủ của nhân dân, thông qua các tổ chức chính trị, tổ 
chức chính tri-xã hội, các tổ chức xã hội và từng công dân. 
Đây là tư tưởng chỉ đạo chung cho mọi sự nghiệp phát triển 
xã hội Việt Nam, không riêng gì đối với sự nghiệp đổi mới 
quản lý nhà nước về kinh tế. Nhưng việc nhấn mạnh điều này 
trong tiến trình đổi mới quản lý nhà nước về kinh tế có ý 
nghĩa thực tiễn rất cao. Lĩnh vực kinh tế là lĩnh vực cơ bản
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của cuộc sống con người, nó động chạm đến lợi ích của mọi 
người dân. Vì vậy, bất kỳ một tác động quản lý nhà nước nào 
về kinh tế không chuẩn xác cũng rất dễ gây hậu quả to lớn 
khôn lường. Đổi mới quản lý nhà nước về kinh tế nhất thiết 
phải đặt dưới sự lãnh đậo của Đảng, sự tham gia rộng rãi củạ 
nhân dân nhằm tránh các biến động tác hại đó.

Hai là, đổi mới quản lý nhà nước về kinh tế phải nhằm 
phát triển nhanh, mạnh nền kinh tế nước ta. Quan điểm này 
nhằm đưa nền kinh tế nước ta mau chóng thoát khỏi tình 
trạng nghèo nàn lạc hậu, bắt kịp nhịp độ chung của nền kinh 
tế thế giới, tránh mọi sự đổi mới có tính hình thức, không đưa 
đến kết quả thiết thực cho sự nghiệp phát triển nền kinh nước 
nhà.

Ba là, đổi mới quản lý nhà nước về kinh tế phải nhằm 
thúc đẩy nền kinh tế thị trường ra đời và phát triển, tạo thuận 
lợi cho sự hội nhập kinh tế, thúc đẩy và tạo điều kiện cho 
công nghiệp hóa - hiện đại hóa nền kinh tế, đổng thời giữ  
vững định hướng XHCN. Nếu quan điểm thứ hai là sự định rõ 
mục tiêu cuối cùng của đổi mới quản lý nhà nước về kinh tế  
thì quan điểm thứ ba này là sự định ra mục tiêu trực tiếp của 
đổi mới quản lý nhà nước về kinh tế. Đó là sự thành công của 
sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa nền kinh tế quốc 
dân và hội nhập kinh tế quốc tế. Những thành công này là 
điều kiện cực kỳ quan trọng cho việc đạt được mục tiêu phát 
triển kinh tế mà quan điểm thứ hai đã định ra.

Bốn là, đổi mới quản lý nhà nước về kinh tế phải đượẹ 
tiến hành đồng bộ với đổi mới quản lý nhà nước trên mọi lĩnh 
vực, trong đó, đổi mới quản lý nhà nước về kinh tế là trung 
tâm, là động lực thúc đẩy đổi mới quản lý nhà nước trên các
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lĩnh vực khác. Sự đồng bộ cần có được trước hết là sự đồng bộ 
giữa đổi mới quản lý nhà nước về kinh tế vói đổi mới quản lý 
nhà nước về giáo dục, y tế, văn hóa, khoa học - công nghệ, tài 
nguyên môi trường, v .v ... Đây là các lĩnh vực có quan hệ mật 
thiết nhất với kinh tế. Thực tiễn gần 20 năm đổi mới đất nước 
đã cho thấy, những bất cập trons đổi mới quản 1Ý nhà nước về 
giáo dục, y tế, văn hóa, khoa học - công nghệ, tài nguyên môi 
trường... đã trở thành lực cản đối với quá trình đổi mới quản 
lý nhà nước về kinh tế.

N ăm  là, đổi mới quản lý nhà nước về kinh tế phải được 
đặt trong công cuộc đổi mới thượng tầng kiến trúc, trước hết 
là hệ thống chính trị. Cụ thể là, phải đổi mới đồng thời về tổ 
chức, phương thức, phương pháp lãnh đạo của Đảng; về 
phương thức hoạt động của các tổ chức quần chúng, như công 
đoàn, đoàn thanh niên, phụ nữ, trong việc tham gia quản lý 
nhà nước về kinh tế.

Sáu ỉà, đổi mới quản lý nhà nước về kinh tế là việc đổi 
mới sự tác động của toàn bộ bộ máy nhà nước đối với nền 
kinh tế, bac gồm sự tác động của cơ quan lập pháp, hành 
pháp và tư pháp. Quan điểm chỉ đạo này xuất phát từ tính 
thống nhất của quyền lực nhà nước và yêu cầu phối hợp chặt 
chẽ trong việc thực hiện quyền lực của các cơ quan lập pháp, 
hành pháp và tư pháp nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp của 
quản lý nhà nước về kinh tế, tránh tình trạng có luật nhưng 
chưa có văn bản hướng dẫn thi hành, thiếu sự năng động, 
nghiêm minh của hoạt động bảo vệ pháp luật.

Bảy là, trong đổi mới quản lý nhà nước về kinh tế, khâu 
hành pháp, hành chính là trung tâm của sự đổi mới, thể hiện

68



thành cuộc cải cách hành chính nhà nước. Vấn đề này được 
thể hiện trong các vãn kiện chính trị, pháp lý của Đảng và 
Nhà nước về cải cách bộ máy Nhà nước, cải cách hành chính, 
mở đầu là Nghị quyết 8 của Ban chấp hành Trung ương khóa 
VII và nhiều Nghị quyết, Nghị định khác của Đảng và Chính 
phủ.

Tám là, trong công cuộc cải cách hành chính nhà nước 
nói chung thì cải cách hành chính nhà nước về kinh tế phải 
được coi là khâu ưu tiên. Yêu cầu này xuất phát từ vị trí, vai 
trò quan trọng của kinh tế, tầm ảnh hưởng sâu rộng của kinh 
tế đối với tất cả các lĩnh vực còn lại của hoạt động xã hội. Cải 
cách hành chính nhà nước về kinh tế nếu được làm tốt sẽ thúc 
đẩy, tạo điều kiện, lôi cuốn cải cách hành chính nhà nước trên 
các lĩnh vực còn lại.

Chín là, trong cải hành chính nhà nước nói chung và cải 
cách hành chính nhà nước về kinh tế nói riêng, phải nhằm vào 
bốn nội dung cơ bản: cải cách thể chế; cải cách tổ chức bộ 
máy hành chính nhà nước; đổi mới công chức và công vụ; cải 
cách tài chính công.

Mười là, trong cải cách hành chính nhà nước nói chung 
và cải cách hành chính nhà nưốc về kinh tế nói riêng, phải lấy 
khâu cải cách thủ tục hành chính làm khâu đột phá. Quan 
điểm này đã được trình bày sâu sắc trong Nghị quyết số 38 
của Chính phủ, ra ngày 4/5/1994, về cải cách thủ tục hành 
chính nhà nước. Thực tế đã cho thấy, thông qua công cuộc cải 
cách này, chúng ta đã phát hiện ra nhiều quy phạm pháp luật, 
quy phạm hành chính về kinh tế không thích hợp, và chúng 
đã bị loại bỏ hoặc điều chỉnh, bổ sung.



3. Nội dung cơ bản của đổi mới quản lý nhà nước về 
kinh tế

3.1. Đ ổi mới về định hướng cho sự p k á t triển nền kinh 
t ế  quốc dân

a ) V ề  đinh hướng chung

Định hướng chung cho sự phát triển nền kinh tế quốc 
dân về căn bản không có sự thay đổi. Đó vẫn là định hướng 
xã hội chủ nghĩa.

Nhưng nội dung XHCN trong định hướng có sự rõ ràng, 
hiện thực, khả thi, có sức thuyết phục lòng dân hơn. Đó là 
xây dựng nền kinh tế phục vụ dân giầu, nước mạnh, xã  hội 
công bằng, dân chủ, văn m inh, thay cho việc xóa bỏ tình 
trạng người bóc lột người, được ấn định trước đây.

b) V ề  định hướng cụ th ể

Định hướng chung chỉ ra cái đích mà nền kinh tế mới 
phải đạt đến. Còn định hướng cụ thể chỉ ra mô hình kinh tế 
mới có khả năng bảo đảm đạt được mục đích trén.

Theo cách tư duy đó, định hướng cụ thể có những nét 
mới sau đây:

M ột là, về hình thức sở hữu, đó là một nền kinh tế nhiều 
thành phần, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò then chốt để 
thực hiện quyền chủ đạo của Nhà nước. Tinh thần đổi mới 
này đã được thể hiện trong nhiều Luật tổ chức các đơn vị sản 
xuất kinh doanh, như Luật Doanh nghiệp năm 2000, Luật 
Doanh nghiệp nhà nước 2003, Luật Hợp tác xã, Luật Ngân 
hàng thương mại, v .v ... Các đạo luật này đã cụ thể hóa các 
loại hình đơn vị sản xuất kinh doanh được phép ra đời và hoạt 
động trong nền kinh tế Việt Nam sau đổi mới.
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Hai !à, về lực lượng sản xuất, đó là thực hiện công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. Từ lâu, Đảng ta đã coi trọng cách 
mạng khoa học kỹ thuật và coi đó là then chốt nhưng, trong 
hoàn cảnh mới, mục tiêu và cách tiến hành công nghiệp hóa - 
hiện đại hóa ngày nay phải khác trước, công nghiệp hóa đi 
liền với hiện đại hóa.

Ba ¡à, về cơ cấu kinh tế, đó là chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế kết hợp với đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế  về 
kinh tế.

Trong vấn đề này có nhiều điểm mới căn bản. Ngày nay 
chúng ta không chỉ xây dựng nước ta thành một nước công - 
nông nghiệp mà phấn đấu trở thành một nước công nghiệp. 
Tuy thế, khác với mô hình trước đây, không nhất thiết phải 
lấy ngành cơ khí làm then chốt, gang thép làm xương sống, 
khai thác than làm lương thực cho công nghiệp, mà chúng ta 
phải lựa chọn tiềm năng thế mạnh của mình, khai thác tối đa 
tiềm năng, thế mạnh đó để thực hiện hội nhập kinh tế quốc tế.

Cũng như về hội nhập kinh tế quốc tế, sự đổi mới là rất 
đáng kể. Điều đó thể hiện trong phương châm "Việt Nam  
muốn làm bạn với tất cả" và chủ trương đa phương hóa, đa 
dạng hóa quan hệ quốc tế  về kinh tế.

Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế và hội nhập kinh tế  
quốc tế là hai mặt có quan hệ hữu cơ với nhau: chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế theo hướng chuyên môn hóa, phát huy sở  
trường, thế mạnh tất yếu tạo ra nền kinh tế mở, có nhu cầu bó 
sung bằng quan hệ kinh tế đối ngoại để tạo nên sự đồng bộ, 
cân đối của nền kinh tế.
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Đ ổi mới tổ  chức quản lý nhà nước (Q LN N ) về' kinh tế  ở  
nước ta

Về cơ bản, những nguyên tắc trong tổ chức QLNN về 
kinh tế ở nước ta đã được Đảng ta nhất quán đề ra từ lâu. Tuy 
nhiên, cũng có một số điểm mới cần lưu ý đó là:

M ột là, định hướng vận dụng các nguyên tắc một cách 
hợp lý hơn, cụ thể hơn, triệt để hơn.

Chẳng hạn, với nguyên tắc "Tập trung dân chủ", công 
cuộc đổi mới QLNN về kinh tế phải tiến hành theo hướng 
"Phân biệt QLNN về kinh tế với quản trị kinh doanh của 
doanh nhân". Đây cũng có thể nói là một nguyên tắc mới, 
nhưng thực chất là sự cụ thể hóa nguyên tắc tập trung dân chủ 
để chỉ đạo việc phân định ranh giới giữa "tập trung" và "dân 
chủ" một cách khẩn trương, triệt để hơn. Việc "Phân biệt 
QLNN về kinh tế với quản trị kinh doanh của doanh nhân" 
chính là việc phải tìm cho ra cái nào cần tập trung quản lý, cái nào 
cần trả lại cho các doanh nhân tự quản.

Hai là, sắp xếp lại thứ tự ưu tiên trong việc vận dụng 
các nguyên tắc nhằm hướng công tác đổi mới tổ chức bộ máy 
và hoạt động QLNN về kinh tế vào các trọng điểm cần đổi 
mới. Cụ thể là:

+ Coi trọng hơn nguyên tắc pháp chế, tăng cường đúng 
chỗ vai trò của pháp luật và nâng cao đúng mức chế tài hành 
chính và hình sự, đề cao trách nhiệm cá nhân...

+ Đề cao hơn nguyên tắc khuyến khích bằng lợi ích vật 
chất, điều mà trước đổi mới vận dụng rất dè dặt. Trong thời 
kỳ đó, việc sử dụng đòn bẩy kinh tế trong QLNN về kinh tế
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chỉ được coi là thứ yếu, được đặt trong cơ chế có tính nguyên 
tắc là "Kết hợp giáo dục chính trị tư tưởng với khuyến khích 
bằng lợi ích vật chất", bên cạnh khẩu hiệu "Chính trị là thống 
soái". Trong thời kỳ đó, việc khuyến khích bằng lợi ích vật 
chất trong quản lý kinh tế, kể cả ở tầm vĩ mô lẫn tầm vi mô 
trong từng doanh nghiệp, chủ yếu là doanh nghiệp nhà nước, 
chỉ thuần tuý là sự khen thưởng bằng vật chất và trả lương 
theo sản phẩm. Nhưng ngay cả ỏ hình thức dè dặt đó, nếu 
hành vi khen thưởng quá mạnh, trả lương sản phẩm hay 
khoán quá rộng và cao, cũng đã bị coi là hữu khuynh, coi 
thường giáo dục chính trị tư tưởng, dung tục hóa người lao 
động.

3.2. Đ ổi m ới vê' tổ  chức bộ máy Q LN N  vê kinh tế

Trong gần 30 năm qua, chúng ta đã có nhiều thay đổi 
trong cơ cấu tổ chức bộ máy QLNN về kinh tế. Những đổi 
mới cụ thể trong tổ chức bộ máy nhà nước để thực hiện 
QLNN về kinh tế thể hiện trên các mặt sau đây:

Một là, từng bước tinh giản đầu mối QLNN theo ngành. 
Theo hướng này, Chính phủ đã ghép nhiều Bộ chuyên ngành 
thành Bộ đa ngành, điển hình là việc ghép các Bộ Nông 
nghiệp, Lâm nghiệp, Thủy lợi thành Bộ Nông nghiệp và phát 
triển nông thôn, đưa một số cơ quan của Chính phủ vào cơ 
cấu các Bộ, như đưa Học viện Hành chính, Cục Lưu trữ, v .v ... 
về Ban Tổ chức cán bộ của Chính phủ và đổi tên cơ quan này 
thành Bộ Nội vụ; Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế, Ban Vật 
aiá Chính phủ về Bộ Kế hoạch và đầu tư, v .v ...

Hai là, tiếp tục hoàn thiện việc phân cấp quản lý kinh tế 
giữa các cơ quan QLNN nhằm xác định rõ thẩm quyền của
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Bộ và cơ quan ngang Bộ, tăng cường phân cấp cho chính 
quyền địa phương, trong đó, điển hình là cấp tỉnh. Tinh thần 
đó được thể hiện trong nhiều Luật Tổ chức nhà nước, từ Hiến 
pháp, Luật Tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân và 
ủ y  ban nhân dân, Pháp lệnh về chức năng, nhiệm vụ cụ thể 
của Hội đồng nhân dân và ủ y  ban nhân dân các cấp, đến các 
nghị định của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Ba là, từng bước xóa bỏ "bộ chủ quản" và "cấp chủ 
quản". Ngày nay, không còn có sự phân chia kinh tế quốc dân 
thành kinh tế trung ương, kinh tế địa phương, công nghiệp 
trung ương, công nghiệp địa phương. Tuy nhiên, do Luật 
Ngân sách nhà nước quy định về thẩm quyền chi đầu tư phát 
triển kinh tế, nên vẫn còn những dự án kinh tế được giao cho 
chính quyền cấp tỉnh làm chủ đầu tư hoặc là cơ quan có thẩm 
quyền quyết định đầu tư, dù vốn đó không của nhà nước. 
Điều đó thuần tuý chỉ là sự phân công thẩm quyền QLNN về 
đầu tư phát triển kinh tế mà thôi. Nó khác xa khái niệm kinh tế 
địa phương, công nghiệp địa phương trước đây.

3.3. Đ ổi mới đối tượng và phạm  vi QLNN về kinh tế

Nét đổi mới này thể hiện ở sự thu hẹp diện đối tượng 
quản lý và các loại quan hệ kinh tế cần quản lý. Bên cạnh đó, 
cũng có một số loại quan hệ mới được đưa vào phạm vi 
QLNN về kinh tế, như việc sử dụng tài nguyên quốc gia, các 
hành vi xâm hại môi trường, hành vi xâm phạm quyền sở hữu 
trí tuệ, sở hữu công nghiệp, v .v ...

3.4. Đ ổi m ói chức năng QLNN về kinh tế

Trong thời kỳ đổi mới, chức nãng QLNN về kinh tế
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được đổi mới theo hướng: Nhà nước chỉ quản lý ở tầm vĩ mồ, 
từng bước tăng cường chức năng hỗ trợ để công dân làm kinh 
tế; Nhà nước rút khỏi nhiều vị trí kinh tế trực tiếp; kinh tế nhà 
nước ngày càng giảm về tỷ trọng trong cơ cấu tổng thể kinh tế 
quốc dân, tuy số lượng tuyệt đối có tăng lên; nâng cao chất 
lượng kinh tế nhà nước; chuyển dần các dịch vụ thuộc khu 
vực công sang khu vực tư.

3.5. Đ ổi mới cơ  chế, phương pháp, công cụ quản lý  
nhà nước về kinh tế

- Thừa nhận "cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà 
nước, định hưóng XHCN”.

- Kết hợp đồng thời ba phương pháp: cưỡng chế, kích 
thích và tuyên truyền giáo dục, trong đó coi trọng phương 
pháp cưỡng chế và kích thích trong quản lý kinh tế.

- Đổi mới công cụ kế hoạch hóa, từ đối tượng, phạm vi 
đến hình thức và cách xây dựng. Kế hoạch nhà nước không 
còn mang tính pháp lệnh, trong đó pháp lệnh được hiểu như là 
mệnh lệnh của Nhà nước, mà chỉ có tính thuyết phục, hướng 
dẫn đối với đối tượng quản lý. Kế hoạch nhà nước chỉ là căn 
cứ để các cơ quan QLNN về kinh tế ra các quyết định cụ thể, 
trong đó có các văn bản pháp luật. Các quyết định định hướng 
ờ tầm chiến lược, quy hoạch, dự án đầu tư phát triển kinh tế, 
v.v... được ưu tiên sử đụng trong QLNN về kinh tế.

Tăng cường sử dụng các công cụ pháp luật; các công cụ 
kích thích kinh tế (như thuế, chi tiêu của chính phủ, lãi suất, 
tỷ giá hối đoái, cán cân thanh toán quốc tế ...)- Điều đó thể 
hiện ở số lượng đạo luật về kinh tế, được ban hành trong gần
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20 năm đổi mới vừa qua, ở việc không ngừng hoàn thiện hệ 
thống thuế, ở việc sử dụng thường xuyên công cụ tỷ giá hối 
đoái và lãi suất ngân hàng thương mại quốc doanh, ở sự điều 
chỉnh giá cả hàng hóa và dịch vụ công, v.v...

Ngoài những nội dung đổi mới trên đây, trên thực tế sự 
đổi mới QLNN về kinh tế còn được biểu hiện ỏ' các mặt cụ 
thể khác như: đổi mới phương pháp xây dựng và thực thi 
chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, pháp luật và các chính sách 
kinh tế, quản lý dự án đầu tư, thủ tục hành chính cấp phép 
kinh doanh, cấp phép sử dụng đất, cấp phép xây dựng cơ 
bản ...



Chương 2

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 
ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

■

I. NHỮNG VẤN ĐỂ C ơ  BẢN VỂ DOANH NGHIỆP

1. Khái niệm và các loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam

Doanh nghiệp là một trong những yếu tố cơ bản cấu 
thành của mọi hệ thống kinh tế. Trong nền kinh tế quốc dân, 
doanh nghiệp có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng đối với 
ngân sách nhà nước, nguồn dự trữ quốc gia và nguồn tài 
nguyên thiên nhiên. Bản chất của doanh nghiệp là những thực 
thể xã hội, sinh ra với chức năng kinh doanh. Do đó, giá trị 
của doanh nghiệp không phải là bất động sản mà gồm cả tài 
sản hữu hình và tài sản vô hình dựa trên uy tín, thương hiệu 
của doanh nghiệp, hơn nữa giá trị của doanh nghiệp luôn thay 
đổi rất nhanh bởi sư tác đông trở lai của chính hoat đông kinh

• ♦

doanh. Quá trình tồn tại và phát triển của doanh nghiệp gắn 
liền với các giao dịch, các mối quan hệ kinh tế, các quan hệ 
quản lý nhà nước và quản trị nội bộ doanh nghiệp. Khác với 
các tổ chức, doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có hoạt động 
nghề nghiệp là kinh doanh, có sử dụng và hội tụ nhiều yếu tố 
kinh tế. Là hoạt động sông của các thành phần kinh tế, với 
quan hệ kinh tế phong phú và mở rộng trên thị trường, một 
quốc gia chỉ có thể kiểm soát được nền kinh tế bắt đầu từ
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doanh nghiệp. Để có một nền kinh tế phát triển, hầu hết các 
quốc gia đều tìm kiếm cơ chế tác động làm cho doanh nghiệp 
phát triển và duy trì khả năng kiểm soát đối với hệ thống 
doanh nghiệp và nền kinh tế.

Về mặt từ vựng, doanh nghiệp trong tiếng Anh là 
enterprise, còn có nghĩa là công việc kinh doanh. Trên thực tế 
doanh nghiệp thường được dùng với nghĩa là hình thức tổ 
chức các hoạt động kinh doanh. Ngày nay, doanh nghiệp là 
thuật ngữ được sử dụng rộng rãi và thường xuyên trong đời 
sống kinh tế, tuy nhiên, doanh nghiệp chỉ xuất hiện trong nền 
kinh tế phát triển đến một trình độ nhất định. Với vị trí và vai 
trò quan trọng, doanh nghiệp là đối tượng nghiên cứu của các 
ngành khoa học như Luật học, Kinh tế học, Xã hội học, Quản 
lý học và nhiều ngành khoa học khác. Việc tiếp cận doanh 
nghiệp dưới nhiều góc độ khác nhau đã đem lại các cách diễn 
đạt khác nhau về khái niệm doanh nghiệp.

1.1. Tiếp cận khái niệm doanh nghiệp từ  góc độ kỹ 
thu ật - tổ  chức sần xuất

Doanh nghiệp là những thực thể được sinh ra để kinh 
doanh, tham gia vào các quan hệ xã hội ở nhiều lĩnh vực khác 
nhau. Với chức năng kinh doanh, doanh nghiệp sử dụng các 
yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất để tạo ra sản phẩm, 
hàng hóa, dịch vụ đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế cũng như 
toàn xã hội. Chính vì lẽ đó, doanh nghiệp cần đến các nguồn 
lực cơ bản như cơ sở vật chất (vốn, tài sản), bộ máy quản lý, 
điều hành, người lao động để tổ chức sản xuất. Từ góc độ kỹ 
thuật - tổ chức, doanh nghiệp được hiểu là m ột tổ  hợp có tổ  
chức, có khả năng hoàn thành dứt điểm một công việc, một
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giai đoạn cổng nghệ, tạo ra dược m ột loại sản phẩm  hoặc 
thực hiện m ột dịch vụ, đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

1.2. Tiếp cận doanh nghiệp theo góc độ tham  g ia  th ị 
trường

Trong nền kinh tế có nhiều chủ thể khác nhau cùng 
tham gia vào các hoạt động thương mại, tiến hành các giao 
dịch trên thị trường như: các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, 
Chính phủ và doanh nghiệp, trong đó doanh nghiệp là một 
trong những chủ thể chủ yếu, tham gia tích cực và thường 
xuyên nhất vào thị trường. Doanh nghiệp thực hiện hai nhiệm 
vụ cơ bản là tham gia thị trường và tổ  chức sản xuất. Hoạt 
động tổ chức sản xuất của doanh nghiệp được thực hiện theo 
các công đoạn khác nhau tại các phân xưởng sản xuất của 
doanh nghiệp. Doanh nghiệp chỉ tham gia thị trường ở giai 
đoạn trước khi sản xuất nhằm thực hiện thu mua nguyên liệu 
đầu vào và sau sản xuất để phân phối, bán sản phẩm, cung 
ứng dịch vụ ra thị trường. Tuy nhiên, doanh nghiệp thực chất 
là mô hình tổ chức chỉ có thể vận hành khi có sự tham gia 
điều hành của con người. Do đó, doanh nghiệp không tự tham 
gia thị trường để thực hiện các giao dịch kinh tế mà doanh 
nghiệp là tổ chức có các hoạt động thị trường thông qua người 
đại diện. Trong doanh nghiệp, giám đốc điều hành sẽ nhân 
danh doanh nghiệp thực hiện các giao dịch thương mại trên 
thị trường, ký kết các hợp đồng mua nguyên liệu và bán hàng 
hóa, cung ứng dịch vụ ra thị trường theo đúng chức năng, 
quyền hạn được giao, theo quy định tại điều lệ công ty. Vì 
thế, có thể hiểu doanh nghiệp là đơn vị sản xuất, trao đổi 
hàng hóa và dịch vụ trên thị trường nhờ hoạt động của các 
doanh nhân.
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1.3. Tiếp cận khái niệm doanh nghiệp từ  góc độ pháp lý

Từ góc độ pháp lý, doanh nghiệp là một loại chủ thể 
pháp luật, có tư cách pháp lý độc lập, thực hiện hoạt động 
kinh doanh với tính chất là một nghề nghiệp. Theo đó, doanh 
nghiệp có một số đầc điểm sau:

Thứ nhất: Doanh nghiệp là chủ thể pháp luật có năng 
lực để tham gia các quan hệ pháp luật, trong đó chủ yếu là 
quan hệ kinh doanh. Tư cách chủ thể pháp luật của doanh 
nghiệp có thể là tư cách của tổ chức hoặc cá nhân tham gia 
vào các quan hệ kinh doanh. Như vậy, khái niệm doanh 
nghiệp để chỉ những chủ thể hành nghề kinh doanh, cho phép 
phân biệt với những chủ thể có hoạt động nghề nghiệp khác. 
Tính chất chủ thể pháp lý độc lập của doanh nghiệp một mặt 
cho phép doanh nghiệp có quyền tự chủ, đồng thời cũng phải 
tự chịu trách nhiệm trong việc tổ chức hoạt động kinh doanh 
của mình. Trách nhiệm pháp lý cơ bản của doanh nghiệp về 
hoạt động kinh doanh thể hiện trong những cam kết tài chính, 
trong các giao dịch thương mại, quan hệ với khách hàng, 
người tiêu dùng và trách nhiệm trước nhà nước.

T hứ  hai: Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế được xác lập 
tư cách theo thủ tục pháp luật của nhà nước. Việc đăng ký 
kinh doanh, thành lập ra doanh nghiệp là cơ sở để xác định 
tính chất chủ thể pháp lý độc lập của doanh nghiệp, gắn với 
những đặc điểm 'của hoạt động kinh doanh. Đặc điểm này 
xuất phát từ yêu cầu của quản lý nhà nước đối với hoạt động 
kinh doanh trong nền kinh tế thị trường. Thủ tục xác lập tư 
cách pháp lý cho doanh nghiệp có sự khác nhau giữa các loại 
hình doanh nghiệp, phù hợp với đặc điểm về tổ chức của từng 
doanh nghiệp. Là một trong những hoạt động quản lý của nhà
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nước, thủ tục thành lập doanh nghiệp phụ thuộc nhiều vào 
quan điểm của các quốc gia trong việc sử dụng quyền lực nhà 
nưóc để can thiệp vào thị trường. Tuy vậy, xuất phát từ yêu 
cầu của tự do kinh doanh, xu hướng phổ biến ở hầu hết các 
quốc gia thừa nhận kinh tế thị trường là đơn giản hóa thủ tục 
xác lập tư cách doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho các 
nhà đầu tư. Phù hợp với thông lệ và luật pháp quốc tế, theo 
quy định của pháp luật, ở Việt Nam, tổ chức kinh tế trở thành 
doanh nghiệp khi tổ chức đó thỏa mãn đồng thời bốn điều 
kiện: (i) Có tên riêng, tránh trùng lắp, gây nhầm lẫn, (ii) Có 
tài sản đem vào tổ chức sản xuất kinh doanh, (iii) Có trụ sở 
giao dịch ổn định để đảm bảo các quan hệ giao dịch với đối 
tác và chịu sự quản lý nhà nước, (iv) Có đăng ký kinh doanh 
và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2005 ghi nhận: Doanh  
nghiệp là tổ  chức kinh t ế  có tên riêng, có tài sản, trụ sỏ  giao 
dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của 
pháp ỉuật nhằm thực hiện các hoạt động kinh doanh.

Như vậy, quan niệm về doanh nghiệp bị chi phối bởi 
những ràng buộc pháp lý của một quốc gia. Tùy thuộc vào 
quan điểm, chính sách của mỗi nước mà doanh nghiệp có thể 
đồng nhất với tổ chức có hoạt động kinh doanh hoặc doanh 
nghiệp chỉ là một bộ phận của tổ chức có hoạt động kinh 
doanh vì mục đích lợi nhuận. Theo quy định của pháp luật, 
doanh nghiệp ở Việt Nam là đơn vị kinh tế mang những đặc 
điểm chung là:

- Có tính tổ chức: Doanh nghiệp là thực thể được thiết 
chế dưới dạng một tổ chức, có tính độc lập tương đối về mặt 
xã hội, thực hiện công việc quản lý, tổ chức, điều phối, giám
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sát hoạt động sản xuất, kinh doanh đảm bảo tính hiệu quả về 
mặt kinh tế của cách thức tổ chức sản xuất chuyên môn hóa.

- Có chức năng sản xuất, kinh doanh hoặc cung ứng 
dịch vụ;

- Có mục tiêu hoạt động vì lợi nhuận của nhà đầu tư;

- Có tính hợp pháp.

Ở khía cạnh tổ chức quản lý, quá trình sản xuất không 
thích ứng với quy mô cá nhân, gia đình và toàn xã hội, quá 
trình đó chỉ phù hợp với các tổ chức là các loại hình doanh 
nghiệp. Với những đặc điểm trên đây, phạm vi các tổ chức 
hoạt động kinh doanh có tư cách doanh nghiệp không bao 
gồm tập đoàn (tập đoàn không tổ chức ra bộ máy quản lý 
riêng), các hộ kinh doanh cá thể và các tổ chức kinh doanh 
phi chính thức.

1.4. Các loại hình doanh nghiệp theo pháp luật Việt
Nam

Trước khi thừa nhận kinh tế thị trường, ở Việt Nam đã 
từng tồn tại nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, với hai thành 
phần là kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể. Các hình thức 
kinh tế khác đều được nhà nước quốc hữu hóa hay tập thể 
hóa. Nhu cầu của người tiêu dùng chỉ được cung cấp bởi 
doanh nghiệp nhà nước (DNNN). Các hợp tác xã thuộc kinh 
tế tập thể chủ yếu sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, một 
số ít hợp tác xã đóng vai trò vệ tinh, cung ứng nguyên liệu 
đầu vào cho DNNN. Trong một nền kinh tế như vậy, thị 
trường luôn khan hiếm hàng hóa. Việc duy trì cơ chế kế 
hoạch hóa tập trung quá lâu không chỉ làm cho xã hội liên 
miên lâm vào khủng hoảng thiếu, nền kinh tế trì trệ, kém phát
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Ị triển mà còn để lại những di chứng cho cơ chế quản lý của 
Ị nhà nước ở tương lai. Kinh tế thị trường có sự quản lý củanhà  

nước không đồng nghĩa với việc nhà nước can thiệp sâu, làm 
thay doanh nghiệp. Mặt khác, kinh tế thị trường đòi hỏi nhà 
nước đảm bảo cơ chế tự do sở hữu, tự do cạnh tranh, không 
chấp nhận chính sách phân biệt đối xử bất bình đẳng cho các 
doanh nghiệp khác nhau về sở hữu. Theo thông lệ và luật 
pháp quốc tế, địa vị pháp lý của các doanh nghiệp chỉ khác 
nhau khi nó gắn với một loại hình doanh nghiệp có cơ cấu tổ 
chức khác nhau. Vì thế, thay đổi gọi tên loại hình doanh 
nghiệp theo hình thức sở hữu trước đây bằng cách căn cứ vào 
cơ cấu tổ chức là cần thiết. Thực chất các DNNN không tồn 
tại bất kỳ một mô hình tổ chức riêng mà đều được tồn tại 
hoặc dưới hình thức công ty TNHH hoặc dưới hình thức công 
ty cổ phần. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (doanh 
nghiệp liên doanh, doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước 
ngoài) cũng không áp dụng bất kỳ một mô hình riêng nào 
ngoài các mô hình doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp 
2005. Để giải quyết sự lệch pha giữa chính sách quốc gia với 
thông lệ và luật pháp quốc tế, hiện nay nhà nước Việt Nam 
thừa nhận các loại hình doanh nghiệp như: công ty trách 
nhiệm hữu hạn (TNHH), công ty cổ phần, công ty hợp danh, 
doanh nghiệp tư nhân. Bên cạnh đó, nhà nước cũng ghi nhận 
hợp tác xã giống như một loại hình doanh nghiệp. Sau đây là 
những đặc điểm cơ bản của các loại hình doanh nghiệp theo 
Luật Doanh nghiệp 2005 và hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã 
2003.

Công ty trách nhiệm hữu hạn

Công ty TNHH là loại hình doanh nghiệp có đầy đủ các
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tiêu chí của một tổ chức có tư cách pháp nhân. Các thành viên 
công ty phải góp đủ vốn ngay từ khi thành lập và chịu trách 
nhiệm đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty trong phạm 
vi vốn góp. Điều này được hiểu là khi doanh nghiệp mắc nợ, 
hay phá sản, các thành viên chỉ chịu trách nhiệm bằng nguồn 
vốn đã đầu tư vào công ty mà không dùng đến các tài sản 
riêng. Công ty TNHH có thể do một cá nhân, một tổ chức là 
chủ sở hữu hoặc có các thành viên là cá nhân và tổ chức cùng 
nhau sở hữu công ty. Pháp luật về doanh nghiệp ghi nhận ba 
hình thức chủ thể sở hữu công ty TNHH là: Công ty TNHH 
một thành viên là cá nhân, Công ty TNHH một thành viên là 
tổ chức, Công ty TNHH có từ hai thành viên trở lên. Mô hình 
công ty TNHH từ hai thành viên trở lên số lượng tối đa không 
quá 50, trong trường hợp có từ 12 thành viên trở lên, công ty 
phải tổ chức Ban kiểm soát để kiểm soát được tình hình tài 
chính và sản xuất kinh doanh trong công ty.

Công ty cổ phần

Công ty cổ phần là loại hình đặc trưng của công ty đối 
vốn, vốn của công ty được chia thành nhiều phần bằng nhau 
gọi là cổ phần. Những người sở hữu cổ phần trong công ty 
được gọi là cổ đông. Công ty cổ phẫn là tổ chức có tư cách 
pháp nhân, chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty 
bằng tài sản của công ty. Các cổ đông trong công ty chịu 
trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác 
trong phạm vi số vốn góp vào công ty. Công ty cổ phần là 
doanh nghiệp duy nhất có quyền phát hành chứng khoán (cổ 
phiếu, trái phiếu) ra công chúng để huy động vốn. Do tính 
chất đối vốn, công ty cổ phần là sự liên kết của nhiều thành 
viên, vì vậy việc quy định số thành viên tối thiểu phải có đã
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nghiệp tư nhân không xuất hiện sự góp vốn giống như các 
công ty, nguồn vốn doanh nghiệp chủ yếu xuất phát từ tài sản 
của một cá nhân duy nhất, v ề  nguyên tắc, tài sản của chủ 
doanh nghiệp đưa vào kinh doanh là tài sản của doanh 
nghiệp, nhưng trong quá trình hoạt động, chủ doanh nghiệp tư 
nhân vẫn có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư. Chỉ khi doanh 
nghiệp giảm vốn đầu tư xuống dưới mức đã đăng ký mới cần 
khai báo với cơ quan đăng ký kinh doanh. Cơ chế đầu tư vốn 
trong doanh nghiệp tư nhân cho thấy không có giới hạn nào 
giữa phần vốn và tài sản đưa vào kinh doanh của doanh 
nghiệp tư nhân và phần tài sản còn lại thuộc sở hữu của chủ 
doanh nghiệp. Điều đó cho thấy không thể tách bạch tài sản 
của chủ doanh nghiệp tư nhân và tài sản của doanh nghiệp. Bị 
chi phối bởi tính chất độc lập về tài sản trong doanh nghiệp 
nên chủ doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm vô hạn 
về các nghĩa vụ tài sản của doanh nghiệp, đồng thời doanh 
nghiệp tư nhân cũng vì thế mà không có tư cách pháp nhân.

Hợp tác xã

Hợp tác xã là hình thức kinh tế tập thể của những người 
lao động tự nguyện lập ra trên cơ sở góp vốn và sức lao động 
để cùng tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh. Hợp tác xã 
xuất hiện từ thế kỷ XIX ở châu Âu và các nước có nền kinh tế 
phát triển, đến nay hợp tác xã vẫn tiếp tục phát triển và khẳng 
định được vai trò, ưu thế đặc biệt của nó ở nhiều nước, trong 
đó có Việt Nam. Điều 1 Luật Hợp tác xã 2003 quy định: Hợp 
tác x ã  là tổ  chức kinh tế  tập th ể  do các cá nhân, hộ gia đình, 
pháp nhân (sau đây gọi chung là x ã  viên), có nhu cầu, lợi ích 
chung, tự  nguyện góp vốn, góp sức lập ra theo quy định của 
Luật này đ ể  phá t huy sức mạnh tập thể  của từng x ã  viên tham
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gia hợp tác xã, củng giúp nhau thực hiện có hiệu quá các 
hoạt động sản xuất, kình doanh và nâng cao đời sống vật 
chất, tinh thần, góp phần phát triển kinh t ế  - x ã  hội của đất 
nước. Hợp tác xã  hoạt động như m ột loại hình doanh nghiệp, 
có tư cách pháp nhân, tự chủ, tự chịu trách nhiệm  về  các 
nghĩa vụ lài chính trong phạm  vi vốn điều lệ, vốn tíclì lũy và 
các nguồn vốn khác của hợp tác x ã  theo quy định của pháp  
luật.

Quy định trên đây của Luật Hợp tác xã đã đưa đến 
những nghiên cứu đánh giá khác nhau về bản chất của hợp tác 
xã. Một số ý kiến chung cho rằng không nên coi hợp tác xã 
hoạt động như một loại hình doanh nghiệp, trên thế giới cũng 
không có doanh nghiệp nào là doanh nghiệp tập thể. Trong 
khi, đại đa số các ý kiến lại cho rằng hợp tác xã phải hoạt 
động như một loại hình doanh nghiệp, thực hiện hạch toán 
kinh doanh, chú ý đến lỗ, lãi và thực hiện nghĩa vụ đóng thuế 
cho nhà nước. Hợp tác xã là một loại hình kinh tế  tự chủ, hoạt 
động trong cơ chế thị trường, giữa các hợp tác xã cạnh tranh 
bình đẳng với nhau và cạnh tranh với các doanh nghiệp, cơ sở 
sản xuất kinh doanh khác. Hợp tác xã được lập ra nhằm giải 
quyết nhu cầu, lợi ích kinh tế, văn hóa và xã hội, được xây 
dựng trên cơ sở các giá trị về sự tự giúp đỡ, tự chịu trách 
nhiệm, dân chủ, công bằng. Nhà nước không thực hiện cơ chế 
bao cấp đối với hợp tác xã, tuy nhiên, do tính chất của ngành 
nghề, lĩnh vực hoạt động và xã viên tham gia nên cần phải có 
những chính sách, luật riêng của hợp tác xã. Hợp tác xã có 
những đặc điểm cơ bản sau:

Vê' kinh tế: Hợp tác xã là một tổ chức kinh tế cơ bản và 
quan trọng nhất của thành phần kinh tế tập thể, dựa trên chế
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gia hợp tác xã, cùng giúp nhau thực hiện có hiệu quả các 
hoạt động sán xuất, kinh doanh và nâng cao đời sống vật 
chất, tinh thần, góp phần phá t triển kỉnh t ế  - x ã  hội của đất 
nước. Hợp tác xã  hoạt động như m ột loại hình doanh nghiệp, 
có tư cách pháp nhân, tự  chủ, tự  chịu trách nhiệm về các 
nghĩa vụ tài chính trong phạm  vi vốn điều lệ, vốn tích lũy và 
các nguồn vốn khác của hợp tác x ã  theo quy định của pháp  
luật.

Quy định trên đây của Luật Hợp tác xã đã đưa đến 
những nghiên cứu đánh giá khác nhau về bản chất của hợp tác 
xã. Một số ý kiến chung cho rằng không nên coi hợp tác xã 
hoạt động như một loại hình doanh nghiệp, trên thế giới cũng 
không có doanh nghiệp nào là doanh nghiệp tập thể. Trong 
khi, đại đa số các ý kiến lại cho rằng hợp tác xã phải hoạt 
động như một loại hình doanh nghiệp, thực hiện hạch toán 
kinh doanh, chú ý đến lỗ, lãi và thực hiện nghĩa vụ đóng thuế 
cho nhà nước. Hợp tác xã là một loại hình kinh tế tự chủ, hoạt 
động trong cơ chế thị trường, giữa các hợp tác xã cạnh tranh 
bình đẳng với nhau và cạnh tranh với các doanh nghiệp, cơ sở 

j sản xuất kinh doanh khác. Hợp tác xã được lập ra nhằm giải 
I quyết nhu cầu, lợi ích kinh tế, văn hóa và xã hội, được xây 

dựng trên cơ sở các giá trị về sự tự giúp đỡ, tự chịu trách 
nhiệm, dân chủ, công bằng. Nhà nước không thực hiện cơ chế 
bao cấp đối với hợp tác xã, tuy nhiên, do tính chất của ngành 
nghề, lĩnh vực hoạt động và xã viên tham gia nên cần phải có 
những chính sách, luật riêng của hợp tác xã. Hợp tác xã có 
những đặc điểm cơ bản sau:

V ề kinh tế: Hợp tác xã là một tổ chức kinh tế cơ bản và 
quan trọng nhất của thành phần kinh tế tập thể, dựa trên chế
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độ sở hữu của các xã viên hợp tác xã, từ đó mà phát sinh quan 
hệ tổ chức quản lý và quan hệ phân phối tương ứng.

Hợp tác xã  mang tính chất x ã  hội: Nguyên tắc tổ chức 
và hoạt động của hợp tác xã gắn liền mục tiêu kinh doanh với 
việc tạo điều kiện cho những người lao động, người sản xuất 
nhỏ tồn tại và phát triển trong thị trường cạnh tranh, giảm bớt 
những gánh nặng thất nghiệp, xóa đói giảm nghèo trong xã 
hội. Đồng thời, thông qua hoạt động của mình, hợp tác xã 
giáo dục, nâng cao tinh thần hợp tác cho xã viên hợp tác xã.

Hợp tác x ã  là tổ  chức kinh t ể  có tư  cách pháp nhân, 
được thành lập theo thủ tục pháp lý nhất định, có đăng ký 
kinh doanh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, có tài sản 
tách biệt với tài sản của các xã viên, có thẩm quyền nhân 
danh mình tham gia các quan hệ pháp luật. Vì vậy, hợp tác xã 
chỉ chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính trong phạm vi 
vốn điều lệ.

V ề  hình thức sở  hữu: Xã viên trong hợp tác xã bao gồm 
cả thể nhân và pháp nhân, cùng góp vốn và góp sức. Xã viên 
có quyền ngang nhau trong biểu quyết, là một trong những 
nguyên tắc cơ bản trong tổ chức giúp đỡ nhau trong tổ chức 
sản xuất kinh doanh, không thuần túy để thu lợi trên số vốn 
góp. Khác với các doanh nghiệp, hình thức sở hữu tài sản 
trong hợp tác xã gồm: sở hữu tập thể và sở hữu mang tính 
chất cổ phần. Sở hữu tập thể là phần sở hữu của các xã viên 
đối với bộ phận tài sản chung như các công trình phục vụ sản 
xuất, công trình phúc lợi văn hóa - xã hội, kết cấu hạ tầng 
phục vụ cho cộng đổng dân cư được hình thành từ quỹ phát 
triển sản xuất, quỹ phúc lợi của hợp tác xã, các nguồn vốn tài 
trợ từ nhà nước, tổ chức, cá nhân. Sở hữu mang tính cổ phần
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là bộ phận tài sản được hình thành từ vốn góp của các xã 
viên.

Về tổ  chức quản lý và phân phối: Các hợp tác xã hoạt 
động theo nguyên tắc tự chủ, tự chịu trách nhiệm, lấy lợi ích 
kinh tế là chính, gắn lợi ích kinh tế với lợi ích xã hội của các 
xã viên. Khi trở thành xã viên trong hợp tác xã, một mặt, các 
xã viên có mối quan hệ gắn bó với hợp tác xã, mặt khác lại có  
tính độc lập tương đối. Sự hình thành và phát triển của hợp 
tác xã không phá vỡ tính độc lập tự chủ về kinh tế của các xã 
viên. Kinh tế hợp tác xã thực hiện phân phối theo lao động, 
theo vốn góp và mức độ tham gia dịch vụ.

Với những đặc điểm như vậy, hợp tác xã vừa có những 
điểm giống doanh nghiệp, vừa có những khác biệt. Sự khác 
biệt đó thể hiện bản chất của hợp tác xã và những ưu thế, vai 
trò, vị trí của nó trong nền kinh tế. Cùng với các loại hình 
doanh nghiệp, mô hình tổ chức kinh doanh kiểu hợp tác xã là 
hình thức tổ chức kinh tế giúp phát huy mọi khả năng kinh tế  
chưa được khai thác hết trong nền kinh tế nhiều thành phần.

2. Phân loại doanh nghiệp

Trong nền kinh tế quốc dân, doanh nghiệp là những đại 
diện của các thành phần kinh tế tham gia kinh doanh. Vì mục 
tiêu lợi nhuận, doanh nghiệp kinh doanh trong nhiều ngành, 
nghề, lĩnh vực, với quy mô và hình thức tổ chức rất đa dạng. 
Do đó, phân loại doanh nghiệp làm cơ sở xác định và giải 
quyết các vấn đề tổ chức quản lý trong nội bộ doanh nghiệp 
cũng như quản lý nhà nước là cần thiết. Tùy thuộc vào mục 
đích của quản lý, việc phân loại doanh nghiệp sẽ gắn với 
những tiêu chí cụ thể. Có nhiều cách để phân loại doanh
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nghiệp, về cơ bản có các cách phân loại doanh nghiệp như 
sau:

2.1. Phản loại doanh nghiệp theo ngành, nghê sản 
xuất, kinh doanh

Theo tiêu chí ngành, các doanh nghiệp được chia thành 
ba nhóm chính: Doanh nghiệp kinh doanh trong ngành công 
nghiệp, doanh nghiệp kinh doanh trong ngành nông nghiệp, 
doanh nghiệp kinh doanh trong ngành dịch vụ. Tuy nhiên, 
trong mỗi ngành lại có thể được phân loại thành các ngành 
nhỏ hơn. Trong nền kinh tế thị trường các doanh nghiệp hầu 
như không chỉ kinh doanh trong một ngành mà kinh doanh đa 
ngành để tìm kiếm lợi nhuận và phân chia rủi ro. Trong quá 
trình phát triển, do đòi hỏi của quá trình chuyên môn hóa và 
hợp tác hóa, các doanh nghiệp thường tập trung đầu tư lĩnh 
vực sản xuất kinh doanh chủ yếu, lựa chọn một lĩnh vực sản 
xuất kinh doanh chuyên môn hóa sâu. Phân loại doanh nghiệp 
theo ngành nghề sản xuất kinh doanh thường xuất phát từ 
mục đích đánh giá sự phát triển của từng ngành và khả năng 
thích ứng với cơ chế của các ngành. Thông qua những đánh 
giá đó nhà nước có chính sách phù hợp để tác động vào việc 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế vì một nền kinh tế tăng trưởng, 
hiệu quả.

2.2. Phân loại doanh nghiệp theo tính chất sở  hữu

Theo cách phân loại này, có thể chia doanh nghiệp ra 
thành đoanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế nhà nước 
(doanh nghiệp nhà nước), doanh nghiệp thuộc kinh tế hợp tác 
(hợp tác xã), doanh nghiệp thuộc kinh tế tư bản tư nhân 
(doanh nghiệp tư nhân, các loại hình công ty), doanh nghiệp
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thuộc thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (doanh 
nghiệp liên doanh, doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước 
ngoài) và các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế  hỗn hợp 
(ví dụ: kinh tế tư bản nhà nước có công ty cổ phần, công ty 
TNHH có từ hai thành viên). Việc phân loại doanh nghiệp 
theo hình thức sỏ hữu là cơ sở để nhà nước có thể đánh siá tỷ 
trọng tham gia đầu tư vào nền kinh tế của các thành phần 
kinh tế cũng như đánh giá hiệu quả hoạt động của các thành 
phần kinh tế. Từ đó, nhà nước có thể kiểm chứng tính phù 
hợp của chính sách, để phát huy hoặc thực hiện sửa đổi, bổ 
sung kịp thời, theo sát thực tiễn. Trong nền kinh tế thị trường, 
sự đa dạng về loại hình kinh doanh và thành phần kinh tế sẽ 
nâng cao hiệu quả của nền sản xuất xã hội, các doanh nghiệp 
thuộc các thành phần kinh tế vừa hợp tác, vừa cạnh tranh bình 
đẳng với nhau, tạo nên tính năng động của nền kinh tế.

2.3. Phân loại doanh nghiệp theo quy mô kinh doanh

Để đánh giá đúng quy mô doanh nghiệp, hầu hết các 
nước đều phải nghiên cứu tiêu thức phân loại doanh nghiệp. 
Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế, xã hội của các nước khác 
nhau nên không có tiêu thức thống nhất để phân loại quy mô 
doanh nghiệp cho tất cả các nước. Có những nước dựa vào 
tiêu chí định lượng (chuyên môn hóa, số đầu mối quản lý, 
mức độ phức tạp của quản lý), có nước lại dựa vào tiêu chí 
định tính (số lao động, giá trị tài sản hay vốn, doanh thu, lợi 
nhuận. Đặc biệt tại Mỹ, Mêhicô, Hồng Kông, Ôxtrâylia chỉ 
sử dụng tiêu thức về số lượng lao động trong doanh nghiệp để 
đánh giá quy mô doanh nghiệp, có những nước như Philippin, 
Inđônêsia lại căn cứ vào tổng giá trị tài sản, doanh thu và sô
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lao động, hay Singapo lại căn cứ vào tổng giá trị tài sản và số 
lao động trong doanh nghiệp, Thái Lan, Nhật Bản áp dụng 
tiêu thức đánh giá quy mô doanh nghiệp dựa trên số lao động 
và vốn đầu tư giống như cách mà Việt Nam đang áp dụng. 
Tuy nhiên, không chỉ phụ thuộc vào việc chọn tiêu thức áp 
dụng, quy mô doanh nghiệp còn bị chi phối bởi điều kiện 
kinh tế và chính sách của mỗi quốc gia, vì thế khi tham gia 
thị trường chung, doanh nghiệp lớn ở nước này có thể chỉ 
tương đương với doanh nghiệp vừa, thậm chí là doanh nghiệp 
nhỏ của nước khác. Do phụ thuộc vào điều kiện kinh tế, các 
chỉ tiêu cụ thể của từng tiêu thức đánh giá, quy mô doanh 
nghiệp chỉ tổn tại trong thời hạn nhất định, có tính thay đổi 
nhanh để phản ánh đúng sự phát triển của nền kinh tế. Ở Việt 
Nam, theo quy định của Chính phủ, các doanh nghiệp có mức 
vốn điều lệ dưới 10 tỷ đồng và sử dụng dưới 300 người là 
doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các doanh nghiệp sử dụng từ 10 tỷ 
đồng trở lên và có sử dụng từ 300 lao động trở lên được coi là 
doanh nghiệp lớn. Khi sử dụng cách phân loại doanh nghiệp 
theo quy mô, nhà nước có thể tổng kết, đánh giá tỷ trọng quy 
mô đầu tư, lý do của sự khác biệt về tỷ trọng đầu tư theo quy 
mô lớn, quy mô vừa và nhỏ. Từ đó có cơ chế quản lý, hỗ trợ 
đầu tư nhằm thu hút mọi nguồn lực đầu tư vào những ngành 
nghề, quy mô hợp lý. Nhà nước có chính sách hỗ trợ về vốn, 
về công nghệ, về đào tạo nguồn nhân lực, cung cấp thông tin 
cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, thúc đẩy hình thành các doanh 
nghiệp có quy mô lớn ở những nsành nghề thích ứng quy mô 
lớn, tăng khả năng cạnh tranh với những ngành, những doanh 
nghiệp có quy mô lớn trên thị trường trong nước, khu vực và 
trên toàn thế giới.
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2.4. Phân loại doanh nghiệp theo trách nhiệm  pháp lý 
về nghĩa vụ tài sản của doanh nghiệp

Chủ sở hữu doanh nghiệp không nhất thiết phải là người 
điều hành, quản lý doanh nghiệp. Chủ sở hữu doanh nghiệp 
có quyền thuê giám đốc điều hành sản xuất kinh doanh, tuy 
nhiên, chịu trách nhiệm pháp lý đối với các nghĩa vụ tài chính 
của doanh nghiệp thuộc về chủ sở hữu tài sản. Phân loại 
doanh nghiệp theo hình thức này có thể chia doanh nghiệp ra 
thành: Doanh nghiệp có chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm vô 
hạn (doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh) và doanh 
nghiệp có chủ sở hữu chịu trách nhiệm hữu hạn (các công ty 
TNHH, công ty cổ phần). Bên cạnh đó, mặc dù không phải là 
doanh nghiệp nhưng trách nhiệm pháp lý về tài sản cũng phát 
sinh trong mô hình hợp tác xã. Theo đó, xã viên trong hợp tác 
xã là những người chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính 
của hợp tác xã trong phạm vi số vốn đã góp vào hợp tác xã. 
Phân loại doanh nghiệp theo cách này cho phép làm rõ thêm 
bản chất của doanh nghiệp đồng thời làm rõ cơ sở quy trách 
nhiệm đối với các nhà đầu tư khi giải quyết các tranh chấp 
kinh tế, giải quyết nợ đối với các chủ nợ và người lao động 
khi doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản.

2.5. Phăn loại doanh nghiệp theo mức độ đầu tư  vốn 
của m ột doanh nghiệp vào doanh nghiệp khác

Kinh tế thị trường đặt doanh nghiệp vào các cơ hội và 
thách thức khác nhau. Để tồn tại và phát triển trong cơ chế tự 
do cạnh tranh, chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp là 
tranh thủ cơ hội và thực hiện phân tán rủi ro bằng nhiều hình 
thức đầu tư. Doanh nghiệp có thể tự tổ chức sản xuất kinh 
doanh, cung ứng dịch vụ để tìm kiếm lợi nhuận hoặc vừa tổ
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chức sản xuất kinh doanh, vừa bỏ vốn đầu tư vào các doanh 
nghiệp khác. Trường hợp doanh nghiệp đầu tư vào một doanh 
nghiệp khác trên 50% vốn điều lệ sẽ tạo ra mối quan hệ chi 
phối và phụ thuộc nhất định về tổ chức sản xuất kinh doanh. 
Trong đó doanh nghiệp đầu tư gọi là doanh nghiệp mẹ, doanh 
nghiệp nhận đầu tư ]à doanh nghiệp con. Tùy theo năng lực 
tài chính và mục tiêu đầu tư mà một doanh nghiệp có thể đầu 
tư ở dạng chi phối hoặc đầu tư bằng hay nhỏ hơn 50% vốn 
điều lệ của doanh nghiệp nhận đầu tư theo hình thức liên kết. 
Như vậy, phân loại doanh nghiệp theo tiêu chí này có: công ty 
mẹ - công ty con và công ty liên kết.

2.6. Phân loại doanh nghiệp theo địa vị pháp lý

Theo quy định của pháp luật, ở Việt Nam hiện nay nhà 
nước ghi nhận sự tồn tại của năm loại hình doanh nghiệp và 
giống như doanh nghiệp, đó là: Công ty trách nhiệm hữu hạn 
(TNHH), công ty cổ phần (Cp), công ty hợp danh, doanh 
nghiệp tư nhân và hợp tác xã. Các doanh nghiệp đều được quy 
định và chịu sự điều chỉnh trong một đạo luật chung, thống 
nhất là Luật Doanh nghiệp 2005. Các doanh nghiệp trên đây 
là những loại hình doanh nghiệp phổ biến trong các nền kinh 
tế thị trường trên các quốc gia và trên thế giới. Đối với mô 
hình hợp tác xã, do tính chất của hoạt động kinh tế tập thể mà 
nhà nước có quy định trong một đạo luật riêng là Luật Hợp 
tác xã năm 2003.

2.7. P hân  loại doanh nghiệp theo tính chất hoạt động 
và nhiệm  vụ chính của doanh nghiệp

Theo tiêu chí này có thể phân loại doanh nghiệp thành 
hai loại. Một là các doanh nghiệp hoạt động công ích. Hai là:
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doanh nghiệp hoạt động kinh doanh. Hoạt động công ích 
thường đặt ra đối với những hàng hóa, dịch vụ mà nhu cầu xã 
hội đang cần nhưng vì lợi nhuận thấp, hoặc không có lợi 
nhuận mà các doanh nghiệp không làm và những hàng hóa 
liên quan đến an ninh quốc gia. Để đáp ứng nhu cầu tiêu 
dùng, nhà nước có chính sách tạo điều kiện thu hút các doanh 
nghiệp tổ chức sản xuất và cung ứng dịch vụ mà thị trường 
đòi hỏi. Các chính sách hỗ trợ của nhà nước sẽ được áp dụng 
như hỗ trợ về vốn đầu tư, miễn, giảm thuế, trợ giá, bù lỗ, tạo 
điều kiện để bù đắp thu nhập cho lao động trong doanh 
nghiệp. Doanh nghiệp hoạt động công ích cung cấp hàng hóa 
theo đơn đặt hàng của nhà nước. Ở Việt Nam, các hoạt động 
sản xuất, sửa chữa vũ khí, khí tài, trang bị chuyên dùng cho 
quốc phòng, an ninh hoặc sản xuất, cung ứng hàng hóa công 
cộng chủ yếu không vì mục tiêu lợi nhuận là hàng hóa công 
ích. Hoạt động công ích trước đây được xem là lĩnh vực thuộc 
độc quyền nhà nước, chỉ do DNNN làm. Thực tế có không ít 
DNNN vừa kinh doanh, vừa hoạt động công ích, lợi dụng ỷ 
lại vào hoạt động công ích do nhà nước bao cấp. Các sản 
phẩm công ích chỉ do DNNN làm nên chất lượng hầu như rất 
kém, hơn nữa việc không tách bạch giữa hoạt động công ích 
với hoạt động kinh doanh sẽ tạo cơ hội cho nhiều doanh 
nghiệp kinh doanh hưởng lợi từ một phần hoạt động công ích, 
tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh. Chính vì thế, hiện nay 
nhà nước Việt Nam đã thực hiện chính sách đấu thầu công 
khai các hàng hóa, dịch vụ côna ích theo đơn đặt hàng của 
nhà nước. Đối tượng tham gia đấu thầu bao gồm doanh 
nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Việc phân loại doanh 
nghiệp hoạt động kinh doanh với doanh nghiệp hoạt động
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cổng ích là yêu cầu của nền kinh tế thị trường để nhà nước có 
chính sách quản lý phù hợp và đảm bảo tự do cạnh tranh và 
cạnh tranh lành mạnh.

2.8. Phân loại doanh nghiệp theo tính chất hạch toán  
kinh doanh

Theo tiêu chí này, có thể chia doanh nghiệp ra thành hai 
loại, đó là doanh nghiệp hạch toán độc lập và doanh nghiệp 
hạch toán phụ thuộc. Trong đó doanh nghiệp hạch toán độc 
lập là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, tự chủ tham gia 
vào các quan hệ kinh tế. Doanh nghiệp hạch toán phụ thuộc là 
doanh nghiệp nằm trong cơ cấu tổ chức của một doanh nghiệp 
khác, mọi hoạt động sản xuất kinh doanh đều do công ty mẹ 
quyết định.

2.9. Phân loại doanh nghiệp theo quy trình sản xuất 
các sản phẩm , hàng hóa

Theo tiêu chí này, có doanh nghiệp hoạt động khai thác, 
sơ chế, sản xuất ra tư liệu sản xuất, có doanh nghiệp sản xuất 
ra hàng hóa để bán ra thị trường.

2.10. Phân loại doanh nghiệp theo khung quản trị 
doanh nghiệp

Theo tiêu chí này, sẽ có những doanh nghiệp có đại hội 
đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), có Hội đồng quản trị (HĐQT). Có 
doanh nghiệp không có cả hai bộ phận này mà chỉ có Ban 
siám đốc (giám đốc/phó giám đốc hoặc tổng giám đốc/phó 
tổng giám đốc) điều hành doanh nghiệp. Có doanh nghiệp chỉ 
có hội đồng thành viên và giám đốc điều hành.
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3. Cơ cấu tổ chức quản iý doanh nghiệp

Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp là đội hình quản lý lao 
động sản xuất, được thể hiện thành hệ thống các bộ phận 
quản trị doanh nghiệp và hệ thống các bộ phận sản xuất kinh 
doanh. Mỗi loại hình doanh nghiệp sẽ có cơ cấu tổ chức 
riêng. Tuy nhiên, về cơ bản vẫn bao gồm hệ thống các chủ thể 
quản lý và hệ thống các đối tượng quản lý như sau:
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Đặc điểm của bộ phận quản lý và kiểm soát doanh 
nghiệp

Đại hội đồng c ổ  đông: Là cơ quan có thẩm quyền cao 
nhất trong công ty cổ phần. Đại hội đổng cổ đông có quyền 
xem xét quyết định những vấn đề chủ yếu quan trọng nhất 
mang tính chiến lược của công ty như: loại cổ phần, tổng số 
cổ phần được đem ra chào bán; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm 
thành viên trong ban quản trị, ban kiểm soát (nếu có), quyết 
định sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty, quyết định tổ chức lại 
hoặc giải thể công ty. Đại hội đồng cổ đông họp ít nhất 1 năm 
một lần, với sự tham gia của tất cả các cổ đông có quyền biểu 
quyết.

H ội đồng quản trị: Trong công ty cổ phần, hội đồng 
quản trị là cơ quan quản lý có toàn quyền nhân danh công ty 
để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty 
không thuộc quyền của đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản 
trị là cơ quan quản lý cao nhất trong công ty cổ phần, trong 
khi đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất. Hội 
đồng quản trị thay mặt đại hội đồng cổ đông quản lý công ty, 
thực hiện và chịu trách nhiệm về các quyết định, và hiệu quả 
quản lý trước đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông 
hoặc hội đồng quản trị bầu chủ tịch hội đồng. Chủ tịch hội 
đồng quản trị có thể kiêm giám đốc (tổng giám đốc) công ty, 
trừ trường hợp điều lệ công ty có quy định khác.

H ội đồng thành viên: Là cơ quan có quyền quyết định 
cao nhất của công ty, bao gồm tất cả các thành viên công ty 
trách nhiệm hữu hạn. Nếu thành viên là tổ chức thì phải chỉ 
định đại diện của mình vào hội đồng thành viên. Hội đồng 
thành viên họp một năm một lần và có thể họp bất thường
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theo triệu tập của chủ tịch hội đổng thành viên hoặc số thành 
viên nắm giữ trên 25% vốn điều lệ của công ty. Hội đồng 
thành viên xem xét và quyết định những vấn đề chủ yếu, quan 
trọng nhất của công ty như: phương hướng phát triển công ty, 
tăng giảm vốn điều lệ, ca cấu tổ chức quản lý công ty, tổ chức 
lại, giải thể công ty và các quyền, nhiệm vụ cụ thể quy định 
trong Luật Doanh nghiệp và điều lệ công ty.

Giám đốc (Tổng giám dốc)\ Là người điều hành hoạt 
động kinh doanh hàng ngày của công ty. Giám đốc (Tổng 
giám đốc) do hội đồng quản trị (trong công ty cổ phần) hoặc 
hội đồng thành viên (trong công ty TNHH) bổ nhiệm với 
nhiệm kỳ 5 năm. Giám đốc chịu sự giám sát của hội đồng 
quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và 
nhiệm vụ được giao.

Ban kiểm soát: Không phải là cơ quan quản lý mà là cơ 
quan giám sát. Nhiệm kỳ của ban kiểm soát không quá 5 
năm. Thành viên ban kiểm soát có từ 3 đến 5 người nếu điều 
lệ công ty không có quy định khác. Thành viên ban kiểm soát 
không đồng thời là người lao động, cổ đông hay giữ bất kỳ 
chức vụ quản lý nào trong công ty. Nhiệm vụ của ban kiểm  
soát là theo dõi, giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ trong 
các hoạt động của bộ máy quản lý; thẩm tra độ chính xác của 
các văn bản tài chính kế toán của công ty. Thành viên ban 
kiểm soát phải độc lập và khách quan, đảm bảo tính trung 
thực, công tâm trong công việc của ban kiểm soát.

Doanh nghiệp là thực thể kinh tế có chức năng kinỉ 
doanh, vì thế doanh nghiệp không chỉ cần đến các nguồn lực 
[ao động, vốn và tài sản. Doanh nghiệp chỉ có thể vận hành 
được khi có một bộ máy tổ chức quản lý làm nhiệm vụ điều
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hành các hoạt động sản xuất, phân phối ra thị trường. Việc 
nhà nước quy định nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau sẽ 
tạo cơ hội cho nhà đầu tư có nhiều sự lựa chọn mô hình kinh 
doanh hợp lý. Xuất phát từ việc bảo vệ quyền lợi cho các nhà 
đầu tư, phát huy ưu thế của từng doanh nghiệp và duy trì khả 
năng kiểm soát của nhà nước mà trong mỗi loại hình doanh 
nghiệp đều có điểm khác biệt nhất định. Các loại hình doanh 
nghiệp sẽ có những khác biệt về quyền hạn và nghĩa vụ, tạo 
nên địa vị pháp lý riêng. Tương ứng với mỗi loại hình doanh 
nghiệp cũng cần đến một bộ máy tổ chức quản lý phù hợp. Vì 
thế, các doanh nghiệp không chỉ khác nhau ở hình thức gọi 
tên mà về bản chất các loại hình doanh nghiệp được phân biệt 
với nhau ở địa vị phấp lý và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp.

3.1. C ơ cấu tổ  chức quản lý công ty cổ  phần

Trong công ty cổ phần, cơ cấu tổ chức quản lý gồm có: 
Đại hội đổng cổ đông, Hội đồng quản trị và giám đốc (Tổng 
giám đốc). Trường hợp công ty cổ phần có trên 11 cổ đông là 
cá nhân hoặc cổ đông là tổ chức sở hữu trên 50% tổng số cổ 
phần của công ty thì phải tổ chức ra ban kiểm soát.

3.2. C ư cấu tổ  chức quản lý công ty TNHH có hai 
thành viên trở  lên

Trong công ty TNHH có từ hai thành viên trở lên, cơ 
cấu tổ chức quản lý gồm: Hội đổng thành viên, chủ tịch hội 
đồng thành viên. Trường hợp công ty có trên 11 thành viên thì 
công ty TNHH phải tổ chức ra ban kiểm soát.

3.3. C ơ cấu tổ  chức quản lý của công ty TNHH một 
thành viên là tổ  chức

Trong công ty TNHH một thành viên là tổ chức, chủ sở
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hữu công ty bổ nhiệm một hoặc một số người đại diện theo ủy 
quyền trong nhiệm kỳ 5 năm để thực hiện các quyền và nghĩa 
vụ của mình theo quy định của pháp luật. Chủ sở hữu công ty 
cũng có quyền thay thế người đại diện theo ủy quyền bất cứ 
lúc nào.

Khi chủ sở hữu bổ nhiệm ít nhất 2 người làrrrđại diện 
thì cơ cấu tổ chức công ty gồm: Hội đồng thành viên, giám  
đốc hoặc tổng giám đốc và kiểm soát viên. Trong đó, hội 
đồng thành viên gồm tất cả những người đại diện theo ủy 
quyền.

Khi chủ sở hữu bổ nhiệm một người làm đại diện theo 
ủy quyền thì người đó làm chủ tịch công ty, trong trường hợp 
này cơ cấu tổ chức công ty gồm: Chủ tịch công ty, giám đốc 
hoặc tổng giám đốc và kiểm soát viên.

3.4. C ơ cấu tổ  chức quản lý của công ty  TN H H  m ột 
thành viên là cá nhân

Chủ tịch công ty, Giám đốc (Tổng giám đốc). Trong đó, 
chủ sở hữu công ty làm chủ tịch công ty. Chủ tịch công ty 
hoặc giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty 
theo quy định của điều lệ công ty. Chủ tịch công ty có thể 
kiêm giám đốc (tổng giám đốc) hoặc đi thuê giám đốc.

3.5. C ơ cấu tổ  chức quản lý  của công ty hợp danh

Trong công ty hợp danh, cơ cấu tổ chức gồm: Hội đồng 
thành viên, chủ tịch hội đồng thành viên, giám đốc. Trong đó, 
chủ tịch hội đồng thành viên kiêm giám đốc là thành viên hợp 
danh do hội đồng thành viên bầu ra.

101



3.6. Cơ cấu tổ  chức quản lý doanh nghiệp tư  nhân

Chú doanh nghiệp tư nhân là chủ sở hữu duy nhất đối 
với doanh nghiệp, có quyền quyết định mọi vấn đề ỉiên quan 
đến cơ cấu tổ chức quản lý doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp 
tư nhân có thể làm giám đốc hoặc đi thuê giám đốc điều hành 
doanh nghiệp. Trong trường hợp đi thuê giám đốc, chủ doanh 
nghiệp vẫn là người đại diện theo pháp luật của đoanh nghiệp 
tư nhân, phải chịu trách nhiệm trước mọi hoạt đọng kinh 
doanh của doanh nghiệp dưới sự quản lý, điều hành của người 
đi thuê.

3.7. C ơ  cấu tổ  chức quản lý hợp tác x ã

Cơ cấu tổ chức quản lý hợp tác xã gồm có: Đại hội xã 
viên, ban quản trị (chủ nhiệm, phó chủ nhiệm) và ban kiểm 
soát hợp tác xã. Tùy thuộc vào quy mô hợp tác xã để quyết 
định một cơ cấu tổ chức quản lý phù hợp. Nếu hợp tác xã có 
dưới 15 xã viên thì chỉ bầu duy nhất chủ nhiệm hợp tác xã, 
thực hiện nhiệm vụ của ban quản trị. Trường hợp hợp tác xã 
có quy mô lớn thì bầu ra hội đồng quản trị để thực hiện chức 
năng của ban quản trị.

4. Vai trò của doanh nghiệp

Doanh nghiệp là thực thể được sinh ra và phát triển 
trong nền kinh tế - xã hội, doanh nghiệp không tồn tại như 
một khối vật chất mà có tổ chức và hoạt động thường xuyên. 
Khác với các tổ chức phi lợi nhuận, doanh nghiệp có tần suất 
hoạt động cao trong môi trường cạnh tranh gay gắt, tạo ra 
những giá trị đích thực cho nền kinh tế, xã hội. Bất cứ hoạt 
động sản xuất kinh doanh nào kém hiệu quả đều có thể làm 
cho doanh nghiệp bị đào thải khỏi thị trường. Do đó sự tồn tại
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và phát triển của doanh nghiệp càng trở nên có ý nghĩa và 
doanh nghiệp có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng đối với nền 
kinh tế, xã hội.

4.1. Đ ối với nền kinh tế

Nền kinh tế quốc dân được cấu thành bởi nhiều yếu tố, 
trong đó cơ bản bao gồm: Ngân sách nhà nước, dự trữ quốc 
gia, hệ thống doanh nghiệp và nguồn tài nguyên thiên nhiên, 
cơ sở vật chất công cộng do nhà nước xây dựng. Trong bốn 
yếu tố cơ bản trên đây, doanh nghiệp là tổ chức duy nhất có 
hoạt động sản xuất kinh doanh, có khả năng tăng thu. Không 
ở trạng thái tĩnh, bị động, doanh nghiệp sinh ra để chủ động 
boạt động kinh doanh vì lợi nhuận của nhà đầu tư và đóng 
thuế cho ngân sách nhà nước, bổ sung vào nguồn dự trữ quốc 
gia. Doanh nghiệp cũng là nơi duy nhất có đủ điều kiện và 
phương tiện để khai thác tài nguyên thiên nhiên, sản xuất ra 
hàng hóa, nâng cao giá trị của tài nguyên thiên nhiên.

Doanh nghiệp không phải là sản phẩm riêng có của kinh 
tế thị trường, tuy nhiên, cả về lý luận và thực tiễn đều khẳng 
định rằng, chỉ trong điều kiện kinh tế thị trường doanh nghiệp 
mới có thể tự do cạnh tranh và phát triển đúng với bản chất 
của nó. Thực tiễn phát triển kinh tế thế giới đã kiểm chứng sự 
phù hợp của mô hình doanh nghiệp đối với nền kinh tế thị 
trường chứ -không phải ở quy mô cá nhân, hộ gia đình hay 
toàn xã hội. Vì vậy chỉ có thông qua doanh nghiệp các nguồn 
lực đầu tư mới được phát huy. Doanh nghiệp thực sự là mô 
hình phù hợp cho việc phát triển kinh tế đất nước, là nơi có 
khả năng thu hút được nhiều vốn đầu tư của xã hội. Việc 
doanh nghiệp tích cực tăng đầu tư vào đổi mới tài sản cố
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định, đổi mới thiết bị kỹ thuật công nghệ sẽ tạo động lực cho 
sự tăng trưởng của doanh nghiệp, quyết định sự tăng trưởng 
cao của nền kinh tế.

Sự tham gia kinh doanh của doanh nghiệp thuộc mọi 
thành phần kinh tế không chỉ tạo ra sự phát triển cho từng 
thành phần kinh tế mà còn tạo ra tăng trưởng cho nền kinh tế 
quốc dân. Mặt khác, mục tiêu lợi nhuận đã thúc đẩy doanh 
nghiệp cung ứng dịch vụ, kinh doanh trong tất cả các ngành 
nghề nhà nước không cấm, tìm đến những vùng nguyên liệu 
thị trường lao động có lợi cho kinh doanh. Những hoạt động 
của doanh nghiệp đặt trong sự quản lý của nhà nước sẽ tạo ra 
hiệu quả trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế quốc dân, bao gồm 
cơ cấu ngành, cơ cấu thành phần và cơ cấu vùng kinh tế.

4.2. Đ ối với xã  hội

Nguồn lực cơ bản không tách rời sự tồn tại và phát triển 
của các doanh nghiệp là lực lượng lao động. Tùy thuộc vào 
tính chất ngành nghề sản xuất kinh doanh mà yêu cầu về số 
lượng và chất lượng lao động trong các doanh nghiệp có 
những tiêu chuẩn khác nhau. Sự đa dạng về ngành nghề, quy 
mô kinh doanh trong các doanh nghiệp là cơ hội việc làm của 
mọi đối tượng lao động ở các trình độ khác nhau. Có những 
doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, cung ứng dịch công nghệ 
cao đòi hỏi hàm lượng khoa học cao sẽ sử dụng người lao 
động có trình độ chuyên môn sâu. Có những doanh nghiệp 
sản xuất, kinh doanh hàng tiêu dùng đơn giản sẽ sử dụng các 
lao động phổ thông. Như vậy, doanh nghiệp có thể sản xuất 
ôtô, máy bay, kinh doanh hàng không, vũ trụ, nhưng cũng có 
những doanh nghiệp sản xuất tăm tre để bán ra thị trường. Do 
đó doanh nghiệp là nơi tạo việc làm cho mọi đối tượng lao
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động ở những trình độ và điều kiện sức lao động khác nhau.

Trong chính sách phát triển kinh tế, nhà nước có áp 
dụng các chính sách khuyến khích đầu tư theo vùng miền. 
Nếd chính sách đó đủ thuyết phục doanh nghiệp về lợi nhuận, 
doanh nghiệp sẽ đầu tư sản xuất kinh doanh ở cả những vùng, 
miền xa xôi, hẻo lánh. Sự có mặt cúa các doanh nshiệp trên 
các vùng, miền, địa phương khác nhau không chỉ tạo việc làm 
mà còn tăng thu nhập cho người dân, góp phần xóa đói, giảm  
nghèo, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các vùng, miền 
của đất nước.

Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có chức năng chủ yếu 
là sản xuất kinh doanh. Sự tồn tại và phát triển của doanh 
nghiệp gắn liền với việc sử đụng lao động. Trong chiến lược 
kinh doanh của mình, doanh nghiệp có thể thực hiện đào tạo 
trước hoặc trong khi sử dụng lao động với những loại hình 
đào tạo ngắn hạn, dài hạn khác nhau. Sự ổn định về số lượng, 
đảm bảo về chất lượng lao động vừa là yêu cầu vừa là mục 
tiêu của phát triển kinh doanh bền vững. Trong nền kinh tế tự 
do cạnh tranh, việc thu hút và giữ chân người lao động là một 
trong những chiến lược của doanh nghiệp. Thông qua việc 
đào tạo, áp dụng các chính sách lương, thưởng hợp lý để khơi 
dậy và phát huy sự sáng tạo, tính trách nhiệm của người lao 
động trong doanh nghiệp. Vì thế doanh nghiệp còn tạo môi 
trường cho người lao động rèn luyện và trưởng thành, tạo ra 
những giá trị cá nhân trong cộng đồng xã hội.

Khi tham gia vào thị trường xuất nhập khẩu, các doanh 
nghiệp đã đánh giá được tiềm năng và mở ra những ngành 
nghề kinh doanh xuất khẩu. Thông qua hoạt động kinh doanh 
của doanh nghiệp, những làng nghề truyền thống đã được
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khôi phục và phát triển, khơi dậy những giá trị văn hóa, duy 
trì và phát triển bản sắc văn hóa dân tộc.

Trong nền kinh tế, cùng với các gia đình, hộ kinh 
doanh, hệ thống doanh nghiệp là nơi sản xuất, cung ứng các 
hàng hóa, dịch vụ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội.

Hoạt động chủ yếu của doanh nghiệp là tham gia vào 
các quan hệ quản lý và kinh doanh. Trong đó, các quan hệ 
kinh doanh chiếm hầu hết thời gian hoạt động của doanh 
nghiệp. Đối với các quốc gia tham gia vào Tổ chức Thương 
mại Thế giới (WTO) với 90% khối lượng thương mại toàn 
cầu, thì các giao dịch thương mại quốc tế trở nên phổ biến. 
Thông qua quan hệ thương mại của doanh nghiệp có thể thúc 
đẩy các quốc gia tham gia mở rộng quan hệ quốc tế.

Kinh tế thị trường đi kèm với những quy luật của nó 
(quy luật cạnh tranh, quy luật cung cầu, quy luật giá trị) tác 
động mạnh mẽ đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 
Sức ép của cạnh tranh đòi hỏi các doanh nghiệp tạo ra những 
sản phẩm có chất lượng cao, giá thành hạ. Vì lẽ đó, doanh 
nghiệp luôn có xu hướng sử dụng và cải tiến dây chuyền công 
nghệ, tạo ra sự ảnh hưởng tích cực về tiến bộ khoa học - công 
nghệ đối với kinh tế - xã hội. Hơn nữa, tính linh hoạt của cơ 
chế thị trường đòi hỏi doanh nghiệp không chỉ kinh doanh 
theo nhu cầu thị trường. Kinh tế thị trường và hội nhập làm 
thay đổi quan niệm về cung - cầu hàng hóa, doanh nghiệp 
không dừng lại ở những nhu cầu lối mòn, hàng hóa quen biết, 
mà phải luôn sáng tạo ra những hàng hóa, dịch vụ để dẫn dắt, 
lôi kéo nhu cầu tiêu dùng bằng lính ứng dụng và giá trị sử 
dụng vượt trội. Vì thế, doanh nghiệp có khả năng làm thay 
đổi thói quen tiêu dùng, mang lại những văn minh cho con 
người và xã hội.
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II. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC Đ ố i  VỚI DOANH NGHIỆP

1. T ính tất yếu khách quan của quản lý nhà nước đôi 
với doanh nghiệp

1.1. N h à  nước quản lý, hướng dẫn doanh  ngh iệp  hoạ t 
động p h ù  hợp lợi ích của giai cấp m à nhà  nước là đại diện

c .  Mác đã chỉ ra rằng, bất cứ một lao động xã hội hay 
lao động chung nào mà tiến hành trên một quy mô khá lớn 
đều yêu cầu phải có một sự chỉ đạo để điều hòa những hoạt 
động của các cá nhân. Do đó, quản lý là thuộc tính tự nhiên, 
tất yếu khách quan của mọi quá trình lao động xã hội, của bất 
kỳ hình thái kinh tế - xã hội nào. Nếu không thực hiện các 
chức năng và nhiệm vụ quản lý thì không thể thực hiện được 
các quá trình hợp' tác lao động sản xuất, không khai thác, sử 
dụng được các yếu tố của lao động sản xuất có hiệu quả. Tồn 
tại.với tư cách là một tổ chức kinh tế, doanh nghiệp cũng cần 
đến quản lý và chứa đựng những sáng tạo trong quản lý. Hoạt 
động quản lý của từng doanh nghiệp xuất phát từ mục tiêu, 
lợi ích cục bộ của doanh nghiệp. Quản lý của mỗi doanh 
nghiệp vì thế có thể chứa đựng những nguy cơ đi ngược lại lợi 
ích chung của cộng đồng mà nhà nước là đại diện. Khi chạy 
theo lợi nhuận tối đa, các doanh nghiệp không tạo ra cơ cấu 
sản phẩm tối ưu đối với xã hội, cố gắng bớt xén những chi phí 
sản xuất, không chú ý hạn chế đến tác hại đối với môi trường, 
tạo ra sự phân tầng xã hội thành hai thái cực, một tầng lớp 
giàu lên nhanh chóng, trong khi nhiều người khác lại nghèo 
đi. Những tác động tiêu cực đó làm phương hại đến lợi ích 
của người tiêu dùng và toàn xã hội. Để bảo vệ lợi ích chung, 
bảo vệ lợi ích của giai cấp mà nhà nước là đại diện, nhà nước 
cần phải quản lý hệ thống các doanh nghiệp. Hoạt động quản



lý của nhà nước đối với doanh nghiệp nhằm hướng dẫn, điều 
chỉnh hoạt động của mỗi doanh nghiệp phải đặt trong lợi ích 
chung của cộng'đồng.

1.2. N hà nước quản lý doanh nghiệp đ ể  hướng hoạt 
động của doanh nghiệp phù hợp với lợi ích của nhà nước

Trong khi điều hành hoạt động của doanh nghiệp phù 
hợp với lợi ích chung của cộng đồng, đồng thời nhà nước 
cũng tạo ra những đằm bảo cho lợi ích của mình. Nhà nước 
chỉ sinh ra và tồn tại trong xã hội có giai cấp và bao giờ cũng 
thể hiện tính giai cấp sâu sắc. Nhà nước ra đời từ những tiền 
đề, nguyên nhân khách quan thúc đẩy, nhưng khi đã ra đời, 
nhà nước lại chăm lo cho chính sự tồn tại và phát triển của 
mình. Khi tiến hành các hoạt động quản lý, trước hết nhà 
nước cần đến các nguồn lực tài chính để chi tiêu cho bộ máy 
quản lý, xây dựng chính sách và thực thi các chính sách. Một 
nguồn thu đủ để chi và tích lũy của nhà nước chỉ có thể đạt 
được chủ yếu bằng đóng góp từ thuế của các doanh nghiệp. 
Hoạt động quản lý của nhà nước nhằm duy trì một xã hội 
tương đối ổn định để phát triển phụ thuộc vào cách thức nhà 
nước quản lý kinh tế, doanh nghiệp. Phương pháp quản lý của 
nhà nước là tác động vào các quan hệ kinh tế giữa doanh 
nghiệp với các chủ thể khác thông qua hệ thống công cụ quản 
lý mà nhà nước xây dựng. Việc xây dựng công cụ quản lý và 
tổ chức điều hành, quản lý các doanh nghiệp xuất phát từ lợi 
ích của nhà nước. Do đó, ngay từ khi hoạch định chính sách, 
xây dựng pháp luật nhà nước cũng thể hiện ý chí, nguyện 
vọng của mình trong việc cung cấp dịch vụ công, đảm bảo sự 
kiểm soát doanh nghiệp, áp dụng chính sách thuế hướng vào 
các mục tiêu tăng trưởng kinh tế và giải quyết tốt các vấn đề
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xã hội. Khi kinh tế phát triển đến mức độ hình thành kinh tế 
thị trường, trong tác phẩm Của cái của các dân tộc Adam  

j Smith đã ủng hộ một vai trò hết sức hạn chế của nhà nước,
; Ông cho rằng, mỗi cá nhân, trong khi theo đuổi các lợi ích của 

riêng mình trong một môi trường cạnh tranh, thì cũng sẽ thực 
hiện luôn lợi ích xã hội. Động cơ lợi nhuận sẽ khiến nsười 
này cung cấp hàng hóa cho người khác, còn cạnh tranh sẽ 
đảm bảo rằng, chỉ có hãng nào đáp ứng đúng nhu cầu của xã 
hội với chất lượng cao và giá thành rẻ mới có thể tồn tại. Như 
vậy, bàn tay vô hình của thị trường sẽ dẫn dắt việc sản xuất ra 
những hàng hóa mà mọi người mong muốn theo cách tốt nhất. 
Quan điểm này đưa đến sự ra đời của mô hình kinh tế  thị 
trường thuần túy. Đó là nền kinh tế mà mọi hàng hóa, dịch vụ 
đều do khu vực kinh tế tư nhân sản xuất và cung ứng ra thị 
trường. Giá cả sản phẩm hoàn toàn được hình thành bởi sự 
tương tác của cung và cầu. Người tiêu dùng có quyền tự do 
lựa chọn hàng hóa, dịch vụ theo thu nhập và sở thích của họ. 
Trong một nền kinh tế như vậy, vai trò của nhà nước là tối 
thiểu. Tuy nhiên, chỉ kể từ khi xuất bản tác phẩm Lý thuyết 
tổng quát về  việc làm, tiền tệ, lãi suất của J. M. Keynes 
(1936), quan điểm ủng hộ nhà nước có vai trò can thiệp vào 
các hoạt động kinh tế lại được chấp nhận rộng rãi. Lịch sử 
cũng đã chứng minh các nền kinh tế thị trường thành công 
đều không phát triển tự phát mà không có sự can thiệp và hỗ 
trợ của Chính phủ. Sự thất bại của chính sách kinh tế Stalin 
tại Liên Xô cũ cũng tiếp tục khẳng định vai trò không thể 
thiếu của nhà nước trong quản lý nền kinh tế, trong đó chủ 
yếu là các chính sách doanh nghiệp. Hơn nữa, nhà nước thuộc 
kiến trúc thượng tầng, được xây dựng trên cơ sở hạ tầng kinh

ị
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tế do hệ thống doanh nghiệp chi phối. Vì thế sự tồn tại, phát 
triển hay suy vong của một chế độ chính trị của nhà nước sẽ 
do kinh tế quyết định, trong đó nhân tố cơ bản chính là các 
doanh nghiệp. Không lệ thuộc thụ động, trong sự độc lập 
tương đối, các nhà nước đều có sự tác động trở lại đối với hệ 
thống doanh nghiệp, tạo độna lực phát triển kinh tế, ổn định 
chính trị - xã hội, quyết định sự ổn định, phát triển của nhà 
nước.

1.3. Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp xuất phát 
từ  yêu  cầu của các doanh nghiệp

Doanh nghiệp ra đời do yêu cầu của việc tổ chức sản 
xuất kinh doanh tìm kiếm lợi nhuận của chủ đầu tư. Theo 
nguyên tắc của thị trường, doanh nghiệp chỉ phát triển trong 
điều kiện được đảm bảo tự do kinh doanh. Khi tiến hành các 
hoạt động kinh doanh vì mục tiêu riêng của doanh nghiệp, 
quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp này có thể tạo ra 
những lực cản, vi phạm quyền tự do kinh doanh của doanh 
nghiệp khác. Trong thực tế, không tồn tại bất kỳ một hình 
thức tự do tuyệt đối nào. Vì thế, quyền tự do kinh doanh của 
doanh nghiệp chỉ có được khi nhà nước có cơ chế bảo đảm 
cho họ thực hiện các quyền đó. Tự do kinh doanh của doanh 
nghiệp bao gồm quyền tự do gia nhập thị trường, tự do lựa 
chọn ngành, nghề, đối tác kinh doanh, ký kết hợp đổng, tự do 
thỏa thuận phương thức thanh toán, v .v ... Tự do kinh doanh 
của doanh nghiệp chỉ có được trong khuôn khổ pháp luật, 
không có tự do vô chính phủ. Để thực hiện được quyền tự do 
kinh doanh, doanh nghiệp cần đến nhà nước với vai trò của 
người đại diện cho lợi ích chung, công bằng, khách quan từ 
việc xây dựng thể chế và tổ chức thực hiện. Chỉ nhà nước mới
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đủ khả năng và điều kiện để xây dựng pháp luật, tòa án, nhà 
tù và những điều kiện khác bảo đảm lợi ích cho mọi doanh 
nghiệp có được một cách công bằng, bình đẳng. Các nhà quản 
lý doanh nghiệp thường điều hành hoạt động kinh doanh 
trong phạm vi nhỏ hẹp ở lĩnh vực mình kinh doanh. Vì thế, 
chỉ có khả năng đánh giá thị trường ỏ' phạm vi các ngành 
nghề mà họ đã lựa chọn. Trong kinh doanh, yêu cầu về dự 
báo thông tin thị trường để doanh nghiệp phát triển bền vững 
cần đến những thông tin chính xác về độ rủi ro và thị trường 
tiềm năng. Chỉ có nhà nước, với tư cách nhà hoạch định chính 
sách, với tầm nhìn chiến lược mới có khả năng phân tích, 
đánh giá về sự vận động của toàn hệ thống kinh tế và cung 
cấp những thông tin tin cậy nhất cho doanh nghiệp. Bên cạnh 
đó, do nguồn lực kinh tế, khả năng tự tạo lập những điều kiện, 
môi trường cho hoạt động kinh doanh hạn chế, doanh nghiệp 
rất cần đến sự hỗ trợ từ phía nhà nước về điều kiện kinh 
doanh như xây dựng cơ sở hạ tầng và hệ thống thị trường 
đồng bộ để phát triển.

1.4. D oanh nghiệp là tổ  chức kinh t ế  luôn tồn tạ i 
nhiều quan hệ với những m âu thuẫn cần được nhà nước 
giải quyết đ ể  p h á t triển

Doanh nghiệp là nơi biểu hiện rõ nét nhất tính chất kinh 
tế và hội tụ nhiều yếu tố kinh tế. Doanh nghiệp có thể đại 
diện cho mọi thành phần kinh tế, tham gia kinh doanh trên tất 
cả các ngành, nghề, lĩnh vực mà nhà nước không cấm, sử 
dụng các nguồn lực tài chính, lao động để sản xuất, kinh 
doanh và tham gia tích cực vào thị trường. Do đó, những lý do 
khẳng định tính tất yếu khách quan trong quản lý nhà nước về 
kinh tế cũng không phải là ngoại lệ đối vói doanh nghiệp.
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Tuy nhiên, không giống mọi yếu tố của nền kinh tế, doanh 
nghiệp là một chủ thể kinh doanh cụ thể, sự tồn tại của doanh 
nghiệp gắn liền với việc tham gia vào nhiều mối quan hệ khác 
nhau như: quan hệ giữa doanh nghiệp với nhà nước, doanh 
nghiệp với doanh nghiệp; giữa doanh nghiệp với các tổ chức, 
cá nhân người tiêu dùng, quan hệ giữa doanh nghiệp với 
người lao động hay quan hệ giữa doanh nghiệp với cộng đồng 
xã hội. Trong mỗi quan hệ giữa doanh nghiệp với các chủ thể 
đều có thể tạo ra hiệu quả, phù hợp hoặc phát sinh những vấn 
đề cần giải quyết để phát triển. Doanh nghiệp cần đến vai trò 
khách quan của nhà nước để bảo vệ quyền và lợi ích hợp 
pháp. Là đại diện cho lợi ích chung, nhà nước phải tạo hành 
lang pháp lý và cơ chế điều hành đảm bảo sự bình đẳng về 
quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của doanh nghiệp, người tiêu 
dùng, người lao động và các tổ chức khác. Trường hợp có 
tranh chấp lao động tại doanh nghiệp, thì tùy theo mức độ vi 
phạm của các bên, nhà nước cần xử lý khách quan, nghiêm 
minh. Nếu doanh nghiệp không đóng bảo hiểm cho người lao 
động, vi phạm thời gian làm việc và chế độ lương không đảm 
bảo mức tối thiểu thì doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm 
trước pháp luật và người lao động. Nhưng, nếu người lao động 
vi phạm kỷ luật lao động, đình công không hợp lệ gây thiệt 
hại cho doanh nghiệp thì người lao động phải chịu trách 
nhiệm đền bù tài sản cho doanh nghiệp. Đó là nguyên tắc xử 
lý các mối quan hệ của doanh nghiệp bởi nhà nước đại diện 
cho lợi ích chung. Nguyên tắc này đảm bảo cho các nhà đầu 
tư an tâm đầu tư và tổ chức sản xuất kinh doanh.

2. Chức năng quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp

Chức năng của nhà nước là những phương diện hoạt
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động cơ bản của nhà nước trên các mặt đối nội, đối ngoại, 
bao quát toàn bộ đời sống kinh tế, xã hội. Chức năng của nhà 
nước bị quy định bởi bản chất của nhà nước và những đòi hỏi 
của nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn 
lịch sử. Chức năng của nhà nước thể hiện nhiệm vụ, công 
dụng, vai trò của nhà nước khi gắn vào hoạt động cụ thể với 
những đối tượng quản lý cụ thể. Văn kiện Đại hội IX của 
Đảng đã nhấn mạnh: “Nhà nước tạo môi trường pháp lý thuận 
lợi, bình đẳng cho các doanh nghiệp cạnh tranh và hợp tác để 
phát triển; bằng chiến lược, kế hoạch và chính sách kết hợp 
với sử dụng lực lượng vật chất của nhà nước để định hướng 
phát triển kinh tế - xã hội, khai thác hợp lý các nguồn lực đất 
nước, bảo đảm cân đối vĩ mô nền kinh tế, điều tiết thu nhập; 
kiểm tra kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh theo quy định 
của pháp luật” . Như vậy, nhà nước có chức năng: tạo môi 
trường, định hướng, tổ chức, điều tiết, kiểm tra. Để tăng 
cường hiệu lực, hiệu quả, tùy theo yêu cầu, nhiệm vụ của từng 
giai đoạn mà việc sắp xếp thứ tự ưu tiên và nội dung các chức 
năng sẽ được thay đổi phù hợp. Trong nền kinh tế kế hoạch, 
nhà nước sử dụng cơ chế quản lý tập trung, quan liêu, bao cấp 
với chức năng quản lý toàn bộ nền kinh tế và trực tiếp quản lý 
sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp. Xuất phát từ 
mục tiêu chung của quản lý nhà nước đối với nền kinh tế thị 
trường hiện nay, để đảm bảo chu kỳ tái sản xuất kinh doanh 
trong nền kinh tế hoạt động và phát triển ổn định, tốc độ tăng 
trưởng cao và đảm bảo côna bằns xã hội, đòi hỏi quản lv nhà 
nước đối với doanh nghiệp phải thực hiện tốt một số chức 
năng cơ bản.
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2.1. Chức năng định hướng

Trong mọi nhà nước, các hoạt động quản lý luôn gắn với 
mục tiêu đã được định trước. Mục tiêu chiến lược của nhà 
nước sẽ chi phối các mục tiêu ở những giai đoạn khác nhau. 
Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp cũng cần phải hướng 
đến mục tiêu chung là tăng trưởng và ổn định kinh tế gắn với 
và giải quyết tốt công bằng và phúc lợi xã hội. Mục tiêu đó 
chỉ có thể đạt được khi nhà nước hướng dẫn để doanh nghiệp 
kinh doanh có hiệu quả và phù hợp với định hướng chung. 
Mặc dù doanh nghiệp được kinh doanh tất cả những ngành, 
nghề mà nhà nước không cấm, nhưng tùy theo điều kiện tài 
chính và năng lực quản lý, các doanh nghiệp chỉ có thể kinh 
doanh một ngành hoặc một số ngành nghề, lĩnh vực. Trong 
khi, một thị trường của tương lai lại chịu sự chi phối của 
nhiều yếu tố, nhiều ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh. Những 
dự báo về thị trường chỉ có thể được phân tích toàn diện bởi 
sự tương tác của các ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh cùng 
với các nhân tố khác như cơ chế quản lý. Vì lẽ đó, tự bản thân 
doanh nghiệp không thể đánh giá hết xu hướng vận động của 
thị trường trong nước hay thị trường thế giới. Doanh nghiệp vì 
thế mà thường chạy theo thị trường một cách bị động, dễ thua 
lỗ, thất bại trong kinh doanh. Hơn nữa, nhà nước cũng cần 
định hướng để các doanh nghiệp trong khi theo đuổi lợi 
nhuận của liêng mình phải đảm bảo không đi chệch mục tiêu 
kinh tế - xã hội đã được nhà nước đề ra. Do đó nhà nước có 
chức năng định hướng, một mặt để hướng dẫn, hỗ trợ cho 
doanh nghiệp phát triển, mặt khác, sự định hướng đó còn tạo 
ra một hệ thống doanh nghiệp phát triển trong sự phù hợp với 
mục tiêu cơ bản và lâu dài của nhà nước. Khác với nền kinh 
tế kế hoạch, trong nền kinh tế thị trường, chức năng định
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hướng của nhà nước chủ yếu sử dụng phương pháp tác động 
gián tiếp thông qua các chiến lược, quy hoạch, chính sách, kế 
hoạch, thông tin và các nguồn lực của nhà nước. Phương pháp 
tác động gián tiếp vừa thể hiện sự tôn trọng các quy luật của 
thị trường, đảm bảo tính tự chủ cho doanh nghiệp, đồng thời 
cũng đảm bảo đạt được mục tiêu chung.

2.2. Chức năng tạo lập m ôi trường kinh doanh cho  
doanh nghiệp

Các nhà nước sẽ không đạt được mục tiêu tàng trưởng 
kinh tế nếu chỉ dừng lại ở việc thừa nhận tự do kinh doanh. 
Việc nhà nước thừa nhận kinh tế thị trường với sự tồn tại của 
nhiều thành phần kinh tế có  khả năng đánh thức nhiều nhà 
đầu tư. Tuy nhiên, các nhà đầu tư chỉ thực sự an tâm kinh 
doanh khi nhà nước bảo đảm một môi trường kinh doanh 
thuận lợi, bình đẳng, và những bảo đảm cho tài sản của nhà 
đầu tư không bị quốc hữu hóa. Điều đó đòi hỏi nhà nước phải 
xây đựng môi trường chính trị ổn định, luật pháp đầy đủ, 
thống nhất; môi trường kinh tế, tâm lý, xã hội và hệ thống kết 
cấu hạ tầng tốt. Kinh tế thị trường đòi hỏi nhà nước cần có sự 
thay đổi căn bản từ hình thức cai trị sang phục vụ, cung ứng 
dịch vụ công là chính. Dịch vụ công nhà nước cung cấp cho 
các chủ thể kinh doanh ở đây là những đảm bảo về an ninh, 
an toàn xã hội, thủ tục quản lý, điều kiện kinh doanh, cung 
cấp thông tin,... Để có môi trường kinh doanh ổn định, phù 
hợp với xu thế kinh doanh văn minh, tiến bộ, nhà nước phải 
ban hành hệ thống pháp luật đầy đủ về doanh nghiệp, về quản 
lý nhà nước đối với doanh nghiệp. Các quy định đó sẽ công 
khai minh bạch các quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp và 
của cơ quan quản lý nhà nước. Điều đó đòi hỏi các quan hệ
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kinh tế đều được luật pháp hóa và nhà nước đủ cơ sở thực 
hiện quản lý nền kinh tế, quản lý doanh nghiệp bằng pháp 
luật. Trong tổ chức sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp còn 
cần đến những điều kiện về giao thông, cơ sở vật chất kỹ 
thuật. Để làm tốt chức năng tạo lập môi trường kinh doanh 
cho doanh nghiệp, nhà nước cần đẩy mạnh xây cơ sở hạ tầng 
cho doanh nghiệp phát triển.

2.3. Chức năng điểu tiế t thị trường

Kinh tế thị trường với những quy luật vận động vốn có 
của nó một mặt tạo ra sự năng động sáng tạo cho doanh 
nghiệp, mặt khác nó luôn có nguy cơ dư thừa hay thiếu hụt 
hàng hóa trên thị trường, tạo ra những cơn sốc về giá, ảnh 
hưởng đến người tiêu dùng, doanh nghiệp và nền kinh tế quốc 
dân. Vì thế, để điều tiết thị trường cho doanh nghiệp phát 
triển, nhà nước sử dụng hàng loạt các chính sách đòn bẩy 
kinh tế, các chính sách tài chính, chính sách thuế. Trường hợp 
doanh nghiệp sản xuất ra hàng hóa nhiều hơn sức mua, cung 
vượt quá cầu, nhà nước phải thực hiện biện pháp khai thông 
dòng chảy sản xuất kinh doanh bằng các hình thức kích cầu, 
cho vay tiêu dùng, hỗ trợ lãi xuất vốn vay kinh doanh cho 
doanh nghiệp, thu mua vào kho dự trữ quốc gia hoặc bỏ vốn 
đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Nếu sức tiêu thụ tăng mạnh, 
nguồn cung khan hiếm, nhà nước cần áp dụng các chính sách 
bình ổn giá, sử dụng nguồn dự trữ hàng hóa để điều tiết, sử 
dụng doanh nghiệp nhà nước để sản xuất các hàng hóa, dịch 
vụ trên thị trường đang thiếu.

2.4. Chức năng thanh tra, kiểm tra và xử  lý vi phạm

Doanh nghiệp thực chất tổn tại như một thực thể sống,
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có sự ra đời, phát triển và ra đi khỏi thị trường khi giải thể, 
phá sản. Sau đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp đi vào hoạt 
động sản xuất kinh doanh. Trong suốt quá trình tồn tại và 
phát triển, doanh nghiệp .hoạt động trong các mối quan hệ với 
nhiều chủ thể là các đối tác khác nhau. Đây cũng là giai đoạn 
doanh nghiệp cần được kiểm tra, thanh tra để phát hiện, xử lý 
kịp thời các sai phạm. Thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp nhằm 
đảm bảo tính nghiêm minh của luật pháp, tạo khả năng ngăn 
ngừa vi phạm. Kết quả thanh tra, kiểm tra có thể phát hiện 
các nguồn lực tiềm nãng, phát hiện những sai lệch để kịp thời 
hoàn thiện và định hướng. Nói cách khác, thông qua thanh 
tra, kiểm tra doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước có 
thể nhận được sự phản hồi của chính sách, kiểm tra tính khả 
thi của các quy định. Trường hợp chính sách không còn phù 
hợp có thể được sửa đổi, bổ sung kịp thời để tăng cường hiệu 
lực quản lý nhà nước.

3. Nhà nước quản lý doanh nghiệp

Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp là sự  tác động  
hướng đích của hệ thống chủ th ề  quản lý nhà nước đến hoạt 
động của hệ thống các doanh nghiệp bâng các biện pháp, 
phương pháp  và công cụ, làm cho hoạt dộng của hệ thống  
doanh nghiệp vận hành đúng yêu cầu của các quy luật khách  
quan và phù hợp với định hướng, mục tiêu của nhà nước. 
Khác với quản trị nội bộ doanh nghiệp, quản lý nhà nước đối 
với doanh nghiệp là một dạng lao động đặc biệt. Tính đặc biệt 
này thể hiện ở hệ thống đối tượng quản lý, hệ thống chủ thể 
và hệ thống công cụ quản lý. Đối tượng quản lý của nhà nước 
là hệ thống các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, 
được phân bổ trên nhiều vùng, miền khác nhau thuộc phạm vi
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lãnh thổ, hoạt động sản xuất, kinh doanh trên mọi ngành, 
nghề, lĩnh vực. Hoạt động của hệ thống doanh nghiệp này 
chịu sự tác động tổng hợp của nhiều loại quy luật kinh tế, xã 
hội, tâm lý và quy luật tự nhiên. Điều này, đòi hỏi cán bộ, 
công chức khi được giao nhiệm vụ thay mặt nhà nước quản lý 
doanh nghiệp phải có trình độ tổng hợp về việc vận dụng các 
quy luật trong hoạt động quản lý. Tính đặc thù của hệ thống 
chủ thể quản lý là một hệ thống bao gồm nhiều cấp, nhiều bộ 
phận chức năng, đòi hỏi sự tác động của cả hệ thống đó phải 
đồng bộ, theo định hướng và mục tiêu chung của hệ thống. 
Tính đặc thù của hệ thống công cụ quản lý là cơ chế vận dụng 
các phạm trù kinh tế của nền sản xuất hàng hóa tạo thành một 
hệ thống các đòn bẩy quản lý, lấy phương pháp kinh tế và đòn 
bẩy kinh tế làm công cụ tác động chủ yếu trong hoạt động 
quản lý. V ì vậy, khi xây dựng cơ chế quản lý, doanh nghiệp, 
các quan hệ quản lý, quan hệ kinh tế phải được luật pháp hóa 
theo hướng thúc đẩy doanh nghiệp phát triển tốt, tạo cơ sở 
cho các sắc thuế của nhà nước có tính khả thi, đạt mục tiêu 
tăng trưởng kinh tế gắn với các mục tiêu xã hội. Quản lý nhà 
nước đối với doanh nghiệp thuộc về các cơ quan lập pháp, 
hành pháp và tư pháp. Trong đó, cơ quan quản lý chủ yếu là 
Chính phủ với chức năng của cơ quan chấp hành, tổ chức 
quản lý doanh nghiệp trong thực tiễn. Với tư cách là cơ quan 
hành chính nhà nước cao nhất, Chính phủ thực hiện thống 
nhất quản lý nhà nước đối với hệ thống các doanh nghiệp. 
Chính phủ phân cấp, phối hợp quản lý đối với các Bộ, cơ quan 
ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các cấp. Doanh 
nghiệp thực hiện kinh doanh trên nhiều ngành, nghề, lĩnh 
vực; tổ chức sản xuất hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên nhiều 
địa phương khác nhau, do đó, việc phân cấp và phối hợp quản
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lý theo ngành với theo lãnh thổ là một trong những nguyên 
tắc của quản lý kinh tế. Thực hiện chức năng điều hành quản 
lý đối với hệ thống các doanh nghiệp, một mặt Chính phủ có 
nhiệm vụ chấp hành theo Hiến pháp và pháp luật do Quốc hội 
ban hành, mặt khác khi tổ chức quản lý, việc ra quyết định 
của Chính phủ và các cơ quan được phân cấp vẫn tiếp tục 
công tác xây dựng các văn bản áp dụng pháp luật như một 
hoạt động làm luật. Quan hệ giữa doanh nghiệp với các chủ 
thể trong nền kinh tế là một trong những quan hệ xã hội đặc 
biệt, diễn ra trong lĩnh vực kinh tế, bị chi phối bởi lợi ích kinh 
tế, vì thế, việc sử dụng các công cụ quản lý vào quản lý doanh 
nghiệp vừa phải đảm bảo tính nghiêm minh vừa đảm bảo sự 
linh hoạt trong điều hành nền kinh tế thị trường. Quản lý nhà 
nưóc đối với doanh nghiệp chỉ có thể đạt được mục tiêu khi 
chủ thể khai thác và sử dụng đúng công cụ pháp luật và các 
kế hoạch, chính sách kinh tế. Các công cụ quản lý này sẽ tác 
động vào hành vi kinh doanh, lợi ích kinh tế và ý thức nhà 
quản trị doanh nghiệp, làm thay đổi hành vi kinh doanh của 
doanh nghiệp phù hợp với mục tiêu của nhà nước.

3.1. Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp bằng  
pháp luật

3.1.1. N ội dung quán lý nhà nước đối với doanh nghiệp

Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp là một trong 
những nội dung cơ bản của quản lý nhà nước về kinh tế. Nhà 
nước quản lý nền kinh tế, kiểm soát các thành phần kinh tế 
thông qua các doanh nghiệp của họ. Khác với việc quản lý 
trong nội bộ doanh nghiệp, quản lý nhà nước đối với đoanh 
nghiệp là hoạt động quản lý vĩ mô, có nội dung rộng và bao
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quát. Về cơ bản, nội dung quản lý nhà nước đối với doanh 
nghiệp thể hiện ở các vấn đề sau đây:

- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhiệm vụ ban 
hành, phổ biến và hướng dẫn thực hiện các văn bản pháp luật 
về doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan đến 
doanh nghiệp.

- Tổ chức đăng ký kinh doanh; hướng dẫn việc đăng ký 
kinh doanh bảo đảm chiến lược, quy hoạch và các kế hoạch 
định hướng phát triển kinh tế - xã hội.

- Tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, 
nâng cao đạo đức kinh doanh cho người quản lý doanh 
nghiệp; nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, nghiệp vụ cho 
cán bộ quản lý nhà nước đối với nhà nước, đối với doanh 
nghiệp; đào tạo và xây dựng đội ngũ công nhân lành nghề.

- Thực hiện chính sách ưu đãi đối với các doanh nghiệp 
theo định hướng và mục tiêu chiến lược, quy hoạch và kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

- Kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp; xử lý các hành vi vi 
phạm pháp luật của doanh nghiệp, của cá nhân và của tổ chức 
có liên quan theo quy định của pháp luật.

3.1.2. Trách nhiệm quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp

Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bao 
gồm nhiều quy trình, nhiều mặt, với nhiều mối quan hệ. 0  
mỗi một mối quan hệ đều có thể được thực hiện hợp lý hoặc 
gây ra những tổn hại đến lợi ích của cộng đồng. Vì thế, hoạt 
động quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp phải được tiến 
hành bởi nhiều cấp, nhiều ngành, đòi hỏi các cơ quan chức
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năng phải đảm bảo thực hiện quản lý đúng trách nhiệm theo 
sự phân cấp và phối hợp với các cơ quan khác nhau để quản 
lý đầy đủ, không bỏ sót các hoạt động của doanh nghiệp ở 
ngành mình, địa phương mình. Luật Doanh nghiệp 2005 quy 
định:

- Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước đối với doanh 
nghiệp; chỉ định một cơ quan chịu trách nhiệm trước Chính 
phủ phối hợp các Bộ, ngành khác thực hiện quản lý nhà nước 
đối với doanh nghiệp

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ chịu trách nhiệm trước 
Chính phủ về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công trong 
qưản lý nhà nước đối với doanh nghiệp; trong nhiệm vụ, 
quyền hạn được phân công có trách nhiệm: (i) Đánh giá lại 
theo định kỳ hoặc theo yêu cầu của hiệp hội doanh nghiệp các 
điều kiện kinh doanh thuộc quyền quản lý nhà nước; kiến 
nghị bãi bỏ các điều kiện kinh doanh không còn cần thiết; sửa 
đổi các điều kiện kinh doanh bất hợp lý; trình Chính phủ ban 
hành điều kiện kinh doanh mới bảo đảm yêu cầu thực hiện 
nhiệm vụ quản lý nhà nước được phân công; (ii) Hướng dẫn 
thực hiện pháp luật về điều kiện kinh doanh; kiểm tra, thanh 
tra, xử lỷ vi phạm việc chấp hành các điều kiện kinh doanh 
thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước; (iii) Tuyên truyền, phổ 
biến các văn bản pháp luật; (iv) Tổ chức quản lý các hoạt 
động kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; 
kiểm tra, kiểm soát và xử lý ô nhiễm môi trường, bảo vệ môi 
trường; bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn vệ sinh 
lao động; (v) Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam; kiểm 
tra, thanh tra, xử lý vi phạm việc thực hiện tiêu chuẩn chất 
lượng hàng hóa, dịch vụ theo hệ thống Tiêu chuẩn chất lượng 
Việt Nam.
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- ủ y  ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương thực hiện quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp trong 
phạm vi địa phương; trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được 
phân công có trách nhiệm: (i) Chỉ đạo các cơ quan chuyên 
môn trực thuộc và ủ y  ban nhân dân huyện, quận, thị xã, 
thành phố thuộc tỉnh cung cấp thông tin doanh nghiệp; giải 
quyết khó khăn, cản trở trong đầu tư và hỗ trợ phát triển 
doanh nghiệp trong phạm vi thẩm quyền; tổ chức kiểm tra, 
thanh tra doanh nghiệp và xử lý vi phạm theo quy định của 
pháp luật; (ii) Tổ chức đăng ký kinh doanh và thực hiện quản 
lý doanh nghiệp theo các nội dung đăng ký kinh doanh; xử lý 
hành chính các hành vi vi phạm pháp luật; (iii) Chỉ đạo các cơ 
quan chuyên môn trực thuộc và ủ y  ban nhân dân huyện, 
quận, thị xã, thành phô' thuộc tỉnh thực hiện các quy định của 
pháp luật về thuế, các điều kiện kinh doanh theo quy định của 
pháp luật và hướng dẫn tương ứng của các Bộ, cơ quan ngang 
Bộ; trực tiếp xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử 
lý các vi phạm quy định về quản lý nhà nước trong lĩnh vực 
này; (iv) Tổ chức cơ quan đăng ký kinh doanh, quyết định 
biên chế cơ quan đăng ký kinh doanh của tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương.

Chính phủ quy định cơ cấu tổ chức của cơ quan đăng ký 
kinh doanh đặt trong Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương. Quốc hội quy định nhiệm vụ, 
quyền hạn của cơ quan đăng ký kinh doanh:

(i) Giải quyết việc đăng ký kinh doanh và cấp giấy 
chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;

(ii) Xây dựng, quản lý hệ thống thông tin doanh nghiệp;
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cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước, tổ chức và các cá 
nhân có yêu cầu theo quy định của pháp luật;

(iii) Yêu cầu doanh nghiệp báo cáo tình hình kinh doanh 
của doanh nghiệp khi xét thấy cần thiết cho việc thực hiện 
các quy định của Luật Doanh nghiệp; đôn đốc việc thực hiện 
chế độ báo cáo của doanh nghiệp;

(iv) Trực tiếp hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền kiểm tra doanh nghiệp theo những nội dung trong hổ 
sơ đăng ký kinh doanh;

(v) Xử lý các quy định về vi phạm đăng ký kinh doanh 
theo quy định của pháp luật; thu hồi giấy chứng nhận đăng ký 
kinh doanh và yêu cầu doanh nghiệp làm thủ tục giải thể theo 
quy định của pháp luật, đồng thời chịu trách nhiệm trước 
pháp luật về những vi phạm trong việc đăng ký kinh doanh.

Chính phủ quy định về cơ quan kiểm tra, thanh tra và 
nội dung kiểm tra, thanh tra hoạt động kinh doanh của doanh 
nghiệp. Trường hợp có sai phạm sẽ bị xử lý đúng pháp luật.

(i) Người có hành vi vi phạm các quy định của pháp luật 
liên quan đến quản lý doanh nghiệp, quản lý nhà nước đối với 
doanh nghiệp thì tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị 
áp dụng các hình thức chế tài như: kỷ luật, xử phạt hành 
chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; trường hợp gây 
thiệt hại đến lợi ích của doanh nghiệp, chủ sở hữu, thành 
viên, cổ đông, chủ nợ của doanh nghiệp hoặc người khác thì 
phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

(ii) Doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký 
kinh doanh và bị xóa tên trong sổ đăng ký kinh doanh trong 
các trường hợp kê khai giả mạo nội dung hồ sơ; doanh nghiệp
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do những người bị cấm thành lập lập ra; không đăng lẽý mã số 
thuế trong thời hạn một năm kể từ ngày được cấp giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh; không hoạt động tại trụ sở đăng ký 
6 tháng liên tục kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký 
kinh doanh hoặc chứng nhận thay đổi trụ sở chính; không 
khai báo về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp với cơ 
quan đăng ký kinh doanh trong 12 tháng liên tục; ngừng hoạt 
động kinh doanh 1 năm liên tục không khai báo với cơ quan 
đăng ký kinh doanh; doanh nghiệp không gửi báo cáo theo 
yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của 
pháp luật trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày có yêu cầu; kinh 
doanh ngành, nghề bị cấm.

3.1.3. Quản lý nhà nước đối với hợp tác x ã

Nghị quyết hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung 
ương Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu 
quả của kinh tế tập thể đã xác định phải “nâng cao vai trò 
quản lý của Nhà nước trong việc tiếp tục đổi mới, phát triển 
và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Nhà nước ban hành các 
chính sách kinh tế tập thể trong quá trình xây dựng và phát 
triển thông qua việc giúp đỡ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, ứng 
dụng khoa học - công nghệ, nắm bắt thông tin, mở rộng thị 
trường, xây dựng các quỹ hỗ trợ phát triển” (Văn kiện Hội 
nghị lần thứ năm Ban Chấp hành TW Khóa IX, Nghị quyết sô' 
13 -  NQ/TW).

Tuy nhiên, sự quản lý của nhà nước không đồng nghĩa 
với việc nhà nước can thiệp vào hoạt động của hợp tác xã; 
không làm thay, hạn chế, gây khó khăn, tạo sự trông chờ, ỷ 
lại cho hợp tác xã mà thúc đẩy tính năng động, sáng tạo của 
các hợp tác xã. Nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng, Luật
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Hợp tác xã năm 2003 quy định nội dung quản lý nhà nước đối 
với hợp tác xã như sau:

- Ban hành, phổ biến và tiếp tục tổ chức thực hiện văn 
bản pháp luật về hợp tác xã;

- Xây dựng và thực hiện chiến lược, kế  hoạch phát triển 
hợp tác xã;

- Tổ chức đăng ký kinh doanh, hướng dẫn việc đăng ký 
kinh doanh đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao trình 
độ cho cán bộ quản lý và các kiến thức cần thiết cho xã viên 
hợp tác xã;

- Thực hiện thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật 
của hợp tác xã theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức thực hiện hợp tác quốc tế về hợp tác xã.

Từ những năm 70 của thế kỷ XVIII trong tuyên ngôn 
hợp tác xã lần đầu tiên trên thế giới tại nước Anh năm 1761 
đã ghi nhận bản chất của hợp tác xã là “cốt làm cho người 
nghèo trở thành anh em, anh em thì giúp nhau, nhờ lẫn nhau, 
bỏ hết thói cạnh tranh, làm sao cho ai đã có công trồng cây 
thì phải được ăn quả, ai muốn ăn quả thì tham gia trồng cây”. 
Liên minh hợp tác xã quốc tế (ICA) cũng khẳng định: “hợp 
tác xã là một hiệp hội tự chủ của các cá nhân tự nguyện tập 
hợp lại nhằm thỏa mãn những nhu cầu và nguyện vọng chung 
về kinh tế, xã hội thông qua doanh nghiệp đồng sở hữu và 
quản lý dân chủ”.

Về bản chất hợp tác xã, Hiến pháp 1992 của nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng đã khẳng định hợp tác
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xã là tổ chức do công dân góp vốn, góp sức, hợp tác sản xuất 
kinh doanh trên nguyên tắc tự  nguyện, dân chủ và cùng có 
lợi. Bản chất hợp tác xã đã chi phối nguyên tắc tổ chức và 
hoạt động của nó theo hưóng tự nguyện, dân chủ, bình đẳng 
và công khai; tự chủ, tự chịu trách nhiệm và cùng có lợi; hợp 
tác và phát triển cộng đồng. Sự ra đời, tồn tại và phát triển 
của hợp tác xã lấy lợi ích kinh tế làm chính, đồng thời coi 
trọng lợi ích xã hội của các thành viên. Luật Hợp tác xã năm 
2003 quy định về chính sách của nhà nưóc đối với hợp tác xã 
có nội dung:

- Ban hành và thực hiện các chính sách, các chương 
trình hỗ trợ hợp tác xã về đào tạo cán bộ, phát triển nguồn 
nhân lực, đất đai, tài chính, tín dụng;

- Xây dựng quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã; áp dụng 
khoa học và công nghệ; tiếp thị và mở rộng thị trường; đầu tư 
phát triển cơ sở hạ tầng;

- Tạo điều kiện để hợp tác xã được tham gia các chương 
trình phát triển kinh tế - xã hội của nhà nước.

3.2. Quản lý  nhà nước dối với doanh nghiệp bằng 
chính sách

Chính sách kinh tế nói chung, chính sách quản lý doanh 
nghiệp nói riêng là tổng thể các quan điểm, chuẩn mực, biện 
pháp, thủ thuật mà Nhà nước sử dụng tác động lên đối tượng 
quản lý nhằm đạt được những mục tiêu kinh tế - xã hội trong I 
số các mục tiêu chiến lược chung của đất nước một cách tốt 
nhất.

Các chính sách là những nguyên tắc thể hiện bản chất 
của một chế độ xã hội được sử đụng để xem xét, đánh giá các
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vấn đề đặt ra trong tiến trình xây dựng đất nước. Sự thay đổi 
quan điểm chính sách sẽ dẫn đến những thay đổi về bản chất 
chế độ xã hội của một nhà nước. Chính sách quản lý doanh 
nghiệp là một trong những chính sách kinh tế mà các nhà 
nước rất quan tâm để điều hành doanh nghiệp vận động có 
hiệu quả, phù hợp với mục tiêu, lợi ích chung.

3.2.1. Chính sách ngành nghề kinh doanh của doanh 
nghiệp trong nền kinh t ế  thị trường có sự  quản lý của nhà 
nước

Xuất phát từ nhận thức về kinh tế thị trường gắn với 
quyền tự do kinh doanh, nhà nước đã thay đổi căn bản trong 
chính sách ngành nghề kinh doanh đối với doanh nghiệp. 
Theo đó, ngành nghề kinh doanh đối với doanh nghiệp đã 
được rộng mở, chuyển từ việc chỉ được kinh doanh trong 
những ngành nghề nhà nước cho phép sang kinh doanh trong 
tất cả những ngành, nghề mà nhà nước không cấm. Đây là 
nguyên tắc phản ánh mối quan hệ cơ bản giữa doanh nghiệp 
với nhà nước trong nền kinh tế thị trường. Từ nguyên tắc này, 
doanh nghiệp có quyền tự chủ thực sự trong các quyết định 
kinh doanh. Doanh nghiệp từ chỗ không có quyền tự chủ, 
thực hiện cơ chế xin - cho, nay trở thành đơn vị kinh tế tự 
chủ, tự chịu trách nhiệm về các quyết định kinh doanh, còn 
nhà nước từ chỗ là cơ quan ban phát, ra lệnh trở thành tổ chức 
hỗ trợ, tạo lập môi trường cho doanh nghiệp hoạt động. Chính 
sách mới về ngành nghề kinh doanh bảo đảm cho nhà đầu tư 
có cơ hội lựa chọn ngành nghề, lĩnh vực đầu tư phù hợp với 
chuyên môn, kinh nghiệm, năng lực tài chính và quản lý của 
mình. Tuy nhiên quyền tự do của con người chỉ gắn với sự 
thừa nhận và bảo hộ của nhà nước, để tránh tình trạng quyền
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tự do của chủ thể này làm phương hại lợi ích của chủ thể 
khác. Thực tế, xã hội không tồn tại hình thức tự do tuyệt đối, 
tự do vô Chính phủ. Chính vì lẽ đó, tự do lựa chọn ngành 
nghề, lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp không bao gồm 
những ngành, nghề, lĩnh vực mà hoạt động của nó sẽ gây 
phương hại đến lợi ích của cộng đồng. Dù ở bất kể nền kinh 
tế nào, kể cả những nước có nền kinh tế thị trường phát triển, 
ghi nhận quyền tự do kinh doanh từ rất sớm cũng đều tồn tại 
những ngành, nghề, lĩnh vực nhà nước cấm kinh doanh. Tuy 
nhiên, tùy thuộc vào điều kiện kinh tế - xã hội của mỗi nước 
mà phạm vi ngành nghề cấm kinh doanh có thể khác nhau, ớ  
Việt Nam, để đảm bảo tự do kinh doanh, Chính phủ là cơ 
quan có thẩm quyền quy định cụ thể về ngành nghề cấm kinh 
doanh, v ề  nguyên tắc, tự do kinh doanh có nghĩa là tự do lựa 
chọn ngành nghề để kinh doanh. Vì thế, không phải mọi 
ngành nghề kinh doanh có nguy cơ xâm phạm trật tự an toàn 
xã hội đều bị nhà nước cấm kinh doanh. Đối với những ngành 
nghề mà có tác động ngoại ứng do hoạt động sản xuất kinh 
doanh của doanh nghiệp đem lại còn có điều kiện hạn chế, 
khắc phục, nhà nước không cấm kinh doanh. Tuy nhiên, nhà 
nước quy định một số điều kiện để doanh nghiệp có thể hoạt 
động phù hợp, không gây ra những tác hại, vi phạm lợi ích 
chung của cộng đồng. Công cụ để quản lý các ngành, nghề 
kinh doanh đòi hỏi phải có điều kiện kinh doanh là các Giấy 
phép, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh. Quy định về 
tiêu chuẩn, điều kiện kinh doanh và cấp Giấy phép, Giấy 
chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuộc thẩm quyền và 
trách nhiệm của các cơ quan quản lý chuyên môn, quản lý 
từng ngành, từng lĩnh vực.
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3.2.2. Chính sách chủ th ể  quản ìý kinh doanh trong  
doanh nghiệp

Kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp là hoạt động 
có tính chất năng động và phức tạp. Hoạt động kinh doanh 
chịu sự tác động của nhiều yếu tố chủ quan và khách quan, 
trong đó có tác động từ các quy luật kinh tế. Sự tồn tại, phát 
triển hay đổ vỡ của một doanh nghiệp có thể ảnh hưởng đến 
khách hàng, các đối tác, hoặc thậm chí tạo ra hội chứng 
đôminô kéo theo đổ vỡ hàng loạt các doanh nghiệp khác gây 
xáo trộn đối với toàn hệ thống kinh tế. Khả năng doanh 
nghiệp thích ứng với cạnh tranh và hoàn thành nhiệm vụ của 
mình một cách có hiệu quả phần nhiều phụ thuộc vào phẩm 
chất và năng lực của nhà quản lý. Năng lực quản lý có thể 
phụ thuộc vào nhiều yếu tố cá nhân, đó phải là người có năng 
lực hành vi dân sự, có kiến thức được trang bị, có kinh 
nghiệm sống và quản lỷ. Chính vì vậy, nhà nước quy định 
điều kiện để một người có thể thành lập, quản lý doanh 
nghiệp phải là những người có những năng lực tối thiểu của 
một người bình thường và đạt đến độ nhận thức của người 
trưởng thành. Quy định này cũng được áp dụng nhằm hạn chế 
những rủi ro không đáng có cho những chủ thể chưa đủ kinh 
nghiệm, trình độ năng lực quản lý, những người bị hạn chế 
hoặc không có năng lực hành vi dân sự. Những người mà tố  
chất cá nhân của họ cho thấy có nguy cơ xâm hại đến quyền 
và lợi ích của các chủ thể khác khi họ thành lập, quản lý 
doanh nghiệp như người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự 
hoặc bị tòa án tước quyền hành nghề vì vi phạm các tội về 
kinh tế (buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép) thì 
cũng bị cấm thành lập, quản lý doanh nghiệp. Để ngăn ngừa
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xung đột lợi ích giữa một bên thực hiện chức năng quản lý 
nhà nước và bên kia là kinh doanh thu lợi nhuận, đảm bảo 
khách quan trong quản lý nhà nước, tôn trọng quyền bình 
đẳng giữa các doanh nghiệp, nhà nước không thừa nhận cán 
bộ, công chức nhà nước thành lập và quản lý doanh nghiệp. 
Nhà nước cũng quv định cấm: (i) các cơ quan nhà nước, đơn 
vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài sản nhà 
nước để kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;
(ii) các cán bộ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp trong các 
doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, trừ những người được cử 
làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của nhà 
nước tại doanh nghiệp khác; sỹ quan, hạ sĩ quan, quân nhân 
chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn 
vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sỹ quan, hạ sỹ quan 
chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân 
dân Việt Nam và những người quản lý doanh nghiệp yếu kém, 
dẫn đến phá sản, trong thời hạn ba năm kể từ khi tuyên bô' 
phá sản đến khi thành lập doanh nghiệp.

Thực hiện việc cấm một số chủ thể thành lập, quản lý 
doanh nghiệp, không có nghĩa nhà nước hạn chế quyền tự do 
kinh doanh của các chủ đầu tư. Trái lại, đối với những người 
mà hoạt động quản lý kinh doanh của họ dự báo trước nguy 
cơ xâm hại đến lợi ích cộng đồng, tạo môi trường kinh doanh 
không lành mạnh, nhà nước công khai, minh bạch để các nhà 
đầu tư an tâm kinh doanh trong sự bảo đảm của nhà nước về 
một môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch, lành mạnh. 
Mặt khác cũng để răn đe, giáo dục và bảo vệ quyền lợi cho 
chính các chủ thể khi chưa hoặc không có khả năng kiểm soát 
được hành vi kinh doanh của mình.

130



3.2.3. Chính sách xây dựng khung quản trị doanh  
nghiệp

Khung quản trị doanh nghiệp là hình thức cơ cấu tổ 
chức quản lý, kiểm soái nội bộ của doanh nghiệp. Khung 
quản trị doanh nghiệp vì thế có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu 
quả quản lý doanh nghiệp. Đặc trưng của mỗi loại hình doanh 
nghiệp nằm ở chính sự khác nhau của cơ cấu tổ chức quản trị 
nội bộ doanh nghiệp. Doanh nghiệp được hình thành bởi sự 
đầu tư của các thành viên và hoạt động vì mục tiêu của các 
thành viên trong doanh nghiệp. Trong phạm vi nền kinh tế, 
khung quản trị cần đảm bảo cho hoạt động quản lý nội bộ 
doanh nghiệp có hiệu quả. Trong phạm vi nội bộ doanh 
nghiệp, khung quản trị cần tạo cơ sở bảo đảm quyền và lợi ích 
của từng nhà đầu tư. Như vậy, khung quản trị doanh nghiệp sẽ 
chi phối đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, bao gồm  
cả những sự hợp lý và tiềm ẩn những nguy cơ bất bình đẳng 
giữa các thành viên trong công ty. Chính vì lẽ đó, các doanh 
nghiệp không thể tự tạo ra khung quản trị cho mình mà chỉ 
nhà nước mới đủ điều kiện và thẩm quyền xây dựng khung 
quản trị cho doanh nghiệp. Ở Việt Nam, việc nhà nước tạo ra 
nhiều mô hình doanh nghiệp vói những khung quản trị được 
thiết kế tương ứng là tạo ra nhiều sự lựa chọn cho các nhà đầu 
tư khác nhau. Chính sách chung trong xây dựng khung quản 
trị là bảo đảm quyền lợi cho thành viên yếu thế, và tạo cơ sở  
cho quản trị nội bộ linh hoạt, hiệu quả. Để giải quyết chính 
sách cơ bản đó, khung quản trị đo nhà nước ban hành phải 
giải quyết thỏa đáng mối quan hệ giữa các thành viên, cổ 
đông trong công ty vói nhau; giữa cổ đông và đại diện của cổ  
đông; giữa công ty với các thành viên, cổ đông của công ty.

131



Thực tiễn kiểm chứng khung quản trị ở Việt Nam đang bộc lộ 
những hạn chế bất chấp những tích cực thay đổi của nhà nước 
ghi nhận tại Luật Doanh nghiệp 2005. Điều này thể hiện ở 
trong việc cổ đông thiểu số vẫn tiếp tục đứng ngoài các quyết 
định quản trị công ty. Những công cụ bảo vệ quyền lợi của 
các cổ đông chưa đi vào cuộc sống. Ban kiểm soát tồn tại một 
cách hình thức, chưa đảm bảo tính độc lập và còn phụ thuộc 
nhiều vào hội đồng quản trị. Tuy nhiên, những hạn chế trong 
xây dựng khung quản trị không chỉ có ở Việt Nam mà còn bắt 
gặp ở nhiều quốc gia khác như Trung Quốc, Nhật Bản,... 
Trong chính sách của mình, các nhà nước luôn tiếp tục hoàn 
thiện khung quản trị để thúc đẩy kinh tế phát triển.

3.2.4. Chính sách của nhà nước vê vấn đê quản trị 
doanh nghiệp

Kinh tế thị trường với những quy luật vốn có của nó đòi 
hỏi doanh nghiệp cạnh tranh bình đẳng, tự chủ trong tổ chức 
sản xuất kinh doanh và tự chịu trách nhiệm về hoạt động sản 
xuất kinh doanh. Một trong những nguyên tắc cơ bản trong 
quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp là phải phân biệt giữa 
quản lý nhà nước ở tầm vĩ mô với hoạt động quản trị sản xuất 
kinh doanh trong nội bộ doanh nghiệp. Vì vậy, chính sách 
của nhà nưởc về vấn đề quản trị doanh nghiệp không đồng 
nghĩa với việc nhà nước can thiệp vào công việc nội bộ của 
doanh nghiệp. Chính sách nhà nước trong vấn đề quản trị 
doanh nghiệp chỉ tác động tói những mối quan hệ mang tính 
chất chung của mọi doanh nghiệp, tạo ra những bảo đảm về 
khả năng vận hành của bộ máy quản trị và bảo vệ quyền lợi 
của cộng đồng. Vì thế, nhà nước sẽ chi phối những vấn đề 
quản lý của doanh nghiệp ở những nội dung:
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- Lập sổ kế toán, ghi chép số kế toán, hóa đơn, chứng từ 
và lập báo cáo tài chính của doanh nghiệp;

- Chế độ quản lý của các quản trị viên, giám đốc và sự 
tham gia quản lý của các thành viên, cổ đông công ty và 
người lao động trong doanh nghiệp;

- Chế độ làm chủ tập thể trong hợp tác xã;

- Quy định thành lập Ban kiểm soát ở những doanh 
nghiệp có số lượng nhà đầu tư tương đối lớn (12 thành viên) 
và cơ chế kiểm soát doanh nghiệp;

- Đăng ký, kê khai thuế, nộp thuế và thực hiện các nghĩa 
vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;

- Kê khai và định kỳ báo cáo chính xác, đầy đủ các 
thông tin về doanh nghiệp và tình hình tài chính của doanh 
nghiệp với cơ quan đăng ký kinh doanh;

- Bảo đảm quyền, lợi ích của người lao động về thời 
gian làm việc, chế độ lương, thưởng, bảo hiểm, tham gia quản 
lý doanh nghiệp và các lợi ích khác theo quy định của pháp 
luật về lao động.

3.2.5. Chính sách của nhà nước về quản lý chất lượng 
sản phẩm

Theo Tổ chức quốc tế về Tiêu chuẩn hàng hóa (ISO) thì: 
chất lượng sản phẩm, hàng hóa là tập hợp những tính chất của 
sản phẩm, hàng hóa thể hiện mức độ thỏa mãn những nhu cầu 
định trước cho nó trong điều kiện xác định về kinh tế - kỹ 
thuật xã hội.

Như vậy, một sản phẩm hàng hóa được coi là đạt chất 
lượng khi nó thỏa mãn những nhu cầu, những tiêu chuẩn đã 
định trước cho nó, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội'cụ
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thể. Bị chi phối bởi những điều kiện kinh tế - xã hội, các tiêu 
chí đánh giá chất lượng sản phẩm hàng hóa sẽ nhanh chóng 
thay đổi và chất lượng sản phẩm hàng hóa ngày càng phải đáp 
ứng được yêu cầu cao hơn. Do đó, hoạt động quản lý chất 
lượng có ý nghĩa quan trọng đối với việc tạo ra sản phẩm 
hàng hóa có chất lượng.

Ở Việt Nam, tại Nghị định số 179/NĐ-CP của Chính 
phủ ngày 21/10/2004 quy định quản lý nhà nước về chất 
lượng sản phẩm hàng hóa có ghi: Chất lượng sản phẩm  hàng 
hóa là tổng th ể  những thuộc tính (những chỉ tiêu kỹ thuật, 
những đặc trưng) của chúng được xác định bằng những thông 
sô' có th ể  đo được, so sánh được phù hợp với các điều kiện kỹ 
thuật hiện có, th ể  hiện khả năng đáp ứng yêu cầu của x ã  hội, 
của cá nhân trong những điều kiện sản xuất tiêu dùng xác 
định, phù  hợp với công dụng của sản phẩm  hàng hóa.

Doanh nghiệp là nơi sản xuất, cung ứng ra thị trường 
các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ. Có nhiều nguyên nhân có 
thể chi phối đến chất lượng hàng hóa của doanh nghiệp. Hoạt 
động của doanh nghiệp luôn hướng tới lợi nhuận tối đa. Vì 
thế, không ít doanh nghiệp đã bỏ qua những quy trình sản 
xuất hoặc sử dụng nguyên liệu không đảm bảo chất lượng để 
tạo ra sản phẩm có giá thành rẻ nhất, thu lợi nhiều nhất. Một 
nguyên nhân khác là, do trình độ công nghệ, dây chuyền sản 
xuất và năng lực chuyên môn, năng lực quản lý hạn chế, 
không cố  ý nhưng doanh nghiệp vẫn tạo ra những sản phẩm 
không đảm bảo chất lượng. Cho dù vì bất cứ nguyên nhân nào 
dẫn đến sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra không đạt tiêu 
chuẩn chất lượng thì lợi ích của cộng đồng cũng đều bị vi 
phạm. Hơn nữa, điều đó cũng đồng thời đe dọa khả năng kinh

134



loanh bền vững của doanh nghiệp. Vì vậy, quản lý chất lượng 
ỉản phẩm hàng hóa không chỉ thuộc về phía người tiêu dùng 
lay nhà nước mà còn là trách nhiệm của chính bản thân nhà 
:ung cấp sản phẩm. Quản lý nhà nước về chất lượng sản 
phẩm hàng hóa là nhằm định hướng phát triển, nâng cao và 
kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa đáp ứng các mục 
tiêu kinh tế, xã hội trong từng thời kỳ. Quản lý nhà nước về 
chất lượng hàng hóa bao gồm các nội dung sau đây:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách quy hoạch 
và kế hoạch về chất lượng hàng hóa;

- Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm 
pháp luật về chất lượng hàng hóa;

- Tổ chức và quản lý hoạt động của các cơ quan quản lý 
nhà nước về chất lượng hàng hóa các cấp;

- Ban hành và quy định việc áp dụng tiêu chuẩn Việt 
Nam, tiêu chuẩn ngành; quy định việc áp dụng tiêu chuẩn 
nước ngoài và tiêu chuẩn quốc tế; hướng dẫn và áp dụng tiêu 
chuẩn cơ sở; quy định các loại phí, lệ phí về chất lượng hàng 
hóa;

- Quản lý hoạt động chứng nhận hàng hóa, chứng nhận 
hệ thống quản lý chất lượng; hoạt động công nhận hệ thống 
chất lượng của phòng thử nghiệm chất lượng hàng hóa, tổ 
chức chứng nhận chất lượng hàng hóa, tổ chức chứng nhận hệ 
thống quản lý chất lượng;

- Tổ chức nghiên cứu khoa học, áp dụng tiến bộ kỹ thuật 
trong lĩnh vực chất lượng hàng hóa;

- Tổ chức quản lý việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ 
thuật về chất lượng hàng hóa;
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- Tổ chức công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến 
thức và pháp luật về chất lượng hàng hóa;

- Kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về chất 
lượng hàng hóa; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi 
phạm pháp luật về chất lượng hàng hóa.

Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về chất iượng 
hàng hóa trong phạm vi cả nước.

Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm trước 
Chính phủ việc thống nhất quản lý nhà nước về chất lượng 
hàng hóa lưu thông trong nước và hàng hóa xuất khẩu, nhập 
khẩu với các nhiệm vụ chủ yếu là: ban hành hoặc trình cấp có 
thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về chất 
lượng hàng hóa và tổ chức thực hiện các văn bản đó; phối hợp 
tổ chức và quản lý hoạt động của các cơ quan quản lý chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa của các Bộ, ngành và địa phương; 
quy định nguyên tắc, điều kiện, tiêu chí hoạt động của các tổ 
chức công nhận, chứng nhận, giám định và thử nghiệm chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa và quản lý hoạt động của các tổ 
chức này; ban hành và quy định thủ tục xây dựng, áp dụng 
tiêu chuẩn Việt Nam, hướng dẫn xây dựng và áp dụng tiêu 
chuẩn ngành, tiêu chuẩn cơ sở; quy định thủ tục đăng ký tiêu 
chuẩn ngành và phối hợp với Bộ quản lý chuyên ngành quy 
định việc áp dụng tiêu chuẩn quốc tế, khu vực và tiêu chuẩn 
nước ngoài; thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về 
chất lượng sản phẩm hàng hóa, giải quyết khiếu nại, tố cáo và 
xử lý các vi phạm pháp luật về chất lượng sản phẩm; chủ trì 
tổ chức giải quyết các tranh chấp về chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa.
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Để đảm bảo tính thống nhất trong quản lý nhà nước về 
chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với các điều ước quốc 
tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia và yêu cầu hội nhập 
kinh tế quốc tế, các Bộ quản lý chuyên ngành theo chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm chủ trì, phối 
hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện các nhiệm vụ 
do Chính phủ giao.

ủ y  ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
trong phạm vi quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà 
nước về chất lượng hàng hóa tại địa phương.

Trách nhiệm của doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đối 
với chất lượng hàng hóa như sau:

- Công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa theo quy định 
của pháp luật;

- Bảo đảm hàng hóa đạt tiêu chuẩn đã công bố;

- Kiểm tra chất lượng hàng hóa và chịu trách nhiệm về 
chất lượng hàng hóa do mình sản xuất, kinh doanh;

- Bảo đảm trung thực, chính xác trong việc thông tin, 
quảng cáo về chất lượng hàng hóa của mình;

- Bảo đảm hàng hóa có nhãn, ghi rõ tiêu chuẩn, đặc tính, 
công dụng, hạn sử dụng và các nội dung khác theo quy định 
của pháp luật;

- Công bố điều kiện, thời hạn, địa điểm bảo hành và 
hướng dãn sử dụng hàng hóa cho khách hàng;

- Giải quyết kịp thời mọi khiếu nại của khách hàng về 
chất lượng hàng hóa của mình;
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- Thu thập, nghiên cứu, tiếp thu ý kiến đóng góp của 
khách hàng về chất lượng sản phẩm hàng hóa;

- Bồi thường thiệt hại cho khách hàng theo quy định của 
pháp luật.

Căn cứ vào yêu cẩu quản lý chất lượng của từng thời kỳ, 
Chính phủ quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm 
tra về chất lượng, kèm theo căn cứ kiểm tra và danh sách các 
tổ chức được chỉ định thực hiện việc kiểm tra chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa. Hàng năm, Bộ Khoa học và Công nghệ có 
trách nhiệm chủ trì phối hợp với các Bộ, soát xét, bổ sung 
danh mục sản phẩm hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng và 
danh mục các tổ chức được chỉ định kiểm tra chất lượng hàng 
hóa để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định. Sản 
phẩm hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng bao gồm cả hàng 
hóa trong nước và hàng hóa nhập khẩu. Chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa Việt Nam xuất khẩu ra nước ngoài do các bên thỏa 
thuận nhưng không trái với các điều ước quốc tế mà Việt 
Nam ký kết. Căn cứ để kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa là các quy định của pháp luật liên quan đến yêu cầu về 
đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh, sức khỏe con người, môi 
trường và các đối tượng khác theo quy định của pháp luật. 
Hàng hóa của doanh nghiệp đã được chứng nhận có hệ thống 
quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu 
chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế được miễn kiểm tra về 
chất lượng sản phẩm, hàng hóa, trừ trường hợp phát hiện có 
dấu hiệu vi phạm về chất lượng hàng hóa. Cũng như các hoạt 
động quản lý khác, nhà nước còn có quy định về thanh tra và 
xử lý đối với doanh nghiệp vi phạm về chất lượng hàng hóa 
nhằm đảm bảo một trật tự trong kinh doanh.
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3.2.6. Chính sách của nhà nước đối với việc doanh 
nghiệp khai thác và sử dụng tài nguyên, {hiên nhiên và môi 
trường

Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là 
hoạt động có liên quan chặt chẽ đến khai thác, sử dụng tài 
nguyên thiên nhiên và môi trường. Hoạt động đó có thể theo 
hai hướng, một là, doanh nghiệp khai thác và sử dụng tài 
nguyên tự nhiên hợp lý, gắn khai thác, sử dụng với tái tạo tài 
nguyên thiên nhiên và môi trường; hai là, xuất phát vì lợi ích 
trước mắt và vì lợi ích cục bộ, doanh nghiệp hoạt động khai 
thác, sử dụng tài nguyên bừa bãi, gây lãng phí và cạn kiệt 
nguồn tài nguyên, và tàn phá môi trường. Vì vậy, cần tăng 
cường quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp có khai 
thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên, kết hợp lợi ích trước 
mắt với lợi ích lâu dài, lợi ích cục bộ của doanh nghiệp với lợi 
ích chung của cộng đồng, lợi ích kinh tế  với lợi ích xã hội và 
mỏi trường, nhằm phát triển cân đối, hài hòa kinh tế - xã hội 
của các ngành, các vùng, bảo vệ môi trường trong lành và duy 
trì cân bằng sinh thái. Những tác động vào tài nguyên thiên 
nhiên và môi trường cần đặt trong sự quản lý của nhà nước 
thông qua quy định:

- Loại tài nguyên thiên nhiên được khai thác, sử dụng.

- Nhà nước quản lý và tham gia đầu tư khai thác và sử 
đụng các tài nguyên tự nhiên đặc biệt (ví dụ như sử dụng tài 
nguyên nước trong việc phát triển thủy điện). Hạn chế đầu tư
đối với các nhà đầu tư nước ngoài trong một số ngành khai 
khoáng.

- Quyết định mục đích khai thác, sử dụng đối với các tài 
nguvên đặc biệt.
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- Chế độ khai thác, bảo quản, chế biến tài nguyên.

- Định mức sử dụng tiết kiệm tài nguyên trong sản xuất.

- Chế độ xử lý an toàn vệ sinh môi trường khi khai thác, 
sử dụng tài nguyên.

Quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường là vấn đề 
mang tính chiến lược đối vói quốc kế dân sinh. Vì vậy hầu 
hết các nước đều tăng cường các biện pháp quản lý tài nguyên 
thiên nhiên nhằm phát triển kinh tế - xã hội một cách bền 
vững. Nhà nước quản lý thông qua các hình thức:

- Khoanh vùng cấm khai thác tại các vùng tài nguyên 
cần bảo vệ, bảo tồn;

- Thực hiện chế độ xin phép và cấp phép khai thác, sử 
dụng các nguồn tài nguyên quốc gia;

- Quy định tiêu chuẩn kỹ thuật cho việc khai thác, vận 
chuyển, bảo quản, sử dụng tài nguyên quốc gia, nghiêm cấm 
sử dụng các phương pháp, phương tiện khai thác bất lợi cho 
sự tái tạo của tài nguyên, bất lợi cho môi trường;

- Quy định các định mức, điều kiện sử dụng tài nguyên 
vào sản xuất; ấn định mục đích, hạn mức sử dụng, chế độ thu 
hồi, tái chế đối với tài nguyên quý, hiếm và vật phẩm có 
nguồn gốc là tài nguyên quý, hiếm. Đối với môi trường, 
doanh nghiệp cần có những trách nhiệm xã hội đảm bảo 
nguyên tắc xử lý chất thải.

Nhà nước quản lý hoạt động của doanh nghiệp liên quai) 
đến tác động vào môi trường thông qua các hình thức:

- Nghiêm cấm sử dụng nguyên - nhiên - vật liệu có chất 
thải độc hại không xử lý được;
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- Quy định tiêu chuẩn kỹ thuật và công nghệ xử lý bắt 
buộc các chất thải;

- Xử phạt vi phạm đối với các doanh nghiệp không xử lý 
hoặc xử lý không bảo đảm các chất thải ra môi trường; xét 
duyệt quy hoạch các khu công nghiệp sản xuất hàng hóa đặc 
biệt, nhiều nguy cơ ô nhiễm và quy định về tiêu chuẩn kỹ 
thuật xử lý chất thải.

3.2.7. Cliính sách bảo hộ quyền sở  hữu công nghiệp của  
doanh nghiệp

Hoạt động kinh tế có tính cạnh tranh cao của kinh tế thị 
trường đã tạo ra những sản phẩm kết tinh hàm lượng khoa học
- công nghệ cao trong đó. Cạnh tranh bền vững và cạnh tranh 
cao đã thúc đẩy các doanh nghiệp tập trung vào nghiên cứu 
triển khai công nghệ. Có thể tìm thấy trong các sản phẩm từ 
truyền thống cho đến hiện đại đều chứa đựng các yếu tố sáng 
tạo và kỹ thuật gắn với quyền sở hữu công nghiệp. Vì thế, các 
doanh nghiệp với tư cách là nhà sản xuất thường mong muốn 
được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp khi sản phẩm được 
đưa ra thị trường. Từ đó tạo điều kiện để họ bù đắp những chi 
phí nghiên cứu và phát triển. Đối tượng sở hữu công nghiệp 
bao gồm sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, bí 
mật kinh doanh, nhãn hiệu hàng hóa, tên thương mại và chỉ 
dẫn địa lý. Đối tượng sở hữu công nghiệp có một số đặc 
điểm:

- Là một trong những yếu tố cấu thành hàng hóa, dịch 
vụ của doanh nghiệp;

- Được ứng dụng trong hoạt động kinh tế thương mại;

- Là yếu tố thể hiện lợi thế cạnh tranh thương mại;
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- Là loại tài sản có giá trị cao, là hàng hóa đặc biệt;

Với những đặc điểm trên, đối tượng sở hữu công nghiệp 
cần phải được doanh nghiệp, cá nhân và các chủ thể khác 
đăng ký tại cơ quan nhà nước để được bảo vệ. Sau khi đủ điều 
kiện được cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, 
doanh nghiệp sỡ hữu là chủ thể duy nhất có quyền chiếm hữu, 
sử dụng, định đoạt đối tượng sở hữu công nghiệp đó. Tuy 
nhiên, quyền sở hữu công nghiệp, với tính độc quyền, có thể 
bị lạm dụng để cản trở thương mại, đặc biệt là thương mại 
quốc tế (ví dụ: Cấm nhập khẩu song song). Như vậy sẽ xuất 
hiện các quan điểm quốc gia khác nhau về quyền sở hữu trí 
tuệ. Tuy nhiên, quản lý nhà nước đối với vấn đề sở hữu công 
nghiệp là cần thiết để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, 
doanh nghiệp chủ sở hữu và thúc đẩy xã hội hóa sản xuất 
công nghiệp.

3.2.8. Chính sách phân phối thu nhập doanh nghiệp

Sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp hướng tới lợi 
nhuận, vì thế giải quyết việc phân chia thỏa đáng các lợi ích 
kinh tế là vấn đề quan trọng tạo động lực phát triển sản xuất 
kinh doanh. Để phân chia lợi ích kinh tế từ hoạt động kinh 
doanh của doanh nghiệp, nhà nưóc quy định các hình thức 
thuế đóng cho nhà nước, chế độ tiền lương tối thiểu của người 
lao động, cách tính phụ cấp chức vụ theo phần trăm lương và 
tỷ lệ lợi nhuận trên vốn góp của các nhà đầu tư là thành viên 
công ty TNHH, cổ đông công ty cổ phần. Những quy định 
của nhà nước nhằm giải quyết: Quan hệ lợi ích giữa doanh 
nghiệp với nhà nước, giữa người sử dụng lao động với người 
lao động, giữa những người lao động với nhau, giữa các xã 
viên với nhau, giữa các doanh nhân với nhau, giữa doanh
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nghiệp với các cổ đông, thành viên công ty. Không chỉ vì 
nguồn thu ngân sách, nhà nước đại diện cho lợi ích của người 
liêu dùng, người lao động và chính bản thân các doanh 
nghiệp, vì thế, nhà nưởc quản lý bằng cách áp dụng cách phân 
chia lợi nhuận trên cở sở công bằng, cùng có lợi, rút ngắn 
khoảng cách phân hóa giàu nahèo, áp dụng phân phối theo 
lao động, theo vốn góp và áp dụng các hình thức phân phối 
khác nhằm đảm bảo chính sách xã hội.

3.2.9. Chính sách quản lý doanh nghiệp theo hình thức 
sở hữu trong nền kinh t ế  thi trường

Doanh nghiệp và vấn đề sở hữu của doanh nghiệp là 
những nội dung được các nhà nước và cộng đồng doanh 
nghiệp quan tâm. Sở hữu chi phối trực tiếp sự bảo toàn các 
nguồn lực tài sản của nhà đầu tư và những quan điểm chính 
sách phát triển của doanh nghiệp ở nhiều nước. Tại Việt Nam, 
Điều 23, Hiến pháp 1992 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam khẳng định: “Tài sản hợp pháp của cá nhân, tổ chức 
không bị quốc hữu hóa”. Điều 15, Hiến pháp 1992 quy định: 
“Nhà nước phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, theo 
cơ chế thị trường, có sự quản lý của nhà nước, theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Cơ cấu kinh tế nhiều thành phần với 
các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh đa dạng dựa trên 
chế độ sở hữu toàn dân, sở hữu tập thể, sở hữu tư nhân, trong 
đó sở hữu toàn dân, sở hữu tập thể là nền tảng”. Điều đó thể 
hiện quan điểm của nhà nước trong quản lý các doanh nghiệp 
thuộc mọi thành phần kinh tế trên nguyên tắc thị trường và bị 
chi phối bởi bản chất xã hội chủ nghĩa. Do đó, để thống nhất 
trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, đã có nhiều đạo 
luật và văn bản pháp luật của nhà nước ghi nhận:
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- Nhà nước thừa nhận sự tồn tại của các doanh nghiệp 
thuộc mọi thành phần kinh tế. Doanh nghiệp thuộc mọi thành 
phần kinh tế có quyền tự do cạnh tranh và thực hiện nghĩa vụ 
theo loại hình doanh nghiệp.

- Luật Doanh nghiệp 2005 có hiệu lực từ ngày 1/7/2006 
không điều chính doanh nghiệp nhà nước như loại hình doanh 
nghiệp chủ đạo trong nền kinh tế. Các DNNN đang hoạt động 
theo Luật Doanh nghiệp nhà nước có nghĩa vụ chuyển đổi 
thành công ty TNHH, công ty cổ phần và hoạt động theo luật 
chung là Luật Doanh nghiệp 2005. Các doanh nghiệp thuộc 
sở hữu nhà nước tồn tại và phát triển dưới hình thức tổ chức 
mới vẫn có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để đại diện chủ 
sở hữu nhà nước, chủ sở hữu vốn, bảo toàn và phát triển vốn 
nhà nước. Tuy nhiên, đại diện quyền sở hữu vốn nhà nước 
tham gia đầu tư sẽ chỉ có quyền của thành viên, cổ đông công 
ty như mọi nhà đầu tư khác trong doanh nghiệp. Sự quản trị 
các doanh nghiệp nhà nước hiện nay không có ngoại lệ mà 
giống như các doanh nghiệp cùng loại ở trong và ngoài nước. 
Điều đó, ngoài việc thống nhất quản lý đảm bảo bình đẳng 
doanh nghiệp còn tạo điều kiện để các công ty nhà nước thiết 
lập và thực hiện quan hệ kinh doanh với các đối tác, nhất là 
đối tác nước ngoài.

- Quy định chính sách ngành nghề cấm, ngành nghề 
kinh doanh có điều kiện áp đụrig chung đối với mọi nhà đầu 
tư và những ngành nghề áp dụng riêng đối với doanh nghiệp 
có vốn đầu tư nước ngoài để đảm bảo lợi ích quốc gia.
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Chương 3

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 
ĐỐI VỚI KINH TÊ ĐÔI NGOẠI

I- VAI TRÒ CỦA KINH TẾ Đ ố i  NGOẠI Đ ố i  VỚI NEN
KINH TẾ QUỐC DÂN

1. Khái niệm kinh tế  đôi ngoại

Ngày nay, khi lực lượng sản xuất ngày càng phát triển, 
phân công lao động xã hội ngày càng mở rộng thì các moi 
quan hệ trên mọi lĩnh vực của một quốc gia không chỉ dừng 
lại trong phạm vi quốc gia đó mà vươn ra phạm vi thế giới. 
Các mối quan hệ này về mặt kinh tế gọi là các mối quan hệ 
kinh tế quốc tế. Quan hệ kinh tế quốc, tế nhìn nhận từ góc độ 
một nền kinh tế của một nước được gọi là quan hệ kinh tế đối 
ngoại (KTĐN).

Kinh tế đối ngoại là gì?

Kinh t ế  đối ngoại là tổng th ể  các hoạt động, các quan 
lìệ kinh tế, tài chính, khoa học kỹ  thuật và công nghệ của một 
nước với bên ngoài; qua đó m ột nước tham gia vào plîân công 
lao động quốc tế  và trao đổi mậu dich quốc tế.

"Phân công lao động quốc tế" là quá trình tập trung việc 
sản xuất và cung cấp một hoặc một số loại sản phẩm và dịch 
vụ vào một quốc gia nhất định dựa trên những cơ sở ưu thế
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của quốc gia đó về điều kiện tự nhiên, khoa học - công nghệ, 
lao động... để đáp ứng nhu cầu của các quốc gia khác thông 
qua trao đổi quốc tế.

Như vậy, kinh tế đối ngoại là một bộ phận rất quan 
trọng của nền kinh tế quốc dân, nó bao gồm nhiều ngành kinh 
tế. Khi quốc gia thực hiện chính sách "mở cửa" kinh tế thì 
hầu như toàn bộ các ngành, các lĩnh vực kinh tế đều tham gia 
vào hoạt động kinh tế đối ngoại.

Ngày nay cùng với sự phát triển của kinh tế thế giới, xu 
thế hội nhập mạnh mẽ vào kinh tế thế giới và khu vực thì 
quan hệ kinh tế đối ngoại của các nước ngày càng được mở 
rộng và đa dạng.

Kinh tế đối ngoại có bốn hình thức cụ thể:

- Ngoại thương (Thương mại quốc tế, Xuất nhập khẩu 
hàng hóa và dịch vụ)

- Đầu tư nước ngoài

- Hợp tác và chuyển giao công nghệ

- Một số dịch vụ thu ngoại tệ

Trong các hình thức trên, ngoại thương có vị trí trung 
tâm và mang tính phổ biến ở tất cả các quốc gia.

2. Sự cần thiết khách quan của kinh tê đối ngoại

2.1. Sự cần th iết khách quan của kỉnh t ế  đối ngoại đối 
vói m ọi quốc gia

Vì sao mọi quốc gia trên thế giới, không chỉ các quốc 
gia nhỏ, chưa phát triển, nghèo tài nguyên, mà cả các quốc 
gia lớn, giàu tài nguyên, có mức phát triển cao về kinh tế,
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khoa học - công nghệ, đều cần có quan hệ quốc tế về kinh 
tế?.

Sở dĩ mọi quốc gia trên thế giới đều cần có quan hệ 
quốc tế về kinh tế là vì các lý do sau đây:

2.1.1. Sự khác biệt vê' điều kiện tự  nhiên giữa các quốc
gia.

Quá trình sản xuất của các quốc gia cần có các yếu tố 
sản xuất để tạo ra sản phẩm phục vụ đời sống con người. Yếu 
tố sản xuất đầu tiên phải kể đến là điều kiện thiên nhiên.

Điều kiện tự nhiên bao gồm đất đai, khí hậu, khoáng 
sản, trữ lượng thủy năng, nguồn nước ngầm, tài nguyên rừng 
và biển. Trong nền kinh tế hiện đại, vị trí địa lý cũng được coi 
là một yếu tố quan trọng của điều kiện tự nhiên, góp phần vào 
sự tăng trưởng và phát triển kinh tế quốc gia. V iệc một quốc 
gia có nằm trên tuyến giao thông hàng hải, đường hàng không 
quốc tế hay không, quốc gia nằm trong vùng các nước có nền 
kinh tế như thế nào cũng đang trở nên ngày càng quan trọng 
trong bối cảnh khu vực hóa.

Thông thường các quốc gia đều có tài nguyên ở những 
mức độ khác nhau, có những nước giàu, có nước nghèo tài 
nguyên. Một nước có thể rất giàu có về tài nguyên này nhưng 
lại khan hiếm tài nguyên khác. Điều này làm cho mỗi quốc 
gia có lợi thế cho việc sản xuất một loại sản phẩm nào đó, và 
lại bất lợi cho việc sản xuất sản phẩm khác; dẫn tới việc dư 
thừa sản phẩm này mà lại thiếu hụt sản phẩm kia. Nhưng dù 
giàu hay nghèo, không nước nào được coi là có đầy đủ mọi 
loại tài nguyên, có quốc gia thiếu nhiều, có quốc gia thiếu ít. 
Đáng chú ý là, sự thiếu hụt tài nguyên không giống nhau giữa
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các quốc gia, có nước thiếu loại này, có nước thiếu loại khác.

Trong khi đó, quốc gia nào cũng có nhu cầu toàn diện 
về tài nguyên để xây dựng một nền kinh tế hoàn chỉnh nhằm 
đáp ứng nhu cầu toàn diện'của mình. Chính vì vậy, quốc gia 
phải trao đổi với nhau nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm 
hoặc dư thừa tài nguyên. Nhờ có kinh tế đối ngoại, tài nguyên 
đó có thể lấy từ trong nước hoặc nhập khẩu từ nước ngoài. Ví 
dụ, những nước như Nhật Bản, Cộng hòa dân chủ Đức trước 
đây không có mỏ sắt vẫn có công nghiệp luyện thép là do họ 
dựa vào nguồn quặng sắt của nước ngoài. Việt Nam không có 
đủ bông nhưng vẫn có các nhà máy sợi vì dựa vào nguồn 
bông nhập khẩu từ Trung Quốc và Ai Cập, v.v... Tuy nhiên 
xét trên phạm vi toàn thế giới thì không thể không có tài 
nguyên mà vẫn có sản xuất được mà sự thiếu hụt của nơi này 
sẽ được bù đắp từ nơi khác mà thôi. Đây chính là nguyên 
nhân khách quan đầu tiên của hoạt động KTĐN.

2.1.2. Sự  phát triển không đồng đều của các quốc gia về 
khoa học và công nghệ

Khoa học và công nghệ là hệ thống nhận thức của con 
người về thế giới tự nhiên và xã hội, hệ thống công cụ và 
phương pháp công nghệ mà con người chế ra để chinh phục, 
chê' ngự, lợi dụng tự nhiên phục vụ sự sống của mình. Khoa 
học và công nghệ là nhân tố quyết định năng suất lao động 
của m ỗi nền sản xuất. Hơn thế, trong nhiều trường hợp, khoa 
học - công nghệ còn quyết định sự hiện diện của một số 
ngành sản xuất. Sở dĩ, khoa học - công nghệ có ý nghĩa, tác 
dụng lớn lao như vậy vì chúng chính là sức mạnh của tự nhiên 
được con người huy động để phục vụ lợi ích cửa con người.

Trình độ khoa học - công nghệ của mỗi quốc gia thường
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không đồng đều do những nguyên nhân có tính lịch sử và địa 
lý tự nhiên. Trong khi đó, công cuộc phát triển kinh tế - xã 
hội đòi hỏi các quốc gia phải nắm bắt mọi vấn đề về khoa học
- công nghệ. Điều đó buộc các quốc gia phải trao đổi kiến 
thức khoa học - công nghệ với nhau.

Với cuộc cách mạng khoa học - công nghệ, hợp tác về 
khoa học - công nghệ là một đòi hỏi khách quan trong thời 
đại hiện nay, vì không có một quốc gia nào có khả năng tự 
mình giải quyết mọi vấn đề khoa học - công nghệ do thực tiễn 
đặt ra. Sự kết hợp về khoa học - công nghệ giữa các nước có 
lợi cho mọi quốc gia. N ó giúp các nước tiết kiệm được vốn 
đầu tư, tiết kiệm thời gian, tránh được sự trùng lặp không cần 
thiết trong nghiên cứu và áp dụng các thành tựu khoa học.

Trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ, các nước phát 
triển có điều kiện đổi mới công nghệ, thải loại cồng nghệ đối 
với họ là đã cũ nhưng vẫn rất mới với các nước kém phát triển 
hơn. Các nước nhận chuyển giao công nghệ thì rút ngắn 
khoảng cách tụt hậu. Kinh nghiệm của Nhật Bản và các nước 
công nghiệp mới (NICs) cho thấy chuyển giao công nghệ là 
cách làm rẻ nhất, có hiệu quả nhất để có được công nghệ hiện 
đại.

2.1.3. Sự khác biệt về  điều kiện tái sản xuất

Ngoài yếu tố về điều kiện tự nhiên, KHCN, để phát triển 
sản xuất, còn cần có các yếu tố khác như vốn đầu tư, lao 
động... Những nhân tố này ở các quốc gia thường~không đồng 
đều. -

Do trình độ và lịch sử phát triển kinh tế ở các quốc gia 
khác nhau nên tiềm lực về vốn và khả năng tích lũy vốn khác ,
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nhau. Trong môi trường kinh tế mở, vốn đầu tư sẽ tìm đến 
những nơi có khả năng sinh ra lợi nhuận cao hơn. Các luồng 
vốn được luân chuyển qua các hoạt động đầu tư, tài chính, lưu 
chuyển thông qua hệ thống ngân hàng hoặc thị trường chứng 
khoán. Các nước chủ đầu tư phần lớn là các nước công nghiệp 
phát triển và nước nhận đầu tư chủ yếu là các nước đang và 
chậm phát triển.

Với các nước đang và chậm phát triển, khi tốc độ dân sô' 
tăng cao, nhưng nền kinh tế phát triển chậm chạp thì hậu quả 
tất yếu là nạn thất nghiệp sẽ nghiêm trọng. Trong hoàn cảnh 
đó, các quốc gia cần đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế, nhất 
là các ngành dùng nhiều sức lao động. Mặt khác, có thể xuất 
khẩu lao động dư thừa sang các quốc gia thiếu lao động. Ví 
dụ Mêhicô hàng năm có khoảng 20.000 người phải xuất cư ra 
nước ngoài, trước hết là đến Mỹ để kiếm sống. Ngoài ra, còn 
có sự chênh lệch giữa các nưóc về trình độ lao động trong 
một lĩnh vực cụ thể nào đó cũng dẫn tới việc xuất nhập khẩu 
lao động giữa các nước.

2.1.4. Sự chuyên môn hóa giữa các quốc gia

Chuyên môn hóa các quốc gia trong kinh tế là việc tập 
trung sản xuất một hoặc một số ngành nghề vào một quốc gia 
nhất định. Quy mô sản lượng của ngành đó vượt quá nhu cầu 
tiêu dùng nội địa và có thể xuất khẩu. Trong khi đó, các 
ngành nghề khác không được phát triển.

2.7.5. Sự  đa dạng nhu cầu tiêu dùng của các quốc gia

Khi đòi sống kinh tế ngày càng sung túc thì người dân 
các nước muốn tìm đến những mặt hàng phù hợp thị hiếu và 
khả năng thanh toán của mình. Và khi xã hội ngày càng phẫn
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hóa giàu nghèo thì các mặt hàng càng phải đa dạng hơn để 
đáp ứng các đối tượng người tiêu dùng khác nhau. Vì vậy, 
người ta xuất nhập khẩu hàng hóa để phục vụ nhu cầu phong 
phú của nhiều tầng lớp nhân dân trong xã hội.

2.1.6. Yêu cầu bảo vệ T ổ  quốc

Quan hệ kinh tế quốc tế là chỗ dựa quan trọng trong giữ 
gìn độc lập và hòa bình của mỗi quốc gia. Neu có quan hệ đa 
phương, trong đó có quan hệ với các đối tác tin cậy thì hệ 
thống đối tác kinh tế đối ngoại sẽ hậu thuẫn cho việc bảo vệ 
lãnh thổ trong một mức độ nhất định.

2.2. S ự  cần th iết khách quan của kinh t ế  đối ngoại đối 
với nước ta nói riêng

Kinh tế đối ngoại là tất yếu khách quan đối với mọi 
quốc gia, và Việt Nam cũng không phải là một ngoại lệ. Cả 
về mặt lý luận lẫn thực tiễn, nước ta cần phải mở cửa kinh tế. 
Tuy nhiên, mức độ mở cửa còn phụ thuộc vào nhiều nhân tố, 
trong đó có cả nội lực lẫn ngoại lực. Ngoài những lý do đã 
nói trên thì chúng ta cũng sẽ xem xét những lý do cụ thể đối 
với Việt Nam:

2.2.1. V ề  khách quan

- Xu hướng tăng cường hợp tác liên kết với nhau của các 
nước trên thế giới cho phép chúng ta mở cửa kinh tế. Nhiều 
quốc gia muốn làm bạn vói Việt Nam. Nằm trong vòng cung 
kinh tế châu Á - Thái Bình Dương có xu thế phát triển năng 
động nhất của thế giới hiện nay, Việt Nam có vị trí địa lý 
quan trọng nên các nước đều muốn có quan hệ hợp tác với 
Việt Nam.
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- Việt Nam có tiềm năng về môi trường đầu tư, chính trị 
ổn định, nhất quán trong đường lối đổi mới của Đảng, nguồn 
nhân lực dồi dào, tài nguyên thiên nhiên đa dạng và phong 
phú, là quốc gia có tiềm năng về du lịch được nước ngoài và 
nhiều tổ chức quốc tế quan tâm.

- VỊ trí địa lý thuận tiện: Việt Nam nằm ở cửa ngõ 
Đông Nam Á, diện tích 331 041 km2, xếp thứ 58 trong 200 
quốc gia, bờ biển dài 3200 km kéo dài trên 15 vĩ tuyến, nằm 
trên đường hàng không và hàng hải quốc tế quan trọng, tạo 
khả năng phát triển các hoạt động trung chuyển, tạm nhập tái 
xuất. Ngoài ra, chúng ta có một số mặt hàng mà một số quốc 
gia khác có nhu cầu nhập khẩu như gạo, hải sản, cà phê, dầu 
thô, than đá...

- Là quốc gia đi sau, Việt Nam có điều kiện học hỏi và 
rút kinh nghiệm của các quốc gia đi trước, đặc biệt là mô 
hình phát triển của các nước NICs, các nước ASEAN cũng 
như Trung Quốc, Nhật Bản.

2.2.2. V ề  chủ quan

Trước khi mở cửa kinh tế năm 1986, kinh tế Việt Nam 
lâm vào tình trạng khó khăn: hạ tầng vật chất thấp kém, công 
nghệ lạc hậu, khủng hoảng kinh tế kéo dài, đời sống nhân dân 
gặp nhiều khó khăn... Vì vậy, nước ta phải nhanh chóng tìm 
cách rút ngắn khoảng cách tụt hậu, nâng cao mức sống người 
dân để ngang bằng với các nước trong khu vực, cải thiện cơ 
sở vật chất kỹ thuật, phát triển kinh tế đất nước.

Để làm được như vậy, chúng ta cần một lượng vốn đầu 
tư rất lớn nhưng vốn tích lũy nội bộ lại rất ít. Khoa học - công 
nghệ, động lực cho phát triển kinh tế, thì lạc hậu, tài nguyên 
thiên nhiên chưa được sử dụng hiệu quả để mang lại lợi ích
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cho đất nước và thu nhập cho nhân dân. Người dân thiếu việc 
làm tạo ra thu nhập cao...

Trước tình hình đó, Việt Nam phải mở cửa để thu hút 
ngoại lực: vốn, khoa học - công nghệ, tạo việc làm... Đổng 
thời việc mở cửa cũng để phát huy nội lực, khai thác lợi thế 
so sánh của quốc sia, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh.

Chính vì vậy, trong rất nhiều kỳ Đại hội Đảng (từ Đại 
hội Đảng lần thứ VI đến nay), chúng ta luôn khẳng định: chủ 
trương "Mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại, chủ động tham 
gia các tổ chức quốc tế và khu vực, củng cố và nâng cao vị 
thế nước ta trên trường quốc tế".

Tuy nhiên, hội nhập kinh tế quốc tế cần có lộ trình cụ 
thể để tận dụng được ngoại lực mà hạn chế ảnh hưởng xấu 
đến kinh tế đất nước. Chúng ta cần chuẩn bị điều kiện nhất 
định về pháp luật, cơ sở hạ tầng, cải cách hành chính, xây 
dựng một số ngành hàng mũi nhọn, có được một số hàng hóa 
có chất lượng cao, giá thành hạ, có vị trí nhất định trên thị 
trường thế giới...

3. Chức năng của kinh tế  đối ngoại

3.1. Chức năng của K TĐ N  đối với m ọi quốc gia

Kinh tế đối ngoại đối với hoàn cảnh cụ thể của mỗi 
quốc gia có chức năng, nhiệm vụ đặc thù riêng. Nhưng nhìn 
chung, kinh tế đối ngoại của mọi quốc gia đều có các chức 
năng sau đây:

31.1. K TĐ N  hổ trợ khai thác hiệu qua lợi th ế  của các 
quốc gia, góp phần đổi mới cơ  cấu kinh t ế  và đạt được quy  
mở sởn xuất tối ưu
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Lợi thế của các quốc gia thể hiện trên các mặt như:

+ Vị trí địa lý: Cảc quốc gia nằm ở trung tâm các khu 
vực, đầu mối các trục giao thông quốc tế có lợi thế trong phát 
triển kinh tế.

+ Khí hậu: Yếu tố này rất có ý nghĩa đối với các ngành 
sản xuất phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên như sản xuất 
nông nghiệp. Cơ cấu, quy mô và hiệu quả ngành chăn nuôi và 
trồng trọt được quyết định rất nhiều do nhiệt độ, độ ẩm, chế 
độ thủy vãn... ’

+ Diện tích: Các quốc gia có diện tích đất đai rộng lớn 
thường có ưu thế trong phát triển kinh tế.

+ Nguồn tài nguyên: Sự phong phú, đa dạng về tài 
nguyên thiên nhiên như tài nguyên rừng, biển, khoáng sản, là 
cơ sở để xây dựng và phát triển nhiều ngành nghề của quốc 
gia.

+ Nguồn nhân lực: Trong nền kinh tế tri thức, trí tuệ của 
con người là yếu tố quan trọng nhất. Quốc gia nào có lợi thế 
về mặt này sẽ là nước phát triển, v.v...

Khi quốc gia hội nhập kinh tế quốc tế và tham gia vào 
phân công lao động, mỗi nước có thể khai thác tối đa lợi thế 
so sánh của mình để đạt hiệu quả cao nhất trong mỗi ngành 
sản xuất, đồng thời cũng xây dựng được những ngành kinh tế 
mũi nhọn, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và hạ giá 
thành, tăng cường khả năng cạnh tranh trong nước cũng như 
trên thế giới.

Quá trình này cũng giúp các quốc gia có thể thực hiện 
tái sản xuất mở rộng theo chiều sâu, ứng dụng nhanh các 
thành tựu, tiến bộ khoa học - công nghệ, thực hiện các
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phương án tối ưu về tổ chức sản xuất, đẩy nhanh tốc độ tăng 
trưởng kinh tế. Thực tế cho thấy, các nước thực hiện công  
nghiệp hóa đều sử dụng kinh tế đối ngoại như một công cụ 
hữu hiệu, lựa chọn ngành kinh tế mũi nhọn, đẩy mạnh xuất 
khẩu, tăng thu ngoại tệ...

3.1.2. K TĐ N  giúp các quốc gia giải quyết khó khăn và 
thiếu hụt về  các yếu tô' sản xuất: vốn, lao động, tài nguyên, 
KHCN

Thông qua hoạt động kinh tế đối ngoại, các nước thu 
được vốn, sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên, 
tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống nhân dân. 
Thông qua hợp tác hóa, chuyên môn hóa, các quốc gia tránh 
được những thiếu hụt trong quá trình hoạt động kinh tế.

3.1.3. K TĐ N  có chức năng cầu nối giữa kinh t ế  trong  
nước và th ế  giới, giúp các nước có điều kiện tiếp xúc với văn 
minh nhân loại, tăng cường hiểu biết và củng c ố  hòa bình.

Nhờ có kinh tế đối ngoại mà các quốc gia liên kết, gắn 
bó và ràng buộc với nhau. Thông qua việc xuất nhập khẩu 
hàng hóa và dịch vụ, đầu tư, hợp tác khoa học, xuất nhập 
khẩu lao động... nhân dân các nước có điều kiện hiểu biết về 
truyền thống văn hóa của nhau. Tích cực và chủ động tham 
gia vào phân công lao động quốc tế sẽ làm nền kinh tế mỗi 
quốc gia trở thành một hệ thống mở, trở thành một bộ phận 
của kinh tế thế giới.

3.2. Chức năng của kinh t ế  đối ngoại đối vói Việt N am

Kinh tế đối ngoại đối với Việt Nam có những chức 
năng, nhiệm vụ đặc biệt như sau:
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3.2.1. Tạo vốn, giải quyết việc làm

Một trong những nhiệm vụ hàng đầu của nước ta là tạo 
vốn đầu tư để phát triển xã hội và giải quyết việc làm. Với số 
dân đông và chủ yếu làm nông nghiệp trên một diện tích đất 
nông nghiệp hạn chế đang ngày càng bị thu hẹp bởi quá trình 
đô thị hóa thì vấn đề việc làm là vấn đề nan giải. Thêm vào 
đó, với cơ cấu dân số  trẻ, mỗi năm số thanh niên bổ sung vào 
lực lượng lao động và số  lao động thất nghiệp theo mùa vụ 
đòi hỏi cần có những giải pháp cấp thiết nhằm tạo việc làm 
cho người lao động. Thu hút vốn và tạo vốn cũng là một 
nhiệm vụ quan trọng. Cùng với hoạt động đầu tư nước ngoài 
thì các hoạt động kinh tế đối ngoại khác cũng đều hướng vào 
việc tạo vốn và giải quyết việc làm cho nền kinh tế.

3.2.2. Góp phần đổi mới cơ  cấu kinh tế

Xuất phát từ nền kinh tế với tỷ trọng nông nghiệp là chủ 
yếu, nước ta cần đẩy nhanh quá trình CNH - HĐH. Kinh tế 
đối ngoại có tác động mạnh đến cơ cấu kinh tế vì nó tạo ra 
những ngành công nghiệp mũi nhọn như dầu khí, dệt may, da 
giày... Nền kinh tế hoạt động' có hiệu quả hơn và khai thác 
hợp lý nguồn tài nguyên hơn khi ứng dụng khoa học - công 
nghệ hiện đại vào sản xuất.

3.2.3. Khai thác hiệu quả m ọi nguồn lực làm cho dân 
giàu nước mạnh

Việt Nam là một quốc gia có điều kiện tự nhiên thuận 
lợi với nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú và đa dạng. 
Tuy đây là nguồn lợi lớn nhưng không dễ biến thành thu nhập 
cho quốc gia nếu không có vốn, có khoa học - công nghệ hiện 
đại. Vì vậy, nhờ có kinh tế đối ngoại mà tiềm năng của nước 
ta mới được khai thác hiệu quả.
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II. CÁC HÌNH THỨC KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

1. Ngoại thương (thương m ại quốc tế, xuất nhập  
khẩu hàng hóa và dịch vụ)

1.1. K hái niệm  ngoại thương

Trong các quan hệ kinh tế quốc tế, thương mại quốc tế 
là vấn đề mang tính chất trung tâm. Nó được hình thành sớm 
nhất trong các quan hệ kinh tế quốc tế. Đó chính là việc trao 
đổi mua bán hàng hóa và dịch vụ. Thương mại quốc tế
(TMQT) được nghiên cứu dưới ba góc độ:

- Trên quan điểm và lợi ích toàn cầu: Đ ó là nhìn nhận 
TMQT để tìm ra những quy luật, xu hướng, những vấn đề 
mang tính chất chung nhất trên thế giới, không phụ thuộc vào 
lợi ích của từng quốc gia.

- Trên quan điểm và lợi ích của từng quốc gia: Xem xét 
hoạt động buôn bán của quốc gia đó với thế giới, đó chính là 
ngoại thương. Hoạt động quản lý nhà nước được nhìn nhận 
cũng từ góc nhìn này.

- Trên quan điểm và lợi ích doanh nghiệp: Xác định 
phương án kinh doanh quốc tế nhằm thu lợi nhuận cao nhất.

Theo quan niệm của Hội nghị Liên hợp quốc về Thương 
mại và phát triển (UNCTAD), ngoại thương được hiểu theo 
nghĩa rất rộng. Ngoại thương bao gồm mọi hoạt động kinh 
doanh trên thị trường quốc tế, từ thương mại hữu hình, đến
thương mại vô hình và thương mại dịch vụ.

Ngoại thương là sự trao đổi hàng hóa và dịch vụ qua 
biên giói quốc gia.
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1.2. Các hình thức của TM QT

Xiiất nhập khẩu hàng hóa hữu hình: là các mặt hàng như 
nguyên vật liệu, máy móc thiết bị, lương thực thực phẩm, 
hàng tiêu dùng... Đây là bộ phận chủ yếu giữ vai trò quan 
trọng trong sự phát triển kinh tế.

Xuất nhập khẩu hàng hóa vô hình: như phát minh, sáng 
chế, kiểu dáng công nghiệp, thương hiệu, phần mềm máy 
tính, quyền tác giả... Tốc độ tăng trưởng của thương mại vô 
hình nhanh hơn tốc độ tăng trưởng của thương mại hữu hình.

Gia công CỊUỐC tế: Đây là một hình thức cần thiết khi 
phân công lao động quốc tế phát triển. Gia công quốc tế có 
thể là thuê nước ngoài gia công hoặc gia công thuê cho nước 
ngoài. Những nước có trình độ phát triển thấp, thiếu vốn, 
công nghệ lạc hậu, thiếu thị trường thì thường phải nhận gia 
công cho nước ngoài. Còn các quốc gia có trình độ phát triển 
cao thì có thể thuê nước ngoài gia công cho mình. Do đầu 
vào, đầu ra của gia công gắn với thị trường nước ngoài nên nó 
được coi là một bộ phận của ngoại thương.

Tạm  nhập tái xuất và chuyển khẩu: Tạm nhập tái xuất là 
việc các nước nhập khẩu hàng hóa từ bên ngoài vào sau đó 
xuất khẩu sang một nước khác với điều kiện là hàng hóa đó 
không qua gia công chế biến. Chuyển khẩu là không có hành 
vi mua bán mà chỉ thực hiện vận tải quá cảnh cho lưu kho bãi, 
bảo quản.

Xuất khẩu tại chồ : Là việc cung cấp hàng hóa dịch vụ 
cho naười nước ngoài ngay trên lãnh thổ nước mình chứ 
không vượt qua biên giới quốc gia nhưng ý nghĩa kinh tế 
cũng tương tự như hoạt động xuất khẩu. V í dụ: cung cấp hàng 
hóa và dịch vụ cho khách du lịch quốc tế...
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1.3. Vai trò, tác dụng của ngoại thương

1.3.1. Tác dụng tích cực

Nhìn chung, ngoại thương bao gồm những vai trò sau:

. - Ngoại thương góp phần  kícli thích sản xuất trong 
nước. Naoại thương là lĩnh vực trao đổi phân phối lưu thông 
hàng hóa, dịch vụ với nước ngoài, nối sản xuất tiêu dùng của 
một nước với thế giới. Trong quá trình tái sản xuất mở rộng 
thì khâu phân phối và lưu thông là quan trọng, có vai trò 
quyết định đến quá trình sản xuất. Sản xuất có phát triển hay 
không, phát triển như thế nào là phụ thuộc vào khâu này. Vì 
vậy, để người tiêu dùng nước ngoài chấp nhận, sản phẩm xuất 
khẩu cần có chất lượng cao và giá cả hợp lý. Chính vì vậy, có 
thể khẳng định rằng, ngoại thương tác động trực tiếp đến sự 
phát triển của sản xuất.

- Ngoại thương làm thay đổi cơ  cấu kinh t ế  theo hướng 
có lợi nhất cho các quốc gia. Do đòi hỏi của phân công lao 
động quốc tế, mỗi quốc gia khi hội nhập vào kinh tế thế giới 
đều đi sâu vào chuyên môn hóa, có sự thay đổi cơ cấu kinh tế 
và cơ cấu sản xuất. Các sản phẩm xuất khẩu đều dựa trên 
trình độ phát triển kinh tế và lợi thế của các quốc gia. Nhiều 
ngành nghề mới ra đời phục vụ cho hoạt động xuất khẩu. Kim 
ngạch xuất khẩu của đất nước tăng lên, thúc đẩy kinh tế ổn 
định và phát triển.

- Ngoại thương giúp các nước sử  dụng hiệu quả nguồn 
ỉực của mình. Do ngoại thương phân bổ có hiệu quả các 
nguồn lực trona nước theo hướna tận dụns triệt để lợi thế của 
quốc gia nên hiệu quả kinh tế không ngừng được nâng cao. 
Từ đó, kinh tế mỗi quốc gia có điều kiện đi vào chiều sâu, 
năng lực cạnh tranh của nền kinh tế cũng như các doanh
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nghiệp trong nước tăng lên, góp phần giải quyết công ăn việc 
làm, nâng cao mức sống của người lao động,

- N goại thương góp phần làm phong phú thị trường 
hàng hóa và dịch vụ trong nước, b ổ  sung những hàng hóa mà 
trong nước không sản xuấ t được. Nhập khẩu có tác động 
mạnh mẽ đến quá trình đổi mới trang thiết bị và côns nghệ 
sản xuất. Ngoại thương cho phép người tiêu dùng có nhiều 
hàng hóa và dịch vụ hơn, chủng loại phong phú hơn, giá rẻ 
hơn. Mặt khác, việc nhập khẩu hàng tiêu dùng và văn hóa 
phẩm cũng góp phần cải thiện đời sống nhân dân và trình độ 
dân trí.

- N goại thương góp phần thúc đẩy quá trình liên kết 
kinh tế, x ã  hội với các nước khác trên th ế  giới ngày càng chặt 
chẽ và mở rộng hơn, từ đó, góp phần ổn định kinh tế và chính 
trị, đổng thời tăng cường uy tín và vị thế của quốc gia trên 
trường quốc tế. Nhờ có quan hệ, giao địch trao đổi hàng hóa 
mà thế giới có thể hiểu biết thêm về sự phát triển, văn hóa, 
tập quán và con người của quốc gia đó.

- Việc phá t triển ngoại thương cũng giúp m ỏ  rộng các 
hình thức kinh t ế  đối ngoại khác  như đầu tư nước ngoài, hợp 
tác khoa học - công nghệ...

1.3.2. Tác dụng tiêu cực

Bên cạnh những tác động tích cực, kinh tế đối ngoại 
cũng có thể gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế 
như sau:

- Hàng hóa trong nước chịu sức cạnh tranh mạnh mẽ của 
hàng hóa nước ngoài có chất lượng và giá cả ưu việt hơn do 
hàng hóa nước ngoài nhập khẩu vào trong nước được sản xuất 
dựa trên lợi thế so sánh. Điều này có thể dẫn tới việc phải

160



đóng cửa một số ngành sản xuất nào đó mà chi phí sản xuất 
quá cao. Nhưng, điều đáng lo ngại ở chỗ, nguồn nhập khẩu 
không lâu dài và ổn định. Khi không có nguồn nhập khẩu 
nữa, việc khôi phục lại một ngành sản xuất đã mai một là 
không dễ dàng. Chính vì vậy, việc xuất nhập khẩu hàng hóa 
có thể làm cho cơ cấu sản xuất hàng hóa trong nước mất cân 
đối, phụ thuộc nhiều vào thị trường nước ngoài.

- Việc xuất nhập khẩu hàng hóa có thể làm tiết lộ bí mật 
công nghệ quốc gia. Thành tựu kinh tế, khoa học, công nghệ 
của một quốc gia được thể hiện trên những sản phẩm hàng 
hóa và dịch vụ mà quốc gia đó cung cấp. Nhiều nước chỉ cần 
căn cứ vào sản phẩm mua được là có thể bắt chước được chất 
liệu, phương pháp công nghệ và hệ thống thiết bị cần có để 
làm nên sản phẩm. Và khi đó, họ sẽ tự sản xuất vói chất 
lượng có khi còn tốt hơn nguyên bản, với chi phí sản xuất 
thấp hơn nhiều.

- Việc xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ có thể gây ra 
ô nhiễm môi trường, xâm hại sức khỏe người tiêu dùng, ảnh 
hưởng văn hóa dân tộc... Nếu việc quản lý hàng hóa xuất 
nhập khẩu không tốt, hiện tượng những hàng hóa bị cấm xuất 
nhập khẩu vẫn được buôn lậu qua biên giới làm cạn kiệt tài 
nguyên quốc gia, nhập khẩu những hàng hóa văn hóa phẩm 
làm ảnh hưởng thuần phong mỹ tục, hàng hóa không đủ tiêu 
chuẩn chất lượng làm ảnh hưởng sức khỏe, phương hại đến 
quyền lợi của người tiêu dùng và gây ô nhiễm môi trường....

2. Đầu tư nước ngoài

2.1. K hái niệm đầu tư  nước ngoài

Đầu tư nước ngoài là một hình thức di chuyển vốn quốc
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tế, trong đó vốn được di chuyển từ quốc gia này sang quốc 
gia khác để thực hiện một hoặc một số dự án đầu tư nhằm 
đem lại lợi ích cho các bên tham gia.

Theo Luật Đầu tư năm 2005: Đầu tư nước ngoài là việc 
nhà đầu tư nước ngoài đưa vào Việt Nam vốn bằng tiền và các 
tài sản hợp pháp khác để tiến hành hoạt động đầu tư.

2.2. N guyên nhân của đầu tư  nước ngoài

- Do sự mất cân đối về các yếu tố sản xuất giữa các 
quốc gia nên có sự chênh lệch về giá cả của các yếu tố này. 
Đầu tư nước ngoài được thực hiện nhằm khai thác lợi thế so 
sánh của quốc gia khác để làm lợi cho các bên tham gia đầu 
tư.

- Do sự gặp gỡ lợi ích của các bên tham gia

+ Đ ối với bên có vốn đầu tư: Nhà đầu tư luôn cần tìm 
nơi đầu tư có lợi, tránh được các hàng rào bảo hộ mậu dịch do 
các quốc gia đặt ra, mờ rộng kinh doanh, tăng cường uy tín và 
vị thế quốc gia trên trường quốc tế...

+ Đ ối với bên tiếp nhận đầu tư: đây thường là những 
nước thiếu vốn tích lũy, nhưng có nhu cầu tăng trưởng nhanh, 
tiếp thu thành tựu khoa học - công nghệ nhằm khai thác có 
hiệu quả tài nguyên và tạo việc làm, nhằm chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế, xây dựng và phát triển kinh tế, thực hiện công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Trong nhiều trường hợp, đầu tư nước ngoài có nhiệm 
vụ đặc biệt như xây dựng côns trình có quy mô vượt ngoài 
phạm vi biên giới quốc gia mà đòi hỏi có sự phối hợp của 
nhiều nước.
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2.3. Các hình thức đầu tư  nước ngoài

2.2.1. £>ầu tư  trực tiếp nước ngoài

2.2.1.1. Khái niệm
Đầu tư trực tiếp nước ngoài (Foreign Direct Investment

-  FDI) là hình thức đầu fư ra nước ngoài của nhà đầu tư, trong 
đó người chủ sở hữu vốn đồng thời cũng là người trực tiếp 
quản lý  điều hành hoạt động sử dụng vốn đầu tư.

Như vậy, quyền quản lý chính là tiêu chí cơ bản của 
khái niệm FDI và phân biệt FDI với hình thức đầu tư khác. 
Quyền này bắt nguồn từ chính việc nhà đầu tư nắm toàn bộ 
vốn đầu tư hay một phần vốn đủ lớn. Chù đầu tư bỏ vốn để 
xây dựng hoặc mua phần lón, thậm chí toàn bộ cơ sở kinh 
doanh của nước ngoài. Họ trở thành người sở hữu toàn bộ hay 
một phần của cơ sở đó và trực tiếp quản lý điều hành hoặc 
tham gia quản lý điều hành hoạt động kinh doanh. Đồng thời, 
họ cũng chịu trách nhiệm theo mức sở hữu về kết quả sản 
xuất kinh doanh đó.

Nưóc mà chủ đầu tư định cư gọi là nước chủ đầu tư, 
nước mà hoạt động đầu tư được tiến hành gọi là nước nhận 
đầu tư hoặc nước sở tại.

2.2.1.2. Các đặc điểm của đầu tư trực tiếp nước ngoài

- Nguồn vốn FDI có thể của Chính phủ, cá nhân hoặc 
hỗn hợp giữa Chính phủ và cá nhân. Hiện nay, chủ thể của 
FDI thường là các công ty đa quốc gia (MNCs).

- Vốn đầu tư không chỉ bao gồm tiền mặt mà có thế 
dưới dạng máy móc, thiết bị, nhà xưởng, công nghệ, dịch vụ 
kỹ thuật...
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- FDI thường được thực hiện thông qua việc xây dựng 
doanh nghiệp mới, mua lại toàn bộ hay một phần doanh 
nghiệp đang hoạt động hoặc mua cổ phiếu để thôn tính hoặc 
sáp nhập các doanh nghiệp với nhau.

- FDI là hình thức đầu tư chủ yếu có thời hạn dài, vốn 
của nhà đầu tư từ quốc gia này đưa sang quốc gia khác nhằm 
mục tiêu lợi nhuận.

- Lợi nhuận của nhà đầu tư nước ngoài thu được phụ 
thuộc vào kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Lợi nhuận 
hay rủi ro được phân chia theo tỷ lệ góp vốn của các bên, sau 
khi đã nộp thuế và các chi phí khác cho nước chủ nhà.

- Các chủ đầu tư nước ngoài phải góp một số vốn tối 
thiểu vào vốn pháp định của dự án FDI tùy theo luật của từng 
nước, chẳng hạn, Mỹ quy định là 10%, Pháp và Anh là 20%, 
OECD và IMF quy định tỷ lệ này là 10%. Tỷ lệ này càng cao 
thì quyền quản lý, ra quyết định càng lớn. Trong Luật Đầu tư 
nước ngoài Việt Nam trước đây quy định, bên nước ngoài góp 
vốn ít nhất bằng 30% vốn đầu tư của doanh nghiệp. Trong 
trường hợp đặc biệt, tỷ lệ này có thể thấp hơn 30% nhưng 
phải được cơ quan quản lý Nhà nước về đầu tư nước ngoài 
chấp thuận.

Ngoài ra, Luật Đầu tư của Việt Nam cũng quy định: 
Nhà đầu tư nước ngoài được áp dụng điều kiện đầu tư như nhà 
đầu tư trong nước trong trường hợp các nhà đầu tư Việt Nam 
sở hữu từ 51% vốn Điều lệ của doanh nghiệp trở ỉên.

2.2.1.3. Các hình thức

Theo Điều 21, Luật Đầu tư của Việt Nam, các hình thức
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đầu tư trực tiếp của cả nhà đầu tư trong nước cũng như nước 
ngoài gồm những hình thức sau:

1. Thành lập tổ chức kinh tế 100% vốn của nhà đầu tư 
trong nước hoặc 100% vốn của nhà đầu tư nước ngoài.

2. Thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa các nhà đầu 
tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.

3. Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC, hợp đồng BOT, 
hợp đồng BTO, hợp đồng BT.

4. Đầu tư phát triển kinh doanh.

5. Mua cổ phần hoặc góp vốn để tham gia quản lý hoạt 
động đầu tư.

6. Đầu tư thực hiện việc sáp nhập và mua lại doanh 
nghiệp.

7. Các hình thức đầu tư trực tiếp khác.

Căn cứ vào hình thức góp vốn, FDI có các hình thức 
được áp dụng phổ biến như sau:

- Liên doanh: Doanh nghiệp liên doanh được thành lập 
trên cơ sở hợp đồng liên doanh do các doanh nghiệp nước 
ngoài và nước chủ nhà cùng góp vốn kinh doanh, lợi nhuận và 
rủi ro cũng được chia sẻ tùy theo tỷ lệ góp vốn của mỗi bên.

- 100% vốn nước ngoài'. Doanh nghiệp này do chủ đầu 
tư nước ngoài sở hữu toàn bộ vốn và trực tiếp quản lý. Lợi 
nhuận và rủi ro do nhà đầu tư hưởng và chịu trách nhiệm.

- Hợp lác kinh doanh trên cơ  sở  hợp đồng hợp tác kinh 
doanh: Các bên tham gia ký kết hợp đồng 'tiến hành đầu tư, 
trong đó quy định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ và phân chia kết 
quả kinh doanh mà không thành lập pháp nhân mới.
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Ngoiii hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh, còn tồn 
tại hợp đòng BCC, hợp đổng BOT, hợp đồng BTO, hợp đồng 
BT. Nhà nước cũng thường lập ra các khu vực ưu đãi đầu tư 
như khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công 
nghệ cao.

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh  (gọi tắt là hợp đồng 
BCC) là hình thức đầu tư được ký giữa các nhà đầu tư nhằm 
hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm 
mà không thành lập pháp nhân.

- Hợp đồng xây dựng  - kinh doanh - chuyển giao (gọi tắt 
là hợp đồng BOT) là hình thức đầu tư được ký giữa cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư nước ngoài để xây 
dựng, kinh doanh công trình kết cấu hạ tầng trong một thời 
hạn nhất định; hết thời hạn, nhà đầu tư nước ngoài chuyển 
giao không bồi hoàn công trình đó cho Nhà nước Việt Nam.

- Hợp đồng xây dựng - chuyển giao  - kinh doanh  (gọi tắt 
là hợp đồng BTO) là hình thức đầu tư được ký giữa cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư để xây dựng công 
trình kết cấu hạ tầng; sau khi xây dựng xong, nhà đầu tư 
chuyển giao công trình đó cho Nhà nước Việt Nam; Chính 
phủ dành cho nhà đầu tư quyền kinh doanh công trình đó 
trong một thời hạn nhất định để thu hồi vốn đầu tư và lợi 
nhuận.

- Hợp đồng xây dựng - chuyển giao (gọi tắt là hợp đồng 
BT) là hình thức đầu tư được ký giữa cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền và nhà đầu tư để xây dựng công trình kết cấu hạ 
tầng; sau khi xây dựng xong, nhà đầu tư chuyển giao công 
trình đó cho Nhà nước Việt Nam; Chính phủ tạo điều kiện
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cho nhà đầu tư thực hiện dự án khác để thu hồi vốn đầu tư và 
lợi nhuận hoặc thanh toán cho nhà đầu tư theo thỏa thuận 
trong hợp đồng BT.

2.2.1.4. Vai trò của FDI

Trong quá trình triển khai thực hiện, đầu tư trực tiếp 
nước ngoài có những điểm mạnh và hạn chế nhất định đối với 
cả nước chủ đầu tư và nước tiếp nhận đầu tư.

* Đối với nước chủ đầu tư:

+ Tác động tích cực:

- Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và nâng cao tỷ suất lợi 
nhuận của vốn đầu tư.

- Chủ đầu tư mở rộng được thị trường tiêu thụ. Khắc 
phục được tình trạng lão hóa của sản phẩm.

- Chủ đầu tư nước ngoài có thể giảm được chi phí, hạ 
giá thành sản phẩm nhờ tận dụng những nguồn lực sẵn có của 
thị trường nước sở tại.

- Tránh ô nhiễm môi trường.

+ Tác động tiêu cực:

- Chủ đầu tư có thể gặp rủi ro cao nếu không biết rõ về 
môi trường đầu tư của nước sở tại.

- Nước chủ đầu tư có thể bị giảm tốc độ tăng trưởng do 
lượng vốn đầu tư ra nước ngoài...

* Đối với nước nhận đầu tư

+ Tác động tích cực:

- Khai thác được nguồn vốn từ bên ngoài.
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- Tranh thủ nguồn lực từ bên ngoài phục vụ phát triển 
đất nước: vốn, kỹ thuật, công nghệ...

- Tận dụng khai thác nguồn lực trong nước: lao động, tài 
nguyên, vị trí địa lý...

- Tạo thêm việc làm, tăng năng suất lao động và thu 
nhập quốc dân, nâng cao đời sống nhân dân...

+ Tác động tiêu cực:

- Có thể gây ra sự phát triển không đồng đều giữa các 
ngành, vùng.

- Tài nguyên thiên nhiên có thể bị khai thác bừa bãi và 
gây ô nhiễm môi trường.

- Trong quá trình mua bán sáp nhập công ty, bên tiếp 
nhận đầu tư có thể bị thua thiệt về vấn đề giá chuyển nhượng 
nội bộ.

- Chính trị và văn hóa có thể bị ảnh hưởng do tác động 
của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài...

2.2.2. Đầu tư  gián tiếp nước ngoài

2.2.2.1. Khái niệm 3

Đầu tư gián tiếp nước ngoài là hình thức di chuyển vốn 
giữa các quốc gia trong đó, người chủ sở hữu vốn không trực 
tiếp quản lý và điều hành hoạt động sử dụng vốn.

Như vậy, đối với đầu tư gián tiếp, đặc trưng của nó là 
quyền sở hữu tách lời khỏi quyền sử dụng đối với vốn đầu tư.

2.2.2.2. Đặc điểm

- Chủ đầu tư nước ngoài không trực tiếp tham gia quản 
lý điều hành hoạt động đầu tư.
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- Độ rủi ro thấp. Chủ đầu tư nước ngoài thu được lợi 
nhuận thông qua lãi suất cho vay hoặc lợi tức cổ phần.

- Vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài được cung cấp bởi các 
chính phủ, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ 
(NGO) và tư nhân.

Vốn đầu tư của các tổ chức quốc tế thường có khối 
lượng lớn và thường kèm theo các điều kiện ưu đãi về lãi suất 
và thời gian. Ngoài ra, nó cũng có yêu cầu mang sắc thái 
chính trị của các tổ chức quốc tế.

Vốn của tư nhân thì được thực hiện qua việc mua cổ 
phiếu, trái phiếu. Thường việc mua cổ phiếu trái phiếu của tư 
nhân nước ngoài bị nước nhận đầu tư khống chế ở một mức 
nhất định, thường dưới 10 -  25% vốn pháp định.

2.2.2.3. Các hình thức đầu tư gián tiếp nước ngoài

a. Đ ầu tư  cổ  phiếu: Đây là việc các nhà đầu tư mua cổ 
phần của công ty theo một tỷ lệ thấp, thường từ 10 đến 25% 
vốn pháp định. Người nắm trong tay cổ phiếu trở thành chủ 
đầu tư và hưởng cổ tức theo hiệu quả sản xuất kinh doanh của 
công ty. Đây chính là phần lợi nhuận của doanh nghiệp cổ 
phần. Cổ tức cao hay thấp phụ thuộc vào tình hình hoạt động 
của công ty, nó có thể cao hơn hoặc thấp hơn lãi suất cho vay.

b. Đ ầu tư  trái ph iếu:  Đây là việc nhà đầu tư mua trái 
phiếu của chính phủ hoặc của các công ty hàng đầu trong một 
nước phát hành. Thực chất của việc đầu tư trái phiếu là nhà 
đầu tư nước ngoài cho tổ chức hoặc quốc gia phát hành trái 
phiếu vay một lượng vốn nhất định và được hưởng phần lãi 
theo tỷ lệ lãi suất công bố trước và trong một thời gian nhất 
định, có thể là 5 năm, 10 năm.
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c. Cho vay thương mại: Đây là trường hợp các nhà đầu 
tư, thường là các ngân hàng thương mại, các công ty tài chính 
và các tổ chức tín dụng nước ngoài cho các nước (có thể là 
chính phủ hay tư nhân) vay một khoản tín dụng. Sau một thời 
gian nhất định, các chủ đầu tư nhận lại toàn bộ số vốn cho 
vay ban đầu và khoản lãi tính theo lãi suất đã được công bố 
trước.

d. Viện trợ nước ngoài: Đây được coi là hình thức quan 
trọng nhất. Viện trợ nước ngoài là hỗ trợ phát triển chính thức 
ODA.

- Kliái niệm:

Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA-Official 
Development Assistance) là các khoản viện trợ không hoàn 
lại, có hoàn lại hoặc tín dụng ưu đãi của các chính phủ, các tổ 
chức phi chính phủ, các tổ chức thuộc hệ thống Liên hợp 
quốc, các tổ chức tài chính quốc tế dành cho các nước đang 
và chậm phát triển nhằm hỗ trợ cho sự phát triển của các nước 
này.

Như vậy đối tượng nhận viện trợ ODA là các nước đang 
và chậm phát triển. Tuy nhiên không phải nước đang và chậm 
phát triển nào cũng được nhận viện trợ một cách tùy tiện mà 
phải thỏa mãn hai tiêu chuẩn sau:

GDP tính theo đầu người: Thông thường các nước muốn 
được cấp ODA phải có mức thu nhập bình quân đầu người 
một năm thấp hơn một mức tối thiểu do cơ quan cấp ODA đặt 
ra.

Mục tiêu sử dụng vốn của các nước nhận ODA phải phù 
hợp với phương hướng ưu tiên của bên cấp ODA. Ví dụ, Nhật
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Bản thường ưu tiên cho lĩnh vực giao thông, năng lượng điện, 
vệ sinh môi trường. ADB coi trọng đào tạo nguồn nhân lực, 
xóa đói giảm nghèo.

- Đặc điểm  của ODA:

+ ODA là nguồn vốn có tính ưu đãi.

Với mục tiêu trợ giúp các nước đang phát triển, ODA 
mang tính ưu đãi hơn bất cứ một nguồn tài trợ nào khác. Thể 
hiện:

• Khối lượng vốn vay lớn từ hàng chục đến hàng trăm 
triệu đôla Mỹ.

• Các khoản vay thường có lãi suất thấp, thậm chí không 
có lãi suất, (Lãi suất dao động từ 0 đến 5%/năm). Ví dụ như 
lãi suất của WB là 0,75%/năm

• Thời gian cho vay (hoàn trả toàn bộ vốn) dài. Thời 
gian hoàn trả vốn của Nhật Bản là 30 năm, của WB là 40 
năm.

+ ODA thường đi kèm các điều kiện ràng buộc.

Bên cạnh tính ưu đãi, ODA còn thể hiện tính chất ràng 
buộc nhất định về chính trị, kinh tế, xã hội. Chẳng hạn, trung 
bình 22%  số vốn viện trợ phải được sử dụng để mua hàng hóa 
và dịch vụ của quốc gia viện trợ.

Mặt khác, thông thường nước tiếp nhận không có quyền 
lựa chọn đổng tiền để vay ODA, mà do bên cấp ODA quy 
định. Vì vậy, nước tiếp nhận viện trợ có thể phải chịu rủi ro 
của đồng tiền viện trợ.

Ngay cả viện trợ cho không cũng đem lại lợi ích lâu dài 
cho bên viện trợ. V í dụ, nước ngoài viện trợ dưới hình thức hỗ
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trợ kỹ thuật công nghệ với những trang thiết bị không có khả 
năng thay thế bằng những trang thiết bị của nước khác buộc 
nước nhận viện trợ phải phụ thuộc lâu dài.

- Phân loại ODA.

+ Phân loai theỏ tính chất nguồn vốn:

• Viện trợ không hoàn lại: Đây là nguồn vốn cho không 
của các nhà tài trợ. Nguồn vốn này thường được cấp dưới 
dạng các dự án hỗ trợ kỹ thuật, các chương trình xã hội như 
chương trình dinh dưỡng, nước sạch, dân số...

• Viện trợ có hoàn lại: hay còn gọi là vốn vay ưu đãi với 
lãi suất thấp và thời gian vay dài.

• Viện trợ hỗn hợp: Cơ cấu của nguồn vốn bao gồm cả 
phần vốn hoàn lại và không hoàn lại. Hiện nay các nhà tài trợ 
có xu hướng cấp vốn theo hình thức này.

+ Phân loại theo hình thức sử dụng:

• Hình thức dự án đầu tư: Đây là hình thức chủ yếu và 
mang tính truyền thống của vốn ODA, bao gồm:

1. Hỗ trợ cơ bản: thường là các công trình xây dựng cơ 
bản như đường sá, cầu cống, đê đập, trường học, bệnh viện, 
hệ thống viễn thông.

2. Hỗ trợ kỹ thuật: thường có ba phần: Cung cấp chuyên 
gia, đào tạo cán bộ, cung cấp trang thiết bị. Tỷ trọng các 
khoản hỗ trợ kỹ thuật thường chiếm khoảng 20% tổng vốn 
ODA. Trên thực tế có dự án kết hợp cả hai loại hình hỗ trợ 
trên.

• Hình thức chương trình: Hình thức này còn gọi là hình
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thức viện trợ phi dự án, nhà tài trợ cung cấp một khối lượng 
ODA cho một mục đích tổng quát với thời hạn nhất định như 
Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

• Hình thức hỗ trợ cán cân thanh toán (hay hỗ trợ ngân 
sách): thường thì hình thức này được thể hiện dưới dạng hỗ 
trợ tài chính trực tiếp như chuyển giao tiền tệ nhưng đôi khi 
lại là hiện vật như hàng hóa hoặc hỗ trợ nhập khẩu.

+ Phân loại theo đối tác cung cấp:

• Vốn ODA song phương: Là vốn ODA của Nhà nước 
(Chính phủ) nước này cấp cho Nhà nước (Chính phủ) nước 
khác, không thông qua tổ chức thứ ba.

• Vốn ODA đa phương: là vốn ODA do nhiều thành viên 
góp vốn thông qua các tổ chức quốc tế (WB, UN, v.v...) hay 
tổ chức khu vực (ADB, EU, v.v...) hoặc của chính phủ một 
nước dành cho chính phủ của một nước khác nhưng được thực 
hiện thông qua các tổ chức đa phương.

2.2.2.4. Vai trò, tác dụng của đầu tư gián tiếp nước 
ngoài với các nước nhận đầu tư

a. Tác dụng tích cực

- Bên tiếp nhận đầu tư hoàn toàn chủ động trong việc sử 
dụng vốn, do đó, việc sử dụng vốn đầu tư được thực hiện theo 
định hướng, chủ ý của nước nhận đầu tư theo ngành nghề và 
địa bàn quốc gia cần mà không phụ thuộc vào mục tiêu lợi 
nhuận. Vì vậy, vốn đầu tư gián tiếp thường được đầu tư vào 
các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của đất 
nước.

- Doanh nghiệp có khả năng phân tán rủi ro trong kinh
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doanh cho những nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, cổ 
phiếu của họ.

b. Tác động tiêu cực

- Đầu tư gián tiếp nước ngoài hạn chế khả năng tiếp thu 
côna nghệ, kỹ thuật hiện đại, và kinh nghiệm quản lý tiên tiến 
từ các chủ đầu tư nước ngoài.

- Phạm vi đầu tư hạn chế do chủ đầu tư nước ngoài chỉ 
đầu tư vào những doanh nghiệp có triển vọng kinh doanh.

- Các nước tiếp nhận vốn đầu tư sử dụng vốn ODA có 
hiệu quả không cao. Có nước rơi vào tình trạng nợ nần, không 
có khả năng thanh toán nợ.

- Các nước tiếp nhận đầu tư dễ bị các chủ đầu tư ràng 
buộc vào vòng ảnh hưởng chính trị của họ.

3. Hợp tác khoa học và chuyển giao công nghệ

3.1. Khái niệm

Một trong những xu hướng vận động của kinh tế thế giới 
hiện nay là sự bùng nổ cách mạng khoa học và công nghệ. 
Khoa học - công nghệ hiện nay ngày càng phát triển mạnh mẽ 
và trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, những thành tựu 
khoa học và công nghệ đã trở thành tài sản chung của nhân 
loại.

Trong tiến trình toàn cầu hóa, khoa học và công nghệ 
đang phải đối mặt với những thách thức mang tính toàn cầu. 
Nghiên cứu khoa học - công nghệ cần được quốc tế hóa, 
nguồn nhân lực nghiên cứu khoa học - công nghệ thiếu hụt, 
áp lực đối với việc nghiên cứu khoa học - công nghệ phục vụ
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lợi ích kinh tế - xã hội ngày càng tăng... Trong điều kiện đó, 
các quốc gia cần hợp tác với nhau chặt chẽ hơn. Hợp tác quốc 
tế về khoa học và công nghệ ở các nước đang phát triển hiện 
nay được coi là một trong những phương hướng để xây dựng 
năng lực khoa học.

Chính vì vậy, hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ 
đang trở thành một trong những hình thức quan trọng nhất 
của kinh tế đối ngoại. Nó bao gồm việc phối hợp giữa các 
nước cùng nhau tiến hành nghiên cứu, sáng chế, thiết kế thử 
nghiệm, trao đổi các kết quả nghiên cứu, thông tin về khoa 
học - công nghệ, áp dụng các thành tựu khoa học - công nghệ 
vào thực tiễn sản xuất.

Có thể đưa ra khái niệm về hợp tác quốc tế  về khoa học 
và công nghệ như sau:

Hợp tác quốc t ể  về  khoa học - công nghệ của m ột nước 
là việc hợp tác, nghiên cứu trao đổi các thành tựu, các tiến 
bộ khoa học và công nghệ của nước dó với th ế  giới.

Như vậy đối tượng của hợp tác khoa học và công nghệ 
là các hoạt động nghiên cứu, các thành tựu, các tiến bộ của 
khoa học và công nghệ. Chủ thể của hoạt động đó có thể là 
các quốc gia, các tổ chức và liên kết quốc tế, các doanh 
nghiệp và cá nhân...

3.2. N guyên  n h â n  h ìn h  thành  và p h á t triển  hợp tác  
quốc t ế  về khoa  học và công  nghệ

Có rất nhiều nguyên nhân để một nước hợp tác quốc tế 
trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Tuy nhiên có thể kể ra 
một số nguyên nhân sau đây:
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3.2.1. Sự  khác biệt vê năng lực khoa học - cống nghệ 
giữa các nước

Thành tựu của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ 
đã tạo ra sự biến đổi sâu sắc của kinh tế thế giới với tốc độ và 
quy mô ngày càng lớn. Tuy nhiên sự phát triển này diễn ra 
không đổna đều giữa các quốc 2Ĩa do khả năns tiếp cận và 
năng lực ứng dụng các thành tựu khoa học - công nghệ là 
khác nhau. r

Năng lực khoa học và công nghệ được hình thành bởi 
nhiều yếu tố như cơ sở hạ tầng, đầu tư, thể chế pháp luật, 
nguồn nhân lực... Những yếu tố đó ở mỗi quốc gia là khác 
nhau, tùy thuộc vào khả năng cũng như chiến lược khoa học - 
công nghệ của quốc gia đó.

3.2.2. C hi p h í của các nghiên cứu khoa học - công nghệ 
là rất lớn

Khai thác khoa học và ứng dụng công nghệ đóng vai trò 
then chốt cho các quốc gia thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã 
hội. Sự ra đời của các ngành công nghệ cao ngày càng tăng, 
đòi hỏi sự đầu tư lớn trong nghiên cứu phát triển và đổi mới 
công nghệ. Năm 2000, tổng chi cho nghiên cứu phát triển của 
thế giới khoảng 729 tỷ USD, năm 2006 là 1023 tỷ USD. Con 
số này ngày càng không ngừng tăng nhanh, đòi hỏi sự hợp tác 
của tất cả các nước.

Các quốc gia phát triển có tiềm lực về khoa học - công 
nghệ mở rộng hoạt động thông qua việc dịch chuyển đầu tư 
của các tập đoàn đa quốc gia và xuyên quốc gia sang khu vực 
đang và kém phát triển. Các nước đang và chậm phát triển 
tiếp nhận sự hợp tác này như một cơ hội để nâng cao năng lực 
khoa học và công nghệ.
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3.2.3. Hoợt động nghiên cứu và ph á t triển ngày càng 
được quốc t ế  hoá

Quá trình toàn cầu hóa và khu vực hóa đang diễn ra 
trong rất nhiều lĩnh vực, trong đó có cả lĩnh hợp tác khoa học 
và công nghệ. Các nguồn lực hiện nay được nghiên cứu và 
phát triển ở nhiều nước, mỗi nước có thể thực hiện một công 
đoạn nhằm tránh sự trùng lặp, lãng phí cả thời gian, công sức 
và chi phí.

Ngoài ra, có rất nhiều vấn đề mang tính toàn cầu như ô 
nhiễm môi trường, dịch bệnh, dân số... mà một quốc gia 
không thể tự giải quyết mà đòi hỏi sự hợp tác của nhiều quốc 
gia. Để đối mặt với những vấn đề đó, khoa học - công nghệ là 
một công cụ, động lực để giải quyết.

Điều 46, Luật Khoa học và công nghệ của nước ta cũng 
nêu rõ về việc phát triển hợp tác quốc tế về khoa học và công 
nghệ như sau: "Nhà nước mở rộng giao lưu và hợp tác quốc tế 
về khoa học và công nghệ; tạo điều kiện để các tổ chức, cá 
nhân Việt Nam hợp tác về khoa học và công nghệ với các tổ 
chức, cá nhân nước ngoài, các tổ chức quốc tế; tranh thủ sự 
giúp đỡ của các nước, các tổ chứe quốc tế theo nguyên tắc tôn 
trọng độc lập, chủ quyền quốc gia, bìhh đẳng và cùng có lợi. 
Nhà nước có chính sách thu hút trí thức là người Việt Nam 
định cư ở nước ngoài, các chuyên gia giỏi của thế giới tham 
gia phát triển khoa học và công nghệ Việt Nam."

3.3. Các h ìn h  thức hợp tác khoa  học và chuyển  giao 
công nghệ

Có thể chia các hình thức hợp tác khoa học - công nghệ 
như sau:
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3.3.1. Hợp tác khoa học: Bao gồm việc trao đổi kinh 
nghiệm, các thành tựu khoa học kỹ thuật, phối hợp về chính 
sách khoa học kỹ thuật, phối hợp nghiên cứu và tiến hành các 
công trình nghiên cứu chung như nghiên cứu thám hiểm vũ 
trụ, công nghệ hạt nhân, bảo vệ môi trường... và việc hợp tác 
bằng các chương trình khoa học - công nghệ trong khuôn khổ 
liên kết khu vực.

Ngoài ra, hợp tác khoa học còn là việc tiến hành trao đổi 
chuyên gia, cán bộ khoa học và đào tạo nguồn nhân lực giữa 
các quốc gia. Trong tất cả các hoạt động hợp tác kinh tế quốc 
tế giữa các nước đều cần có một đội ngũ các chuyên gia có 
trình độ, giàu kinh nghiệm. Ngoài ra, việc các quốc gia hỗ trợ 
đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các nước đang 
phát triển cũng thuộc hình thức này. Như vậy, đây là việc đưa 
các nhà giáo, các nhà tư vấn khoa học, các chuyên gia, sinh 
viên, nghiên cứu viên đi làm việc và học tập tại nước ngoài. 
Những năm trở lại đáy, lượng học sinh du học ở nước ngoài 
ngày càng tăng. Chẳng hạn năm 2002, có 895 000 học viên 
nước ngoài theo học ở châu Âu và 583 000 sinh viên theo học 
ở Mỹ.

3.3.2. Chuyển giao công nghệ

Chuyển giao công nghệ là chuyển giao một phần hoặc 
toàn bộ công nghệ từ bên có quyền chuyển giao công nghệ 
sang bên nhận công nghệ.

Hoạt động chuyển giao công nghệ trên thế giới cũng 
như ỏ' Việt Nam khá đa dạng. Chuyển giao công nghệ có thể 
bao gồm chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ, mua bán hoặc 
cung cấp các bí quyết kỹ thuật, quy trình công nghệ, công 
thức, bản vẽ, sơ đồ, thông số kỹ thuật...
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nghệ

- Hợp tác quốc tế về khoa học - công nghệ giúp các 
quốc gia tiết kiệm nguồn lực như thời gian, vốn đầu tư, sức 
lao động... Các nước có thể chia sẻ những thành tựu nghiên 
cứu khoa học - công nghệ với nhau. Với các nước đang và 
chậm phát triển có thể nhanh chóng có được những tiến bộ 
khoa học - công nghệ tiên tiến.

- Qua hợp tác quốc tế về khoa học - công nghệ, các 
nước gắn kết được việc nghiên cứu vói ứng dụng, triển khai 
và sản xuất.

Trong thực tiễn, rất nhiều các thành tựu của nghiên cứu 
không có điều kiện để ứng dụng triển khai phục vụ thực tiễn 
sản xuất cuộc sống. Nó chỉ nằm trong các thư viện, trong các 
phòng thí nghiệm... Khi có sự hợp tác giữa các quốc gia, thời 
gian đưa các tiến bộ khoa học - công nghệ ngày càng được rút 
ngắn.

- Nhờ việc chuyển giao công nghệ, bên chuyển giao có  
thể kéo dài chu kỳ sống của công nghệ, tiếp cận với các thị 
trường được bảo hộ, có được thu nhập từ hoạt động bán công 
nghệ, và tạo sự ràng buộc đối với nước nhận chuyển giao. Bên 
nhận chuyển giao có thể có được công nghệ hiện đại. Các 
nước đang phát triển thường không đủ điều kiện để sáng tạo 
công nghệ mới tiên tiến. Con đường ngắn nhất là nhận chuyển 
giao công nghệ, đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa như các nước NICs đã làm. Các nước nhận chuyển 
giao công nghệ còn có điều kiện mở rộng cơ sở sản xuất công 
nghiệp nội địa, khai thác sử dụng nguồn nguyên liệu tại chỗ, 
tạo việc làm, tiết kiệm thời gian chi phí và rủi ro trong nghiên

3.4. Vai trò của hợp tác quốc tế  về khoa học và công
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cứu. Tuy nhiên, các nước nhận chuyển giao cũng có thể gặp 
một số rủi ro do phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài, công 
nghệ cũ...

- Nhờ hợp tác quốc tế về khoa học - công nghệ, các 
quốc gia có điều kiện đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước.

4. Các dịch vụ thu ngoại tệ

Các dịch vụ thu ngoại tệ chủ yếu gồm các loại sau đây:

- Xuất nhập khẩu lao động

-Vận tải quốc tế

- Viễn thông quốc tế

- Bảo hiểm quốc tế

- Du lịch quốc tế

- Dịch vụ ngoại hối

- Dịch vụ tư vấn, giáo dục, y tế...

Dịch vụ thu ngoại tệ rất quan trọng trong hoạt động kinh 
tế quốc tế. Chúng không những mang lại nguồn thu ngoại tệ 
lớn mà còn hỗ trợ đắc lực cho các hoạt động kinh tế đối ngoại 
khác: Muốn xuất nhập khẩu hàng hóa không thể thiếu vận tải, 
bảo hiểm; Hoạt động đầu tư quốc tế không thể thiếu dịch vụ 
ngoại hối, dịch vụ viễn thông quốc tế...

Các dịch vụ thu ngoại tệ của nước ta hiện nay chưa được 
quan tâm đúng mức và đồng thời. Khi nước ta có sự đầu tư 
nhiều hơn cho các hoạt động này thì sẽ thúc đẩy nhanh hơn 
sự phát triển của các hoạt động khác. Cho đến nay, QLNN về 
các dịch vụ thu ngoại tệ chưa tập trung vào một đầu mối và
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chưa có luật. Vì vậy mà không có số liệu thống kê, đánh giá 
đầy đủ và chính xác kết quả đạt được.

III. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC Đ ố i  VỚI KINH TẾ Đ ố i
NGOẠI

1. Sự cần thiết khách quan của QLNN về kinh tê đối 
ngoại

Kinh tế đối ngoại là một bộ phận của nền kinh tế quốc 
dân. Do đó, mọi lý do khiến phải có sự QLNN đối với nền 
kinh tế quốc dân nói chung cũng là lý do khiến Nhà nước 
phải thực hiện sự quản lý đối với kinh tế đối ngoại.

Tuy nhiên, do nhiều đặc thù về phạm vi và nội dung 
quan hệ, nên sự cần thiết của QLNN về kinh tế đối ngoại còn 
vì các lý do đặc biệt sau đây:

1.1. N hà nước ph ải quản lý kinh t ế  đối ngoại vì kinh tê 
đối ngoại có tầm quan trọng đặc biệt

Kinh tế đối ngoại có ý nghĩa toàn diện, sâu sắc đối với 
sự phát triển tổng thể kinh tế, xã hội, chính trị, quốc phòng, 
ngoại giao của đất nước.

- Về kinh tế, KTĐN giải quyết những vấn đề then chốt 
của kinh tế  như vấn đề vốn đầu tư, vấn đề tiến bộ khoa học và 
công nghệ, vấn đề chuyển dịch cơ cấu và phân công lao động 
quốc tế theo lợi thế so sánh. Đó toàn là những vấn đề then 
chốt để tăng năng suất lao động xã hội, cái quyết định sự 
thắng lợi của mọi chế độ kinh tế.

- Về chính trị, ngoại giao, quốc phòng, kinh tế đối ngoại 
liên quan đến việc mở rộng quan hệ bạn bè, loại trừ và cô lập 
kẻ thù, liên quan đến việc bảo vệ bí mật quốc gia, vấn đề bảo
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vệ vị trí kinh tế của đất nước trên trường quốc tế, cơ sở để giữ 
vững độc lập chính trị, an ninh quốc phòng.

1.2. N hà nước ph ả i đặc biệt quan tâm quản lý  KTĐN  
vì nhu cầu đặc biệt của doanh nhân trong kinh t ể  đối ngoại

Doanh nhân trong hoạt động kinh tế đối ngoại cần đến 
Nhà nước vì:

- Quan hệ xã hội trong kinh tế đối ngoại vượt khỏi tầm 
quốc gia, là thứ quan hệ chỉ có Nhà nước mới có đủ tư cách 
pháp lý và đủ khả năng giúp các doanh nhân vận động tốt trên 
thị trường quốc tế.

- Kinh tế đối ngoại là hoạt động kinh tế lớn về quy mô, 
phức tạp về khoa học và công nghệ, nên doanh nhân trên lĩnh 
vực này hơn mọi doanh nhân khác trong việc cần có sự hỗ trợ 
về tri thức, vốn từ phía Nhà nước.

- Kinh tế đối ngoại là một địa bàn vừa rộng vừa đầy bất 
trắc và phức tạp, chỉ dựa vào Nhà nước doanh nhân mới có 
thể yên tâm hoạt động.

2. Vai trò, chức năng đặc thù của Nhà nước trong 
kỉnh tế  đối ngoại

Ngoài các chức năng cung trong quản lý nhà nước về 
kinh tế, trong quản lý nước ngoài về kinh tế đối ngoại, Nhà 
nước có các chức năng đặc thù sau:

2.1. Chức năng bảo vệ độc lập Tổ quốc, bảo vệ các lợi 
ích quốc g ia  mà kinh tế  đối ngoại có liên quan

Phạm vi bảo vệ bao gồm:

- Bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, không để các
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hoạt động KTĐN trở thành nguyên nhân gây nên sự xâm 
phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

- Bảo vệ môi trường và tài nguyên đất nước khi các 
doanh nhân nước ngoài sử dụng.

- Bảo vệ các bí mật về thôns tin kinh tế, khoa học, công 
nghệ mà hoại động kinh tế có thể làm lộ.

- Bảo vệ các quyền lợi kinh tế khác của đất nước mà các 
chủ thể tham gia kinh tế đối ngoại có nghĩa vụ giao nộp cho 
đất nước theo luật định.

- Bảo vệ lợi ích của công dân nước nhà trong các quan 
hệ với đối tác nước ngoài.

2.2. Chức năng định hướng kinh t ế  đối ngoại sao cho 
có lợi nhất cho T ổ quốc

QLNN về KTĐN phải làm sao cho KTĐN giải quyết 
được các nhiệm vụ kinh tế-xã hội của đất nước, như:

- Tạo được việc làm nhiều nhất cho đất nước.

- Bù đắp được các thiếu hụt về nguồn lực kinh tế cho đất 
nước: bù đắp sự thiếu hụt nguyên liệu, tri thức, hàng hóa, dịch 
vụ.

- Khai thác được lợi thế kinh tế của đất nước: khai thác 
mọi nguồn xuất khẩu, khai thác lợi thế địa lý kinh tế, v.v...

- Tạo được môi trường hòa bình, hữu nghị cho đất nước.

2.3. Chức năng  bảo đảm  n h ữ n g  điều kiện  cần th iết đ ể  
phát triển K TĐ N

a) Nlìà nước bảo đảm ổn định vê chính trị cho kinh t ế  
đối ngoại
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Để phát triển kinh tế đối ngoại, điều kiện tiên quyết là 
giữ vững môi trưòng hòa bình và hữu nghị với các nước trong 
khu vực và trên thế giới, tạo bầu không khí thuận lợi cho các 
hoạt động kinh doanh nói chung và kinh doanh quốc tế nói 
riêng.

Bảo đảm sự ổn định chính trị thể hiện trên hai mặt:

- On định chê độ chính trị của chính nước mình.

- On định quan hệ chính trị giữa nước đó với cộng đồng 
quốc tế.

Sự ổn định chính trị về các mặt nói trên là điều kiện tiên 
quyết cho kinh tế đối ngoại ở chỗ:

- Giúp các công dân mỗi nước có dự án sự "an cư" để 
"lạc nghiệp”. Nếu chính sự trong nước rối ren, luôn thay đổi 
thì không ai có thể yên ổn lập nghiệp, nhất là lập nghiệp 
trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại.

- Giúp cho các đối tác nước ngoài tin tưởng ở môi 
trường kinh doanh của quốc gia, nơi có thể thiết lập mối quan 
hệ kinh tế. Một trong những yếu tố của môi trường kinh tế vĩ 
mô là sự ổn định của tỷ giá hối đoái, sự ổn định và phù hợp 
của cán cân thương mại, cán cân thanh toán quốc tế... Nhưng 
chính các yếu tố này lại do sự ổn định chính trị mỗi nước 
quyết định.

b) N hà nước tạo tiền đê' ngoại giao cho công dân thực 
hiện hoạt động kinh t ế  đối ngoại

Kinh tế đối ngoại chủ yếu do nhân dân thực hiện. 
Nhưng quan hệ dân sự này chỉ có thể có được khi quan hệ 
ngoại giao giữa các quốc gia được thiết lập. Do vậy, QLNN

184



có chức năng trước hết là tạo được quan hệ nhà nước để công  
dân thực hiện được quan hệ kinh tế với nhau.

c) N hà nước tạo điều kiện pháp lý quốc t ế  cho kinh t ế  
đối ngoại

Mỗi quốc gia có hệ thốna pháp luật của nó. Hệ thống 
pháp luật đó chỉ có ý nghĩa nội bộ quốc gia. Công dân rất cần 
hành lang pháp lý đó để hoạt động kinh tế trong nước. Khi 
công dân một nước hoạt động kinh tế ở nước ngoài không thể 
không có sự can thiệp của pháp luật nước sở tại. Khi đó nảy 
sinh vấn đề thống nhất hành lang pháp luật giữa các nước có 
công dân quan hệ kinh tế với nhau, v ề  nguyên tắc, pháp luật 
của các nước phải đồng bộ và nhất quán với nhau, ít thay đổi 
và phải phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế.

d )T ạ o  dựng nền hành chính kinh t ế  đối ngoại thuận lợi, 
mang tính quốc t ể  hiện đại

Nền hành chính KTĐN thuận lợi, tiên tiến, phù hợp 
quốc tế là nhân tố cực kỳ quan trọng trong việc thu hút đối 
tác về mình. Do vậy, một trong các chức năng hàng đầu của 
Nhà nước là xây dựng nền hành chính KTĐN hiện đại, quốc 
tế hóa.

Hướng kiện toàn nền hành chính KTĐN là gọn nhẹ, 
hiện đại hóa và theo thông lệ quốc tế, có hiệu lực. Những nét 
đặc trưng của nền hành chính hiện đại cần có là: quản lý "một 
cửa", một dấu, quản lý trọn gói, liên tục, điện tử hóa, vi tính 
hóa, tự động hóa. Bằng tất cả các nỗ lực đó, nền hành chính 
KTĐN hiện đại phải tránh được sự chồng chéo, phiền hà, đun 
đẩy trong các thủ tục hành chính.
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đ) Tạo bầu không kh í hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc 
gia cho sự  phát triển trên cơ sở  xây dựng hệ thống tư duy đổi 
mới về  kinh t ế  đối ngoại

Tư duy mới đòi hỏi phải:

- Có nhận thức đúng đắn về thực tiễn quốc gia và quốc 
lê': nhìn thấy và phản ánh đúng sự thật, đổng thời phải thích 
ứng với xu thế thời đại.

- Phải nhận biết đầy đủ về xu thế biến động, vận động 
của nền kinh tế thế giới, không tách mình ra khỏi thông lệ 
quốc tế, tránh các thủ tục, quy định rườm rà, phức tạp, kém 
văn minh.

- Phải có tư duy mới về an ninh, trong điều kiện thế giới 
đang diễn ra quan hệ đa phương, từ hai cực sang đa cực. Sự an 
ninh của các quốc gia có sự tùy thuộc lẫn nhau. Ngày nay an 
ninh tập thể không còn là an ninh biệt lập.

- Trong tư duy kinh tế phải giải quyết hợp lý các vấn đề 
có liên quan đến lịch sử quá khứ, phải lấy lợi ích cơ bản, lâu 
đài của dân tộc làm mục đích.

e) Xây dựng m ột môi trường xã  hội lành mạnh cho kinh 
t ế  quốc t ế  hội nhập, không có nhĩíng hạn chê và tiêu cực xã 
hội

Khắc phục tệ tham nhũng, đoạn tuyệt với lối làm việc 
quan liêu, lề mề, trùng lặp nhiều khâu, không thống nhất lời 
nói với việc làm, pháp luật kém hiệu lực.

- Khống chế lạm phát ở mức cho phép, ổn định nền tài 
chính và sức mua của đồng tiền. Cải tiến cơ chế hoạt động 
xuất, nhập khẩu theo hướng khai thác thuận lợi mọi tiềm lực 
của đất nước.
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f )  N hà nước tạo điều kiện vật chất kỹ  thuật cho KTĐ N, 
xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng

Cơ sở hạ tầng tốt là tiền đề để phát triển KTĐN nói 
riêng, phát triển kinh tế đất nước nói chung.

Điện, nước, giao thông vận tải, thông tin liên lạc, các cơ 
sở phục vụ đời sống văn hóa, y tế, RÌáo dục, ngân hàns, 
thương nghiệp phải trở thành một chỉnh thể. Đặc biệt cần đầu 
tư có trọng điểm trong xây dựng bến cảng, sân bay, cơ sở hạ 
tầng các khu công nghiệp, các tuyến giao thông quốc gia.

g) Đ ào tạo cán bộ quản tý, cán bộ kỹ  thuật và công  
nhân kỹ  thuật

Cần đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý và 
công nhân kỹ thuật với cơ cấu thích hợp, có đủ năng lực để 
đáp ứng yêu cầu phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế đối 
ngoại.

Thực hiện chiến lược con người, nâng cao yếu tố trí tuệ, 
xác định rõ vai trò chất xám trong phát triển.

Tiêu chuẩn hóa cán bộ và công nhân kỹ thuật theo yêu 
cầu và nhiệm vụ mới của hoạt động KTĐN.

3. Phạm vi quản lý nhà nước về kinh tê đối ngoại

3.1. Trong lĩnh vực ngoại thương

Trong lĩnh vực này, Nhà nước phải quản lý các mặt sau
đây:

- Nhà nước quản lý nội dung hàng hóa xuất khẩu, quyết 
định chủng loại, số lượng, chất lượng hàng hóa xuất nhập 
khẩu. Đó chính là việc cho phép hay nghiêm cấm của Nhà 
nước đối với các loại hàng hóa xuất nhập khẩu.
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Hàng hóa xuất nhập khẩu có ý nghĩa kinh tế, văn hóa, y 
tế, môi trưòng rất rõ rệt, tùy mức độ ảnh hưởng của từng loại 
hàng hóa XNK mà thái độ của Nhà nước có sự giải quyết 
khác nhau, nhưng dù giải quyết thế nào, Nhà nước nhất thiết 
phải quan tâm đến vấn đề nội dung hàng hóa xuất nhập khẩu.

- Nhà nước quản lý việc chọn đối tác giao dịch thương 
mại của các doanh nhân Việt Nam.

Nói cách khác, đó là vấn đề quan hệ với ai, mua của ai, 
bán cho ai. Tuy nhiên, vấn đề quan hệ mua bán cụ thể chỉ 
được đặt ra khi đã có cơ sở là quan hệ ngoại giao, quan hệ 
kinh tế. Khi quan hệ cơ bản này đã được thiết lập, các quan 
hệ cụ thể sẽ được tiến hành. Ví dụ, quan hệ thương mại Việt -  
Mỹ, khi quan hệ này về nguyên tắc chưa được thiết lập, các 
quan hệ cụ thể là khó có thể có. Khi quan hệ cơ bản này đã 
được mở ra, các quan hệ cụ thể, không chỉ trong thương mại, 
mà cả trong hợp tác đầu tư, chuyển giao khoa học-công nghệ 
về cơ bản đã được mở ra.

- Nhà nước quan tâm tới lợi ích của Nhà nước qua các 
hoạt động ngoại thương. Tức là, Nhà nước quan tâm đến vấn 
đề: Nhà nước được gì qua hoạt động ngoại thương của công 
dân. Đó chính là những ảnh hưởng của hoạt động ngoại 
thương cụ thể tới nền kinh tế quốc dân, tới sự phát triển xã 
hội nói chung, nguồn thu ngân sách nhà nước nói riêng.

3.2. Trong tĩnh vực đầu tư  nước ngoài, hợp tác và 
chuyển giao  khoa học - công nghệ

Trong các lĩnh vực này, Nhà nước phải quản lý các mặt
sau:
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- Phương hướng đầu tư nước ngoài và hợp tác quốc tế về 
khoa học và chuyển giao công nghệ, định hướng cho các chủ 
đầu tư, các nhà hoạt động khoa học và công nghệ trong hoặc 
ngoài nước đầu tư hoặc chuyển giao công nghệ vào những 
ngành nghề, địa bàn có lợi cho đất nước.

- Nhà nước quan tâm đến chất lượng đối tác đầu tư và 
chuyển giao khoa học của công dân nước mình. Vấn đề này 
cũng được đặt ra như trong quan hệ thương mại quốc tế.

- Trình độ tiên tiến của khoa học-công nghệ được 
chuyển giao.

Đối với nước chủ đầu tư hoặc nước chuyển giao công 
nghệ, Nhà nước quan tâm đến vấn đề này vì nó liên quan đến 
sự thay đổi tiềm lực kinh tế, khoa học - công nghệ của nước 
khác. Do đó, Nhà nước không thể để cho vốn đầu tư và công 
nghệ của nước mình chảy ra nước ngoài một cách tùy tiện mà 
phải có tính toán, giữ lợi thế cho nước nhà.

Đối với nước nhận đầu tư hoặc nhận chuyển giao công 
nghệ, Nhà nước quan tâm tới vấn đề này vì nó liên quan đến 
nền kinh tế nói riêng, toàn xã hội nói chung khi tiếp nhận từ 
nước ngoài một loại công nghệ, một lượng vốn đầu tư, thể 
hiện dưới dạng thiết bị, công nghệ sản xuất cụ thể. Nguồn bổ 
sung này phải có ích cho quốc gia, không thể để xảy ra tình 
trạng ngược lại.

- Các ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng đến văn hóa, xã 
hội phát sinh từ sự hiện diện kinh tế nước ngoài trên đất nước 
mình, các tác hại có thể xảy ra trong hoạt động của các doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài về mặt sử dụng lao động, tài 
nguyên, môi trường, an ninh chính trị, kinh tế, vãn hóa, trật tự 
an toàn xã hội...
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4. Nội dung quản lý nhà nước về kinh tế  đối ngoại

4.1. X ây dựng chiến lược, quy hoạch, k ế  hoạch đ ể  phát 
triển  các h ìn h  thức K T Đ N

Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch là những định hướng, 
cơ sở để Nhà nước cũng như các doanh nghiệp trong nước, 
doanh nghiệp nước ngoài, và công dân thực hiện công việc 
của mình. Nguyên tắc chung là phải phù hợp, không phá vỡ 
hoặc đi ngược lại với quy hoạch, kế hoạch.

4.1.1. Trong lĩnh vực ngoại thương'. Nhà nước ban hành 
danh mục hàng hóa ưu tiên xuất nhập khẩu, quy hoạch, kế 
hoạch phát triển các ngành nghề xuất khẩu như quy hoạch 
ngành thủy sản, chiến lược phát triển ngành sản xuất và chế 
biến chè....

4.1.2. Trong lĩnh vực đẩu tư, chính phủ quy định về tổ 
chức lập, trình duyệt các quy hoạch theo quy định của pháp 
luật về quy hoạch. Dự án đầu tư phải tuân thủ quy hoạch kết 
cấu hạ tầng - kỹ thuật, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây 
dựng, quy hoạch sử dụng khoáng sản và các nguồn tài nguyên 
khác. Quy hoạch vùng, quy hoạch ngành, quy hoạch sản 
phẩm phải phù hợp với lĩnh vực ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi 
đầu tư, lĩnh vực đầu tư có điều kiện và lĩnh vực cấm đầu tư, 
định hướng để nhà đầu tư lựa chọn, quyết định đầu tư.

- Luật Đầu tư năm 2005 cũng quy định rõ những lĩnh 
vực ưu đãi đầu tư như sau: Sản xuất vật liệu mới, năng lượng 
mới; sản xuất sản phẩm công nghệ cao, công nghệ sinh học, 
công nghệ thông tin; cơ khí chế tạo; nuôi trồng, chế biến 
nông, lâm, thủy sản; làm muối; sản xuất giống nhân tạo, 
giống cây trồng và giống vật nuôi mới; sử dụng công nghệ
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cao, kỹ thuật hiện đại; bảo vệ môi trường sinh thái; nghiên 
cứu, phát triển và ươm tạo công nghệ cao; sử dụng nhiều lao 
động; xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng, các dự án quan 
trọng, có quy mô lớn; phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo, 
y tế, thể dục, thể thao và văn hóa dân tộc; phát triển ngành, 
nghề truyền thống...

- Địa bàn ưu đãi đầu tư bao gồm: Địa bàn có điều kiện 
kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã 
hội đặc biệt khó khăn; Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu 
công nghệ cao, khu kinh tế...

- Lĩnh vực mà Chính phủ Việt Nam cấm đầu tư gồm: 
Các dự án gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia 
và lợi ích công cộng; các dự án gây phương hại đến di tích 
lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam; các 
dự án gây tổn hại đến sức khỏe nhân dân, làm hủy hoại tài 
nguyên, phá hủy môi trường; các dự án xử lý phế thải độc hại 
đưa từ bên ngoài vào Việt Nam; sản xuất các loại hóa chất 
độc hại hoặc sử dụng tác nhân độc hại bị cấm theo điểu ước 
quốc tế.

- Nhà nước Việt Nam khuyến khích các tổ chức kinh tế 
tại Việt Nam đầu tư ra nước ngoài đối với những lĩnh vực 
xuất khẩu nhiều lao động; phát huy có hiệu quả các ngành, 
nghề truyền thống của Việt Nam; mở rộng thị trường, khai 
thác nguồn tài nguyên thiên nhiên tại nước đầu tư; tăng khả 
năng xuất khẩu, thu ngoại tệ.

- Nhà nước Việt Nam không cấp phép đầu tư ra nước 
ngoài đối với những dự án gây phương hại đến bí mật, an 
ninh quốc gia, quốc phòng, lịch sử, văn hóa, thuần phong mỹ 
tục của Việt Nam.
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4.1.3. Xây dựng chiến lược phát triển khoa học - công 
nghệ quốc gia

Nhà nước mở rộng giao lưu và hợp tác quốc tế về khoa 
học và công nghệ; tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân Việt 
Nam hợp tác về khoa học và công nghệ với các tổ chức, cá 
nhân nước ngoài, các tổ chức quốc tế; tranh thủ sự giúp đỡ 
của các nước, các tổ chức quốc tế theo nguyên tắc tôn trọng 
độc lập, chủ quyền quốc gia, bình đẳng và cùng có lợi.

Nhà nước có chính sách thu hút trí thức là người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài, các chuyên gia giỏi của thế giới 
tham gia phát triển khoa học và công nghệ Việt Nam.

Luật Khoa học và Công nghệ Việt Nam cũng quy định 
các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động khoa học và công 
nghệ gồm các hành vi sau: Lợi dụng hoạt động khoa học và 
công nghệ để xuyên tạc, chống lại đường lối, chính sách của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước, phá hoại khối đại đoàn kết 
dân tộc; Lợi dụng hoạt động khoa học và công nghệ để xâm 
phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ 
chức, cá nhân; Gây thiệt hại đến tài nguyên, môi trường, sức 
khỏe con người; trái với đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân 
tộc; Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; chiếm đoạt, chuyển 
nhượng, chuyển giao bất hợp pháp kết quả khoa học và công 
nghệ; tiết lộ tư liệu, kết quả khoa học và công nghệ thuộc 
danh mục bí mật nhà nước; Lừa dối, giả mạo trong hoạt động 
khoa học và công nghệ; Cản trở hoạt động khoa học và công 
nghệ hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

4.1.4. Các dịch vụ thu ngoại tệ

Nhà nước cũng xây dựng chiến lược quy hoạch cho các
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ngành du lịch, viễn thông, vận tải, bảo hiểm... trong đó có 
khía cạnh quốc tế.

4.2. X ây dựng và hoàn th iện  hệ th ô n g  p h á p  luật

Pháp luật phải đồng bộ và nhất quán, ít thay đổi. Phải 
phù hợp vói luật pháp và thông lệ quốc tế nhằm tạo nên hành 
lang pháp lý rõ ràng cho các hoạt động kinh tế đối ngoại. 
Pháp luật phải được thực thi một cách nghiêm túc. Các công 
chức thực thi nhiệm vụ QLNN về kinh tế đối ngoại phải căn 
cứ vào luật pháp, không gây trở ngại cho đối tác.

Hệ thống pháp luật nói chung và pháp luật điều chỉnh 
hoạt động kinh tế đối ngoại nói riêng đang từng bước hình 
thành và phát triển đã tạo điều kiện ngày càng thông thoáng 
hơn cho các hoạt động kinh tế đối ngoại. Tuy nhiên, cũng còn 
nhiều hạn chế như thiếu, yếu, không đồng bộ, thiếu chế tài, 
và chưa phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế... Định 
hướng của Nhà nước là tiếp tục hoàn thiện pháp luật nhằm mở 
rộng quy mô và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế đối 
ngoại.

Cụ thể pháp luật trong các lĩnh vực kinh tế đối ngoại 
như sau:

- Trong lĩnh vực ngoại thươns: Luật Thương mại năm
2005, Luật Cạnh tranh năm 2004, luật Doanh nghiệp năm 
2005 sửa đổi năm 2009, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 
năm 2008, Luật Thuế Giá trị gia tăng năm 2008, Luật Phá sản 
năm 2004....

- Trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài: Luật Đầu tư 2005 
sửa đổi và bổ sung năm 2009, Luật Đất đai năm 2003 sửa đổi 
năm 2009, Luật Xây dựng năm 2003 sửa đổi năm 2009, Luật
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Đấu thầu 2005 sửa đổi và bổ sung nãm 2009, Nghị định 
85/2009/CP Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn 
nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng...

Luật Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam ban hành 
ngày 19/12/1987, sửa đổi năm 1990 và 1992, 1996, 2000.

Ngày 29/11/2005, Quốc hội khóa XI, kỳ hợp thứ VIII, 
đã thông qua Luật Đầu tư mới. Luật này có hiệu lực từ ngày 
1-7 -2006. Luật quy định đối tượng áp dụng chung cho nhà 
đầu tư trong nước và nước ngoài thực hiện đầu tư trên lãnh 
thổ Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài. Luật này 
thể hiện sự đổi mới căn bản thể chế kinh tế Việt Nam, tạo sân 
chơi bình đẳng cho tất cả các nhà đầu tư trên lãnh thổ Việt 
Nam.

Luật Đầu tư năm 2005 quy định: "Nhà nước đối xử bình 
đẳng trước pháp luật đối với các nhà đầu tư thuộc mọi thành 
phần kinh tế, giữa đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài; 
khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu 
tư".

- Trong lĩnh vực khoa học - công nghệ: Luật Khoa học 
và Công nghệ năm 2000, Luật Chuyển giao công nghệ năm
2006, Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 
2009.

- Các dịch vụ thu ngoại tệ: Luật Du lịch năm 2005, Luật 
Công nghệ thông tin năm 2006.

Ngoài ra, kinh tế đối ngoại còn chịu sự điều chỉnh của 
hệ thốna các điều ước, công ước và hiệp định quốc tế mà 
nước ta ký kết, nhất là khi Việt Nam đã trở thành thành viên 
của Tổ chức thương mại thế giới (WTO) vào 7/11/2006 nhu 
Hiệp định TRIP, Công ước Hamburg về chuyên chở hàng hóa
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bằng đường biển, Thỏa ước Madrid về đăng ký nhãn hiệu 
hàng hóa...

4.3. N hà nước sử  dụng các chính sách h ỗ  trợ  cho các 
hỉnh thức K TĐ N

Trong thực tế Nhà nước đã sử dụng nhiều chính sách hỗ 
trợ cho sự phát triển của các hoạt động kinh tế đối ngoại. 
Chẳng hạn như việc hoàn thuế nhập khẩu nguyên vật liệu sản 
xuất hàng hóa xuất khẩu. Máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư, 
phương tiện vận tải trong nước chưa sản xuất được; công nghệ 
trong nước chưa tạo ra được; tài liệu, sách báo nhập khẩu để 
sử dụng trực tiếp vào hoạt động nghiên cứu khoa học và phát 
triển công nghệ không phải chịu thuế nhập khẩu và thuế giá 
trị gia tăng. Những chương trình, đề tài, dự án khoa học và 
công nghệ có yêu cầu sử dụng vốn lớn được ưu tiên xét cho 
sử dụng vốn ODA...

4.4. Quản lý  nhà nước đối với X N K

Nhà nước quản ỉý hàng hóa XNK, quyết định số  lượng, 
chất lượng chủng loại hàng hóa XNK, công bố danh mục các 
mặt hàng xuất nhập khẩu có điều kiện, danh mục các mạt 
hàng cấm xuất nhập khẩu...

4.5. Q LN N  đối với đầu tư  nước ngoài

- Xúc tiến đầu tư là việc gọi vốn đầu tư từ nước ngoài 
qua việc giới thiệu các dự án đầu tư tại các cuộc hội thảo, hội 
trợ, triển lãm, các diễn đàn đầu tư trong và ngoài nước, các 
phương tiện thông tin đại chúng... Kinh phí cho hoạt động 
xúc tiến đầu tư của các cơ quan nhà nước được cấp từ ngân 
sách nhà nước.



- Tư vấn hỗ trợ đầu tư là thực hiện các hoạt động hỗ trợ, 
hướng dẫn các nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận môi trường đầu 
tư, nhất là về các thủ tục hành chính để họ thực hiện công 
việc đầu tư và các nghĩa vụ đối với nước sở tại một cách 
thuận lợi, nhanh chóng nhất.

- Thẩm định xét duyệt và cấp phép đầu tư.

- Theo dõi, đánh giá hoạt động đầu tư: Nội dung theo 
dõi, đánh giá đầu tư bao gồm: ban hành văn bản hướng dẫn 
pháp luật theo thẩm quyền và thực hiện các quy định của 
pháp luật về đầu tư; theo dõi tình hình thực hiện và kết quả 
các dự án đầu tư theo quy định của Giấy chứng nhận đầu tư; 
báo cáo cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp, cơ quan nhà 
nước quản lý đầu tư cấp trên về kết quả đánh giá đầu tư, kiến 
nghị các biện pháp xử lý những vướng mắc và vi phạm pháp 
luật về đầu tư.

- Tiến hành quản lý đối với các doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài: Ví dụ như việc kiểm tra hàng hóa của các 
doanh nghiệp có ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng 
không, các doanh nghiệp có gây ô nhiễm môi trường và có 
biện pháp giữ gìn và xử lý ô nhiễm môi trường không, người 
ỉao động trong những doanh nghiệp này có được đối xử theo 
đúng quy định của pháp luật không, các doanh nghiệp này có 
đóng thuế đầy đủ không...

4.6. Q L N N  đối vói hợp tác khoa  học và chuyên  giao 
' ông nghệ  gồm các công việc như: Thẩm định, phê duyệt hợp 
đồng chuyển giao công nghệ; chỉ định tổ chức giám định, xây 
dựng chính sách nhập khẩu máy móc thiết bị; quản lý hoạt
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động tư vấn, hoạt động chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng và 
quy trình công nghệ; quy định việc đánh giá, nghiệm thu, ứng 
dụng và công bố kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển 
công nghệ, chức vụ khoa học, giải thưởng khoa học và công 
nghệ và các hình thức ghi nhận công lao về khoa học và công 
nshệ của tổ chức, cá nhân; tổ chức, chỉ đạo công tác thống 
kê, thông tin khoa học và công nghệ...

4.7. N h à  nước tuyên  truyền  p h ổ  biến kiến  thức  và 
cung cấp th ô n g  tin , g iúp  đỡ  các doanh  ngh iệp  tiếp cận với 
thị trường nước ngoài

Chính phủ cần đầu tư xây dựng hệ thống thông tin quốc 
gia hiện đại, bảo đảm thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời 
cung cấp các thông tin quan trọng trong các lĩnh vực kinh tế 
đối ngoại ở trong nước và trên thế giới cho các doanh nghiệp 
và công dân.

4.8. K iểm  tra, thanh  tra và g iả i quyết kh iếu  nại tố  cáo, 
xử  lý vi phạm  trong lĩnh  vực K T Đ N

Nhà nước có trách nhiệm trong việc thanh tra việc thực 
hiện pháp luật, chính sách; Phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo 
thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
xử lý các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại; 
Xác minh, kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải 
quyết khiếu nại, tố cáo.

4.9. Đào tạo nguồn nhân  lực, bồi dưỡng cán bộ hoạt 
động trong  lĩnh  vực K T Đ N

Trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, nguồn nhân
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lực dồi dào với giá rẻ không còn là lợi thế nữa. Nguồn lao 
động trình độ thấp đang là điểm yếu của nước ta hiện nay. Vì 
vậy, để piát triển kinh tế nói chung, kinh tế đối ngoại nói 
riêng, không thể không có chiến lược phát triển nguồn nhân 
lực.

4.10. Bảo đảm ổn định chính trị và chính sách kỉnh tế, 
xây dựng cơ  sở  hạ tầng, văn hóa, x ã  hội, giáo dục, y  tế, 
ngân hàng... phù hợp với p h á t triển K TĐ N

- Nhà nước xây dựng và ban hành đường lối chính trị -  
kinh tế đối ngoại, xúc tiến các quan hệ ngoại giao, mở ra các 
quan hệ kinh tế để công dân có cơ sỏr thiết lập các quan hệ 
dân sự.

- Xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ kinh tế - xã hội nói 
chung và kinh tế đối ngoại nói riêng bao gồm hệ thống các 
công trình điện, nước, giao thông vận tải, thông tin liên lạc, 
các công trình vãn hóa, các bệnh viện, trường học, các khu 
kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, xây dựng cơ sở vật 
chất - kỹ thuật phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển 
công nghệ; đầu tư xây dựng một số phòng thí nghiệm trọng 
điểm đạt tiêu chuẩn khu vực và quốc tế trong các lĩnh vực 
khoa học và công nghệ ưu tiên, trọng điểm... Hệ thống này 
cần hình thành một chỉnh thể, có trình độ hiện đại, đáp ứng 
yêu cầu của thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

- Xây dựng các đơn vị kinh tế trong nước có khả năng 
hợp tác và đủ sức cạnh tranh với doanh nghiệp nước ngoài 
trong quá trình hội nhập. Có như vậy mới phát huy vai trò của 
nội lực trong kinh tế đối ngoại.
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5. Tổ chức bộ m áy QLNN về KTĐN ở Việt Nam

Chính phủ quản lý thống nhất tổng thể kinh tế đối 
ngoại. Nhưng kinh tế đối ngoại gồm nhiều nội dung, đối 
tượng cụ thể nên Chính phủ ủy quyền cho các Bộ và cơ quan 
chuyên ngành quản lý nhà nước đối vói các đối tượng cụ thể.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hệ thống các sở, ban chuyên 
ngành tại tỉnh, huyện quản lý các hoạt động đầu tư nước 
ngoài.

- Bộ Công Thương và các sở, ban chuyên ngành tại tỉnh, 
huyện quản lý hoạt động xuất, nhập khẩu.

- Bộ Khoa học và Công nghệ và các sở, ban chuyên 
ngành tại tỉnh - huyện quản lý hoạt động chuyển giao công 
nghệ và hợp tác về nghiên cứu khoa học - công nghệ.

Riêng về các hình thức dịch vụ thu ngoại tệ có tính chất 
đặc thù là có nhiều chủ thể tham gia hoạt động để thu ngoại 
tệ nhưng chủ thể quản lý nhà nước về các dịch vụ thu ngoại tệ 
hiện thời chưa có một đầu mối chính thức giúp Chính phủ. 
Chính vì vậy chưa có số liệu thống kê tổng hợp, chưa đánh 
giá kết quả đã đạt được, chưa chỉ ra những yếu kém tồn tại và 
chưa có chiến lược tổng thể nhằm nâng cao hiệu quả của các 
hoạt động dịch vụ thu ngoại tệ trong kinh tế đối ngoại.

6. Những quan điểm  cơ bản của Đảng về phát triển  
kinh tế  đối ngoại

Từ năm 1986, đất nước ta bước vào thời kỳ đổi mới, qua 
các kỳ đại hội Đảng, quan điểm chủ đạo của chính sách 
KTĐN nước ta đã được Đảng ta khẳng định là: "Tiếp tục thực
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hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa và đa 
dạng hóa các quan hệ đối ngoại với tinh thần Việt Nam muốn 
là bạn của các nước trong cộng đồng thế giới, phấn đấu vì hòa 
bình, độc lập và phát triển. Hợp tác nhiều mặt, song phương 
và đa phương với các nước, các tổ chức quốc tế và khu vực 
trên nsuvên tắc lôn Irọns độc lập. chủ quyền, toàn vẹn lãnh 
thổ của nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, 
bình đẳng, cùng có lợi, giải quyết các vấn đề tồn tại và các 
tranh chấp bằng thương lượng".

Từ tổng thể quan điểm chủ đạo nói trên, có thể nêu 
thành những quan điểm cụ thể sau đây:

6.1. P h á t tr iển  k in h  tê đối ngoại là m ột tất yếu khách  
quan của đất nước n h ằ m  p h á t triển k inh  tế  - x ã  hội theo 
định  hư ớng  x ã  hộ i ch ủ  nghĩa

Ngày nay quá trình liên kết kinh tế, toàn cầu hóa, khu 
vực hóa đang diễn ra mạnh mẽ. Kinh tế đối ngoại là vấn đề 
sống còn và trở thành xu hướng tất yếu của các quốc gia.

Nước ta là một nước nghèo, kém phát triển, nông nghiệp 
lạc hậu, cơ sở trang thiết bị kỹ thuật và kết cấu hạ tầng kinh 
tế kỹ thuật còn thấp, nhiều tiềm năng dồi dào chưa được khai 
thác. Muốn đảm bảo thắng lợi công cuộc xây dựng đất nước 
theo đường lối XHCN không thể không có ngoại thương, có 
hợp tác khoa học - công nghệ, có đầu tư nước ngoài và các 
dịch vụ thu ngoại tệ, để khai thác thế mạnh, bù đắp điểm yếu. 
Đây không còn chỉ là một yếu tố khách quan mà còn là một 
yêu cầu cấp bách.

Đại hội Đảng X cũng nêu rõ “Hội nhập kinh tế quốc tế
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là yêu cầu khách quan; phải chủ động, có lộ trình phù hợp với 
bước đi tích cực, vững chắc, không do dự chần chừ; nhưng 
cũng không được nóng vội, giản đơn”.

“Mở cửa” là mở rộng giao lưu kinh tế thương mại, khoa 
học - công nshệ, vốn, lao động... với nước ngoài, tham gia 
sâu rộng vào phân công lao động quốc tế và trao đổi mậu dịch 
quốc tế. Trong chặng đường đầu tiên phát triển kinh tế đất 
nước, hiệu quả hoạt động KTĐN góp phần quan trọng trong 
việc ổn định và phát triển kinh tế.

6.2. X ử  lý đúng  đắn m ối quan  hệ giữa k in h  t ế  và ch ín h  
trị, bảo đảm  độc lập, b ình  đẳng , cù n g  có lợi

Khi hội nhập vào kinh tế thế giới cần giải quyết đúng 
đắn mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị. Mở cửa nhưng phải 
giữ được độc lập, chủ quyền, phải bình đẳng, cùng có lợi. 
Phải thấy được những mặt tích cực và tiêu cực trong chính 
sách mở cửa để điều tiết, biết nhận những mặt tích cực và hạn 
chế những mặt tiêu cực.

Khi đưa ra bài học về hội nhập kinh tế quốc tế và xây 
dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, Đại hội Đảng X cũng chỉ rõ: 
"Trong tiến trình mở cửa, hội nhập với nền kinh tế thế giới, 
phải biết phát huy lợi thế so sánh, tạo môi trường cạnh tranh 
để phát triển. Đồng thời, để phát triển bền vững, bảo đảm sự 
ổn định, tăng khả năng độc lập tự chủ của đất nước, nhất thiết 
phải tăng cường tiềm lực và bảo đảm an ninh kinh tế, đi đôi 
với củng cô' quốc phòng, an ninh, v ề  an ninh kinh tế, phải giữ 
vững các cân đối vĩ mô; ngoài an ninh lương thực và an ninh 
năng lượng, cần tăng nhanh dự trữ ngoại tệ, kiểm soát chặt 
chẽ nợ nước ngoài; phát huy cao nhất các nguồn lực để xây
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dựng kết cấu hạ tầng và phát triển có hiệu quả một số ngành 
và sản phẩm quan trọng, thiết yếu đối với nền kinh tế và đời 
sống xã hội".

Lợi ích dân tộc cần phải được xem xét gồm cả lợi ích 
kinh tế và lợi ích chính trị, lợi ích trước mắt cũng như lâu dài.

Trong quá trình giải quyết mối quan hệ giữa kinh tế và 
chính trị cần quá triệt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

6.3. P h át huy nội lực kết hợp sức mạnh thời đại, tận 
lực khai thác lợi thê đất nước đ ể  chủ động hội nhập KTQT

Nguyên tắc này đòi hỏi phải giành lợi thế khi thực hiện 
sự phân công lao động quốc tế. Chỉ có như vậy mới vừa hội 
nhập, vừa độc lập. Với những lợi thế của nước ta về nguồn 
nhân lực dồi dào, tài nguyên thiên nhiên phong phú và vị trí 
địa lý thuận lợi, nếu chúng ta vận dụng tốt lợi thế so sánh đó 
thì sẽ nhanh chóng phát triển kinh tế đối ngoại, đưa đất nước 
thoát khỏi tình trạng nghèo nàn lạc hậu.

6.4. Đ a phương hóa, đa dạng hóa hoạt động KTĐN 
trên nguyên tắc bình đẳng cùng có lợi phù hợp cơ  ch ế  thị 
trường định hướng X H C N

* Đ a phương hóa các quan hệ KTĐ N

Kinh tế đối ngoại vận động trong phạm vi rộng lớn trên 
toàn cầu. trong phạm vi đó, bạn hàng, đối tác cũng rất đa 
dạng. Đó có thể là các chính phủ nước naoài, các tổ chức 
quốc tế, các doanh nghiệp nước ngoài, các công ty đa quốc 
gia và xuyên quốc gia...
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Đa phương hóa là quan hệ với nhiều đối tác trong nhiều 
lĩnh vực, trong nhiều hoạt động hoặc cùng một hoạt động 
kinh tế đối ngoại. Hiện nay chúng ta đã quan hệ với nhiều 
quốc gia có chế độ chính trị khác nhau, có thế mạnh kinh tế 
khác nhau nằm ở nhiều châu lục.

Đại hội Đảng X cũng nêu ra cần tạo bước ngoặt về hội 
nhập kinh tế quốc tế và hoạt động kinh tế đối ngoại. Đ ể làm 
được điều đó phải tích cực mở rộng thị trường bên ngoài để 
đẩy mạnh xuất khẩu, đồng thời phải chủ động mở cửa thị 
trường trong nước, kể cả thị trường dịch vụ, để thu hút mạnh 
vốn đầu tư, công nghệ và kỹ năng quản lý tiên tiến... từ bên 
ngoài, nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Để có nhiều bạn hàng, quốc gia cần xây dựng tín nhiệm 
quốc tế, thực hiện nghiêm chỉnh các cam kết quốc tế trong 
hoạt động KTĐN.

- Cần giữ được thị trường truyền thống: CHLB Nga và 
các nước Đông Âu.

- Quan hệ hợp tác với Trung Quốc, Lào, Cămpuchia, 
Trung Đông, châu Mỹ, châu Phi.

- Các nước ASEAN.

- Mỹ và Tây Âu.

- Khai thác nguồn lực của người Việt Nam định cư ở 
nước ngoài.

Khi đất nước càng hội nhập sáu rộng vào kinh tế thế 
giới, tham gia vào các tổ chức quốc tế thì các đối tác càng 
được mở rộng: chủ động, tích cực hội nhập kinh tế sâu hơn và 
đầy đủ hơn với khu vực và thế giới. Thực hiện có hiệu quả các
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cam kết với các nước, các tổ chức quốc tế về thương mại, đầu 
tư, dịch vụ và các lĩnh vực khác. Thực hiện các cam kết của 
Khu vực mậu dịch tự do ASEAN và tích cực tham gia quá 
trình xây dựng Cộng đồng kinh tế ASEAN; Chuẩn bị tốt các 
điều kiện để bảo đảm thực hiện các cam kết khi chúng ta đã 
là thành viên của WTO.

* Đa cỉạng hóa các hoạt động KTĐN

Đa dạng hóa hoạt động KTĐN là mở rộng nội dung, 
tăng thêm nhiều hình thức kinh tế đối ngoại, từ chỗ chỉ đơn 
thuần là xuất nhập khẩu hàng hóa đến chỗ có cả các hoạt 
động xuất nhập khẩu tư bản, hợp tác về khoa học - công nghệ, 
hợp tác quốc tế về lao động, bảo hiểm, viễn thông, dịch vụ 
ngoại hối... Trong mỗi hình thức trên lại mở rộng chủng loại 
cụ thể hơn nữa.

Đa dạng hóa hoạt động KTĐN là điều mang tính quy 
luật, mang tính khách quan của quá trình phát triển, phát huy 
được nội lực trong nước và khai thác các cơ hội bên ngoài. 
Lâu nay ta thường nhấn mạnh đến xuất khẩu hàng hóa - xuất 
khẩu hữu hình ít quan tâm đến xuất khẩu vô hình (các dịch vụ 
thu ngoại tệ: thông qua du lịch quốc tế, vận chuyển quốc tế, 
thông tin quốc tế...). Nay theo đường lối mới có nghĩa là phải 
quan tâm hơn đến hợp tác về khoa học - kỹ thuật, đầu tư nước 
ngoài về tài chính, tín dụng quốc tế, gia công cho nước ngoài.

6.5. N â n g  cao h iệu  quả K T Đ N  góp phần  thúc đẩy sự 
ngh iệp  công  ngh iệp  hóa, h iện đại hóa đất nưóc

Trong các hoạt động kinh tế phải nâng cao hiệu quả. 
Đặc biệt trong kinh tế đối ngoại, một lĩnh vực có tầm quan
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trong đặc biệt với kinh tế đất nước thì vấn đề hiệu quả sẽ càng 
quan trọng. Với điều kiện kinh tế nước ta còn nghèo nàn, cơ 
sở vật chất còn kém như hiện nay, thì nâng cao hiệu quả hoạt 
động kinh tế, nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại để rút ngắn 
khoảng cách tụt hậu với các nước trên thế giới ngày càng trở 
nên quan trọng.

Tính hiệu quả trong hoạt động kinh tế đối ngoại cần 
phải được quan tâm một cách toàn diện và có tầm nhìn xa 
trong tương lai dài. Trên bình diện quốc gia cần xem xét hiệu 
quả của KTĐN trên các mặt sau: KTĐN đã góp phần vào thay 
đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu ngành, cơ cấu vùng, góp phần vào 
tăng trưởng kinh tế, vào tỷ lệ đầu tư, giải quyết việc làm nâng 
cao đời sống xã hội, v .v ... Khi nâng cao hiệu quả của một 
hình thức kinh tế đối ngoại sẽ có ảnh hưởng tích cực đến các 
loại hình khác. Vì thế nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại 
phải chú ý đến từng lĩnh vực cụ thể, đồng thời cũng phải đặt 
trong mối quan hệ với các lĩnh vực khác.

Hiệu quả KTĐN cũng là một chỉ tiêu về thước đo năng 
lực QLNN của Chính phủ và các bộ hữu quan, cùng chính 
quyền địa phương chủ yếu là UBND cấp tỉnh, thành phố.

6.6. Đ ổi m ới toàn diện và triệt đ ể  về  Q L N N  đối với 
K TĐ N  theo  các nguyên  tấc ch u n g  của Q L N N  về k in h  tê với 
tinh th ầ n  ưu tiên đổi m ới Q L N N  đôi với K T Đ N , tạo sự  
thuận lợi tố i đa cho m ở  của, thu  h ú t tố i đa ngoại lực

Trước đây, cơ chế quản lý kinh tế đối ngoại của nước ta 
theo kiểu kế hoạch tập trung bao cấp. Cơ chế đó tồn tại trong 
thời gian dài và tác động không nhỏ đến sự phát triển kinh tế
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đất nước. Từ năm 1986, sau Đại hội Đảng lần thứ VI, nhất là 
từ năm 1991, đất nước ta bước vào thời kỳ đổi mới chuyển 
sang cơ chế thị trường thì cơ chế quản lý cũ không còn phù 
hợp nữa.

Đổi mới cơ chế quản lý kinh tế đối ngoại phù hợp với 
nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo cơ chế thị trường 
có sự quản lý của Nhà nước định hướng XHCN là điều quan 
trọng, phù hợp với điều kiện trong nước và quốc tế.



Chương 4

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 
ĐỐI VỚI Dự ÁN ĐẦU Tư

I. ĐẦU T ư

1. Khái niệm  đầu tư

1.1. Theo nghĩa rộng

Đầu tư  là sự  hy sinh các nguồn lực ở  hiện tại đ ể  tiến 
hành m ột hay nhiều hoạt động nào đó nhằm thu về  cho người 
đầu tư các kết quả nhất định trong tương ìai.

Theo khái niệm này, các nguồn lực để đầu tư có thể là 
tiền, tài nguyên, sức lao động, trí tuệ hay thời g ian ... Còn các 
kết quả của đầu tư có thể là tăng thêm tài sản tài chính (tiền); 
tài sản vật chất (nhà xưởng, máy móc); tài sản trí tuệ (kiến 
thức, trình độ văn hóa, khoa học kỹ thuật...) và nguồn nhân 
lực. Trong đó, các kết quả đầu tư là tài sản vật chất, trí tuệ 
hay nguồn nhân lực có vai trò quan trọng hơn cả bởi không 
chỉ nhà đầu tư mà cả nền kinh tế được thụ hưởng từ kết quả 
này. Còn nếu chỉ gia tăng tài sản tài chính thì chỉ đem lại lợi 
ích cho bản thân người đầu tư khi số tiền thuộc sở hữu của 
anh ta tăng thêm.

1.2. Theo nghĩa hẹp

Đẩu tư  kinh t ế  ¡à việc bỏ tư  bản, bỏ vốn vào m ột hoạt
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động nào đó đ ể  đạt được mục đích kinh tế  -  7nang lại lợi 
nhuận cho chủ đầu tư.

Tuy vậy, cũng cần nhận thấy rằng, cho dù là đầu tư kinh 
tế, mang lại lợi nhuận kinh tế thì vẫn phải gắn liền với lợi ích 
xã hội; không có loại đầu tư kinh tế nào chỉ mang lại mục 
tiêu kinh tế đơn thuần tuyệt đối.

Như vậy, hoạt động đầu tư có hai đặc trưng cơ bản là 
tính sinh lợi và thời gian kéo dài:

- Tính sinh lợi là đặc trưng hàng đầu của đầu tư. Không 
thể coi là đầu tư nếu việc sử dụng tiền vốn không nhằm mục 
đích thu lại một khoản tiền có giá trị lớn hơn khoản tiền đã bỏ 
ra ban đầu. Với đặc trưng này, đầu tư được phân biệt vói các 
hoạt động khác như: cất trữ, để dành (chỉ cần giữ được lượng 
giá trị vốn có, không nhất thiết phải sinh lời); mua sắm nhằm 
mục đích tiêu dùng; việc chi tiêu vì những lý do nhân đạo 
hoặc tình cảm (chẳng hạn một công ty xây một ngôi nhà tình 
nghĩa).

- Kéo dài về thời gian là đặc trưng thứ hai của đầu tư. 
Đầu tư phải là một quá trình, thường diễn ra từ 2 năm trở lên, 
có khi đến 50, 70 năm hoặc lâu hơn nữa. Những hoạt động 
kinh tế ngắn hạn trong vòng một năm không gọi là đầu tư. 
Đặc trưng này cho phép phân biệt hoạt động đầu tư với hoạt 
động kinh doanh. Kinh doanh thường được coi là một giai 
đoạn của đầu tư. Như vậy, đầu tư và kinh doanh thống nhất ở 
tính sinh lời nhưng khác nhau ở thời gian thực hiện.

Đây là hai đặc trưna cơ bản của hoạt độns đầu tư, 2Ĩúp 
phân biệt giữa đầu tư với các hoạt động mua sắm nhằm duv 
trì hoạt động thường xuyên của tổ chức. Ví dụ: mua nguyên
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vật liệu làm đầu vào cho quá trình sản xuất, đây không phải 
hoạt động đầu tư mà chỉ là một hoạt động kinh tế thông 
thường, ngắn hạn nhằm duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh 
của một nhà máy, x í nghiệp...

2. Phân loại đầu tư

Có nhiều tiêu chí để phân loại đầu tư:

2.1. C ăn cứ  vào m ối quan  hệ g iữ a  ngưòỉ bỏ vốn và 
người sử  d ụ n g  vốn, đầu tư chia làm hai loại:

- Đ ầu tư trực tiếp : là hình thức đầu tư mà người bỏ vốn 
và người sử dụng vốn là một chủ thể. Hoạt động đầu tư trực 
tiếp có thể được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau 
như: thành lập công ty, mở xưởng sản xuất...

Với loại đầu tư này, người đầu tư biết được các mục tiêu 
cụ thể cũng như phương thức hoạt động kinh tế của loại vốn 
của họ bỏ ra bởi chính họ là người đặt ra những nhiệm vụ và 
kế hoạch đó.

- Đ ầu tư gián tiếp : là hình thức đầu tư mà người bỏ vốn 
và người sử dụng vốn không phải là một chủ thể. Hoạt động 
đầu tư gián tiếp được thực hiện dưới nhiều hình thức khác 
nhau như: mua cổ phiếu, trái phiếu; tín dụng; đầu tư bằng vốn 
vay của các tổ chức tài chính, tiền tệ trong và ngoài nước. Với 
loại đầu tư này, người bỏ vốn thường không biết được mục 
tiêu cụ thể của hoạt động đầu tư cũng như phương thức hoạt 
độns của các loại vốn bỏ ra đầu tư bởi vì đó là nhiệm vụ của naười 
sử dụns vốn.

Có thể phân biệt giữa đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp 
bằng sơ đồ sau:
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Đáu tư trực tiếp JT~ \

2.2. C ăn cứ  vào thò i hạn  đầu  tư, đầu tư chia thành ba 
loại: đầu tư ngắn hạn, đầu tư trung hạn và đầu tư dài hạn.

- Đ ầu tư  ngắn hạn là hoạt động đầu tư kéo dài trong 
khoảng từ 2 đến 5 năm;

- Đ ầu tư  trung hạn là hoạt động đầu tư diễn ra trong 
khoảng thời gian từ 5 - 10 năm.

- Đ ầu tư  dài hạn có thời hạn trên 10 năm. Đầu tư dài 
hạn thường có quy mô lớn hơn, thời hạn thu hồi vốn dài, thích 
hợp với nhiều lĩnh vực như công nghiệp nặng, khách sạn, hạ 
tầng cơ sở ...

Tuy nhiên, thời hạn để phân loại như vậy chỉ mang tính 
tương đối.

2.3. C ăn cứ  vào tín h  ch ấ t đầu tư, đầu tư được chia 
ihành đầu tư theo chiều rộng và đầu tư theo chiều sâu.

- Đ ầu tư  theo chiền rộng', là hoạt động đầu tư nhằm mở 
rộng cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có, do đó đầu tư theo chiều
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rộng thường gắn liền với đầu tư xây dựng cơ bản. Ví dụ: một 
nhà máy lắp đặt thêm 1000 đơn vị máy móc cùng loại với 
máy móc đã lắp đặt từ trước, đó gọi là đầu tư chiều rộng. Như 
vậy, đầu tư theo chiều rộng là tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật có 
quy mô rộng lớn hơn quy mô cũ nhưng không làm tăng trình 
độ tiên tiến về khoa học - công nghệ của cơ sở sản xuất.

- Đầu tư  theo chiều sâ u : là hoạt động đầu tư nhằm nâng 
cao năng lực của các cơ sở hiện có thông qua đổi mới thiết bị, 
kỹ thuật, phương pháp công nghệ, không gắn với việc mỏ 
rộng quy mô xí nghiệp và do đó không có xây dựng cơ bản. 
Tuy nhiên, trên thực tế, hiếm có hoạt động đầu tư chỉ thuần 
tuý nâng cao trình độ hiện đại của khoa học - công nghệ hiện 
có mà thường có sự kết hợp giữa đầu tư chiều rộng và đầu tư 
chiều sâu.

2.4. C ăn cứ  vào tìn h  th ế  dầu tư, đầu tư chia thành hai 
loại: đầu tư bắt buộc và đầu tư tự chủ.

- Đầu tư  bắt buộc  là loại đầu tư do thúc ép của nhu cầu. 
Khi cầu lớn hơn cung, nhà sản xuất buộc phải mở rộng quy 
mô sản xuất để giành lấy thị trường đang mở rộng. Sở dĩ được 
gọi là cưỡng bức bởi vì có thể nhà đầu tư chưa sẩn sàng, chưa 
chủ động đầu tư nhưng do nguồn lợi, do cơ hội đến bất ngờ, 
không giành lấy thì thiệt nên phải dốc toàn lực cho cuộc 
chiến trên thương trường. Trong đầu tư cưỡng bức, nhà đầu tư 
nhận được thông tin chính xác về khả năng, nhu cầu tiêu thụ 
sản phẩm của họ trên thị trường và nhìn thấy rõ món lợi hiện 
thực mà họ sẽ thu được. Để đáp ứng được đòi hỏi của thị 
trường về sản phẩm, các nhà sản xuất quyết định đầu tư để 
tăng năng lực sản xuất của họ và do đó tạo ra sản lượng có
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khối lượng lớn hơn trên thị trường. Loại đầu tư này gắn với 
mở lộng quy mô sản xuất nên thường là đầu tư theo chiều 
rộng.

- Đầu tư  tự  chủ: Đầu tư tự chủ xảy ra khi các nhà sản 
xuất quyết định đưa ra một dây chuyền sản xuất mới vào hoạt 
động thay thế dây chuyên cũ với mục đích giảm chi phí sản 
xuất, tăng chất lượng sản phẩm, tạo cơ hội cho sản phẩm tiếp 
cận đến một thị trường mới. Hoạt động đầu tư này gắn liền 
với việc đổi mới công nghệ, thường là đầu tư theo chiều sâu. 
Sở dĩ gọi là đầu tư tự chủ vì nhà sản xuất kinh doanh khi đầu 
tư không bị động mà có sự chuẩn bị từ trước sau khi đã có 
những tính toán nhất định.

2 .5’. C ăn c ứ  vào ý  ngh ĩa  của công tr ình  đầu tư, đầu tư 
chia thàiih đầu tư thông thường và đầu tư phát triển.

- Đầu tư  thông thường  là loại đầu tư mà ý nghĩa, mục 
đích của đầu tư nằm ngay trong phạm vi dự án, gắn liền với 
lợi ích vật chất của chủ đầu tư. Trong đầu tư thông thường, 
cái đích quan trọng nhất và bao trùm chính là lợi nhuận đem 
lại cho chủ đầu tư. Do đó, đối với đầu tư thông thường, người 
hưởng lợi trực tiếp là các nhà đầu tư chứ không phải những 
người dân hay toàn xã hội.

- Đầu tư phá t triển  là loại hình đầu tư có ý nghĩa sâu 
rộng đối với toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Loại đầu tư này có 
liên quan đến sự đổi mới bộ mặt kinh tế của một ngành, một 
vùng lãnh thổ hoặc của toàn bộ nền kinh tế, tạo ra tiềm lực 
mới cho xã hội. Hoạt động đầu tư này không đặt mục tiêu lợi 
nhuận lên hàng đầu mà làm lợi trực tiếp cho tất cả mọi người, 
tạo việc làm, cải thiện và nâng cao đời sống của mọi thành 
viên trong xã hội.
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Hoạt động đầu tư phát triển có những đặc điểm khác 
biệt với các hoạt động đầu tư khác ở chỗ:

+ Đầu tư phát triển đòi hỏi một số vốn rất lớn trong suốt 
quá trình thực hiện đầu tư, có khi tới hàng chục triệu đôla.

+ Thời gian để tiến hành đầu tư phát triển thường kéo 
dài hàng chục năm và thời gian thu hồi vốn bỏ ra cũng kéo 
dài rất lâu. Chính vì thế, đầu tư phát triển khó tránh khỏi 
những biến động về tự nhiên, xã hội, chính trị, kinh tế ...

4- Kết quả của hoạt động đầu tư phát triển có giá trị sử 
dụng lâu dài nhiều năm, có khi hàng trăm năm, thậm chí tổn 
tại vĩnh viễn.

Với những đặc điểm này của đầu tư phát triển, ở nưóc 
ta, chủ đầu tư thường là Nhà nước và vốn đầu tư thường lấy từ 
ngân sách nhà nước hay vốn vay trong và ngoài nước.

II. D ự  ÁN ĐẦU TƯ

1. Khái niệm  dự án đầu tư

1.1. K h á i n iệm  d ự  án

Trưóc khi tìm hiểu khái niệm “dự án đầu tư”, chúng ta 
cần phải hiểu dự án là gì.

“Dự án là một tập hợp các hoạt động có liên quan với 
nhau đã được kế hoạch hóa nhằm đạt được các mục tiêu đã 
đặt ra trong một khoảng thời gian xác định”. Trên thực tế, 
không phải dự án nào cũng là dự án đầu tư. Một dự án được 
gọi là dự án đầu tư phải đề cập đến việc bỏ vốn và mục tiêu 
của nó là phải nhằm mục tiêu kinh tế.
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1.2. K hái niệm dự  án đầu tư

Có thể có nhiều cách định nghĩa khác nhau về dự án đầu
tư:

- V ề  m ặt hình thức : Dự án đầu tư là một tập hồ sơ, tài 
liệu trình bày một cách chi tiết và có hệ thốna các hoạt độn2 
và chi phí theo một kế hoạch để đạt được những kết quả và 
thực hiện được những mục tiêu kinh tế nhất định trong tương 
lai.

- V é  m ặt nội dung : Dự án đầu tư thể hiện kế hoạch chi 
tiết của một công cuộc đầu tư sản xuất kinh doanh, phát triển 
kinh tế - xã hội, làm tiền đề cho các quyết định đầu tư và tài 
trợ.

- V ề  m ặt quản lý: Dự án đầu tư là một công cụ quản lý 
việc sử dụng vốn, vật tư, lao động để tạo ra các kết quả tài chính, 
kinh tế - xã hội trong một thời gian dài. Dự án đầu tư là một hoạt 
động kinh tế riêng biệt, nhỏ nhất trong công tác kế hoạch hóa 
nền kinh tế nói chung.

- V ề m ặt pháp lý: Dự án đầu tư là một tập hợp những đề 
xuất có liên quan đến việc bỏ vốn để tạo mới, mở rộng hoặc 
cải tạo những cơ sở vật chất nhất định nhằm đạt được sự tăng 
trưởng về số lượng hoặc duy trì, cải tiến, nâng cao chất lượng 
của sản phẩm hoặc dịch vụ trong khoảng thời gian xác định 
(Theo Luật Đầu tư 2005).

Như vậy, cho dù định nghĩa như thế nào, thì một dự án 
đầu tư vẫn phải đề cập đến năm nội dung chủ yếu sau đây:

- Các mục tiêu của dự án: đó là những kết quả và lợi ích 
mà dự án đem lại cho nhà đầu tư và cho xã hội.

214



- Các nguồn lực cần thiết để thực hiện các hoạt động 
của dự án như về vật chất, tài chính, nhân lực, tài nguyên...

- Các hoạt động (các giải pháp về tổ chức, kinh tế, kỹ 
thuật...) để thực hiện mục tiêu của dự án.

- Thời gian xác định và địa điểm để thực hiện các hoạt 
động của dự án: đó chính là lịch trình, tiến độ thực hiện các 
công việc của dự án; nói cách khác là kế hoạch làm việc của 
dự án theo từng mốc thời gian.

- Các sản phẩm và dịch vụ được tạo ra của dự án.

Như vậy, dự án không phải là một ý định hay một phác 
thảo mà có tính cụ thể và mục tiêu xác định nhằm đáp ứng 
một nhu cầu nhất định. Dự án cũng không giống với dự báo 
bởi người làm dự án không có ý định báo trước một điều gì 
mà xây dựng dự án trên cơ sở của các dự báo khoa học chính 
xác. Dự án cũng không phải là một cơ hội đầu tư, tuy rằng cơ 
hội đầu tư là điểm khởi đầu của dự án, mà dự án là tập hợp 
những hành động để biến cơ hội đầu tư thành hiện thực.

Hơn- nữa, không phải dự án nào cũng là dự án đầu tư. 
Một dự án đầu tư phải đề cập đến việc bỏ vốn. Đây chính là 
đặc trưng điển hình làm nên sắc thái đầu tư của dự án đầu tư.

2. Phân loại dự án đầu tư

Để thuận tiện cho việc theo dõi, quản lý và đề ra các 
biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động đầu tư, cần 
phải tiến hành phân loại các dự án đầu tư. Có những tiêu chí 
sau đây để phân loại dự án đầu tư:

2.1. Theo cơ cấu tái sản xuất

- Dự án đầu tư theo chiều rộng
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- Dự án đầu tư theo chiều sâu

2.2. Theo  lĩnh  vực hoạt động

- Dự án đầu tư sản xuất kinh doanh

- Dự án đầu tư khoa học kỹ thuật

- Dự án đầu tư xây dựng CO' sỏ' hạ tầng

Các loại dự án đầu tư này có mối quan hệ tương hỗ với
nhau. Chẳng hạn, dự án đầu tư phát triển khoa học kỹ thuật và
cơ sở hạ tầng tạo điều kiện cho dự án đầu tư phát triển sản 
xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao; ngược lại, dự án đầu tư 
phát triển sản xuất kinh doanh đến lượt mình lại tạo tiềm lực 
cho các dự án đầu tư phát triển khoa học kỹ thuật và cơ sở hạ 
tầng, và các dự án khác.

2.3. Theo thời gian hoạt động của dự án đầu tư  trong 
quá  tr ình  tái sản x u ấ t x ã  hội

- Dự án đầu tư thương mại

- Dự án đầu tư sản xuất

Trên thực tế, người đầu tư thường thích đầu tư vào lĩnh 
vực kinh doanh thương mại (vốn đòi hỏi ít, thu hồi vốn 
nhanh...). Tuy nhiên, xét trên giác độ xã hội, loại dự án đầu 
tư này không tạo ra của cải vật chất, không tạo ra giá trị tăng 
thêm cho xã hội. Đó chỉ là sự phân phối lại thu nhập giữa các 
ngành, các địa phương, các tầng lớp dân cư trong xã hội. 
Ngược lại, dự án đầu tư sản xuất mặc dù có thời hạn dài, vốn 
đầu tư lớn. thu hồi vốn chậm, độ mạo hiểm cao và chịu tác 
động bởi nhiều yếu tố bất định trong tương lai; song nó lại 
mang lại lợi ích thực tế cho xã hội.
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Do đó, trên giác độ điểu tiết vĩ mô, Nhà nước thông qua 
các cơ chế, chính sách của mình để hướng dẫn các nhà đầu tư 
không chỉ đầu tư vào thương mại mà còn đầu tư vào sản xuất, 
theo các định hướng và mục tiêu đã dự kiến trong chiến lược 
phát triển kinh tế -  xã hội của đất nước.

2.4. Theo nguồn  vốn đầu tư

- D ự án đầu tư  nhà nước: là các dự án sử dụng vốn ngân 
sách nhà nước hoặc sử dụng vốn tín dụng do Nhà nước bảo 
lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước; sử dụng 
vốn đầu tư phát triển của Doanh nghiệp Nhà nước.

Dự án đầu tư nhà nước thường là những dự án đầu tư 
mới, lớn, phức tạp, ảnh hưởng rộng, có vị trí quan trọng trong 
việc phát triển các ngành, địa phương, và nền kinh tế.

- D ự án đầu tư  tư  nhân', là các dự án sử dụng vốn của tư 
nhân trong và ngoài nước. Nhóm này bao gồm cả những dự 
ấn có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài, hay còn gọi là dự án 
FDI.

- D ự án đầu tư  hỗn hợp: là những dự án đầu tư có sự 
hợp tác giữa vốn đầu tư của Nhà nước với vốn đầu tư của tư 
nhân, trong nước hoặc nước ngoài.

2.5. Theo quy mô và tín h  chất của dự án đầu tư

- Dự án quan trọng quốc gia: Dự án quan trọng quốc gia 
phải đảm bảo một trong các tiêu chí sau:

( 1 ) Vốn đầu tư từ 20.000 tỷ đồng trở lên, hoặc;

(2) Dự án phải di dân tái định cư từ 20.000 người trở lên 
(miền núi) hoặc 50.000 người trở lên (ở các vùng khác).
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Các dự án còn lại được chia thành ba nhóm: A, B, c tùy 
thuộc vào tính chất của dự án cũng như quy mô đầu tư của dự 
án. Thông thường, những dự án liên quan đến an ninh quốc 
phòng, hoặc có ý nghĩa chính trị - xã hội quan trọng; hoặc 
những dự án có tổng vốn đầu tư lớn thì thuộc nhóm A với cấp 
phê duyệt dự án là cấp trung ươns; nsược lại nhữna dự án đầu 
tư vào các lĩnh vực thông thường như công nghiệp nhẹ, nông 
nghiệp và có vốn đầu tư ít hơn thì được xếp vào nhóm B hoặc 
c và do các cơ quan quản lý địa phương phê duyệt. Việc phân 
loại các dự án thành ba nhóm A, B, c được thay đổi và điểu 
chỉnh lại theo từng giai đoạn.

Trong giai đoạn hiện nay, các dự án phân theo nhóm A, 
B, c được quy định như bảng dưới đây:

Lĩnh vực đầu tư Nhóm
A

Nhóm
B

Nhóm
c

1. Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực an ninh, 
quốc phòng có tính chất bảo mật quốc 
gia; có ý nghĩa chính trị -  xã hội quan 
trọng

Không 
kể mức 

vốn

2. Dự án đầu tư sản xuất chất độc hại, 
chất nổ; dự án đầu tư xây dựng hạ tầng 
khu công nghiệp

Không 
kể mức 

vốn

3. Dự án đầu tư trong lĩnh vực công 
nghiệp điện, khai thác dầu khí, hóa 
chất, phân bón, chế tạo máy, xi mãng, 
luyện kim, khai thác chế biến khoáng 
sản, xây dựng khu nhà ở

Vốn 
đầu tu 
trên 

1500 tỷ 
đồng

Vốn 
đầu tư 
từ 75 
đến 

1500 tỷ 
đồng

Vốn 
đầu tư 
dưới 
75 tỷ 
đồng
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4. Dự án đầu tư trong lĩnh vực thủy lợi, 
giao thông (cầu, cảng, sân bay, đường 
sắt, đường bộ...)* cấp thoát nước, hạ 
tầng kỹ thuật, sản xuất thiết bị thông tin 
điện tử, tin học, hóa duợc, thiết bị y tế, 
cơ khí, sản xuất vật liệu, bưu chính viễn 
thông

Vốn 
đầu tư 

trên 
1000 tỷ 
đồng

Vốn 
đầu tư 
từ 50 
đến 

1000 tỷ 
đồng

Vốn 
đầu tư 
dưới 
50 tỷ 
đồng

5. Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu 
đô thị mới, dự án đầu tư trong lĩnh vực 
công nghiệp nhẹ, sành sứ, thủy tinh, in, 
vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, 
sản xuất nông lâm nghiệp, nuôi trồng 
thủy sản, chế biến nông lâm thủy sản

Vốn 
đầu tư 

trên 
700 tỷ 
đồng

Vốn 
đầu tư 
từ 40 

đến 700 
tỷ đồng

Vốn 
đầu tư 
dưới 
40 tỷ 
đồng

6. Dự án y tế, văn hóa, giáo dục, phát 
thanh truyền hình, xây dựng dân dụng, 
kho tàng, đu lịch, thể dục thể thao, 
nghiên cứu khoa học...

Vốn 
đầu tư 

trên 
500 tỷ 
đồng

Vốn 
đầu tư 
từ 15 

đến 500 
tỷ đồng

Vốn 
đầu tư 
dưới 
15 tỷ 
đồng

2.6. Theo mức độ chi tiế t của nội dung d ự  án đầu tư

* D ự án tiền khả thi: được lập cho những dự án có quy 
mô đầu tư lớn, thời gian đầu tư dài, độ phức tạp cao, chứa 
đựng nhiều yếu tố bất định và đo đó, không thể đạt ngay tính 
khả thi mà phải qua nghiên cứu sơ bộ và lập dự án sơ bộ. Đối 
với các dự án này, cần phải tập hợp ý kiến của các chuyên 
gia, các nhà quản lý trước khi đi đến nghiên cứu khả thi. Nếu 
không trải qua bước nghiên cứu sơ bộ này mà đi ngay vào lập 
dự án khả thi, đôi khi sẽ tốn chi phí rất lớn mà không thành 
công.

Nội dung chủ yếu của dự án nghiên cứu tiền khả thi:
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- Nghiên cứu sơ bộ sự cần thiết phải đầu tư, các điều 
kiện thuận lợi và khó khăn khi tiến hành dự án;

- Dự kiến quy mô đầu tư, hình thức đầu tư;

- Dự kiến khu vực, địa điểm xây dựng và nhu cầu diện 
tích sử dụng đất trên cơ sở giảm tới mức tối đa việc sử đụng 
đất và những ảnh hưởng về môi trường, xã hội và tái định cư;

- Phân tích, lựa chọn sơ bộ về công nghệ, kỹ thuật và 
các điều kiện cung cấp vật tư, thiết bị, nguyên liệu, năng 
lượng, dịch vụ, hạ tầng;

- Phân tích, lựa chọn sơ bộ các phương án xây dựng;

- Xác định sơ bộ tổng mức đầu tư, phương án huy động 
các nguồn vốn, khả năng hoàn vốn và trả nợ, thu lãi;

- Tính toán sơ bộ hiệu quả đầu tư về mặt kinh tế -  xã 
hội của dự án.

Tuy nhiên, không phải mọi dự án đều phải lập báo cáo 
tiền khả thi. Theo quy định của pháp luật, chỉ những dự án 
nhóm A thuộc dự án đầu tư Nhà nước phải lập báo cáo tiền 
khả thi để trình lên Thủ tướng Chính phủ để quyết định đầu 
tư.

* D ự  án khả thi (trước đây còn được gọi là luận chứng 
kinh tế  -  kỹ thuật): Đối với các dự án có quy mô không lớn, 
giải pháp đầu tư không phức tạp có thể bỏ qua bước lập dự án 
tiền khả thi và lập ngay dự án khả thi. Dự án khả thi thực chất 
là một bản báo cáo đầy đủ những nội dung cần có của một dự 
án đầu tư. Nếu so với dự án tiền khả thi, dự án khả thi được 
trình bày chi tiết, đầy đủ hơn rất nhiều, các giải pháp có căn 
cứ và mang tính hợp lý, có thể thực hiện được, khả năng tạo
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ra kết quả như dự tính và đạt được mục tiêu đề ra có thể được 
xem như là chắc chắn (khẳng định tính khả thi của dự án).

Nội dung cơ bản của một dự án khả thi bao gồm:

- Những căn cứ để xác định sự cần thiết phải đầu tư

- Lựa chọn hình thức đầu tư

- Chương trình sản xuất và các yếu tô' phải đáp ứng

- Các phương án địa điểm cụ thể phù hợp với quy hoạch 
xây dựng, trong đó đề xuất giải pháp hạn chế tới mức tối 
thiểu ảnh hưởng đối với môi trường và xã hội.

- Phương án giải phóng mặt bằng, kế hoạch tái định cư 
(nếu có)

- Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ.

- Các phương án kiến trúc, giải pháp xây dựng, thiết kế  
sơ bộ công trình, giải pháp quản lý và bảo vệ môi trường.

- Xác định rõ nguồn vốn, khả năng tài chính, tổng mức 
đầu tư và nhu cầu vốn theo tiến độ, phương án hoàn trả vốn 
đầu tư (đối với những dự án sử dụng vốn vay)

- Phương án quản lý khai thác dự án và sử đụng lao
động.

- Phân tích hiệu quả đầu tư

- Các mốc thời gian chính thực hiện đầu tư: kế hoạch 
đấu thầu, thời gian khởi công, thời hạn hoàn thành đưa công 
trình vào khai thác sử dụns.

- Kiến nghị hình thức quản lý thực hiện dự án

- Xác định chủ đầu tư
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- Mối quan hệ và trách nhiệm của các cơ quan liên quan 
đến dự án.

3. Vai trò, tác dụng của dự án đầu tư

Do nhu cầu phát triển của nền kinh tế, việc góp vốn đầu 
tư của mọi thành phần kinh lế  và vốn đầu lư nước ngoài là rất 
đáng quý và cần thiết. Tuy nhiên, việc gia tăng số lượng vốn 
đầu tư chưa phải là khâu trọng yếu mà quan trọng hơn là phải 
nâng cao chất lượng và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, mà điều 
này lại phụ thuộc rất lớn vào quá trình lập và thẩm định dự án 
đầu tư. Đúng vậy, hiệu quả đầu tư phụ thuộc đáng kể vào mức 
độ chính xác và độ tin cậy của phương án và các giải pháp 
kinh tế  — kỹ thuạt của dự án đầu tư. Một dự án đầu tư có cơ sở 
khoa học và pháp lý có thể ngăn ngừa trước được lãng phí các 
nguồn tài nguyên, những ảnh hưởng xấu đến môi trường và xã 
hội.

Dù chủ đầu tư là Nhà nước hay công dân, khi thực hiện 
cũng cần phải lập dự án đầu tư. Sở dĩ như vậy là vì dự án đầu 
tư có vai trò và tác dụng như sau:

* Đ ối với nhà nước: dự án đầu tư là cơ sở để nhà nước 
thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Thẩm định và ra quyết định đầu tư (đối với các dự án 
đầu tư nhà nước) hoặc cho phép đầu tư (đối với các dự án đầu 
tư tư nhân).

- Quyết định mức độ tài trợ cho dự án (đối với các dự án 
sử dụng vốn vay)

- Q uản lý các hoạt động đầu tư của các tổ chức, cá nhân 
trong nền kinh tế.
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* Đ ối với chủ đầu tư: dự án đầu tư là cơ sở để tiến hành 
các bước sau:

- Xin phép đầu tư

- Xin phép nhập khẩu vật tư, máy móc, thiết bị phục vụ 
cho quá trình đầu tư xây dựns cơ bản.

- Xin vay vốn của các tổ chức tài chính trong và ngoài
nước

- Kêu gọi vốn hoặc phát hành cổ phiếu, trái phiếu

- Giúp chủ đầu tư kiểm tra tính cấp thiết, tính khả thi 
của hoạt động đầu tư

- Dự án đầu tư còn là phương tiện, biện pháp để phối 
hợp hành động của nhiều người, nhiều tổ chức trong suốt quá 
trình đầu tư.

4. Những nhân tố  đảm  bảo sự thành công của dự án 
đầu tư

Một dự án có thành công hay không, ngoài những yếu tố 
khách quan liên quan đến môi trường kinh tế vĩ mô, còn phụ 
thuộc vào các nhân tố sau đây:

M ột là, tính hợp lý của dự án. Tính hợp lý này thể hiện 
ở mục đích của dự án. Mục đích đó có hợp lý hay không thể 
hiện ở chỗ mục đích đó có phù hợp với xu thế phát triển 
chung của đất nước, của địa phương hay của ngành hay 
không; dự án đó có tính khả thi hay không.

Hai let, sự ủng hộ và hỗ trợ của cơ quan cấp trên. Không 
có dự án nào thành công nếu không có sự hỗ trợ của các nhà 
quản lý cấp cao. Sự hỗ trợ ủng hộ của cơ quan cấp trên là điều
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kiện để có được nguồn lực và thẩm quyền thực hiện đầu tư.

Ba là, chất lượng của dự án. Chất lượng của dự án được 
thể hiện qua mức độ toàn diện, chi tiết, cụ thể của dự án cũng 
như tính chính xác của các giải pháp.

Bốn là, sự tham 2 Ĩa ý kiến và sự chấp nhận của khách 
hàng. Khách hàng là người thụ hưởng những kết quả của dự 
án, hay nói cách khác là người tiêu thụ những sản phẩm dịch 
vụ hoặc hàng hóa mà dự án tạo ra. Như vậy, chính khách 
hàng sẽ tạo ra doanh thu và lợi nhuận, khẳng định tính sinh 
lợi của dự án đầu tư, đảm bảo sự thành công về mặt tài chính 
của một dự án. Đ ể có được sự ủng hộ của khách hàng, người 
quản lý dự án cần phải tiếp xúc với khách hàng, tìm hiểu nhu 
cầu của họ trong giai đoạn lập dự án; tiếp sau người quản lý 
phải có nghệ thuật giao tiếp với khách hàng, quảng cáo để 
khách hàng hiểu được mục đích và cách thụ hưởng của dự án.

N ăm  là, có nhân sự tốt cho dự án. Nhân sự quản lý dự 
án là vấn đề quan trọng. Muốn dự án Ihành công phải chọn 
được nhân sự thích hợp cho từng loại dự án. Nhân sự bao gồm 
cả việc tuyển chọn, đào tạo, giới thiệu công việc và những 
yêu cầu đặt ra đối với họ.

Sáu là, chất lượng và sức hấp dẫn của hàng hóa mà dự 
án tạo ra. Điều này sẽ tạo cho dự án có sức cạnh tranh so với 
những dự án khác trên thị trường. Hai vấn đề quan trọng mà 
một dự án cần phải có để chiến thắng đối thủ cạnh tranh đó là 
giá cả thấp hoặc chất lượng cao. Và để có được điều này cần 
phải nhò' đến sự liến bộ của khoa học và công nghệ mà dự án 
chọn dùng.

Bảy là, có sự dự phòng chu đáo các phương án nhằm xử
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lý tốt những sự cố phát sinh trong quá trình thực hiện dự án. 
Bởi dự án đầu tư diễn ra trong thời gian dài với nhiều biến 
động về môi trường kinh tế, xã hội, do đó người quản lý dự án 
nếu không lường hết được những khó khăn, phức tạp khi thực 
hiện dự án thì sẽ khó kiểm soát được những sự cố phát sinh, 
khiến dự án trở nên íhất bại.

5. Các bộ phận cấu thành dự án đầu tư

Một dự án đầu tư thường bao gồm năm bộ phận chính 
sau đây:

5.1. L ý  do đầu tự

Thực chất, đây là phần nêu lên tính cấp thiết phải đầu 
tư, nó trả lời cho câu hỏi: Có cần phải đầu tư hay không?

Lý do đầu tư là bộ phận đầu tiên nhưng lại rất quan 
trọng đối với bất kỳ dự án đầu tư nào. Một dự án đầu tư có 
phần lý do đầu tư mang đầy tính thuyết phục và chính xác, 
trung thực sẽ dễ dàng được Nhà nước thẩm định và phê duyệt; 
dễ dàng huy động vốn từ các chủ đầu tư khác, từ các tổ chức 
tín dụng... Đổng thời, đây cũng là phần mà qua đó các chủ 
đầu tư thăm dò cơ hội đầu tư, xem xét khả năng sinh lời cũng 
như mức độ rủi ro của đồng vốn mà anh ta bỏ ra. Chính vì vai 
trò quan trọng như vậy mà người làm dự án phải hết sức cẩn trọng 
khi nghiên cứu lý do đầu tư.

Với vai trò quan trọng như vậy, lý do của dự án đầu tư 
phải nêu bật được những nội dung sau đây:

- Nhu cẩu của xã hội về loại sản phẩm hay dịch vụ mà 
dự án đầu tư nhắm tới; tính bức xúc phải đáp ứng các nhu cầu 
đó. Phần này cần phải được thể hiện bằng những số liệu, sự
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kiện thực tế cho thấy xã hội bị thiệt hại do nhu cầu không 
được đáp ứng gây ra.

- Đề cập những dự án tương tự hiện có trên thị trường, 
và chứng minh rằng những dự án này còn nhiều bất cập và 
chưa đầy đủ.

- Nêu lên những tác dụng lớn lao mang lại cho xã hội 
nếu dự án đầu tư được thực thi.

5.2. Phần th iết k ế  công trình

Đây ỉà phần thiết kế kỹ thuật đối với những dự án có 
xây dựng và lắp đặt. Phần này thể hiện công trình vật chất 
được tạo ra sau khi hoàn thành giai đoạn xây dựng cơ bản, 
bao gồm những nội dung sau:

- Bản vẽ công nghệ thể hiện sơ đổ dây chuyền công 
nghệ với các thông số  kỹ thuật chủ yếu (đối với dự án có lắp 
đặt).

- Bản vẽ xây dựng thể hiện các giải pháp về tổng mặt 
bằng, kiến trúc, kết cấu, hệ thống kỹ thuật và hạ tầng kỹ thuật 
công trình với các kích thước và khối lượng chủ yếu, các mốc 
giới, tọa độ và cao độ (đối với các công trình có xây dựng cơ 
bản).

- Bản vẽ sơ đồ hệ thống phòng chống cháy, nổ (bắt buộc 
đối với tất cả dự án có liên quan đến xây lắp).

5.3. B ảng tổng hợp các ch ỉ tiêu kinh t ế -  kỹ thuật của 
dự  án

Đây là căn cứ chủ yếu để xem xét, lựa chọn phương án 
đầu tư tối ưu. Thông thường, mỗi dự án có thể có nhiều 
phương án đầu tư và các chỉ tiêu về kinh tế, kỹ thuật sẽ là tiêu
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chí quan trọng nhất để lựa chọn phương án đầu tư sinh lời cao 
nhất hay đảm bảo chất lượng nhất. Chính VI tác dụng như vậy, 
nên hệ thống chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật đóng vai trò đặc biệt 
quan trọng trong giai đoạn đấu thầu. Các chủ đầu tư sẽ quyết 
định lựa chọn nhà thầu nào đưa ra được những chỉ tiêu kinh tế 
kỹ thuật hợp lý nhất trong dự án đầu tư của mình.

* H ệ thống ch ỉ tiêu kỹ  thuật: là những chỉ tiêu đặc thù 
cho từng dự án. Ví dụ: trong đầu tư sản xuất, chỉ tiêu kỹ thuật 
sẽ là công suất thiết kế, sản lượng hàng nãm; trong đầu tư xây 
dựng, chỉ tiêu kỹ thuật là số lượng căn hộ, phòng ở được xây 
dựng...

* H ệ thống ch ỉ tiêu th ể  hiện hiệu quả kinh t ế  của dự  án 
đầu tư:

Để xác định hiệu quả kinh tế của một dự án đầu tư, 
ngưòi lập dự án thường tính toán các chỉ tiêu sau:

1. Thời gian hoàn vốn

T = ---------—---------
LR + KH + LV

Trong đó:

- T là thời gian hoàn vốn

- c là tổng mức đầu tư bao gồm toàn bộ chi phí đầu tư 
và xây dựng kể cả vốn sản xuất ban đầu.

- LR là lãi lòng hàng năm. Nếu mức lãi hàng năm 
không giống nhau thì tính bình quân trong toàn bộ thời gia.ì 
hoạt động của dự án.

- KH là khấu hao cơ bản hàng năm. Nếu mức khấu hao 
hàng năm không giống nhau thì tính bình quân.
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- LV là lãi vay hàng năm nếu có.

Chỉ tiêu này cho thấy rõ đến bao giờ vốn mà nhà đầu tư 
bỏ ra có thể thu hồi được để đi đến quyết định có đầu tư hay 
không. Thông thường, một dự án đầu tư có thời gian hoàn vốn 
ngắn thì hiệu quả kinh tế của dự án đầu tư cao hơn. Tuy 
nhiên, không phải mọi dự án đầu lư có thời gian hoàn vốn dài 
đều không tốt bởi có thể có thời gian hoàn vốn dài hơn nhưng 
thu nhập sau khi hoàn vốn lại rất cao. Đây chính là nhược 
điểm của chỉ tiêu thời gian hoàn vốn, nó không cho biết tổng 
thu nhập sau khi hoàn vốn. Do vậy, khi xem xét lựa chọn 
phương án đầu tư, cần kết hợp chỉ tiêu này với các chỉ tiêu 
hiệu quả khác.

2. Hiện giá thuần (giá trị hiện tại ròng -  Net Present 
Value - NPV)

Hiện giá thuần là thu nhập thuần của dự án qua các năm 
được chuyển về thời điểm hiện tại. Trong đó, thu nhập thuần 
(thu nhập ròng) của dự án là khoản thu nhập còn lại sau khi 
đã trừ đi các khoản chi phí của cả đời dự án. Chỉ tiêu này cho 
biết tổng số ỉãi ròng thu được từ dự án ở mặt bằng hiện tại 
(đầu thời kỳ phân tích) là bao nhiêu.

Giá írị hiện tại ròng được tính bằng cách lấy “Tổng 
hiện giá thu nhập ròng” trừ đi “Tổng vốn đầu tư ban đầu” tức 
là tổng lãi ròng sau khi hoàn vốn được quy về thời điểm gốc.

Công thức tính NPV như sau:

LR,
NPV = - r —— JC 

(! + /•)'

Trong đó:
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- NPV là giá trị hiện tại ròng

- LR¡ là thu nhập ròng nhận được vào cuối năm thứ i

- 1' là lãi suất chiết khấu hàng năm được lựa chọn 
(thường là lãi suất vay vốn của ngân hàng)

- c là tổng vốn đầu tư ban đầu

Khi sử dụng chỉ tiêu này, cần chú ý những điểm sau:

- Nếu dự án đầu tư có xây dựng cơ bản thì ta lấy năm 
khánh thành công trình làm năm gốc để tính toán; đồng thời 
c  cũng phải chuyển về năm gốc.

- Nếu kết thúc thời hạn của dự án mà TSCĐ vẫn còn thì 
đây cũng được coi như một khoản thu nhập ròng; và hiện giá 
thuần sẽ được cộng thêm phần giá trị còn lại của TSCĐ, 
nhưng cũng phải được chuyển về hiện giá trước khi cộng vào.

- Trong trường hợp dự án có cấu trúc vốn phức tạp bao 
gồm nhiều loại vốn: vốn vay ngân hàng dài hạn, vốn vay ngân 
hàng ngắn hạn, vốn cổ phần... tương ứng với vốn khác nhau 
thì lãi suất vay cũng khác nhau. Trong trường hợp đó, r được 
tính như sau:

W/ )H X LSV I)H + w NH X  LSVNH + V CP X  LTCp

c
Trong đó:

W DH : Vốn vay dài hạn

LSVuh : Lãi suất vay dài hạn

WNH : Vốn vay ngắn hạn

LSVnh : Lãi suất vay ngắn hạn
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VCp : Vốn cổ phần

LTCp : Lợi tức cổ phần

C: Tổng vốn đầu tư ban đầu

Khi đó lãi suất chiết khấu sẽ là sát nhất và NPV được 
tính chính xác nhất do NPV phụ thuộc rất lớn vào lãi suất 
chiết khấu r được lựa chọn.

Chỉ tiêu NPV được xem là tiêu chuẩn quan trọng để 
đánh giá hiệu quả của dự án đầu tư. Dự án đầu tư sẽ được 
chấp nhận khi NPV > 0. Khi đó, tổng các khoản thu về của dự 
án lớn hơn hoặc bằng tổng các khoản phải chi của dự án sau 
khi đã đưa về giá cả hiện tại. Ngược lại, nếu NPV < 0 khi đó 
tổng thu của dự án không đủ bù đắp được các chi phí bỏ ra.

3. Hiệu suất thu hồi nội bộ (Internal Rate of Return -
IRR)

Hiệu suất thu hồi nội bộ là lãi suất chiết khấu mà ứng 
với nó hiện giá thu nhập ròng bằng vốn đầu tư ban đầu, tức là 
hiện giá thuần = 0.

A / T • !K - . . . .  ,
1 + r (1 + r) (! + /*)”

. ~  _ LRị LR , LR
=>c — --------1--------+ ...--------------

1 + r (1 + r)  (1 + r)"

Từ công thức trên, tạ sẽ suy ra được r khi đó được gọi là 
IRR. Có thể sử dụng vi tính nếu đã có chương trình phần 
mềm ứng đụng. Để lựa chọn dự án đầu tư theo công thức này, 
ta so sánh IRR với lãi suất vay vốn. Nếu IRR = lãi suất vay 
vốn tức là dự án đầu tư vẫn có lãi nhưng số lãi thu được chỉ
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đủ đê trả lãi vay, khi đó NPV = 0. Ngược lại, nếu NPV > lãi 
suất vay vốn, nhà đầu tư sẽ có lợi và lúc này số lãi thu được 
sẽ lớn hơn không những đủ để trả lãi vay mà còn dư thừa. 
IRR tính ra càng lớn thì phương án đầu tư càng có lợi. Rõ 
ràng, phương pháp IRR nêu rõ mức độ lãi suất mà dự án có  
thể đạt được. Đem so với lãi suất vốn vay ta thấy ngay việc 
đầu tư là có lợi hay không, lợi nhiều hay ít. Do đó, chỉ tiêu 
này được đặc biệt quan tâm nếu dự án đầu tư có vốn đầu tư là 
vốn vay.

Một nhược điểm của phương pháp này là việc tính toán 
IRR tương đối phức tạp. Có những cách tính như sau:

- Tính trên máy vi tính nếu đã có chương trình phần 
mềm ứng dụng;

- Thử dần các giá trị của tỷ suất chiết khấu vào vị trí của 
IRR trong công thức; trị số nào làm cho nhận được công thức 
thì trị số đó chính là IRR cần tìm. Phương pháp này mất 
nhiều thời gian và có tính mò mẫm.

- Xác định IRR qua vẽ đồ thị. Lập hệ trục tọa độ, trục 
hoành biểu thị các giá trị của tỷ suất chiết khấu, trục tung 
biểu thị các giá trị của thu nhập thuần. Ta sẽ thu được một 
đường cong, đường cong này cắt trục hoành tại đâu thì đó 
chính là điểm IRR cần tìm. Phương pháp này đòi hỏi phải vẽ 
rất chính xác hoặc sử đụng các phần mềm thích hợp trên máy 
tính.

- IRR được xác định bằng phương pháp nội suy tức là 
lìm 2 tv suất chiết khấu lj và r2 ứng với chúng NPV, > 0 và 
NPV2 < 0. IRR cần tìm sẽ nằm giữa hai tỷ suất chiết khấu ĩ| 
và r2. Việc nội suy IRR giữa hai tỷ suất chiết khấu trên được 
thực hiện theo công thức sau:
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NPV
IRR = /-, + (7-, -  r, ) ------ — J-----

NP\'\ -NPY\

4. Điểm hòa vốn

Điểm hòa vốn là điểm mà tại đó, doanh thu vừa đủ để 
trans trải các khoản chi phí phải bỏ ra, tức là tổng doanh thu 
(TR) = tổng chi phí (TC). Chỉ tiêu này thường được tính toán 
cho giai đoạn dự án đã đi vào sản xuất kinh doanh.

Trong đó:

* TR = p X q với q là số sản phẩm bán ra; p là giá bán 
một đơn vị sản phẩm.

* TC = chi phí cố  định (FC) + chi phí biến đổi (VC)

Chi p h í c ổ  định  là tổng những chi phí không thay đổi 
theo mức độ sản xuất kinh doanh nghĩa là doanh thu dù cao 
hay thấp, các chi phí này vẫn phải bỏ ra.

Chi phí cố  định bao gồm:

. chi phí hành chính (điện, nước, điện thoại...)

. lương công nhân trực tiếp

. khấu hao tài sản cố định

. chi phí thuê nhà xưởng

. chi phí bảo hiểm

. lãi vay hàng năm

. thuế cố định hàng năm

Chi p h í biến đổi là tổng các khoản chi phí phụ thuộc 
vào sản lượng (doanh thu) theo quan hệ tỷ lệ thuận.
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VC = v x q

với V là chi phí biến đổi tính trên 1 đơn vị sản phẩm.

Chi phí biến đổi bao gồm:

. mức tiêu hao nguyên vật liệu 

. mức tiêu hao năng lượng 

. chi phí bao bì, đóng gói 

. chi phí vận chuyển, xếp dỡ 

Vậy: TC  = FC + V X CỊ

Tại điểm hòa vốn:

TR = TC  

p  X q  =  F C  + V X q

FC
q (p -  v) = FC  -> q0 = ——

p - v

Như vậy, sản lượng tại điểm hòa vốn bằng tỷ số giữa chi 
phí cố định với hiệu số giữa giá bán và chi phí biến đổi của 
một sản phẩm sản xuất ra.

Khi sản xuất ra một sản lượng q, doanh nghiệp sẽ hòa 
vốn. Do đó, để có lãi, doanh nghiệp phải sản xuất và bán ra số  
lượng sản phẩm lớn hơn q. Lượng sản phẩm sản xuất ra càng 
lớn thì doanh nghiệp càng có lãi.

5. Các tỷ lệ sinh lời

u. Tỷ suất lợi nhuận:

„  = M ± i £ x ioo%c
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Ý nghĩa của tỷ suất lợi nhuận: Khi chưa trả hết vốn vay, 
H phải lớn hơn lãi suất đi vay; ngược lại khi đã trả hết vốn 
vay thì H phải lớn hơn lãi suất cho vay trên thị trưòng (hoặc 
lãi suất gửi tiền ở ngân hàng) thì mới nên đầu tư.

b. Tỷ lệ lãi ròng  / doanh thu thuần: cho biết một đồng 
doanh thu mang lại bao nhiều đồng lợi nhuận.

c. Tỷ lệ lãi ròng  / tổng vốn đấu tư: cho biết một đồng 
vốn đầu tư mang lại bao nhiêu đồng lãi.

d. Tỷ lệ doanh thu thuần l tổng vốn đầu tư: cho biết số 
vòng quay của vốn đầu tư.

đ. Các giải pháp thực hiện dự  án

Có thể khẳng định rằng, tính khả thi của dự án chủ yếu 
phụ thuộc vào phần này. Một khi phần giải pháp không được 
làm chu đáo thì dự án sẽ không thể thực thi được và toàn bộ 
chi phí cho việc thực hiện các phần trên cũng sẽ bị uổng phí. 
Ngoài ra, đây cũng là căn cứ quan trọng để dự án được phê 
duyệt hoặc trúng thầu. Phần giải pháp của dự án đầu tư 
thường đề cập đến những vấn đề sau:

- Giải plìáp về  nguồn vốn : Phần này trả lời cho câu hỏi: 
Quy mô vốn của dự án ỉà bao nhiêu và lấy từ những nguồn 
nào? Các nguồn huy động vốn có thể là: vốn tự có, vốn cổ 
phần, vốn vay trong nước -  ngoài nước, vốn ngân sách... Đối 
với các dự án xin ngân sách nhà nước và các dự án vay vốn 
của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng, phần này đặc biệt quan 
trọng để được duyệt chi; còn đối với các dự án sử dụng vốn 
đầu tư tư nhân, phần này do chủ đầu lư tự chịu trách nhiệm và 
quyết định.

- Giải pháp về  kỹ thuật: Phần này trả lời cho câu hỏi: Dự
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án sử dụng máy móc thiết bị công nghệ nào, thế hệ thứ mấy, 
của nước nào...; việc lắp đặt máy móc, dây chuyền được tiến 
hành như thế nào, kỹ thuật sản xuất chế biến ra sa o ...? Đây là 
phần tương đối quan trọng cả đối với dự án Nhà nước và dự 
án đầu tư tư nhân vì khi phê duyệt, cơ quan thẩm định sẽ xem  
xét các khía cạnh về môi trường, về trình độ khoa học - công 
nghệ trong nước... mà quyết định đầu tư. Giải pháp cho câu 
hỏi này thường được thể hiện bằng kế hoạch mua sắm máy 
móc thiết bị, kế hoạch mời chuyên gia tư vấn, kế hoạch hợp 
tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ...

- Giải pháp  về  nguyên liệu: Phần này trả lời các câu hỏi: 
vùng khai thác nguyên liệu sản xuất ở đâu? nguồn nguyên 
liệu có ổn định không? có đảm bảo chất lượng không? giá 
thành như thế nào?... Đối với những dự án đầu tư sản xuất thì 
giải pháp này cần phải được đề cập.

- Giải pháp  về  nguồn nhân lực: Đó là việc chuẩn bị nhân 
lực cho các vị trí làm việc sau khi công trình đầu tư bước vào 
giai đoạn khai thác. Phần này được thê’ hiện thông qua các kế  
hoạch tuyển lao động, kế hoạch đào tạo công nhân lành 
nghề...

- Giải pháp vê giải plióng mặt bằng, đền bù đất đai: 
Đây là phần giải pháp rất quan trọng bỏi việc dọn mặt bằng 
cho thi công trên thực tế là rất khó thực hiện, động chạm đến 
quyền lợi của cộng đồn g...

- Giải pháp rê' mỏi trường: Phần này đánh giá các tác 
động của dự án tới môi trường; đề xuất các biện pháp xử lý 
chất thải, tránh tối đa việc gây ô nhiễm môi trường.

Ngoài ra, còn có các giải pháp đặc thù khác phụ thuộc

235



vào từng lĩnh vực đầu tư của dự án. Chẳng hạn như: giải pháp 
về tiêu thụ sản phẩm của dự án; giải pháp về an toàn lao 
động; giải pháp về tái định cư cho dân cư...

5.4. T iến  độ triển kh a i d ự  án

Đây chính là kế hoạch thi côns mà chủ dự án lập ra để 
làm cơ sở đàm phán với bên thi công, sơ bộ bao gồm các nội 
dung sau:

- Tiến độ chung hoàn thành các hạng mục công trình;

- Trách nhiệm phối hợp với đơn vị thi công của chủ dự 
án trong việc cung ứng thiết kế, chuẩn bị mặt bằng xây dựng, 
cung ứng vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị để lắp đặt vào 
công trình...;

- Quyền hạn của chủ đầu tư trong việc giám sát thi
công;

- Chế độ nghiệm thu, thanh quyết toán công trình.

6. Chu trình tổng quát của việc soạn thảo dự án đầu tư

6.1 N g h iên  cứu các cơ hội đầu tư, h ìn h  thành  sáng  
k iến  đầu tư

Cơ hội đầu tư là tổng thể các thành tố tạo thành bối 
cảnh, điều kiện, môí trường thuận lợi cho nhà đầu tư. Trước 
mắt nhà đầu tư có thể có nhiều hướng bỏ vốn, mỗi hướng đầu 
tư sẽ có thuận lợi riêng, đặc điểm riêng và kết quả khác nhau. 
Mỗi hướng đầu tư đó được xác định trong một hoàn cảnh, môi 
trường cụ thể, tại thời điểm nhất định. Tổng thể các điều kiện 
thuận lợi đó chính là cơ hội đầu tư.
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Nghiên cứu cơ hội đầu tư là giai đoạn hình thành dự án 
và là bước nghiên cứu sơ bộ nhằm xác định triển vọng đem  
lại hiệu quả và sự phù hợp với thứ tự ưu tiên trong chiến lược 
phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, của ngành 
trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của vùng, của đất 
nước. Nội dung của việc nghiên cứu cơ hội đầu tư là xem xét 
nhu cầu va khả năng cho việc tiến hành một công cuộc đầu 
tư, các kết quả và hiệu quả sẽ đạt được nếu thực hiện đầu tư.

Cần phân biệt hai cấp độ nghiên cứu cơ hội đầu tư:

- Cơ hội đầu tư chung: là cơ hội đầu tư được xem xét ở 
cấp độ ngành, vùng hoặc cả nước. Nghiên cứu cơ hội đầu tư 
chung nhằm phát hiện những lĩnh vực, những bộ phận hoạt 
động kinh tế - xã hội cần và có thể đầu tư trong từng thời kỳ 
phát triển kinh tế - xã hội của ngành, vùng, đất nước hoặc của 
từng loại tài nguyên thiên nhiên của đất nước, từ đó hình 
thành các dự án sơ bộ. Ví dụ: Chiến lược phát triển kinh tế - 
xã hội của vùng, của đất nước hoặc chiến lược phát triển của 
ngành; Tiềm năng sẵn có về tài nguyên thiên nhiên, lao động, 
quan hệ quốc tế... hay những lợi thế so sánh của quốc gia...

- Cơ hội đầu tư cụ thể: là các cơ hội đầu tư được xem  
xét ở cấp độ từng đơn vị sản xuất kinh doanh nhằm phát hiện 
những khâu, những giải pháp kinh tế, kỹ thuật cần được đầu 
tư trong từng thời kỳ kế hoạch, để vừa phục vụ cho việc thực 
hiện chiến lược sản xuất kinh doanh của đơn vị, vừa đáp ứng 
mục tiêu phát triển của ngành, vùng và đất nước. Ví dụ, khi 
nghiên cứu thị trường trong nước, doanh nghiệp nhận thấy 
nguồn cung hiện tại chưa đáp ứng đủ nhu cầu của thị trường, 
vẫn còn những khoảng trống cho doanh nghiệp đầu tư và sinh 
lời...

237



Mục tiêu của việc nghiên cứu cơ hội đầu tư là xác định 
một cách nhanh chóng và ít tốn kém nhưng lại dễ thấy về các 
khi’ năng đầu tư trên cơ sở những thông tin cơ bản đưa ra đủ 
để làm cho nhà đầu tư phải cân nhắc, xem xét và đi đến quyết 
định có triển khai tiếp sang giai đoạn nghiên cứu sau hay 
không. Bản chất của việc nghiên cứu cơ hội đầu tư là khá sơ 
sài. Việc xác định đầu vào, đầu ra và hiệu quả kinh tế của cơ 
hội đầu tư thường dựa vào các ước tính tổng hợp hoặc dự án 
tương tự đang hoạt động trên thị trường.

Sau khi nghiên cứu các cơ hội đầu tư, nhà đầu tư sẽ hình 
thành nên sáng kiến đầu tư. Sáng kiến đầu tư đó chính là 
hướng đầu tư thuận lợi nhất, phù hợp nhất mà nhà đầu tư đã 
lựa chọn trong số các hướng đầu tư ban đầu.

6.2. N g h iên  cứu tiền  k h ả  th ỉ

Đây là bước nghiên cứu tiếp theo đối với sáng kiến đầu 
tư đã được lựa chọn trong giai đoạn trước. Nghiên cứu tiền 
khả thi là sự nghiên cứu nhằm vào các vấn đề có tính nguyên 
tắc, những vấn đề lớn, ở vòng ngoài... thuộc hệ thống các vấn 
đề cần giải quyết của một dự án. Những vấn để này nếu 
không giải quyết được thì việc nghiên cứu tiếp các vấn đề 
khác sẽ trở nên-không cần thiết.

Đặc điểm nghiên cứu tiền khả thi trong giai đoạn này là 
chưa chi tiết, chỉ mang tính sơ bộ và dự kiến, chưa có căn cứ 
chắc chắn và rõ ràng; vẫn dừng lại ở trạng thái tĩnh, ở mức độ 
trung bình mọi đầu vào, đầu ra, mọi khía cạnh kỹ thuật, tài 
chính, kinh tế của sáng kiến đầu tư.

Sản phẩm cuối cùng của nghiên cứu tiền khả thi là dự án 
tiền khả thi. Nội dung của dự án tiền khả thi đã được đề cập 
đến trong phần phân loại dự án đầu tư.
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* Sự cần thiết phả i nghiên cứu tiền khả thi:

Sở dĩ phải nghiên cứu tiền khả thi và lập dự án tiền khả 
thi vì những lý do sau:

- Những dự án có quy mô lớn, có độ phức tạp cao, chứa 
đựng bên trons; nhiều yếu tố bất định cần được nghiên cứu 
tiền khả thi để tập hợp ý kiến của các tầng lớp chuyên gia và 
các nhà quản lý trước khi đi đến nghiên cứu khả thi vì chi phí 
cho giai đoạn sau cùng này thường là rất lớn.

- Cung cấp thông tin cho các nhà tài trợ trước khi đi đến 
quyết định có nên đầu tư vào một dự án nào đó hay không. 
Thường sau khi đã đi đến quyết định thì chi phí cho nghiên 
cứu khả thi là do các nhà tài trợ cung cấp.

- Các dự án tiền khả thi là các đơn chào hàng cho các 
nhà đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt là kêu gọi vốn đầu tư 
của nước ngoài.

Tuy nhiên, không phải tất cả các dự án đều phải nghiên 
cứu tiền khả thi. Có những dự án không có phần nghiên cứu 
tiền khả thi, đó là những dự án thông thường, đơn giản, có  
quy mô nhỏ, có độ chắc chắn cao.

6.3. Nghiên cứu khả th i

Đây là bước sàng lọc cuối cùng để lựa chọn được dự án 
đầu tư tối ưu. Nghiên cứu khả thi là nghiên cứu các vấn đề 
còn lại cuối cùng của tổng thể các vấn đề cần nghiên cứu của 
một dự án và đề ra các siải pháp để có,thể thực thi dự án đó. 
Như vậy, nghiên cứu ờ  giai đoạn này phải khẳng định dự án 
đầu tư có khả thi hay không, có vững chắc và mang lại hiệu 
quả hay không. Dự án khả thi phải phản ánh đầy đủ nội dung
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các vấn đề mà một dự án phải thể hiện, đặc biệt về vấn đề 
kinh tế - kỹ thuật.

Ở bước nghiên cứu này, nội đung nghiên cứu cũng 
tương tự như giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi song có một số 
điểm khác biệt:

- Tính chính xác cao hơn đối với các vấn đề đã được 
nghiên cứu sơ bộ ở bước tiền khả thi.

- Tính toàn diện hơn so với nghiên cứu tiền khả thi. Nếu 
trong nghiên cứu tiền khả thi chỉ nghiên cứu các vấn đề then 
chốt, hàng đầu, và nếu các vấn đề đó tỏ ra bế tắc về giải pháp 
thì việc nghiên cứu sẽ dừng lại để chuyển hướng đầu tư; còn 
trong nghiên cứu khả thi, tất cả các vấn để còn lại sẽ được 
nghiên cứu một cách trọn vẹn, cụ thể và chi tiết.

- Nghiên cứu khả thi xem xét mọi vấn đề ở trạng thái 
động, tức là có tính đến các yếu tố bất định có thể xảy ra theo 
từng nội dung nghiên cứu. Xem xét tính vững chắc về hiệu 
quả của dự án trong điều kiện có sự tác động của các yếu tố 
bất định và đưa ra các biện pháp tác động đảm bảo cho dự án 
có hiệu quả.

Sản phẩm của bước nghiên cứu khả thi là dự án khả thi. 
Nội dung của dự án khả thi cũng đã được nêu ra trong phần 
phân loại dự án đầu tư.

III. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỂ D ự  ÁN ĐẦU TƯ

Quân lý dự  án !à tổng th ể  lìhữnq tác động có hướng dich 
của chủ th ể  quản lý tới quá trình hình thành, thực hiện và 
hoạt động của d ự  án đầu tư  nhằm dạt tới mục tiêu của dự án 
trong điều kiện và m ôi trường biến động.
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Chủ thể quản lý dự án ở đây bao gồm cả Nhà nước với 
các cấp chính quyền và các cơ quan chức năng và chủ đầu tư 
của dự án hoặc đại diện hợp pháp của chủ đầu tư ... tương ứng 
với quản lý vĩ mô dự án và quản lý vi mô dự án. Trong phần 
này, chúng ta chỉ đề cập đến hoạt động quản lý vĩ mô tức là 
quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư.

1. Sự cần thiết phải quản lý nhà nước đối với các dự 
án đầu tư

- Tính khó sửa chữa của sản phẩm  đầu tư  nếu sai lầm, 
đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản. Sản phẩm của 
xây dựng cơ bản thường là các công trình cố định, lâu bền, có 
giá trị rất lớn. Do đó, khi xây dựng cơ bản cần phải được tính 
toán thận trọng để không xảy ra sơ suất. Một khi đã xây dựng 
xong mới nhận ra sai lầm thì không dễ gì sửa chữa, thay đổi. 
Quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư chính nhằm mục 
đích phát hiện sớm mọi đúng sai để kịp thời điều chỉnh, tránh 
gây tổn thất lớn cho công dân.

- Tầm quan trọng, ý  nghĩa quyết định của;ậầụ tư  đối với
sự nghiệp m ỗi người. Đầu tư thực chất là bước, khởi đầu lập 
nghiệp của con người, nó chiếm phần lớn sản nghiệp của 
công dân. Do vậy, đầu tư có ý nghĩa vô cùng to lớn trong sự 
nghiệp lập thân của mỗi người. Mặt khác, vì là bước khởi đầu 
nên nhà đầu tư đầy bỡ ngỡ, dễ lầm lạc, có thể dẫn tới tiêu tan 
sự nghiệp. Chính vì thế, Nhà nước cần có sự quản lý các dự 
án đầu lư đê’ nhà đầu tư có cơ hội thành công trong bước khởi 
nghiệp của mình. tị

- Tầm ảnh hưởng sâu rộng của hoạt động đấu tư. Đầu tư
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kinh tế là xây dựng các cơ sở kinh tế, mà mỗi cơ sở kinh tế ra 
đời có ảnh hưởng đến xã hội về mọi mặt: chẳng hạn như đầu 
ra của dự án là sản phẩm và phế thải; đầu vào của dự án như 
máy móc thiết bị, nguyên liệu ngoại nhập, tài nguyên quốc 
gia, lao động xã h ộ i... Do đó, khi thực hiện đầu tư, ít nhiều sẽ 
động chạm đến lợi ích quốc sia. Đó là lý do Nhà nước phải 
quản lý dự án đầu tư, không để các tiêu cực trên trở thành 
hiện thực, ảnh hưởng đến lợi ích của cộng đồng, cần phải loại 
trừ ngay khi chúng mới chỉ là các dự định trên giấy tờ. Quản 
lý dự án đầu tư chính là quản lý từ xa, từ sớm để loại trừ mọi 
tác động xấu cho cộng đồng mà dự án đầu tư có thể gây ra.

* Riêng đố i với các dự  án đầu tư  của nhà nước, ngoài 
những lý do trên cần phả i có sự  quán lý của nhà nước vì 
những lý do riêng biệt sau:

Sở dĩ Nhà nước phải quản lý các dự án đầu tư nhà nước 
ìà vì vốn đầu tư của các dự án này là vốn của Nhà nước, do 
Nhà nước cấp phát hoặc cho vay ưu đãi hoặc bảo lãnh. Mặc 
dù mọi dự án đầu tư của nhà nước đều thành lập một Ban 
quản lý dự á i ,  song Ban quản lý này chưa phải là toàn bộ hoạt 
động quản lý của Nhà nước đối với các dự án nhà nước, mà 
chính Ban quản lý này còn phải chịu sự quản lý của các cơ 
quan quản iý nhà nước khác vì những lý do sau:

- Ban quản lý dự án chỉ chuyên quản với tư cách chủ 
đểu tư. Họ là người đại diện cho Nhà nước về mặt vốn đầu tư, 
có nhiệm vụ thực hiện dự án đầu tư theo đúng tiến độ và mục 
liêu đặt ra. Như vậy, đối với các ảnh hưởng khác của dự án, 
Ban quản lý dự án không quan tâm, không có trách nhiệm 
quan tâm hoặc không đủ khả năng để quan tâm đến. Nếu
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không có sự quản lý của Nhà nước đối với các Ban quản lý dự 
án, rất có thể trong khi theo đuổi các mục đích chuyên ngành, 
các ban này sẽ làm tổn hại lợi ích quốc gia.

- Mặt khác, bản thân các Ban quản lý dự án cũng có thể 
không thực hiện trọn vẹn trách nhiệm đại diện sở hữu vốn, từ 
đó sử đụng vốn sai mục đích, kém hiệu quả, thậm chí tham 
nhũng, chiếm đoạt vốn của Nhà nước.

2. Chức năng, nhiệm vụ của quản lý nhà nước đối với 
các dự án

- Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư sản xuất 
kinh doanh phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển kinh 
tế - xã hội của đất nước trong từng thời kỳ để chuyển dịch cơ  
cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa-hiện đại hóa.

- Ngăn ngừa từ trong dự định của các chủ dự án những 
nguy ọơ, hiểm họa mà các hoạt động đầu tư có thể gây ra cho 
xã hội.

- Bảo vệ nhân dân trước mọi rủi ro, tổn thất trong bước 
đầu khởi nghiệp, tìm hướng lập thân.

- Hỗ trợ các chủ dự án thực hiện thành công ý tưởng 
chính đáng, hợp pháp của họ.

* Riêng đối với các dự  án nhà nước, quản /ý nhà nước 
còn phải thực hiện những chức năng sau:

- Bảo đảm cho các dự án đầu tư bằng vốn nhà nước được 
thực hiện đúng mục đích, yêu cầu.

- Bảo toàn vốn nhà nước, chống tham ô, lãng phí.



3. Các nguyên tác của quản lý nhà nước về đầu tư và 
xây dựng

3.1. Q uản lý toàn diện hoạt động đầu tư  bằng phương  
thức th ích  hợp

Quản lý dự án đầu tư một cách toàn diện trên các mặt
sau:

- Tính tới lợi ích trước mắt và lâu dài.

- Tính tới lợi ích kinh tế và lợi ích xã hội. Các dự án 
kinh tế khôns thể chỉ chạy theo lợi ích kinh tế. Tương tự, các 
dự án xã hội, như dự án y tế, giáo dục, v .v ... cũng phải tính tới 
hiệu quả kinh tế, tính tới ảnh hưởng của nó tới sự phát triển kinh tế.

Tuy quản lý toàn diện nhưng không có nghĩa là can 
thiệp quá mức vào quá trình thực hiện đầu tư. Tùy từng vấn 
đề và tầm quan trọng của nó, các mặt của hoạt động đầu tư 
phải được Nhà nước quản lý ở mức độ thích hợp và bằng 
nKững phương thức thích hợp: cưỡng chế, kích thích, thuyết 
phục.

3.2. Thận trọng trong quản lý các dự án đầu tư

Nguyên tắc này đòi hỏi đề cao công tác quản lý nhà 
nước đối với các dự án đầu tư. Tất cả mọi vấn đề phải được 
xem xét kỹ càng, không làm tắt, bỏ qua giai đoạn đã đề ra. 
Níĩuvên tắc nàv phải được quán triệt trong thẩm định dự án, 
trong giám sát thi công các công trình xây dựng.

3.3. Coi trọng  hàng  đầu chất lượng công trình

Nguyên tắc này đòi hỏi phải ưu tiên hàng đầu cho chất 
lượng của công trình, không được phép tùy tiện thay đổi thiết 
kế. Tuy nhiên, nguyên tắc này cũng không có nghĩa là phải
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đạt được chất lượng công trình bằna bất cứ giá nào. Nếu để có 
chất lượng hàng đầu mà phải trả chi phí quá cao, quá sức, dự 
án sẽ bị coi là thiếu tính khả thi.

3.4. K ết hợp giữa tính dân tộc vói tính hiện đại trong  
đầu tư  xây dựng cơ  bản

Đối với các dự án đầu tư liên quan đến xây dựng, 
nguyên tắc này phải được đề cao và quán triệt. Mọi công trình 
đầu tư đều phải đạt được giá trị về mặt mỹ thuật, văn hóa. 
Nguyên tắc trên đòi hỏi về mặt thẩm mỹ, công trình phải thể 
hiện bản sắc dân tộc nhưng không cổ hủ, lỗi thời; về mặt văn 
hóa, phải chống lại sự lai căng, mất gốc, nghệ thuật không vị 
nhân sinh.

3.5. Phân biệt quản lý nhà nước đối với dự  án và trực 
tiếp điều hành dự  án trong quản lý các dự  án của N hà nước

Đ ể thực hiện nguyên tắc này, cần phải tách bạch giữa cơ 
quan quản lý nhà nước về đầu tư và xây dựng vói cơ quan trực 
tiếp điều hành quản trị dự án đầu tư nhà nước. Nguyên tắc 
này yêu cầu phải thành lập các ban quản lý dự án và xác lập 
địa vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ trong điều hành dự án, 
chịu trách nhiệm trực tiếp về hiệu lực, hiệu quả của dự án đầu 
tư. Về bản chất, eác ban quản lý dự án nhà nước cũng là đối 
tượng của QLNN, bình đẳng như các dự án đầu tư thuộc các 
thành phần kinh tế khác.

Sở dĩ phải đề ra nguyên tắc này để nhằm gắn trách 
nhiệm của người sử dụns vốn đầu tư nhà nước (các ban quản 
lý dự án) với hiệu quả của đồng vến nhà nước mà họ được 
2Ĩao quản lý. Đồng thời thiết lập ranh giới, phân định trách 
nhiệm rõ ràng giữa chủ đầu tư thực sự là Nhà nước, và người
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quản lý trực tiếp đầu tư, từ đó hạn chế tiêu cực trong quản lý 
vốn nhà nước.

4. Phạm vi quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư

4.1. N hà nước quản lý  m ục tiêu của các d ự  án đầu tư

- Mục tiêu của dự án đầu tư phải tối ưu cho chủ đầu tư, 
cho xã hội và cho Nhà nước. Chính VI thế, khi thẩm đinh dự 
án, Nhà nước xem xét mục tiêu của dự án phải phù hợp với 
quy hoạch phát triển của vùng lãnh thổ, quy hoạch phát triển 
của ngành và quy hoạch xây dựng đô thị nông thôn. Đây 
chính là việc thực hiện chức năng định hướng đầu tư của nhà 
nước.

- Nhà nước quản lý mục tiêu của dự án để đảm bảo mục 
tiêu này đạt được như đã đề ra. Đây là chức năng kiểm tra, 
giám sát hoạt động của các dự án. Nhiều khi để dễ dàng được 
cấp trên phê duyệt, các chủ dự án thường tô vẽ cho mục tiêu 
của dự án, làm cho dự án thoạt tiên có vẻ có ích, có hiệu quả 
đối với cộng đổng và xã hội; tuy nhiên trên thực tế trong quá 
trình thực hiện dự án, các chủ đầu tư lại không đạt được, 
không thực hiện được như vậy, nhiều khi còn gây ra những 
tiêu cực của dự án. Vì thế, trong công tác quản lý dự án, trước 
hết nhà nưóc phải giám sát việc thực hiện đầu tư có đúng với 
mục đích đặt ra ban đầu hay không.

4.2. N hà nước quản lý  tình trạng tài chính của các dự  
án đầu tư  của N hà nước

Đ ối với các dự án đầu tư tư nhân, Nhà nước không quản 
lý tình trạng tài chính của dự án mà do chủ đầu tư trực tiếp 
chịu trách nhiệm vì đây là thuộc quyền tự chủ của doanh
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nghiệp (miễn là chủ đầu tư tuân thủ đúng chế độ tài chính, 
chế độ thuế của Nhà nước). Còn đối với các dự án sử đụng 
vốn ngân sách nhà nước, vốn vay ưu đãi của nhà nước, vốn 
O D A ... thì nhất thiết cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước 
phải quản lý và giám sát trong suốt quá trình hoạt động của 
dự án. Có lất nhiều các dự án, do lơ là vấn đề này dẫn đến 
tình trạng tham ô, lãng phí, chủ đầu tư và ban quản lý dự án 
móc ngoặc với nhau để rút ruột công trình, trục lợi hàng trăm 
tỷ đồng.

4.3. N hà nước quản lý các nguồn lực được huy động  
vào d ự  án

Để thực hiện bất kỳ một dự án nào cũng phải huy động 
các nguồn lực như: tài nguyên, năng lượng, nguyên vật liệu, 
thiết bị công nghệ, nguồn nhân lực... vào dự án. Thông 
thường, các chủ dự án thường tìm những nguồn huy động 
nhanh nhất, rẻ nhất để sinh lợi lớn nhất cho bản thân mình, 
song nhiều khi sẽ gây thiệt hại lớn cho GỘng đồng và xã hội 
như: lãng phí đất sử dụng, công nghệ đã qua sử dụng hết khấu 
hao ỏ  nước ngoài chuyển về, sử dụng lao động nước ngoài... 
Do đó, vấn đề này cũng cần phải được Nhà nước quản lý rất 
chặt chẽ đối với mọi dự án không kể nguồn vốn đầu tư là nhà 
nước hay tư nhân.

4.4. Nhà nước quản lý chất lượng công trình xây dựng 
của d ự  án

Đối với những dự án kèm theo xây dựns cơ bản, nhà 
nước phải quản lý công trình xây dựng. Kết quả của đự án 
trước hết được thể hiện ở công trình xây dựng cụ thể là về số  
lượng, chất lượng, tốc độ và thời gian hoàn thành công trình.
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Đối với các dự án đầu tư tư nhân, Nhà nước quản lý chất 
lượng công trình trước hết ở việc phải xin giấy phép xây 
dựng, đảm bảo cho công trình xây dựng phải phù hợp với tiêu 
chuẩn kỹ thuật xây dựng, tiêu chuẩn an toàn, kiến trúc xây 
dựng... Còn đối với dự án đầu tư của nhà nước, Nhà nước 
không chỉ quản lý vc chất lượns côns trình mà cả về số 
lượng, tiến độ thi công và thời gian hoàn thành công trình. 
Trên thực tế, có rất nhiều các dự án không được quản lý tốt về 
mặt này nên công trình xây dựng hoàn thành chậm, chất 
lượng xấu, chưa hoàn thành đã hỏng. Có một thực tế cho thấy 
rằng, các chủ đầu tư, cụ thể là các ban quản lý dự án thường 
dễ dãi với nhà thầu trong thi côn«, bỏ qua nhiều thiếu sót về 
chất lượng công trình; nhiều trường hợp có sự thông đồng 
giữa chủ đầu tư và nhà thầu nhằm rút ruột công trình. Do đó, 
nhà nước phải quản lý chất lượng công trình và cũng đồng 
thời là để quản lý vấn đề tài chính.

4.5. Nhà nước quẩn lý vị tr í địa lý của dự  án được thực thi

Những dự án đầu tư, đặc biệt là dự án đầu tư sản xuất 
hàng hóa thì vị trí địa lý hết sức quan trọng bởi nó còn liên 
quan đến vùng nguyên liệu phục vụ cho quá tiình sản xuất. 
Bài học trong ngành mía đường, do Nhà nước quản lý không 
tốt vấn đề này nên dẫn đến tình trạng quá nhiều nhà máy sản 
xuất đường nằm trong một vùng nguyên liệu, nguyên liệu mía 
không đủ để cung cấp cho các nhà máy, tình trạng tranh mua 
nguyên liệu đẩy giá mía tăng lên, các nhà máy hoạt động cầm 
chừns khôns; đủ công suất, đường sản xuất ra siá thành cao, 
không tiêu thụ được—  Hơn nữa, việc quản lý vị trí địa lý của 
các công trình xây dựng còn nhằm đảm bảo tôn trọng quy 
hoạch đô thị nông thôn, đảm bảo mỹ quan cho thành phố.
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Ngoài ra, vị trí xây dựng công trình của đự án đầu tư không 
chỉ chứa đựng ý nghĩa về mặt kinh tế, vãn hóa, vệ sinh riî'ôi 
trường... mà trong nhiều trường hợp còn có ý nghĩa về mặt 
quốc phòng hay an ninh quốc gia. Do đó, Nhà nước không thể 
không xem xét cân nhắc, và phải giải quyết ngay từ giai đoạn 
chuẩn bị đầu tư.

5. Nội dung quản lý nhà nước đôi với các dự án đầu tư

5.1. Đ ịnh hướng đầu tư, kêu gọ i các nhà đầu tư  tham  
gia d ự  án

Đây là công vụ đầu tiên của Nhà nước trong quản lý 
hoạt động đầu.-tư. Đ ể định hướng cho hoạt động đầu tư của 
toàn nền kinh tế, đồng thời khuyến khích các nhà đầu tư 
thuộc các thành phần kinh tế khác tham gia vào các dự án 
quan trọng, Nhà nước có thể tiến hành các công việc cụ thể 
sau:

- Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội của ngành, vùng về không gian, kiến trúc, sử 
dụng đất... Công bô' danh mục dự án thu hút vốn đầu tư trong 
từng thời kỳ. Đây là công cụ quan trọng trong quản lý dự án, 
có vai trò định hướng cho việc hình thành dự án.

- Nhà nước tuyên truyền, giới thiệu rộng khắp trong v,à
ngoài nước các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, dự án hoặc 
đề tài dự án nói trên với giới đầu tư trong và. ngoài nước 
các phương tiện thông tin đại chúng, các cơ quan thương vụ 
ngoại giao, các diễn đàn đầu tư, hoặc thông qua các cuộc tiếp 
xúc của các nhà lãnh đạo quốc gia với giới đầu tư trong và 
ngoài nước. ’ /,JP
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Nhà nước thực hiện các công việc trên nhằm mục đích 
sau đây:

- Đối với nhân dân trong nước, các chiến lược, quy 
hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển có tác dụng làm cơ 
sở cho toàn dân, cho các tổ chức công dân, cho chính quyền 
địa phương nảy sinh sáng kiến đầu tư, từ đó mà Hình thành 
các dự án cụ thể.

- Riêng danh mục các đề tài đầu tư hoặc các dự án do 
Nhà nước công bố cớ tác dụng thông báo cho giới đầu tư biết 
nhu cầu của đất nước những lĩnh, vực cần đầu tư; đồng thời 
kêu gọi những ai có nguyện vọng, có năng lực tham gia đấu 
thầu thực hiện dự án.

- Trên một khía cạnh khác, việc công bố các văn kiện 
nói trên còn có tác dụng lưu tâm những người có vốn đang 
tìm kiếm địa bàĩ» và lĩnh vực đầu tư có lợi, song chưa quyết 
định vì chưa tìm được cơ bội đầu tư thuận lợi.

5.2. X ây dựng hệ thống ph áp  luật cần th iết đ ể  điều 
chỉnh hoạt động đầu tư

Việc quản lý nhà nước đối với các dự án, đầu tư cần đến 
nhiều loại thể chế và pháp luật. Ngoài hệ: thống pháp luật 
chung như Luật Doanh nghiệp, Luật Lao động, Luật Tài 
nguyên và Môi trường, Luât Đầu lư trực tiếp nước ngoài... thì 
hoạt động đầu tư cần được đỉều chỉnh bởi những quy phạm* pháp 
luật chuyên biệt như:

- Những quy định về phân ỉoại dự án.

- Những quy định về phân cấp, phân công và thẩm 
quyền của các cấp trong việc thẩm định và phê chuẩn dự án.

- Những quy định về tổ chức thẩm định dự án, bao gồm:
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các bước thẩm định và nội dung .thẩm định; các loại hồ sơ 
phải trình tại m ỗi lần thẩm định và nội dung, bố cục từng loại 
hồ sơ; thời hạn thẩm định, cơ cấu hội đồng thẩm định, tiêu 
chuẩn thành viên hội đồng thẩm định; thể thức thẩm định...

- Những quy định về đấu thầu như: loại dự án phải qua 
đấu thầu; nhữns nội dung cần đưa vào hồ sơ thầu; hình thức 
đấu thầu...

Ngoài ra, tùy theo tình hình mỗi nước, mỗi thời kỳ, mỗi 
loại dự án, Nhà nước có thể có các quy định khác nữa.

V iệc Nhà nước ban hành hệ thống luật pháp để điều 
chỉnh các hoạt động đầu tư là vô cùng quan trọng và cần thiết 
vì:

- Đầu tư là lĩnh vực liên quan nhiều đến quốc tế, đặc 
biệt những nước đang tăng cường thu hút vốn đầu tư nước 
ngoài như Việt Nam. Pháp luật chính là cơ sỏ để tạo nên sự 
tin cậy của các nhà đầu tư quốc tế vào môi trường đầu tư quốc 
gia.

- Đây là lĩnh vực hoạt động rất cơ bản trong sự nghiệp 
mỗi người, mỗi tổ chức. Do vậy, mọi nhà đẩu tư đều cần thận 
trọng khi tiến hành hoạt động đầu tư trong bất kỳ lĩnh vực 
nào. Một hệ thống luật pháp đầy đủ, nghiêm minh, công khai, 
rõ ràng sẽ khiến cho công dân yên tâm bỏ vốn, tiến hành hoạt 
động đầu tư nhằm sinh lời cho cá nhân và cho toàn xã hội.

- Hoạt động đầu tư là hoạt động có ảnh hưởng đến mọi 
hoạt động khác trong xã hội như giáo dục, văn hoá... Do vậy, 
Nhà nước phải quản lý chặt chẽ, nghiêm minh hoạt động này 
bằng công cụ chủ yếu là pháp luật mang tính bắt buộc phải 
tuân thủ.
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Hiện nay, hệ thống pháp luật về đầu tư và quản lý dự án 
đầu tư ở Việt Nam gồm những văn bản luật và quy phạm pháp 
luật chủ yếu sau:

+ Luật Đầu tư (2005); Nghị định hướng dẫn thi hành 
108 NĐ/CP (2006)

+ Luật Đấu thầu (2005)

+ Quy chế quản lý đầu tư và xây dưng (Nghị định số 
16/2005 và Nghị định sô 112/2006)

+ Quy chế quản lý và sử dụng vốn ODA (Nghị định số 
17/2001)

+ Ngoài ra, còn có một số luật có liên quan như Luật 
Doanh nghiệp (2005); Luật Xây dựng (2003); Luật Tài 
nguyên và Môi trường;..

5.3. Tiến hành thẩm  định cấp phép các dự  án đầu tư 
tư  nhân hoặc ra quyết định đầu tư  đối với các dự án đầu tư 
nhà nước

* Đ ối với các d ự  án đầu tư  tư  nhân

Đ ối với các dự án đầu tư tư nhân, như trên đã đề cập, do 
vốn không phải của Nhà nước mà là của bản thân chủ đầu tư 
nên Nhà nước không quản lý việc phân bổ và sử dụng vốn. 
Song xuất phát từ tính hai mặt của các dự án đầu tư tư nhân 
mà Nhà nước phải thẩm định và quyết định cho hoặc không 
cho phép thực thi dự án. Chính vì quy định như vậy, đối với 
các dự án đầu tư của tư nhân, chủ đầu tư bắt buộc phải thực 
hiện chế độ đăng ký dự án.

Đăng ký dự án là việc báo cáo hoặc cao hơn là xin phép 
Nhà nước trước khi tiến hành các hoạt động đầu tư. Mục đích
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của chế độ đăng ký dự án là Nhà nước có cơ hội ngăn ngừa 
hoặc hỗ trợ ngay từ đầu sự ra đời của các dự án đầu tư, tránh 
tình trạng dự án đã thực hiện rồi thì rất khó khắc phục. Khi 
phê duyệt dự án, hoạt động đầu tư mới chỉ trong ý tưởng, trên 
giấy tờ mà Nhà nưóc đã phát hiện ra những tác dụng hay tác 
hại của nó để khuyến khích hoặc ngăn chặn thì tác dụng sẽ 
nhanh chóng trở thành hiện thực, còn tác hại sẽ ít có cơ hội 
xảy ra. Một khi đự án đã thực hiện mà mới phát hiện ra sai 
lầm thì hoặc sẽ gây tốn kém cho công dân; hoặc gây bất lợi 
tổn hại cho cộng đồng lại tốn kém chi phí khắc phục.

Đăng ký dự án có hai mức độ pháp lý:

- Đăng ký đầu tư: là việc chủ đầu tư báo cáo với cơ quan 
nhà nước về hoạt động đầu tư của mình. Đặc điểm của mức 
độ này là báo cho cơ quan quản lý đầu tư về những nội dung 
theo đúng quy định mà không cần có sự phê chuẩn của Nhà 
nước.

- Xin phép đầu tư: là việc chủ đầu tư phải xin phép sự 
đồng ý, cho phép của Nhà nước trước khi tiến hành các hoạt 
động đầu tư theo dự án.

Trước khi Luật Đầu tư năm 2005 có hiệu lực, sự phê 
chuẩn của nhà nước được thực hiện theo mức độ thứ hai, tức 
là các chủ đầu tư phải tiến hành các thủ tục xin phép các cơ 
quan quản lý nhà nước để được cấp giấy phép đầu tư. Hiện 
nay, theo luật quy định các thủ tục này chỉ dừng lại ở mức 
đăng ký đầu tư, đơn giản hơn, bớt tốn kém hơn và rút ngắn 
thời gian phê duyệt dự án; khi đó các chủ đầu tư sẽ được cấp 
giấy chứng nhận đầu tư. Cũng theo quy định của Luật Đầu tư 
2005, cơ quan phê duyệt các dự án đầu tư tư nhân trong nước 
và nước ngoài gồm Chủ tịch UBND cấp tỉnh, thành phố hoặc
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Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất (đối với các dự án 
đầu tư vào khu công nghiệp hay khu chế xuất).

* Đ ối với các dự  án đầu tư  của Nlĩà nước

Một cách chung nhất, quản lý dự án nhà nước là quá 
trình Nhà nước thực hiện việc quản lý các dự án của mình. 
Khác với dự án đầu tư tư nhân, do irong dự án đầu tư nhà 
nước, vốn đầu tư là vốn ngân sách, vốn vay của nhà nước, hay 
vốn vay do nhà nước bảo lãnh hoặc vốn đầu tư của doanh 
nghiệp nhà nước... nên đối với các dự án này, nhà nước thực 
hiện cả chức năng quản lý vi mô và chức năng quản lý vĩ mô. 
Ngay cả việc quản lý vĩ mô các dự án nhà nước cũng cần 
quản lý chặt chẽ hơn và chi tiết hơn, quản lý cả vấn đề sử 
dụng vốn và hiệu quả đồng vốn. Chính VI vậy, trong quản lý 
nhà nước đối với các dự án đầu tư nhà nước, bước phê duyệt 
dự án được gọi là ra quyết định đầu tư. Người có thẩm quyền 
quyết định đầu tư sẽ không được phép kiêm nhiệm chủ đầu tu 
và theo quy định hiện nay, thẩm quyền quyết định đầu tư 
được phân định như sau:

- Quốc hội thông qua chủ trương và ra quyết định đầu tu 
đối với các dự án quan trọng quốc gia.

- Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư các dự án 
thuộc nhóm A.

- Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, các cơ quan 
thuộc Chính phủ, ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực 
thuộc truns ương quyết định đầu tư các dự án thuộc nhóm B 
và c.

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết định đầu tư 
các dự án ODA có mức vốn nhỏ hơn 1,5 triệu USD.
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- Hội đồng quản trị các Tổng công ty 91 được quyết 
định đầu tư các dự án thuộc nhóm B (cần có ý kiến thống nhất 
của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ quản lý ngành) 
và các dự án nhóm c .

- Hội đồng quản trị các Tổng công ty 90 được quyết 
định đầu tư các dự án thuộc nhóm c .

- Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố có thể ủy quyền cho  
Chủ tịch ƯBND quận, huyện quyết định đầu tư các dự án có  
mức vốn đầu tư dưới 2 tỉ đồng, tùy theo điều kiện cụ thể của 
từng địa phương.

Việc phê duyệt dự án đầu tư tư nhân hoặc dự án đầu tư 
nhà nước được tiến hành theo chế độ nhiều bước, tùy theo 
từng loại dự án, quy mô đầu tư hay lĩnh vực đầu tư. Có ba chế  
độ phê duyệt như sau:

- Chế độ phê duyệt một bước, theo đó chủ đầu tư phải 
trình ngay dự án khả thi mà không cần sáng kiến đầu tư hay 
dự án tiền khả thi.

- Chế độ phê duyệt hai bước, theo đó chủ đầu tư trình dự 
án tiền khả thi trong lần thứ nhất và dự án khả thi trong lần 
thứ hai.

- Chế độ phê duyệt ba bước, theo đó chủ đầu tư trình 
sáng kiến đầu tư trong lần thứ nhất, nếu được cơ quan có  
thẩm quyền thông qua thì chuyển sang bước thứ hai là trình 
dự án tiền khả thi; và bước thứ ba xuất trình dự án khả thi để 
cơ quan nhà nước có thẩm quvền thẩm định và phê duyệt.

Mục đích của việc áp dụng chế độ phê chuẩn nhiều 
bước là xuất phát từ một số lý do sau:
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(1) Buộc các chủ đầu tư phải thận trọng trong khi quyết 
định các hoạt động đầu tư. Qua mỗi lần phê duyệt, chủ đầu tư 
được gợi ý từ phía Nhà nước về mọi mặt cần tính đến khi đầu 
tư. Nhờ đó các chủ đầu tư mới nhìn nhận được vấn đề một 
cách toàn diện, sâu sắc.

(2) Tránh cho các chủ đầu lu' những tốn kém về chi phí 
nghiên cứu, thiết kế do làm tắt gây ra. Thông thường, công 
tác thiết kế kỹ thuật và lập bản vẽ thi công trong khâu nghiên 
cứu khả íhi cần đến chi phí không nhỏ, có khi chiếm đến 10% 
tổng dự toán; do đó nếu bước nghiên cứu tiền khả thi bị bỏ 
qua, chủ đầu tư bắt tay ngay vào nghiên cứu khả thi, đến khi 
phê duyệt, dự án có thể không được phép tiến hành vì lý do 
nào đó (có thể do chủ trương đầu tư không phù hợp) và như 
vậy, toàn bộ chi phí trên đây sẽ bị lãng phí mà hoàn toàn hiệu 
quả là bằng không.

(3) Tránh phiền hà cho chủ đầu tư khi họ dự định thực 
hiện đầu tư những đự án có quy mô nhỏ, không phức tạp, 
không quá quan trọng. Trong trường hợp này, Nhà nước 
không yêu cầu thực hiện chế độ phê duyệt nhiều lần, mà chỉ 
cần phê duyệt một bước trên cơ sở dự án khả thi. Chỉ có 
những công trình có tầm chiến lược lớn, kết cấu công trình 
phức tạp mới cần thận trọng phê duyệt qua nhiều bước.

5.4. T ổ  chức đấu thầu  bắt buộc đối với các d ự  án  đầu  
tư  nhà  nước

Đối với các dự án đầu tư của nhà nước, chủ đầu tư bắt 
buộc phải tổ chức đấu thầu để lựa chọn người thi công công 
trình xây dựng hoặc lựa chọn người cung ứng trang thiết bị 
(đối với các dự án đầu tư mua sắm thiết bị). Mục đích của
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công tác bắt buộc đấu thầu là nhằm thực hiện tính cạnh tranh, 
công bằng và minh bạch trong quá trình đầu tư, để chọn lựa 
được đơn vị thi công phù hợp, giảm chi phí thi công hoặc lựa 
chọn nhà cung ứng thiết bị eó chất lượng tốt, giá cả hợp lý, 
tránh tình trạng tham ô, tham nhũng vốn của nhà nước, nâng 
cao được hiệu quả của dự án.

* Có ba hình thức đấu thầu như sau:

- Đấu thầu rộng rãi: là hình thức đấu thầu không hạn 
chế số lượng nhà thầu tham gia. Bên mời thầu phải thông báo 
công khai về các điều kiện, thời gian dự thầu trên các phương 
tiện thông tin đại chúng tối thiểu là 10 ngày trước khi phát 
hành hồ sơ mời thầu.

- Đấu thầu hạn chế: là hình thức đấu thầu mà bên mời 
thầu chỉ mời một số nhà thầu (tối thiểu là 5) có đủ năng lực 
tham gia. Danh sách nhà thầu tham dự phải được người có 
thẩm quyền hoặc cấp có thẩm quyền chấp thuận. Đấu thầu 
hạn chế chỉ được áp dụng trong các trường hợp sau:

+ Theo yêu cầu của nhà tài trợ nước ngoài.

+ Gói thầu có yêu cầu cao về kỹ thuật hoặc cỏ tính đặc 
thù; gói thầu có tính chất thử nghiệm mà chỉ một số nhà thầu 
có khả năng đáp ứng.

- C h ỉ định thầu: là hình thức chọn trực tiếp nhà thầu đáp 
ứng đủ yêu cầu của gói thầu. Hình thức này chỉ được áp dụng 
trong các trường hợp đặc biệt sau:

+ Trường hợp bất khả kháng do thiên tai địch họa, được 
phép chỉ định ngay đơn vị có đủ nàng lực để thực hiện công 
việc kịp thời.

+ Gói thầu có tính chất nghiên cứu, thử nghiệm, bí mật
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quốc gia, bí mật an ninh, bí mật quốc phòng do Thủ tướng 
Chính phủ quyết định.

+ Gói thầu dịch vụ tư vấn có giá gói thầu dưới 500 triệu 
đồng hoặc gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp có giá gói 
thầu dưới 1 tỷ đồng.

* IV phương thức dấu thầu, có những hình thức như
sau:

- Căn cứ vào hình thức của hồ sơ thầu:

+ Đ ấu thầu một túi hồ sơ: là phương thức mà nhà thầu 
nộp đề xuất về kỹ thuật và để xuất về giá trong một túi hồ sơ. 
Phương thức này được áp dụng đối với đấu thầu mua sắm 
hàng hóa và xây lắp.

+ Đấu thầu hai túi hồ sơ: là phương thức mà nhà thầu 
nộp để xuất về kỹ thuật và đề xuất về giá trong từng túi hồ sơ 
riêng vào cùng một thời điểm. Túi hồ sơ đề xuất kỹ thuật sẽ 
được xem xét trước để đánh giá. Các nhà thầu đạt điểm sô' kỹ 
thuật từ 70% trở lên sẽ được mở tiếp túi hồ sơ đề xuất giá để 
đánh giá. Phương thức này chỉ được áp dụng đối với đấu thầu 
tuyển chọn tư vấn.

- Căn cứ vào thòi gian đấu thầu:

+ Đ ấu thầu m ột giai đoạn: Nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu 
bao gồm cả để xuất về kỹ thuật và giá cả một cách cụ thể và 
chi tiết cho bên mời thầu.

+ Đấu thầu hai giai đoạn: Giai đoạn 1: Nhà thầu nộp hồ 
sơ dự thầu gồm đề xuất về kỹ thuật và phương án tài chính, 
chưa có giá để bên mời thầu xem xét và thảo luận cụ thể với 
nhà thầu, nhằm thống nhất về yêu cầu và tiêu chuẩn kỹ thuật 
để nhà thầu chuẩn bị và nộp hồ sơ dự thầu chính thức. Giai

258



đoạn 2: Bên mời thầu mời các nhà thầu tham gia trong giai 
đoạn thứ nhất nộp hồ sơ dự thầu chính thức với đề xuất chi 
tiết về tài chính với đầy đủ nội đung về tiến độ thực hiện, điều 
kiện hợp đồng, giá dự thầu.

Đấu thầu hai giai đoạn được áp dụng cho những trường 
hợp sau:

- Các gói thầu mua sắm hàng hóa và xây lắp có giá từ 
500 tỷ đồng trở lên;

- Các gói thầu mua sắm hàng hóa có tính chất lựa chọn 
công nghệ thiết bị toàn bộ, phức tạp vé công nghệ và kỹ thuật 
hoặc gói thầu xây lắp đặc biệt phức tạp.

- Dự án thực hiện theo hợp đồng chìa khóa trao tay.

* N ội dung các công việc đấu thầu như sau:

- Chủ đầu tư (bên mời thầu) phải lập kế hoạch đấu thầu 
của dự án và phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nội 
dung kế hoạch đấu thầu bao gồm: phân chia dự án thành các 
gói thầu; giá gói thầu và nguồn tài chính; hình thức lựa chọn 
nhà thầu và phương thức đấu thầu; thời gian tổ chức đấu thầu; 
loại hợp đồng cho từng gói thầu và thời gian thực hiện hợp 
đồng.

- Chủ đầu tư lập hồ sơ mời thầu bao gồm: thông báo mời 
thầu, thư mời thầu, chỉ dẫn đối với các nhà thầu về các yêu 
cầu về công nghệ, vật tư thiết bị, tính năng kỹ thuật, các điểu 
kiện ưu đãi, biểu giá, tiêu chuẩn đánh giá, mẫu bảo lãnh dự 
thầu, mẫu bảo lãnh thực hiện hợp đồng... và được cấp có 
thẩm quyền phê duyệt trước khi phát hành.

- Các nhà thầu lập hồ sơ dự thầu theo đúng nội dung đã 
được hướng dẫn. Hồ sơ dự thầu phải đáp ứng mọi yêu cầu về
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chất lượng, tiến độ thi công công trình, và đỏi khi cả giá chấp 
nhận thầu thấp hơn so với giá chủ đầu tư đưa ra.

- Mở thầu: Sau khi tiếp nhận nguyên trạng các hồ sơ dự 
thầu nộp đúng hạn và được quản lý theo chế độ hồ sơ mật, 
việc mở thầu được tiến hành công khai đúng ngày, giờ và địa 
điểm shi trong hồ sơ mời thầu. Tron2. quá trình đó, phải lập 
biên bản mở thầu có chữ ký xác nhận của bên dự thầu.

- Xét thầu: Bên mời thầu tiến hành nghiên cứu, đánh giá 
chi tiết và xếp hạng các hổ sơ dự thầu đã được mở căn cứ theo 
yêu cầu của hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá đã được 
phê duyệt.

- Phê duyệt và công bố kết quả đấu thầu: Kết quả đấu 
thầu phải do cấp có thẩm quyền phê duyệt. Bên mời thầu chỉ 
được phép công bố kết quả đấu thầu sau khi đã được người có 
thẩm quyền hay cấp có thẩm quyển phê duyệt.

- Ký kết hợp đổng với nhà thầu. Đồng thời, nhà thầu 
trúng thầu phải nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho bên mời 
thầu nhằm đảm bảo trách nhiệm thực hiện hợp đồng đã ký. 
Giá trị bảo ỉãnh thực hiện hợp đồng không quá 10% giá trị 
hợp đồng.

5.5. K iểm  tra , g iám  sát việc thực th i dự  án đầu tư

Đây là một trong những chức năng chính của quản lý 
nhà nước đối với hoạt động đầu tư. Tùy tình hình cụ thể của 
từng dự án đầu tư mà có thể thanh tra, kiểm tra từng khâu 
hoặc tất cả các khâu của quá trình đầu tư và xây dựng. Việc 
giám sát đó được tiến hành theo kiểu đối chiếu việc thực hiện 
dự án với các cam kết trong giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh và giấy phép xây dựng mà Nhà nước đã cấp nhằm phát
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hiện những điểm sai phạm của hoạt động đầu tư.

Đối với các dự án đầu tư có liên quan đến xây dựng cơ  
bản thì công vụ này còn liên quan đến việc kiểm tra quá trình 
thi công công trình xây dựng. Bộ Xây đựng có trách nhiệm 
quản lý nhà nước về chất lượng đối với các công trình thuộc 
dự án nhóm A. sỏ' Xâv dựng là cơ quan của UBND tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm quản lý nhà 
nước đối với các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh thuộc 
các dự án nhóm B và c. Các cơ quan này phải có trách nhiệm 
tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất chất lượng các công 
trình xây dựng, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh công tác 
quản lý chất lượng của các dự án.

Ngoài ra, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cũng phải 
giám sát quá trình nghiệm thu, bàn giao công trình và thanh 
quyết toán giữa chủ đầu tư với nhà thầu, đối với các dự án đầu 
tư của nhà nước.

5.6. P h ố i hợp các d ự  án của nhà  nước với các d ự  án  
đầu tư  của  tư  nhăn  nhằm  đồng bộ hóa hệ  th ô n g  d ự  án và 
hoạt dộng đầu tư  trên  toàn quốc

Nguyên tắc chung là Nhà nước chỉ làm những việc công 
dân không làm được, không được làm, không muốn làm để 
không xảy ra sự mất cân đối dẫn tói dư thừa hay thiếu hụt 
trong hoạt động đầu tư. Ví dụ, công dân có thể đầu tư vào 
lĩnh vực sản xuất kinh doanh, song khó có thể hoặc không thể 
đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng. Chính vì thế, các dự án của 
nhân dân chỉ có thể phát huy tác dụng khi có sự phối hợp với 
các dự án phát triển hạ tầng của nhà nước. Nhà nước thông 
qua hoạt động đầu tư của mình để bổ sung khâu còn thiếu 
nhằm tạo ra sự đồng bộ đó.
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